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Chương 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 
- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Thực phẩm Farina 
- Địa chỉ văn phòng: Lô đất số 160/161, số 33, đường số 7, Khu công nghiệp Việt 

Nam – Singapor III, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Huy Hân 
- Chức vụ: Giám đốc nhà máy 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300305214-003 do Phòng Đăng ký 

Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đăng ký lần đầu ngày 
07 tháng 11 năm 2024, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 25 tháng 12 năm 2024 
cho Công ty TNHH Thực phẩm Farina. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5403826763 do Ban quản lý các Khu công 
nghiệp Bình Dương đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2024 cho Công ty 
TNHH Thực phẩm Farina. 

1.2. Tên dự án đầu tư 
DỰ ÁN CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM FARINA – CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG 
1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

Dự án “Dự án của Công ty TNHH Thực phẩm Farina – Chi nhánh Bình Dương” 
được đầu tư tại Lô đất số 160/161, số 33, đường số 7, khu Công nghiệp Việt Nam – 
Singapore III, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công ty TNHH 
Thực phẩm Farina thuê lại đất của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt 
Nam – Singapore theo hợp đồng thuê đất số 27-24/160-161/LA IP-VSIP III/VSIP ngày 
30/12/2024. Tổng diện tích nhà xưởng là 14.000 m2. 

Vị trí tiếp giáp của Dự án trong KCN VSIP III như sau:  
− Phía Đông: giáp đất trống của KCN  
− Phía Tây: giáp đất trống của KCN  
− Phía Bắc: giáp đất trống của KCN  
− Phía Nam: giáp đường số 7 của KCN  

Tọa độ địa lý giới hạn khu đất dự án (VN 2000), xem bảng sau: 
 Bảng 1.1 Bảng tọa độ địa lý giới hạn của dự án 

ĐIỂM X(m) Y(m) 
1 1229445.236 613021.723 
2 1229445.326 613161.723 
3 1229345.326 613161.723 
4 1229345.326 613021.723 
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(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 

 
Hình 1.1 Vị trí và các đối tượng xung quanh Dự án 

1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 
đến môi trường của dự án đầu tư (nếu có) 

Công ty TNHH Thực phẩm Farina đã được cấp các loại giấy phép có liên quan 
đến môi trường của Dự án như sau: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 32300305214-003 do Phòng Đăng ký 
Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đăng ký lần đầu ngày 07 
tháng 11 năm 2024, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 25 tháng 12 năm 2024 cấp cho 
Công ty TNHH Thực phẩm Farina. 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5403826763 do Ban quản lý các Khu công 
nghiệp Bình Dương chứng nhận lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2024 cho Công ty TNHH 
Thực phẩm Farina. 

1 2

 3 4 
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Hợp đồng thuê đất số 27-24/160-161/LA IP-VSIP III/VSIP ngày 30 tháng 12 
năm 2024 giữa Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore 
và Công ty TNHH Thực Phẩm Farina. 
1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 
đầu tư công) 

− Về vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 170.000.000.000 (một trăm bảy mươi tỷ) đồng. 
− Về loại hình Dự án: Dự án đầu tư sản xuất các loại bột trộn sẵn 5.000 tấn/năm; 

bơ, pho mát 700 tấn/năm; các loại nhân bánh 1.000 tấn/năm; nước sốt như sốt madonne 
1.000 tấn/năm; phụ gia thực phẩm 400 tấn/năm; chế biến mứt sệt, mứt đóng khuôn 500 
tấn/năm; sản xuất các loại nước đường 700 tấn/năm. 

→ Căn cứ theo Phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án không 
thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

− Về quy mô diện tích: 14.000 m2. 
→ Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  và 
Phụ lục III, IV Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì quy mô diện tích sử dụng đất của dự án 
thuộc loại quy mô nhỏ. 

→ Căn cứ theo Điểm b, khoản 5, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 
72/2020/QH14 và Phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi bổ 
sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án thuộc Dự án đầu tư 
nhóm III. 

Trên các cơ sở đó, Dự án “Dự án của công ty TNHH Thực phẩm Farina – Chi 
nhánh Bình Dương” của Công ty TNHH Thực phẩm Farina thuộc Dự án đầu tư nhóm 
III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý và phát sinh 
chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận 
hành chính thức. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 và khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi 
trường số 72/2020/QH14, Dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy 
phép môi trường và trình Uỷ Ban Nhân Dân huyện Bắc Tân Uyên thẩm định, phê duyệt. 
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 
1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Sản xuất các loại bột trộn sẵn 5.000 tấn/năm. 
- Sản xuất bơ, pho mát 700 tấn/năm. 
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- Sản xuất các loại nhân bánh 1.000 tấn/năm. 
- Sản xuất nước sốt như sốt madonnê 1.000 tấn/năm. 
- Sản xuất phụ gia, thực phẩm 400 tấn/năm. 
- Sản xuất chế biến mứt sệt, mứt đóng khuôn 500 tấn/năm. 
- Sản xuất các loại nước đường 700 tấn/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 
xuất của dự án đầu tư 

Công ty sẽ đầu tư sản xuất 07 dòng sản phẩm như bột trộn sẵn, bơ, phomat, nhân 
bánh, sốt madonnee, phụ gia, thực phẩm, mứt sệt, mứt đóng khuôn và các loại nước 
đường. Cụ thể quy trình sản xuất tại Dự án được thể hiện như sau:  

 Quy trình sản xuất bột trộn sẵn 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất bột trộn sẵn 
Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu: 

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất thực phẩm tại nhà máy chủ yếu là bột các 

loại, đường, muối,…. 

Nguyên liệu trước khi nhập kho sẽ được công nhân kiểm tra về số lượng, chất 

lượng sau đó dùng xe nâng vận chuyển đến khu vực chứa nguyên liệu, nguyên liệu 

không đạt chất lượng sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

Nguyên liệu  
(Bột các loại, đường, muối) 

Trộn, Rây 

Trộn Rockin 

Xả bao, cân 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Bụi, CTR 

Bụi, CTR 

CTR Bao bì 
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Rây 

Nguyên liệu sẽ được định lượng theo công thức và rây theo đúng quy định, giúp 

loại bỏ các cục bột lớn, tạo ra bột mịn và đồng nhất hơn, từ đó cải thiện chất lượng của 

các sản phẩm. 

Trộn Rockin: Trộn hỗn hợp trên theo đúng thời gian quy định để cho ra hỗn hợp 

thống nhất, nguyên liệu sẽ được hút hoặc đổ vào máy trộn. Tuỳ theo từng loại sản phẩm 

sẽ cài đặt thời gian và tốc độ trộn cho máy. 

Xả bao, cân: Sau khi trộn công nhân sẽ cho hỗn hợp xả vào từng bao, tiến hành 

cân từng bao đảm bảo trọng lượng 25 kg/bao theo quy cách sản phẩm theo quy định. 

Sau đó, sản phẩm qua công đoạn đóng gói. 

Đóng gói, thành phẩm 

Công nhân sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra tất cả các bao thành phẩm, sản 

phẩm đảm bảo yêu cầu sẽ được đưa đi đóng gói, lưu kho và chuyển giao cho khách 

hàng. 

 Quy trình sản xuất bơ, pho mát 

 
Hình 1.3. Quy trình sản xuất bơ, pho mát 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Chuẩn bị nguyên liệu:  

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất chủ yếu là bơ, pho mát. 

Nguyên liệu  

Rã đông 

Cắt/bào 

Đóng gói, dám tem 

Thành phẩm 

CTR 
Bao bì, 

nhãn dán 
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Nguyên liệu trước khi nhập kho sẽ được công nhân kiểm tra về số lượng, chất 

lượng sau đó dùng xe nâng vận chuyển đến khu vực chứa nguyên liệu, nguyên liệu 

không đạt chất lượng sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

Rã đông 

Các khối bơ/pho mát được rã đông trong kho mát, thời gian rã đông tùy theo từng 

kích thước và chủng loại. 

Cắt/bào: Bán thành phẩm được rã đông đến nhiệt độ quy định, các khối bơ/pho 

mát được đưa đi cắt hoặc bào thành sợi. 

Đóng gói, Dán tem:  

Các khối bơ sau khi cắt hoặc phô mát sau khi bào được đóng vào túi đựng theo 

quy cách yêu cầu, sau đó công nhân sử dụng các máy dán tem tự động lên bao bì. 

Thành phẩm: Sản phẩm hoàn thiện được lưu kho và chờ xuất hàng.  

 Quy trình sản xuất các loại nhân bánh 

 
Hình 1.4. Quy trình sản xuất các loại nhân bánh 

Chuẩn bị nguyên liệu:  

Nguyên liệu 

Sơ chế nguyên liệu 

Nấu 

Làm nguội – Đóng gói 

Làm nguội 

Dán tem & dò kim loại 

CTR Bao bì 

Thành phẩm 

Nhiệt từ lò 
hơi 

Nước thải Nước cấp 

Nhãn dán 
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Nguyên liệu chính dùng để sản xuất các loại nhân bánh tại nhà máy bao gồm đậu 

hạt, bí đã sơ chế, hạt sen, phụ gia,….Tùy theo từng đơn hàng, Công ty sẽ chuẩn bị 

nguyên liệu đạt chất lượng, đúng chủng loại và cân theo đúng công thức của từng sản 

phẩm. 

Nguyên liệu trước khi nhập kho sẽ được công nhân kiểm tra về số lượng, chất 

lượng sau đó dùng xe nâng vận chuyển đến khu vực chứa nguyên liệu, nguyên liệu 

không đạt chất lượng sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

Sơ chế nguyên liệu: Đầu tiên, nguyên liệu sẽ qua công đoạn sơ chế rất quan 

trọng trong quy trình sản xuất thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sơ chế 

nguyên liệu tại dự án bao gồm các bước như sau:  

+ Rửa: Dự án sử dụng nước sạch để rửa nguyên liệu nhằm loại bỏ bụi bẩn, tạp 

chất bám trên bề mặt nguyên liệu. 

 + Chần: Nguyên liệu đã rửa sạch sẽ được cho vào nồi nước sôi, chần trong thời 

gian theo quy định, tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu. Sau khi chần, nguyên liệu 

sẽ được vớt ra và ngay lập tức ngâm vào nước lạnh bằng bồn làm lạnh nhanh để ngăn 

chặn quá trình nấu tiếp, giữ độ giòn và màu sắc. Cuối cùng, nguyên liệu chần sẽ 

được để ráo nước. 

+ Ninh: Nguyên liệu sẽ được cho vào nồi ninh cùng với nước. Ninh trong thời 

gian theo quy định, tùy thuộc vào độ cứng của nguyên liệu. Trong quá trình ninh, 

nước sẽ được hấp thụ vào nguyên liệu, làm cho nhân trở nên thơm ngon hơn.  

Tại đây, nhiệt độ cấp cho các lò sơ chế thông qua 01 lò hơi 2 tấn hơi/giờ sử dụng 

điện.  

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ quá trình sơ chế nguyên liệu sẽ được thu 

gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án để xử lý. 

Nấu: Nguyên liệu sau khi sơ chế được đưa vào lò nấu với nhiệt độ và thời gian 

quy định tùy từng dòng sản phẩm cho đến khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn yêu cầu. 

Làm nguội, đóng gói: Bán thành phẩm sau nấu được cho vào máy làm nguội để 

đóng gói sản phẩm. Quy cách đóng gói là các túi 500g, 1kg, 2kg tùy theo yêu cầu 

của đơn hàng. 

Làm nguội: Nhân bánh sau khi đóng gói tiếp tục được chuyển qua máy máy làm 

nguội để điều chỉnh về nhiệt độ thích hợp giúp dễ dàng trong việc bảo quản sản 

phẩm. 
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Dán tem & dò kim loại: Công nhân sẽ sử dụng máy dán tem tự động lên các gói 

nhân và sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra tất cả các gói nhân, sản phẩm đảm bảo 

yêu cầu sẽ lưu kho và chuyển giao cho khách hàng. 

 Quy trình sản xuất nước sốt như sốt madonne 

 
Hình 1.5. Quy trình sản xuất nước sốt như sốt madonnee 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu:  

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nước sốt tại nhà máy bao gồm đường, dầu, 

dấm, bột trứng, phụ gia,…Nguyên liệu sẽ được định lượng theo đúng từng dòng sản 

phẩm. 

Nguyên liệu trước khi nhập kho sẽ được công nhân kiểm tra về số lượng, chất 

lượng sau đó dùng xe nâng vận chuyển đến khu vực chứa nguyên liệu, nguyên liệu 

không đạt chất lượng sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

Nấu: Nguyên liệu được cân đo chính xác cho vào nồi nấu với nhiệt độ và thời 

gian theo từng sản phẩm yêu cầu. Tại đây, nhiệt độ cấp cho các lò nấu thông qua lò 

hơi 2 tấn hơi/giờ sử dụng điện. 

Làm nguội: Bán thành phẩm sau khi nấu được làm nguội trước khi đóng gói. 

Nguyên liệu 

Nấu  

Làm nguội 

CTR Bao bì Đóng gói 

Dán tem & dò kim loại 

Thành phẩm 

Nhiệt từ 
lò hơi 

Nhãn dán 
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Đóng gói: Sau khi làm nguội đạt nhiệt độ yêu cầu, bán thành phẩm sốt được đưa 

đi rót/đóng gói tự động trong hộp hoặc túi nilon theo yêu cầu của khách hàng. 

Dán tem & dò kim loại: Công nhân sẽ sử dụng máy dán tem tự động lên bao bì 

sản phẩm và sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra tất cả các gói nhân, sản phẩm 

đảm bảo yêu cầu sẽ lưu kho và chuyển giao cho khách hàng. 

 Quy trình sản xuất phụ gia thực phẩm 

 
Hình 1.6. Quy trình sản xuất phụ gia thực phẩm 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: 

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất phụ gia thực phẩm tại nhà máy bao gồm 

đường, dầu, dấm, bột trứng, phụ gia,…Nguyên liệu sẽ được cân đo theo tỷ lệ chính 

xác theo từng dòng sản phẩm. 

Nguyên liệu trước khi nhập kho sẽ được công nhân kiểm tra về số lượng, chất 

lượng sau đó dùng xe nâng vận chuyển đến khu vực chứa nguyên liệu, nguyên liệu 

không đạt chất lượng sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

Nấu: Nguyên liệu được cân theo định mức sẽ được đưa vào nồi nấu. Đun sôi ở 

nhiệt độ nhất định để đảm bảo hỗn hợp đồng nhất. Tại đây, nhiệt độ cấp cho các lò 

nấu thông qua lò hơi 2 tấn hơi/giờ sử dụng điện. 

Nguyên liệu 

Nấu 

Xả - đóng thùng/hộp 

Dán tem 

Thành phẩm 

Bao bì CTR 

Nhiệt từ lò hơi 

Nhãn dán CTR 
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Xả - đóng thùng/hộp: Sau khi nấu, hỗn hợp đạt yêu cầu được xả ra khỏi nồi nấu 

vào các thùng hoặc hộp chứa và đóng theo quy cách đơn hàng như: 1kg, 5kg, 

18kg,… 

Dán tem, thành phẩm: Các hộp/thùng sản phẩm được dán tem và hoàn thiện 

sản phẩm. Tất các sản phẩm đảm bảo yêu cầu sẽ lưu kho và chuyển giao cho khách 

hàng. 

 Quy trình chế biến mứt sệt, mứt đóng khuôn. 

 
Hình 1.7. Quy trình sản xuất mứt sệt, mứt đóng khuôn 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu: 

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất phụ gia thực phẩm tại nhà máy bao gồm 

đường, quả đông lạnh (dâu tây, dứa, việt quất,…). Nguyên liệu sẽ được cân đo theo 

tỷ lệ chính xác theo từng dòng sản phẩm. 

Nguyên liệu trước khi nhập kho sẽ được công nhân kiểm tra về số lượng, chất 

lượng sau đó dùng xe nâng vận chuyển đến khu vực chứa nguyên liệu, nguyên liệu 

không đạt chất lượng sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

Nguyên liệu 

Hòa tan/Sơ chế nguyên liệu 

Nấu 

Đóng hộp/thùng 

Làm nguội 

CTR Bao bì 

Dán tem 

Thành phẩm 

Nhiệt từ lò 
hơi 

Nhãn dán 
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Hòa tan/Sơ chế nguyên liệu: Nguyên liệu được hòa tan hay sơ chế (xay, nghiền 

quả) cho từng loại sản phẩm theo quy trình quy định. 

Nấu: Nguyên liệu sau khi hòa tan, sơ chế được đưa đi nấu với nhiệt độ và thời 

gian theo từng sản phẩm yêu cầu. Tại đây, nhiệt độ cấp cho các lò nấu thông qua lò 

hơi 2 tấn hơi/giờ sử dụng điện. 

Đóng hộp/thùng: Bán thành phẩm sau khi nấu được đưa đi đóng hộp/thùng, quy 

cách đóng gói 1kg, 5kg,.. tùy theo yêu cầu.  

Làm nguội: các hộp thùng mứt sau khi đóng gói được làm nguội về nhiệt độ môi 

trường giúp dễ dàng trong việc bảo quản sản phẩm. 

Dán tem, thành phẩm: Các thùng/hộp mứt sau khi làm nguội thực hiện dán tem. 

Tất các sản phẩm đảm bảo yêu cầu sẽ lưu kho và chuyển giao cho khách hàng. 

 Quy trình sản xuất các loại nước đường 

 
Hình 1.8. Quy trình sản xuất các loại nước đường 

Nguyên liệu:  

Nguyên liệu 

Nấu 

Làm nguội 

Đóng thùng/hộp 

Làm nguội 

CTR Bao bì 

Dán tem 

Thành phẩm 

Nhãn dán 

Nhiệt từ 
lò hơi 
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Nguyên liệu chính dùng để sản xuất các loại nước đường tại nhà máy bao gồm 

đường các loại và phụ gia. Nguyên liệu sẽ được cân đo theo tỷ lệ chính xác theo 

từng dòng sản phẩm. 

Nguyên liệu trước khi nhập kho sẽ được công nhân kiểm tra về số lượng, chất 

lượng sau đó dùng xe nâng vận chuyển đến khu vực chứa nguyên liệu, nguyên liệu 

không đạt chất lượng sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

Nấu: Nguyên liệu được đưa vào lò nấu theo thời gian và tỷ lệ quy định. Tại đây, 

nhiệt độ cấp cho các lò nấu thông qua lò hơi 2 tấn hơi/giờ sử dụng điện. 

Làm nguội: Hỗn hợp nấu đạt yêu cầu được bơm qua hệ thống làm nguội để đạt 

nhiệt độ quy định. 

Đóng thùng/hộp: Dịch nước đường sau làm nguội được xả và đóng vào 

hộp/thùng tùy theo từng quy cách. 

Làm nguội: Sau khi đóng gói, các hộp/thùng nước đường được để nguội tự nhiên 

đến nhiệt độ môi trường. 

Dán tem: Các hộp/thùng sản phẩm được dán tem và hoàn thiện sản phẩm 

Thành phẩm: Tất các sản phẩm đảm bảo yêu cầu sẽ lưu kho và chuyển giao cho 

khách hàng. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 
Sản phẩm và sản lượng của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.2 Sản phẩm và công suất sản phẩm tại dự án 

STT Tên sản phẩm 
Công suất 
(tấn/năm) 

Thị trường tiêu 
thụ 

1 Các loại bột trộn sẵn 5.000 

Trong nước và 
xuất khẩu 

2 Bơ, pho mát 700 
3 Các loại nhân bánh 1.000 
4 Nước sốt như sốt madonnee 1.000 
5 Phụ gia thực phẩm 400 
6 Mứt sệt, mứt đóng khuôn 500 
7 Các loại nước đường 700 
 Tổng cộng 9.300  

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
Ghi chú:  
Về chất lượng sản phẩm, Công ty đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu của khách 

hàng về chất lượng của đơn đặt hàng. Tùy vào thị trường và chiến lược kinh doanh, chủ 
dự án sẽ cung ứng đầy đủ, cam kết về chất lượng sản phẩm trong từng đơn hàng. 
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Chất lượng đầu ra đảm bảo sẽ được KCS kiểm tra trước khi xuất hàng. 
Chất lượng sản phẩm sẽ tuân thủ theo các điều kiện từ khách hàng yêu cầu. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 
1.4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu,  vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 
1.4.1.1. Danh mục và khối lượng các nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn xây dựng 

Theo báo cáo dự toán khối lượng xây dựng các công trình của dự án, tổng khối 
lượng vật liệu xây dựng của dự án được dự toán như sau: 
Bảng 1.3. Bảng khối lượng dự toán vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng 

của dự án 

TT Tên nguyên 
vật liệu Đơn vị Thành phần Khối 

lượng 

1 Cát Tấn 
Là vật liệu dạng hạt nguồn gốc tự nhiên 
bao gồm hạt đá và khoáng vậy nhỏ, 
mịn 

920 

2 Đá Tấn - 650 

3 Xi măng Tấn 
Thành phần: CaO, SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, nước, SO3Tính chất: màu xám 
đen, mịn, đóng rắn nhanh 

124 

4 Bê tông nhựa 
đường Tấn Thành phần: hỗn hợp gồm đá, cát, bột 

khoáng và nhựa đường 80 

5 Thép Tấn 

Là hợp kim với thành phần chính là Sắt 
(Fe), với Carbon (C) và một số nguyên 
tố khác Tính chất: độ bền cao, khả năng 
uốn dẻo tốt 

698 

6 Gạch Tấn Thành phần: đất sét, nước, chất độn 
Tính chất: nhẹ 540 

7 Tôn Tấn Thành phần: sắt, carbon, nhôm, kẽm, 
silicon Tính chất: có độ bền cao 20 

8 Sơn nước Tấn Thành phần: chất kết dính, bột độn 
(talc), bột màu và nước 0,6 

9 Que hàn Que - 1.000 
10 Dầu DO Tấn - 1.250 

11 Bê tông tươi Tấn Thành phần: cát, xi măng, nước và phụ 
gia được trộn theo tỷ lệ nhất định 500 

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
1.4.1.2. Danh mục và khối lượng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai 
đoạn hoạt động của dự án 

Nguyên liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động sản xuất của dự án được trình bày 
trong bảng sau: 
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Bảng 1.4 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hóa chất phục vụ sản xuất tại dự án 

STT Tên nguyên vật liệu, hóa chất, nhiên 
liệu 

Trạng 
thái 

Khối lượng 
sử dụng 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ 
hao hụt 

(%) 

Chất thải 
phát sinh 
(tấn/năm) 

Mục đích sử dụng Xuất xứ 

A Nguyên liệu sử dụng  
I Nguyên liệu sản xuất bột trộn sẵn 
1 Bột mì Rắn 2.083,40 23,00% 479,18 Nguyên liệu chính Việt Nam 
2 Đường trắng Rắn 2.500,00 25,70% 642,5 Nguyên liệu chính Việt Nam 
3 Bột kem không sữa Rắn 416,7 10,90% 45,42 Nguyên liệu chính Việt Nam 
4 Tinh bột biến tính Rắn 416,7 25,50% 106,26 Nguyên liệu chính Việt Nam 
5 Sữa gầy Lỏng 200 11,00% 22 Nguyên liệu chính Việt Nam 

6 Phụ gia khác (chất làm dày, màu, 
hương…) Lỏng 41,7 13,00% 5,42 Nguyên liệu chính Việt Nam 

7 Tinh bột ngô Rắn 500 10,10% 50,5 Nguyên liệu chính Việt Nam 
8 Bột sữa Rắn 50 10,00% 5 Nguyên liệu chính Việt Nam 

9 Phụ gia (bảo quản, tạo xốp, làm dày, 
hương…) Lỏng 166,7 11,35% 18,92 Nguyên liệu chính Việt Nam 

  Tổng   6.375,20   1.375,20    
II Nguyên liệu sản xuất bơ, phô mai 
1 Phomai Rắn 253,4 14,64% 37,1 Nguyên liệu chính Việt Nam 
2 Cacao Lỏng 136,7 12,05% 16,47 Nguyên liệu chính Việt Nam 
3 Gelatin Lỏng 136,7 12,00% 16,4 Nguyên liệu chính Việt Nam 
4 Bột bánh mì trộn sẵn Rắn 136,7 11,67% 15,95 Nguyên liệu chính Việt Nam 
5 Tinh bột ngô… Rắn 136,7 10,30% 14,08 Nguyên liệu chính Việt Nam 
  Tổng   800,2   100,2    

III Nguyên liệu sản xuất nhân bánh 
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STT Tên nguyên vật liệu, hóa chất, nhiên 
liệu 

Trạng 
thái 

Khối lượng 
sử dụng 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ 
hao hụt 

(%) 

Chất thải 
phát sinh 
(tấn/năm) 

Mục đích sử dụng Xuất xứ 

1 Đường  Rắn 383 12,10% 46,34 Nguyên liệu chính 

Việt Nam 

2 Đậu hạt (xanh, trắng, đỏ), hạt sen Rắn 233 29,25% 68,15 Nguyên liệu chính 
3 Bí đã sơ chế Rắn 400 27,13% 108,52 Nguyên liệu chính 
4 Quả khô sấy dẻo (chanh dây, mơ tây) Rắn 16,6 12,37% 2,05 Nguyên liệu chính 
5 Dầu  Lỏng 100 12,50% 12,5 Nguyên liệu chính 
6 Mạch nha Lỏng 43,3 15,01% 6,5 Nguyên liệu chính 
7 Sorbitol (chất tạo ngọt) Lỏng 43,3 21,60% 9,35 Nguyên liệu chính 
8 Tinh bột biến tính Rắn 33,3 15,10% 5,03 Nguyên liệu chính 
9 Phụ gia (hương, màu, nhũ hóa…) Lỏng 6,7 11,14% 0,75 Nguyên liệu chính 
  Tổng   1.259,20   259,2    

VI Nguyên liệu sản xuất sốt            
1 Đường Rắn 151,43 12,00% 18,17 Nguyên liệu chính 

Việt Nam 

2 Dầu  Lỏng 331,43 15,00% 49,71 Nguyên liệu chính 
3 Dấm  Lỏng 171,43 16,00% 27,43 Nguyên liệu chính 
4 Bột trứng  Rắn 79,43 18,00% 14,3 Nguyên liệu chính 

5 Phụ gia (màu, hương, chất làm dày, bảo 
quản, điều vị…) Lỏng 106,43 15,50% 16,5 Nguyên liệu chính 

6 Paste cà chua  Rắn 121,43 16,59% 20,15 Nguyên liệu chính 
7 Cà chua hành tỏi  Rắn 221,43 16,60% 36,76 Nguyên liệu chính 
  Tổng   1.183,01   183,01    

VII Nguyên liệu sản xuất chất phụ gia thực phẩm 
1 Đường Rắn 60,57 12,00% 7,27 Nguyên liệu chính Việt Nam 
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STT Tên nguyên vật liệu, hóa chất, nhiên 
liệu 

Trạng 
thái 

Khối lượng 
sử dụng 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ 
hao hụt 

(%) 

Chất thải 
phát sinh 
(tấn/năm) 

Mục đích sử dụng Xuất xứ 

2 Dầu  Lỏng 132,57 14,00% 18,56 Nguyên liệu chính 
3 Dấm  Lỏng 68,57 20,00% 13,71 Nguyên liệu chính 
4 Bột trứng  Rắn 31,77 13,00% 4,13 Nguyên liệu chính 

5 Phụ gia (màu, hương, chất làm dày, bảo 
quản, điều vị…) Lỏng 42,57 23,30% 9,92 Nguyên liệu chính 

6 Paste cà chua  Lỏng 48,57 22,12% 10,74 Nguyên liệu chính 
7 Cà chua hành tỏi   Lỏng 88,57 10,00% 8,86 Nguyên liệu chính 
  Tổng   473,19   73,19    

II Nguyên liệu sản xuất mứt, mứt đóng khuôn 
1 Đường Rắn 150 28,00% 42 Nguyên liệu chính 

Việt Nam 

2 Đường ngô Lỏng 100 25,00% 25 Nguyên liệu chính 

3 Quả đông lạnh (dâu tây, dịch chanh dây, 
dứa, việt quất…) Rắn 125 29,80% 37,25 Nguyên liệu chính 

4 Sorbitol (chất tạo ngọt) Lỏng 60 14,00% 8,4 Nguyên liệu chính 
5 Mạch nha Lỏng 80 14,00% 11,2 Nguyên liệu chính 
6 Tinh bột biến tính Rắn 75 15,00% 11,25 Nguyên liệu chính 

7 Phụ gia (chất nhũ hóa, màu, chất bảo 
quản…) Lỏng 55 18,00% 9,9 Nguyên liệu chính 

  Tổng   645   145    
V Nguyên liệu sản xuất nước đường 

1 Đường trắng Rắn 625 17,60% 110 Nguyên liệu chính Việt Nam 
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STT Tên nguyên vật liệu, hóa chất, nhiên 
liệu 

Trạng 
thái 

Khối lượng 
sử dụng 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ 
hao hụt 

(%) 

Chất thải 
phát sinh 
(tấn/năm) 

Mục đích sử dụng Xuất xứ 

2 Đường Gluco Rắn 114 14,40% 16,42 Nguyên liệu chính 

3 Phụ gia ( ổn định, điểu chỉnh độ acid, 
bảo quản) lỏng 102,1 14,38% 14,68 Nguyên liệu chính 

  Tổng   841,1   141,1    
B Nguyên nhiên liệu phụ trợ             

1 Gia ven Có MSDS, can 30 kg, nồng độ 
7-9% Lỏng 0,1 - - Vệ sinh máy móc  

2 Hóa chất Polime A  , 25kg/bao Rắn 0,28 - - HTXL nước thải  
3 Hóa chất Polime C , 25kg/bao Rắn 0,18 - - HTXL nước thải  
4 NaOH Có MSDS, bao 25 kg Rắn 0,3 - - HTXL nước thải  

5 PAC 31% Có MSDS, bao 25 kg, Việt 
Nam Rắn 0,4 - - HTXL nước thải  

6 HN03 đặc 68%  35L/can / TKG 
HUCHEMS Lỏng 0,28 - - HTXL nước thải  

7 Cồn công nghiệp 90 độ  Lỏng 1,4 - - Vệ sinh máy móc  
C Nhiên liệu sử dụng            
1 Xăng Lỏng 1.500,00 - - Xe nâng 

Việt Nam 2 Dầu DO Lỏng 1.050,00 - - Xe nâng 
3 Bao bì Rắn 1.000,00 - - Đóng gói sản phẩm 

  (Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina)
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Ghi chú: 
Chủ dự án cam kết không sử dụng các loại dung môi nguy hiểm không được đăng 

ký hoặc nghiêm cấm trong quá trình sản xuất 
Ghi chú: Thành phần tính chất hóa lý của các hóa chất sử dụng trong quá trình 

sản xuất của dự án được trình bày trong MSDS (đính kèm Phụ lục). 
 Đặc tính vật lý và hóa học các loại hóa chất sử dụng của dự án 
 Bảng 1.5 Đặc tính vật lý và hóa học các loại hóa chất sử dụng tại Dự án  

STT Tên hóa chất Thành phần, tính chất 
 

1 Cồn 96 

- Công thức hóa học: C2H5OH 
- Số Cas: 64-17-5 
- Màu sắc: không màu 
- Trạng thái: thể lỏng, mùi giống cồn 
- Độ pH: 7,0 Ở 10g/l 20oC 
- Điểm nóng chảy: -117oC 
- Điểm sôi ban đầu và phạm vi sôi: 78oC ở 
1.013hPa 
- Điểm chớp nháy: 17oC 
- Giới hạn dưới của cháy nổ: 3,1% 
- Giới hạn trên của chát nổ: 27,7% 
- Áp suất hóa hơi: Khoảng 59 hPa ở 20oC 
- Các triệu chứng khi phải tiếp xúc: Các ảnh hưởng 
gây kích ứng, liệt hô hấp, chóng mặt, say rượu, 
sảng khoái, buồn nôn, nôn mửa, mê man. 
- Các biện pháp bảo hộ cá nhân: 
+ Quần áo bảo hộ cần phải được chọn cụ thể cho 
nơi làm việc, tùy vào nồng độ và lượng hóa chất 
nguy hiểm được xử lý. Phải yêu cầu thiết bị bảo 
vệ chống hóa chất tại nhà cung cấp tương ứng. 

Hóa chất xử lý nước thải 

2 Polymer Anion 

- Công thức hóa học: CONH2(CH2-CH-)n 
- Số Cas: 9003-05-8 
- Hàm lượng : 100% 
- Trạng thái vật lý: Rắn (tinh thể hút ẩm; cục u; 
bột) 
- Màu sắc: trắng 
- Mùi đặc trưng: không mùi 
- Áp suất hóa hơi (mmHg) ở nhiể độ, áp suất tiêu 
chuẩn: Chưa có thông tin 
- Tỷ trọng hơi (không khí=1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn 
- Độ hòa tan trong nước: Rất ít tan trong nước 
lạnh. Độ hòa tan trong nước: 0,21 g/100g nước ở 
20 độ C; 0,24g/100g nước ở 25 độ C. Rất hòa tan 
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STT Tên hóa chất Thành phần, tính chất 
 

trong glycerol. Thực tế không hòa tan hầu hết các 
dung môi hữu cơ. 
- Độ pH: 7 (5% dung dịch nước) 
- Khối lượng riêng (kg/m3): 750-950 
Thông tin về độc tính: 
- Da: có thể gây kích ứng da 
- Mắt: Gây kích ứng mắt 
- Hít phải: Kích ứng màng nhầy và niêm mạc. Các 
triệu chứng có thể bao gồm ho, viêm mũi, chảy 
máu cam, hắt hơi, viêm phổi. 
- Nuốt phải: Bởi vì nó cứng lại nhanh chóng sau 
khi hấp thụ độ ẩm, sự ăn vào của nó có thể dẫn đến 
tắc nghẽn.  
Các biện pháp bảo hộ cá nhân: Mặt nạ chống độc, 
đầy đủ đồ bảo hộ, giày ống, găng tay. Phải sử dụng 
thiết bị thở khép kín để tránh hút phải sản phẩm. 

3 Polymer Cation 

- Công thức hóa học: (-CH2CHCONH2-)n 
- Số Cas: 9003-05-8 
- Trạng thái vật lý: Rắn (tinh thể hút ẩm, cục u, 
bột) 
- Màu sắc: trắng 
- Mùi đặc trưng: không mùi 
- Áp suất hóa hơi (mmHg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: Chưa có thông tin 
- Tỷ trọng hơi (không khí=1)ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn 
- Độ hòa tan trong nước: 0,21g/100g nước ở 20oC; 
0,24g/100g nước ở 25oC. Rất hòa tan trong 
glycerol. Thực tế không hòa tan trong hầu hết các 
dung môi hữu cơ  
- Độ pH: 7 (5% dung dịch nước) 
- Khối lượng riêng: 2330 kg/m3 ở 20 oC 
Thông tin về độc tính: 
- Da: có thể gây kích ứng da 
- Mắt: Gây kích ứng mắt 
- Hít phải: Kích ứng màng nhầy và niêm mạc. Các 
triệu chứng có thể bao gồm ho, viêm mũi, chảy 
máu cam, hắt hơi, viêm phổi. 
- Nuốt phải: Bởi vì nó cứng lại nhanh chóng sau 
khi hấp thụ độ ẩm, sự ăn vào của nó có thể dẫn đến 
tắc nghẽn.  
Các biện pháp bảo hộ cá nhân: Mặt nạ chống độc, 
đầy đủ đồ bảo hộ, giày ống, găng tay. Phải sử dụng 
thiết bị thở khép kín để tránh hút phải sản phẩm. 
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STT Tên hóa chất Thành phần, tính chất 
 

4 
Poly Aluminium 
Chloride (PAC) 
 

- Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6-n]m 
- Hàm lượng: 10% Al2O3 
- Số Cas: 1327-41-9 
- Trạng thái vật lý: dạng dung dịch 
- Màu sắc: màu vàng nâu, nâu đỏ hoặc trắng đục 
- Mùi đặc trưng: không mùi 
- Áp suất hóa hơi (mmHg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: Chưa có thông tin 
- Tỷ trọng hơi (không khí=1) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: chưa có thông tin 
-Độ hòa tan trong nước: xấp xỉ 10% 
- pH: 2-4 (dung dịch 10%, 20oC) 
- Khối lượng riêng: 1.19-1.20 g/cm3 
- Độ nhớt: 4Cp (25oC) 
- Nhiệt độ đông đặc: - 12oC 
Cảnh báo nguy hiểm: 
- Độc khi tiếp xúc: có thể làm hỏng mắt, tiếp xúc 
với da kéo dài có thể gây viêm da 
- Đường mắt: có thể gây kích ứng mẫn đỏ và sưng 
- Đường thở: kích ứng niêm mạc 
- Đường da: có thể gây kích ứng, viêm da 
- Đường tiêu hóa: kích ứng miệng và da dày 
- Đường tiết sữa: Chưa có thông tin 
Biện pháp xử lý: 
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt, tiếp xúc 
có trang bị bảo vệ cá nhân (kính che mắt, khẩu 
trang, lọc bụi hóa chát, găng tay, quần áo bảo hộ, 
giày, ủng,…) 
- Tuân thủ quy trình lấy mẫu: Thông gió hút bụi 
thác tác với hóa chất 

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
Ghi chú: Thành phần tính chất hóa lý của các hóa chất sử dụng trong quá trình 

sản xuất của dự án được trình bày trong MSDS (đính kèm Phụ lục). 
1.4.2. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 
1.4.2.1. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng của dự án 

Do đặc tính của hoạt động thi công xây dựng phụ thuộc vào điều kiện thực tế 
(tiến độ thi công thực tế của từng hạng mục công trình, nguồn kinh phí thực hiện cho 
thời điểm, thời tiết,..) nên không thể xác định chính xác số lượng thiết bị thi công 
trong giai đoạn dự án. Vì vậy, chí có thể liệt kê loại thiết bị phương tiện cần sử dụng 
cho hoạt động thi công xây dựng cơ bản được trình bày trong bảng sau:  
Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ trong giai đoạn xây dựng của dự án 
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STT Tên máy móc, thiết bị Số lượng 
(chiếc) 

Xuất xứ Tình trạng sử 
dụng 

1 Máy trộn bê tông  3 Trung Quốc 80% 
2 Máy cắt gạch  4 Trung Quốc 80% 
3 Máy khoan  7 Trung Quốc 80% 
4 Máy đầm  7 Trung Quốc 80% 
5 Máy cắt thép  5 Trung Quốc 80% 
6 Xe ủi đất  3 Trung Quốc 80% 
7 Xe tải  3 Trung Quốc 80% 
8 Xe tải chở hàng  3 Trung Quốc 80% 
9 Xe tải có cần cẩu  2 Trung Quốc 80% 
10 Xe cưa  2 Trung Quốc 80% 
11 Xe cuốc  2 Trung Quốc 80% 

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
1.4.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án được nêu trong 
bảng sau
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 Bảng 1.7 Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Công suất Đơn 

vị tính 
Số 

lượng Xuất xứ Công đoạn sử dụng Tình trạng 
(kW.h) 

I Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất các loại bột trộn sẵn   

1 Máy nghiền đường 21 - 25kW cái 1 Việt Nam 
Công đoạn nghiền đường 

Mới 100% 

2 Mấy hút ẩm 4kW cái 2 Việt Nam 

3 Máy cấp liệu chân không 11kW cái 1 Việt Nam Công đoạn nạp liệu 

4 Máy trộn Rockin  11,6kW cái 1 Việt Nam 

Công đoạn trộn 6 Máy trộn chữ U  3,75kW cái 1 Việt Nam 

5 Máy hút một phần khí  1,5kW cái 1 Việt Nam 

II Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất bơ, pho mát   

1 Máy bào phomai sợi 4kW cái 1 Việt Nam Công đoạn bào 
Mới 100% 

2 Máy cắt phomai khối - cái 1 Việt Nam Công đoạn cắt 

III Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất các loại nhân bánh, mứt, nước đường   

1 Tủ hấp - cái 1 Việt Nam Công đoạn sơ chế 

Mới 100% 
2 Nồi sơ chế 2,2kW cái 5 Việt Nam Công đoạn sơ chế 

3 Máy nghiền đậu 15kW cái 2 Việt Nam Công đoạn sơ chế 

4 Máy cắt mỡ 2,2 cái 1 Việt Nam Công đoạn sơ chế 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Công suất Đơn 

vị tính 
Số 

lượng Xuất xứ Công đoạn sử dụng Tình trạng 
(kW.h) 

5 Sàng rung để sơ chế nguyên liệu 4 cái 1 Việt Nam Công đoạn sơ chế 

6 Nồi ngâm, có cánh khuấy - cái 1 Việt Nam Công đoạn sơ chế 

7 Máy cắt củ quả đa lưỡi dao 0,75 cái 1 Việt Nam Công đoạn sơ chế 

8 Máy vắt nguyên liệu 2,2 cái 1 Việt Nam Công đoạn sơ chế 

9 Lò nướng các loại hạt 49 cái 1 Việt Nam Công đoạn sơ chế 

10 Nồi nấu nhân 4kW cái 6 Việt Nam Công đoạn nấu 

11 Máy đồng hóa Lava 7,5kW cái 2 Việt Nam Công đoạn nấu 

12 Tank trộn nước đường 1,5 cái 1 Việt Nam Công đoạn nấu 

13 Bơm dịch nghiền 4 cái 1 Việt Nam Công đoạn nấu 

14 Bồn làm lạnh nhanh 2,2 cái 2 Việt Nam Công đoạn làm nguội 

15 Máy trao đổi nhiệt nước lạnh 2,2 cái 1 Việt Nam Công đoạn làm nguội 

16 Thiết bị thổi khô gói nhân 2,2 cái 1 Việt Nam Công đoạn làm nguội 

17 Máy làm mát nhân  7,5kW cái 1 Việt Nam Công đoạn làm nguội 

18 Máy làm nguội nhân sau đóng gói - cái 1 Việt Nam Công đoạn làm nguội 

19 Máy rót mứt - cái 2 Việt Nam Công đoạn đóng gói 

20 Hệ thống gia nhiệt nước đường - cái 1 Việt Nam Công đoạn đóng gói 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Công suất Đơn 

vị tính 
Số 

lượng Xuất xứ Công đoạn sử dụng Tình trạng 
(kW.h) 

21 Bơm nước đường 2,2 cái 2 Việt Nam Công đoạn đóng gói 

22 Bồn thanh trùng, tiệt trùng 2,2 cái 3 Việt Nam Công đoạn đóng gói 

23 Máy dàn nhân sau đóng gói 0,15 cái 1 Việt Nam Công đoạn đóng gói 

IV Danh mục máy móc, thiết bị phụ trợ   

1 Xe nâng - cái 3   - 

Mới 100% 

2 Máy nén khí - cái 1   - 

3 Lò hơi 2 tấn hơi/giờ cái 1   Công đoạn cấp hơi cho lò 
nấu 

4 Máy đóng gói 0,75 - 4 kW cái 6   Công đoạn đóng gói 

5 Máy in date 0,75 cái 3 Việt Nam Công đoạn dán tem 

6 Máy dò kim loại 0,37kW cái 3 Việt Nam Công đoạn dò kim loại 

7 Máy hàn màng seal/miệng túi 4 cái 3 Việt Nam Công đoạn đóng gói 

8 Máy hút chân không 1,5 cái 7 Việt Nam Công đoạn đóng gói 
(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina)
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1.4.3. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện, nước 
1.4.3.1. Trong giai đoạn xây dựng 

a. Nhu cầu sử dụng điện 
Trong giai đoạn xây dựng, điện được sử dụng để vận hành các máy trộn bê tông, 

máy cắt sắt thép, máy hàn,... Theo kinh nghiệm từ các công trình xây dựng có quy mô 
tương tự thì lượng điện năng tiêu thụ là 1.500 kWh/tháng. Quá trình xây dựng diễn ra 
trong khoảng 6 tháng nên tổng lượng điện sử dụng cho giai đoạn xây dựng là 9.000 kWh. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 
Nguồn cung cấp nước cho giai đoạn xây dựng dự án là hệ thống cấp nước thủy 

cục. Với hoạt động xây dựng của dự án, nước sẽ được cấp cho các mục đích như sau: 
- Nước cho hoạt động sinh hoạt của công nhân: với khoảng 100 công nhân làm 

việc, tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt là 4,5 m3/ngày (định mức sử dụng nước là 45 
lít/ngày/người). 

- Nước cho hoạt động xây dựng: hoạt động xây dựng sẽ sử dụng nước cho hoạt 
động phối trộn nguyên vật liệu, vệ sinh các dụng cụ với lượng sử dụng ước tính khoảng 
5 m3/ngày.  
1.4.3.2. Trong giai đoạn vận hành 

a. Nhu cầu sử dụng điện 
Nguồn điện cung cấp cho công ty được lấy từ lưới điện quốc gia do điện lực Bắc 

Tân Uyên cung cấp cho các hoạt động của nhà máy thuộc KCN Việt Nam – Singapore 
III. 

Mục đích sử dụng: chủ yếu là phục vụ cho quá trình thắp sáng sinh hoạt và phục 
vụ cho các hoạt động sản xuất của Công ty. 

Tổng nhu cầu sử dụng điện cho dự án khoảng 50.000 kWh/tháng. Trong đó: 
– Nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất: 40.000 Kwh/tháng. 
– Điện chiếu sáng nhà xưởng: 5.000 Kwh/tháng. 
– Điện cho xử lý môi trường: 5.000 Kwh/tháng 
b. Nhu cầu sử dụng nước 
Dự án nằm trong KCN Việt Nam – Singapore III nên nguồn nước cấp cho hoạt 

động của dự án được lấy từ mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Nước – Môi 
trường Bình Dương. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động của dự án như sau
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Bảng 1.8. Tổng hợp lượng nước cấp vào và nước thải ra của dự án 

STT Mục đích sử dụng Quy mô Định mức 
Lượng nước (m3/ngày) 

Ghi chú 
Nước cấp Nước thải 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 87 người 45 lít/người/ngày 3,92 3,92 Nước thải  = 100% nước cấp 
2 Nước cấp cho nấu ăn  87 suất 25 lít/người/ngày 2,18 2,18 Nước thải  = 100% nước cấp 

3 Nước cấp cho quá trình sơ chế 
nguyên liệu Ước tính 170,00 153,00 

Nước thải  = 90% nước cấp, 
hao hụt do nước bốc hơi và 
ngấm vào nguyên liệu trong 
quá trình nấu khoảng 10%. 

4 Nước cấp cho quá trình tiệt trùng 
và thanh trùng 

1 bồn thanh trùng và 2 bồn làm 
lạnh 
Thể tích mỗi bồn là: V = 5,2 m3 
Thể tích chứa nước = 70% thể tích 
bồn: 3,65 m3. 

10,95 10,95 Nước thải  = 100% nước cấp 

5 Nước cấp cho quá trình giặt đồ - - 1,50 1,50 Nước thải  = 100% nước cấp 
6 Nước cấp cho kho đông, kho mát 01 kho - 3 - - 

7 Nước cấp cho quá trình vệ sinh 
nhà xưởng - 13 m3/ngày 18,00 18,00 Nước thải  = 100% nước cấp 

8 Nước cấp cho lò hơi 01 lò hơi 2 m3/h 48 1,00 
Bốc hơi, nước thải phát sinh 
từ quá trình vệ sinh xả đáy lò 

hơi. Ước tính 1m3/ngày. 

9 Nước sử dụng cho mục đích tưới 
cây 2.804m2 3 lít/m2.ngày 8,41 - Thấm đất, bốc hơi 

10 Nước sử dụng cho mục đích rửa 
đường 2.815m2 0,4 lít/m2.ngày 1,13 -  

 Tổng cộng   267,08 190,54  
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 Lượng nước dự kiến cho hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥ 2 l/s; số lượng đám cháy 
đồng thời cần được tính toán ≥ 2 (theo QCVN 06:2020/BXD) 

Tính lượng nước cấp chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 
40 phút là: 

Qcc = 20 l/s.đám cháy x 3 đám cháy x 40 phút x 60 s/1.000 = 144 m3 

Phương án cấp nước chữa cháy: Công ty đã bố trí các bể chứa nước phục vụ công 
tác PCCC thuận lợi cho quá trình chữa cháy khi có đám cháy xảy ra, đảm bảo lượng 
chữa cháy đủ cung cấp trong 3 giờ đầu khi có đám cháy xảy ra. 
1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  
1.5.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án “Dự án của Công ty TNHH Thực phẩm Farina – Chi nhánh Bình Dương” 
được xây dựng tại Lô đất số 160/161, số 33, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam – 
Singapore III, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công ty TNHH 
Thực phẩm Farina thuê lại đất của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt 
Nam – Singapore theo Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật 
trong dự án bất động sản số 27-24/160-161/LA IP-VSIP III/VSIP. Tổng diện tích nhà 
xưởng là 14.000 m2. 

 Bảng 1.9 Các hạng mục công trình của Dự án 

STT Hạng mục Số 
tầng 

Diện tích 
(m2) 

Diện tích 
sàn (m2) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Nhà văn phòng 2 444 888 3,17 
2 Nhà xưởng sản xuất 2 7.413 9449 52,95 

2.1 Khu vực sản xuất - 7.371   

2.2 

Nhà rác 
+ Kho chứa chất thải công nghiệp 
thông thường: 30 m2 

+ Kho chứa chất thải nguy hại: 12 m2 

- 42 42  - 

3 Trạm điện & máy phát điện 1 60 60 0,43 
4 Nhà lò hơi 1 84 84 0,60 
5 Kho hóa chất 1 30 30  - 
6 Khu xử lý nước thải 1 78 78 0,56 
7 Trạm cân điện tử  -  - 36 -  

11 Nhà để xe Oto 1 90 90 0,64 

12 Nhà để xe máy, nhà bơm và bể nước 
ngầm 1 180 180 1,29 

  
  
  

Nhà đặt máy bớm 1 48 48 -  
Nhà để xe máy, nhà bơm và bể nước 
ngầm 1 132 132 -  
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STT Hạng mục Số 
tầng 

Diện tích 
(m2) 

Diện tích 
sàn (m2) 

Tỷ lệ 
(%) 

Bể nước ngầm (PCCC, sinh hoạt)  - -  180  - 
13A Nhà bảo vệ 1 1 16 16 0,11 
13B Nhà bảo vệ 2 1 16 16 0,11 
14 Cột cờ  -  - 3 -  
III Đất giao thông nội bộ   2.815  - 20,11 
IV Đất cây xanh   2.804  - 20,03 

Tổng cộng 14.000 10.900  100,00 
(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 

- Nhà máy được quy hoạch với các khu chức năng chính là: 
+ Đất xây dựng công trình (nhà xưởng sản xuất, nhà kho, công trình phụ trợ, công 

trình hạ tầng kỹ thuật,..) 
+ Đất cây xanh 
+ Đất hạ  tầng kỹ thuật 
+ Đất giao thông 
- Các công trình nhà xưởng, kho lựa chọn hình thức kiến trúc công nghiệp, kết 

cấu bê tông cốt thép và khung thép tiền chế. 
- Các khối công trình hành chính dịch vụ được bố trí mặt tiền đường gần các lối 

tiếp cận để thuận tiện cho giao thông và kết hợp với các mảng xanh tại khu vực này để 
tạo không gian mở nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên tại nhà máy. 
1.5.1.1. Các hạng mục công trình chính 

Hạng mục công trình chính của dự án bao gồm 01 nhà xưởng với diện tích xây 
dựng là 7.413 m2.  

 Nhà xưởng 
− Số tầng: 2 tầng 
− Diện tích xây dựng: 7.413 m² 
− Cấu trúc: Móng, cổ cột, đà bê tông cốt thép. Khung cột, vì kèo, xà gồ bằng thép. 
Mái lợp tole. Tường xây gạch, sơn nước cao 2,5m, phía trên vách tole. Nền đổ bê tông 
cốt thép, xoa phẳng mặt. Cửa cuốn, cửa nhôm kính. 
− Các khu vực bố trí trong nhà xưởng gồm: 

+ Kho nguyên liệu 
+ Kho phụ liệu  
+ Kho thành phẩm & khu rửa – trữ pallet 
+ Chuyền lỏng 
+ Chuyền chia nhỏ 
+ Chuyền bột 
+ Xưởng sản xuất giai đoạn 2 
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+ Khu kỹ thuật chiller, khí nén, tháp giải nhiệt, tủ điện,… 
+ Khu xử lý nước sạch 
+ Nhà bảo trì & kho vật tư 
+ Phòng rác (vô cơ & hữu cơ) 
+ Hành lang giao thông (02 hành lang) 
Nhà xưởng, kho chứa đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ 

môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan. 
Kho chứa nguyên liệu đảm bảo được thiết kế, xây dựng theo TCVN 5507:2002 

và tuân thủ theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017. 
Theo TCVN 5507:2002: Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển quy định về tiêu chuẩn kho chứa đối với 
các loại hóa chất: 
− Kho chứa được vệ sinh khô ráo, thông thoáng, có hệ thống thông gió tự nhiên. 
Đối với các chất dễ bị oxy hóa, bay hơi, chất nổ bắt lửa ở nhiệt độ thấp phải thường 
xuyên theo dõi độ ẩm và nhiệt độ. 
− Kho chứa các hóa chất ăn mòn được làm bằng các vật liệu không bị ăn mòn phá 
hủy. Nền kho được xây dựng bằng phẳng, Công ty bố trí phao vây, trường hợp có sự 
cố sẽ vây cô lập không để lan ra xung quanh và thấm xuống nền. 

Ngoài ra, tiêu chuẩn kho chứa cần đảm bảo theo đúng Nghị định 113/2017/NĐ-
CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 
1.5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Bên cạnh các hạng mục công trình chính, dự án còn có các công trình phụ trợ 
như nhà bảo vệ, nhà văn phòng, nhà xe, trạm điện,... 

 Nhà văn phòng 
Công ty TNHH Thực phẩm Farina đã bố trí 01 nhà văn phòng có diện tích xây 

dựng 444 m2, cấu trúc 2 tầng, công trình với khung, mái kết cấu bê tông cốt thép. 
 Trạm điện & máy phát điện. 

Công ty TNHH Thực phẩm Farina đã bố trí khu vực trạm điện & máy phát điện 
có diện tích xây dựng là 60 m2, phục vụ cho việc cung cấp điện cho hoạt động sản xuất 
của nhà máy. 

 Nhà lò hơi 
Công ty TNHH Thực phẩm Farina đã bố trí 01 nhà lò hơi có diện tích xây dựng 

là 84 m2, phục vụ cho việc sản xuất tại nhà máy.  
Kết cấu: Khung cột bằng bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng tone. 

 Nhà để xe Oto 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Thực phẩm Farina  36 
 

Công ty TNHH Thực phẩm Farina đã bố trí 01 nhà để xe có diện tích xây dựng 
là 90 m2. 

Kết cấu: Khung cột bằng bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng tone. 
 Nhà để xe máy, nhà bơm và bể nước ngầm: 

Bao gồm:  
+ Nhà đặt máy bơm: diện tích xây dựng 48 m2 
+ Nhà để xe máy, nhà bơm và bể nước ngầm: diện tích xây dựng là 132 m2 
+ Bể nước ngầm (PCCC, sinh hoạt): diện tích sàn là 180 m2 
 Kết cấu: Khung cột bằng bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng tone. 

 Nhà bảo vệ 1:  
Diện tích xây dựng là 16 m2. 
Kết cấu: Khung cột bằng bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng tone. 

 Nhà bảo vệ 2 
Diện tích xây dựng là 16 m2. 
Kết cấu: Khung cột bằng bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng tone. 

 Hệ thống PCCC 
Hệ thống PCCC được bố trí ở khu vực sân bãi xung quanh khu nhà xưởng được 

thiết kế theo tiêu chuẩn: 
Hệ thống PCCC được thiết kế theo tiêu chuẩn: 

− TCVN 3254 – 1989 An toàn cháy. 
− TCVN 2622 – 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. 
− TCVN 5760 – 1993 Hệ thống cấp nước chữa cháy.  
− TCVN 5739 – 1993 Thiết bị chữa cháy đầu nối. 
− TCVN 7336 – 2003 Phòng cháy chữa cháy – hệ thống spinkler tự động. 

QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 
công trình. 

 Hệ thống đường nội bộ 
Hệ thống đường nội bộ trong khu vực dự án được xây dựng chịu được áp lực xe 

tải vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm ra vào khu sản xuất, cụ thể kết cấu mặt 
đường làm bằng bê tông nhựa nóng, kết cấu nền đường được đắp bằng đất cấp 2 (tận 
dụng từ đất đào khuôn đường có chọn lọc không lẫn tạp chất hữu cơ, cỏ rác,...) lu lèn 
đạt K > 0,95. 

Sân bãi rộng dùng làm chỗ đậu cho xe tải chờ vận chuyển nguyên vật liệu và 
thành phẩm. 

 Hệ thống cấp nước 
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Nguồn cung cấp nước cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước do Công ty cổ 
phần nước – Môi trường Bình Dương thông qua hệ thống cấp nước của KCN và phân 
phối đến nhà xưởng của dự án theo nhu cầu sử dụng. 

Nguồn nước được cung cấp tới chân hàng rào doanh nghiệp, thông qua hệ thống 
cấp nước chạy dọc theo các tuyến đường của KCN. Với hoạt động của dự án, nước sẽ 
sử dụng cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên, nước cho hoạt động PCCC. 

Mạng lưới cấp nước như sau: 
+ Bố trí theo mạng vòng dọc theo các trục đường 
+ Độ sâu đặt ống trung bình 1,0m 

 Hệ thống cung cấp điện 
Hệ thống cấp điện bao gồm đường dây trung thế, trạm biến áp, dây hạ thế, hệ 

thống chiếu sáng nội bộ,... Nguồn điện cấp cho nhà máy của công ty là nguồn điện lưới 
quốc gia thông qua mạng lưới điện cấp cho KCN Việt Nam – Singapore III. 

 Hệ thống thông tin liên lạc 
KCN Việt Nam – Singapore III đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc 

và bưu chính viễn thông nên rất thuận lợi đối với các dự án đầu tư hoạt động tại KCN 
này. 

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch sẽ là hệ thống được ghép nối với 
các nhà cung cấp hệ thống viễn thông như VNPT, Viettel, … 

 Cây xanh 
Diện tích cây xanh tại dự án đã được Công ty TNHH Thực phẩm Farina bố trí 

theo đúng quy định. Diện tích đảm bảo đạt tỷ lệ 20% tổng diện tích khu đất dự án theo 
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD. Dự án bố trí hệ thống cây 
xanh, các thảm cỏ xanh nhằm tạo cảnh quan và có tác dụng điều hòa vi khí hậu chung 
tại khu vực dự án. 

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy đính kèm trong phụ lục) 
1.5.1.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a.  Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây dựng tách riêng biệt với hệ thống 

thu gom thoát nước thải. Hệ thống đảm bảo cho khả năng tiêu thoát nước mưa tốt tại dự 
án.  

Hình 1.9  Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

Nước mưa 
chảy tràn Hố ga thu 

Nước mưa từ 
trên mái nhà 

Máng thu 
Cống thu 

gom 

Hệ thống thoát 
nước KCN 
VSIP III 
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Hệ thống thu gom và thoát nước mưa trong khu vực dự án bao gồm các mương, 
rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh khu nhà xưởng, văn phòng, thu nước mưa từ 
trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống hở có nắp đan đậy bằng bê thông cốt thép 
dùng cống ngầm chịu lực.  

Thu gom nước mưa trên mái nhà xưởng: Nước mưa trên mái và nước mưa chảy 
tràn trên mặt đất sẽ đổ xuống mương hở  Hố ga  Cống BTCT D400mm  Hố ga 
đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa của KCN VSIP III bằng cống BTCT 
D600mm. 

Vị trí đấu nối: 02 vị trí đấu nối nước mưa vào trên đường số 7 của KCN Việt 
Nam – Singapore III. Tọa độ vị trí đấu nối như sau:  

+ X1 = 1 229 334; Y1 = 613 137 
+ X2 = 1 229 334; Y2 = 613 046 
Trong thời gian nhà máy hoạt động sản xuất, chủ dự án sẽ chú ý giữ gìn vệ sinh 

công nghiệp trong nhà xưởng và khuôn viên để ngăn không cho nước mưa cuốn theo 
các chất bẩn làm ách tắc hệ thống thoát nước mưa nội bộ và khu vực đồng thời làm ô 
nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm. 
b. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án đã được Công ty TNHH Thực 
phẩm Farina bố trí, xây dựng sẵn. Hệ thống thu gom và thoát nước thải được tách riêng 
biệt với hệ thống thu gom và thoát nước mưa. 

Hình 1.10 Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại dự án 
Nước thải phát sinh tại dự án bao gồm: nước thải sinh hoạt của công nhân, các 

bồn rửa tay, nhà vệ sinh và nước thải trong quá trình sản xuất tại Dự án. 
Nước thải sinh hoạt (nước thải từ nhà vệ sinh sau xử lý bằng bể tự hoại + nước 

rửa tay chân) sẽ được thu gom bằng đường ống uPVC D225mm dẫn về HTXL nước thải 
sản xuất của Dự án với công suất thiết 200 m3/ngày để xử lý.  

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 200 m3/ngày 

Nước thải từ nhà ăn Nước thải từ nhà vệ sinh 

Hố ga cuối đấu nối nước thải với KCN VSIP III 

Bể tách mỡ 

Nước thải sản xuất 
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Nước thải sản xuất tại dự án phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị sẽ 
được thu gom bằng đường ống uPVC D225mm dẫn về HTXL nước thải của Công ty 
TNHH Thực phẩm Farina bố trí, xây dựng sẵn với công suất thiết 200 m3/ngày để xử lý.  

Nguồn tiếp nhận:  
Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của KCN sẽ được đấu nối vào hệ thống, thu gom thoát nước thải của KCN 
bằng đường ống BTCT D225mm thông qua 01 vị trí đấu nối nước thải vào hố ga trên 
đường số 7 của KCN Việt Nam – Singapore III.  

Tọa độ vị trí đấu nối: X = 1 229 336; Y = 613 023 
Các tuyến cống được bố trí theo nguyên tắc tự chảy và đảm bảo thời gian nước 

chảy trong cống là nhanh nhất. 
c. Công trình xử lý nước thải 

c1. Đối với nước thải sinh hoạt. 
Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án với lưu lượng khoảng 3,92 m3/ngày 

(tương ứng 87 người). 
Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án được thu gom và xử lý sơ 

bộ qua 03 bể tự hoại 3 ngăn (thể tích 16 m3) → đường ống (uPVC D200mm) → dẫn về 
HTXL nước thải của Công ty TNHH Thực phẩm Farina bố trí, xây dựng sẵn với công 
suất thiết 200 m3/ngày để xử lý.  

c2. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án 
Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất với tổng lưu lượng là 

190,54 m3/ngày phát sinh tại Dự án sẽ được dẫn về HTXL nước thải cục bộ tại Nhà máy 
để xử lý. 

Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải của Công ty TNHH Thực phẩm 
Farina bố trí, xây dựng sẵn, công suất 200 m3/ngày.đêm: 

Nước thải đầu vào → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể keo tụ → Bể tạo bông 
→ Bể tuyển nổi → Bồn tích áp → Bể tuyển nổi → Bể trung gian → Bể kỵ khí → Bể 
trung gian → Bể hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Nước thải đạt tiêu 
chuẩn tiếp nhận của KCN VSIP III.  

Công suất thiết kế: 200 m3/ngày.đêm. 
Số lượng: 01 hệ thống 
Hóa chất sử dụng: NaOH, PAC, Chlorine, Polymer Anion. 

d. Công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn 
 Chất thải rắn sinh hoạt 

Để thu gom lượng rác này, Chủ Dự án sẽ bố trí các thùng rác nhựa phân bố rải 
rác tại nhà xưởng, văn phòng, ... chức năng của mỗi thùng như sau:  

Thùng 20 lít (5 thùng) đặt tại nhà vệ sinh, văn phòng,…. 
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Thùng 240 lít (1 thùng) đặt tại khu tập trung chất thải của Dự án. 
CTSH này sẽ được lưu chứa tại khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích 

khoảng 3 m2 đặt tại khu vực gần cổng ra vào và được đơn vị có chức năng thu gom CTR 
sinh hoạt thu gom 01 lần/ngày. 

Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi 
trong ngày để tránh quá trình phân hủy phát sinh mùi, hạn chế thấp nhất thức uống dư 
cho vào thùng rác tránh phân hủy sinh ra nước rỉ rác. Chất thải rắn sinh hoạt được vận 
chuyển đi xử lý trong ngày nên hạn chế thấp nhất mùi hôi và nước rỉ rác. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại được thu gom vào khu vực lưu chứa 

riêng biệt, diện tích khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp không nguy hại là 30 
m2 bố trí bên trong nhà rác. 

Tất cả chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sẽ được phân loại thành các chất 
thải có thể tái chế và chất thải không tái chế: 

Chất thải không thể tái sử dụng: bao nylon, các nhãn mác hư hỏng, …phát sinh 
trong quá trình sản xuất. Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử 
lý đúng quy định. 

Chất thải có thể tái chế: giấy, thùng carton, bao bì nhựa hư hỏng không dính 
thành phần nguy hại,…công ty sẽ ký hợp đồng, chuyển giao cho đơn vị chức năng thu 
gom với tần suất 01 lần/tháng. 

Chất thải công nghiệp không nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 Chất thải nguy hại 
Thu gom: Khi có chất thải nguy hại phát sinh, nhân viên công ty có trách nhiệm 

đưa chất thải tới khu vực lưu trữ riêng cho chất thải nguy hại.  
Tập trung tại khu vực lưu chứa riêng biệt, không để lẫn chất thải nguy hại với các 

loại chất thải khác và không để lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau. Diện tích kho 
chứa chất thải nguy hại dự kiến là 12 m2 và dự kiến đặt thùng rác với dung tích 120 lít 
và bao PP chống thấm. Kho chứa có mái che, nền chống thấm, có biển báo, có gờ bao 
xung quanh. 

Thu gom và lưu trữ tạm thời trong thùng chứa đặc biệt được dán nhãn. 
Bóng đèn, giẻ thấm dầu mỡ thải, dầu mỡ thải từ máy móc thiết bị, bao bì, thùng 

chứa hóa chất thải,... Chất thải dạng lỏng được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy. 
Trên các thùng chứa rác thải đều ghi rõ chủng loại, mã chất thải. Các thùng chứa chất 
thải được đặt cách xa vị trí sản xuất, không gian thoáng mát và vị trí an toàn.  
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Lưu trữ: Các thùng chứa CTNH đặt trong nhà chứa CTNH với diện tích 12 m2.  
Kho chứa CTNH đảm bảo đạt các yêu cầu của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và mái che, nền 
được gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất 
phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển 
cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa 
CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy 
đựng nước lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải được đặt vào các khay kín chống rò rỉ 
hoặc dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sáp xếp thành các khu riêng 
biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp 
ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. Công ty sẽ hợp đồng với 
đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Tần suất thu gom: Tùy theo lưu lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế đảm 
bảo đúng quy định pháp luật về quản lý chất thải. 

Quy trình vận hành: CTNH từ các khu vực phát sinh → phân loại riêng biệt từng 
loại → thu gom về khu vực tập trung → đưa vào các thiết bị chứa riêng biệt, phù hợp 
→ bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo quy định. 
1.5.2. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
1.5.2.1. Tiến độ thực hiện dự án 

a) Tiến độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn: 
- Tiến độ góp vốn: Tháng 02/2025 
- Tiến độ huy động nguồn vốn 
b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa hoạt động hoặc khai thác vận hành: 
- Tiến độ xây dựng cơ bản: Tháng 09/2025 
- Tiến độ mua sắm, lắp đặt máy móc, thiết bị: Tháng 03/2026 
- Tiến độ bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh: Tháng 05/2026 

1.5.2.2. Vốn đầu tư 
Tổng vốn đầu tư: 170.000.000.000 VNĐ (một trăm bảy mươi tỷ) đồng, tương 

đương 7.038.463 (bảy triệu không trăm ba mươi tám nghìn, bốn trăm sáu mươi ba) đôla 
Mỹ. 

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 51.000.000.000 (năm mươi mốt tỉ) 
đồng, tương đương 2.111.539 (hai triệu, một trăm mười một nghìn, năm trăm ba mươi 
chín) đôla Mỹ, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư. 
1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất của nhà máy được thể hiện như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Thực phẩm Farina  42 
 

 
Hình 1.11 Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

 Số lượng lao động và chế độ làm việc 
- Số lượng lao động: 87 lao động. 
- Số ca làm việc: 3 ca 8 tiếng  
- Dự án thực hiện chế độ làm việc 312 ngày/năm, ngày làm việc 03 ca/ngày, ca/8 

giờ. Các quy định về giờ giấc và chế độ làm việc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 
phân công làm việc theo ca,...) sẽ được công ty thực hiện đúng theo Luật lao động. 

GĐ điều hành nhà máy 

P. Môi 
trường P. Nhân sự P. Tài chính P. Thu mua P. Chất lượng P. Sản xuất P. Cung 

ứng 
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Chương 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án “Dự án của Công ty TNHH Thực phẩm Farina – Chi nhánh Bình Dương” 
được đầu tư tại Lô đất số 160/161, số 33, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam – 
Singapore III, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công ty TNHH Thực 
phẩm Farina thuê lại đất của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – 
Singapore theo Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự 
án bất động sản số 27-24/160-161/LA IP – VSIP III/VSIP ngày 30 tháng 12 năm 2024. 
Tổng diện tích nhà xưởng là 14.000 m2. 

a. Các giấy tờ pháp lý về môi trường của KCN 
- Quyết định số 267/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2022 của Bộ TN&MT về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III, quy mô 1.000 ha” tại phường 
Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

- Quyết định số 2139/TTg-KTN ngày 28/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Việt Nam – 
Singpore III. 

- Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/04/2014 về việc 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy 
hoạch đến 2025. 

- Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 26/06/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về 
việc Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

- Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về 
việc Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025. 

- Văn bản số 3501/UBND-KTN ngày 14/08/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về 
việc chấp thuận ranh giới quy hoạch KCN Việt Nam – Singapore III quy mô 1.000 ha. 

- Công văn số 159/TTg-CN ngày 4/2/2021 về đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển 
các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

- Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp 
Việt Nam – Singapore III, tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện 
Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

- Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 
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Việt Nam – Singapore III (giai đoạn 1), tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân 
Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

KCN Việt Nam – Singapore III (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh Bình Dương phê 
duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2022.  

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2023 về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Theo quyết định này, các dự án có xả nước thải vào sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn tỉnh 
Bình Dương) phải xử lý đạt quy định tại cột A. Như vậy, Trạm XLNT tập trung KCN Việt 
Nam – Singapore III (giai đoạn 1) xử lý nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq 
= 0,9; Kf = 0,9) là hoàn toàn phù hợp.  

b. Ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Việt Nam – Singapore III theo quyết định 
ĐTM số 267/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2022 

Các ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN như sau: 
 Công nghiệp chế biến, chế tạo: 

- Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật cao, nông nghiệp công nghệ cao, nhân 
giống cây trồng. 

- Công nghệ sinh học. 
- Công nghiệp điện tử, tin học, truyền thông, viễn thông, quang học, các loại cân, 

đồng hồ đo. 
- Ngành dược liệu, dược phẩm, hóa dược, dụng cụ y tế, sản phẩm y tế, thực phẩm 

chức năng và chăm sóc sức khỏe. 
- Các ngành sản xuất văn phòng phẩm, băng keo các loại, các sản phẩm từ giấy. 
- Kho bãi, hậu cần, lưu giữ hàng hóa, nguyên liệu sản xuất. 
- Công nghiệp hóa mỹ phẩm. 
- Các sản phẩm may mặc từ vải tự nhiên và tổng hợp, da tự nhiên và tổng hợp, lông 

thú; các sản phẩm trang phục; các sản phẩm dệt như hàng dệt sẵn, thuê đan, thảm, chăn, 
đệm, các loại dây bện và lưới. 

- Công nghiệp dệt, sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may như sợi, vải dệt thoi 
chỉ, tơ, sợi nhân tạo và hoàn thiện sản phẩm dệt. 

- Công nghiệp sản xuất bao bì, chế bản, in liệu cho nghành dệt may như sợi, vải dệt 
thoi chỉ, tơ, sợi nhân tạo và hoàn thiện sản phẩm dệt 

- Công nghiệp sản xuất bao bì, chế bản, in ấn, nhãn mác. 
- Công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh, điện thoại, tai 

nghe, thiết bị truyền thông, dụng cụ điện, dây dẫn, thiết bị dây dẫn, tấm năng lượng, motor 
điện, máy điện, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, linh kiện, 
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phụ kiện điện, điện tử (xi mạ chỉ là một công đoạn của quy trình sản xuất, không thu hút 
loại hình chuyên gia công xi mạ) 

- Công nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến, đông lạnh, phối trộn thực phẩm, thịt, dầu, 
bơ, mỡ động vật, thực vật, các loại bột, đường, bánh kẹo, trà, cà phê, ca cao, sôcôla…; chế 
biến nông sản; thủy hải sản; sản xuất đồ uống có cồn và không có cồn, nước ép rau, củ, 
quả, nước đóng chai, nước khoáng, sản phẩm thuốc lá. 

- Sản xuất, chế biến, phối trộn chất dinh dưỡng, chất bổ sung dùng trong thực phẩm, 
dược phẩm, thú y, chăn nuôi (không sản xuất bột cá, thức ăn gia súc) 

- Công nghiệp sản xuất giày, dép và phụ kiện giày dép, vali, túi xách và các loại 
tương tự, sản xuất yên đệm, các loại sản phẩm, vật dụng và phụ kiện bằng da, giả da, lông 
thú, vật liệu tết bện 

- Công nghiệp sản xuất, lắp ráp xe có động cơ, không có động cơ, phươg tiện vận 
tải, phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe, thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật. 

- Công nghiệp năng lượng từ các nhiên liệu sạch như điện mặt trời, gió, khí hóa lỏng 
(LNG, LPG); cung cấp nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí. 

- Sản xuất sản phẩm nhựa cơ khí chính xác cao. 
- Ngành cơ khí, sản xuất, lắp ráp và chế tạo, máy móc, thiết bị nâng, thiết bị cầm 

tay, cộng cơ, motor, tua bin, vòi, van, linh kiện cơ khí, phụ tùng, thiết bị và các sản phẩm 
kim loại, các sản phẩm từ kim loại đúc sẳn, khuôn mẫu kim loại; sản xuất cấu kiện lắp 
dựng nhà, xưởng tiền chế, sắt thép thanh/ống/cuộn dùng trong công nghiệp, xây dựng, gia 
dụng (không luyện, cán thép, nhôm, có xi mạ chỉ là một công đoạn của quy trình sản xuất, 
không thu hút loại hình chuyên gia công xi mạ) 

- Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, nhạc cụ, nữ trang, kim hoàn (xi mạ chỉ 
là một công đoạn của quy trình sản xuất, không thu hút loại hình chuyên gia công xi mạ) 

- Ngành sản xuất, gia công, chế biến gỗ, mây, tre, nứa; sản xuất các sản phẩm từ gỗ, 
tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ, cói và vật liệu tết bện; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván 
ép và ván mỏng khác, đồ gỗ xây dựng, bao bì bằng gỗ,… 

- Công nghiệp sản xuất thuy tinh và sản phẩm từ thủy tinh, sản xuất gốm sứ, thiết 
bị vệ sinh (không sử dụng nhiên liệu củi, gỗ và vỏ hạt điều), gạch không nung, cắt tạo dáng 
và hoàn thiện đá và các loại khoáng sản dùng trang trí. 

- Công nghiệp sản xuất và phân phối các loại khí công nghiệp, thực phẩm, y học 
gồm: Oxy, Nito, Hydro, CO2, Acetylene, Argon, Helium, các loại khí đốt nén hoặc hóa 
lỏng) 

- Các ngành công nghiệp nhựa, plastic, hạt nhựa, sản phẩm nhựa, khuôn mẫu nhựa 
và các sản phẩm khác từ nhựa. 

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, phụ kiện và phụ gia cho ngành xây dựng 
(không thu hút ngành sản xuất xi măng) 
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- Công nghiệp sản xuất các mặt hàng tiêu dùng khác. 
- Công nghiệp sản xuất bột giấy (không sử dụng nguyên liệu tái chế giấy) và giấy 

(không bao gồm sản xuất giấy từ nguyên liệu thô như mây, tre, nứa,…) 
- Công nghiệp phối trộn hóa chất và sản xuất các sản phẩm từ hóa chất: phân bón, 

nhựa, cao su tổng hợp, mực in, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng, chế phẩm vệ sinh, 
sợi nhân tạo, da nhân tạo) 

- Công nghiệp phối trộn và sản xuất sơn, keo, véc ni, các chất sơn, quét tượng tự, 
dầu nhờn (không tái sinh) và các loại phụ gia 

- Công nghiệp sản xuất xăm, lốp, các loại sản phẩm từ cao su (không chế biến mủ 
cao su, không sử dụng nguyên liệu từ mủ cao su tươi) 

- Công nghiệp sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (không bao gồm thuộc da 
tươi) 

- Công nghiệp sản xuất pin 
 Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: 

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu. 
 Xây dựng: 

- Xây dựng nhà các loại; 
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; 
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng. 

c. Cơ sở hạ tầng của KCN Việt Nam – Singapore III. 
Cơ sở hạ tầng của KCN: 
Hiện nay, KCN VSIP III đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng KCN: phân lô, các 

đường giao thông đi lại, có hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt, có đường điện, 
cấp nước sinh hoạt đảm bảo cung cấp cho hoạt động của dự án.  

 Hệ thống cấp nước:  
- Xây dựng các tuyến ống cấp nước đấu nối từ các tuyến ống cấp nước chính của 

khu vực cấp cho KCN và từ trạm bơm tăng áp đưa ra, cung cấp cho nhu cầu sử dụng của 
toàn khu, mạng lưới cấp nước được thiết kế thành các tuyến chính và tuyến phụ, tùy thuộc 
vào việc bố trí các nhà máy, ống cấp nước được đi 2 bên hoặc 1 bên đường, mạng lưới cấp 
nước được thiết kế dạng mạng lưới vòng kết hợp cung cấp cho các khu chức năng và cung 
cấp phòng cháy chữa cháy. 

- Ống cấp nước sử dụng ống gang có đường kính từ D300 đến D600, ống cấp nước 
được đặt dưới vỉa hè với độ sâu đặt ống từ 1,0 m đến 1,2 m. 

- Trên mạng lưới đường ống bố trí đầy đủ van xả khí, van xả cặn, và các van khóa 
cần thiết nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt nhất, đồng thời lắp đặt các trụ cứu hỏa 
có đường kính D100 khoảng cách lớn nhất 150 mét/trụ. 

- Các ống qua đường được đặt trong ống bê tông bảo vệ.  
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 Hệ thống cấp điện và chiếu sáng: 
- Trong giai đoạn đầu KCN VSIP III xây dựng với quy mô chưa lớn, nguồn cấp điện 

cho KCN lấy từ tuyến trung thế 22kV hiện hữu trên ĐT.746. 
- Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương đến 2035 và nhu cầu sử dụng 

điện thực tế cho KCN VSIP III, cần xây dựng các trạm 110kV cấp điện riêng cho khu công 
nghiệp. Dự kiến hạ các trạm 110/22kV cấp cho KCN VSIP III với dung lượng 2x63MVA 
cho một vị trí trạm 110/22kV. Tổng công suất dự kiến cho KCN: 504 MVA. 

- Lưới điện: 
Tuyến cao thế: Trong KCN dự kiến xây dựng các trạm 110kV, do đó các tuyến cao 

thế 110kV cần có hành lang bảo vệ lưới điện theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP, ngày 
26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện: 

+ Tuyến cao thế 110kV Uyên Hưng – Phú Giáo (đoạn đi qua ranh giới quy hoạch 
KCN) có hành lang bảo vệ lưới điện 16m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên 8m) và được bố trí 
đi theo đường giao thông và khu cây xanh trong KCN. 

+ Tuyến cao thế 220kV có hành lang bảo vệ lưới điện 22m (tính từ tim tuyến ra mỗi 
bên 11m) và được bố trí đi theo dải cây xanh giữa trục đường giao thông trong KCN. 

Tuyến trung thế: 
+ Với công suất tính toán như trên, dự kiến từ trạm biến áp 110/22kV sẽ có các phát 

tuyến 22kV cấp điện cho khu vực quy hoạch, mỗi phát tuyến dùng cáp nhôm (A) hoặc 
nhôm lõi thép (AC), tiết diện 300/400 mm cho trục chính và nhánh rẽ có tiết diện 300 mm, 
các tuyến cáp ngầm 22kV băng đường gồm 2 sợi tiết diện 300 mm.   

 + Các tuyến đường dây 22kV đi trên trụ bê tông ly tâm cao 14 mét, khoảng cách 
trụ trung bình là 40-60 mét. 

+ Các tuyến đường dây 22kV cung cấp điện cho phụ tải được xây dựng thành mạch 
vòng qua các máy cắt mạch vòng thường mở để dự phòng chuyển tải lẫn nhau. Các trạm 
biến áp 110/22kV được xây dựng các mạch vòng phía 22kV giữa các trạm nhằm mục đích 
chuyển tải trong trường hợp có sự cố hoặc cần bảo trì, sửa chữa ... tăng cường sự ổn định 
và tin cậy cung cấp điện cho KCN. 

Trạm hạ thế và đèn đường chiếu sáng: 
+ Trong KCN đặt các vị trí trạm hạ thế dùng để cấp điện hạ thế 380/220V cho đèn 

đường, tất cả đều là trạm treo trên trụ, ngoài trời (công suất, vị trí trạm biến áp cho chiếu 
sáng đèn đường được tính toán và triển khai ở bước tiếp theo). 

+ Tuyến đèn đường được đi ngầm, dùng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6kV. 
Đèn đường là loại đèn LED tiết kiệm năng lượng, đặt trên trụ thép ống, cao trung bình cách 
mặt đường 12 mét, cách khoảng trung bình 30 mét đến 60 mét dọc theo đường. 

+ Các trạm hạ thế các đơn vị sẽ tự đầu tư trong phạm vi lô đất của mình. 
 Hệ thống giao thông:  
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Xây dựng hệ thống đường giao thông trong ranh giới quy hoạch là 180,7 ha, gồm 
hệ thống đường giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ KCN. 

- Tổng chiều dài đường giao thông: 44.191 m. 
- Tổng diện tích lòng đường: 501.270 m. 
- Tổng diện tích vỉa hè: 719.138 m2. 
- Tổng diện tích đường giao thông nội bộ: 1.220.408 m2. 

 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
Xây dựng hệ thống thoát nước mưa kết hợp giữa hệ thống cống (từ D500 –D2.000) 

đi dọc theo tuyến đường giao thông để thu gom nước mưa từ các lô đất trong KCN và 02 
tuyến kênh hở dọc theo 02 trục chính KCN để thu nước mưa từ hệ thống cống. Để giảm  
thiểu ngập úng, tại cuối 02 tuyến mương sẽ có hồ chứa trước khi chảy ra suối Ông Yễn. Từ 
hồ chứa sẽ xây dựng tuyến kênh hở 10x2,5m kết nối vào suối ÔngYễn. Chi tiết như sau: 

- 02 tuyến kênh hở: 
+ Tuyến 1: điểm đầu gần giao lộ D3-N4, đi giữa tuyến đường N4 về phía Đông đến 

khu cây xanh dọc ranh phía Đông, chuyển hướng đi về phía Nam, đổ vào hồ chứa ở phía 
Nam KCN, sau chảy ra suối Ông Yễn ở phía Đông Nam KCN. 

+ Tuyến 2: điểm đầu gần giao lộ D3-N7, hướng tuyến từ Tây sang Đông, đi dọc 
theo dải cây xanh phía Nam, đổ vào hồ chứa ở phía Nam KCN, rồi chảy ra suối Ông Yên. 

- Hệ thống cống thoát nước đi dọc theo các tuyến đường giao thông, đổ ra tuyến 
kênh hở đổ vào hồ chứa. 

- Tuyến kênh hở 10 x 2,5m kết nối từ hồ chứa ra suối Ông Yễn ở phía Đông Nam 
KCN. Do đó, sau khi được bằng hệ thống cống và các tuyến kênh hở, toàn bộ nước mưa 
KCN VSIP III sẽ đấu nối ra suối Ông Yễn tại 01 điểm. 

 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 
- Giải pháp thoát nước: 
+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng cho KCN VSIP III đồng bộ với nhà máy 

xử lý nước thải tập trung. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột 
A (Kq=0,9, K=0,9). 

+ Nước thải sau trạm XLNT tập trung được tiếp tục xử lý đảm bảo quy định sẽ được 
sử dụng một phần bằng cách lưu giữ trong hồ chứa (khoảng 1.000 m3/ngày) để cấp nước 
tưới cây, rửa đường, phòng cháy chữa cháy, xử lý các vấn đề về sự cố môi trường và phần 
còn lại sẽ xả ra môi trường qua rạch Ông Yễn và tới suối Tân Lợi, sau đó ra sông Đồng 
Nai. 

Công trình đầu mối: Xây dựng 02 nhà máy xử lý nước thải: 
- Nhà máy số 01: Tổng công suất 6.000 m3/ngày đêm. 
+ Gồm 01 module, công suất 6.000 m3/ngày đêm. 
+ Hồ sự cố thể tích 6.000 m3 
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+ Hồ được lót đáy bằng vải địa kỹ thuật HDPE. 
+ Hồ sự cố kết hợp với quy trình vận hành, ứng phó sự cố đảm bảo không xả nước 

thải sự cố ra môi trường phù hợp theo quy định (Quy trình vận hành hồ sự cố, ứng phó sự 
cố nước thải được trình bày cụ thể tại Chương 3 của Báo cáo để đảm bảo không xả nước 
thải ra môi trường khi xảy ra sự cố).  

- Nhà máy số 02: Tổng công suất 32.000 m3/ngày đêm. 
+ Gồm 05 module – công suất mỗi module 6.000 m3/ngày đêm và 01 module công 

suất 2.000 m3/ngày đêm. 
+ Hồ sự cố thể tích 42.000 m3 
+ Hồ được lót đáy bằng vải địa kỹ thuật HDPE. 
+ Hồ có khả năng lưu chứa nước thải khi 02 module 6.000 m3/ngày gặp sự cố trong 

thời gian 03 ngày, có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố các cấp độ, đảm bảo phù hợp 
theo quy định (Quy trình vận hành hồ sự cố, ứng phó sự cố nước thải được trình bày cụ thể 
tại Chương 3 của Báo cáo để đảm bảo không xả nước thải ra môi trường khi xảy ra sự cố). 

+ Phần nước thải không được tái sử dụng từ nhà máy XLNT số 01 sẽ được thu gom 
bằng đường ống D400 dọc theo tuyến đường N4, D5 và N7 về chung một hố ga trước nhà 
máy XLNT số 02 và đồng thời, nước thải sau xử lý từ nhà máy XLNT số 02 sẽ đấu nối ra 
hố ga này, sau đó toàn bộ nước thải được dẫn ra suối Ông Yến bằng đường ống D800. 

Hiện tại, chủ đầu tư đã xây dựng Trạm XLNT tập trung số 1 công suất 6.000 
m3/ngày.đêm thu gom và xử lý nước thải cho KCN VSIP III giai đoạn 1 đã được cấp Giấy 
phép môi trường số 354/GPMT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2024. Nước thải sau xử lý 
đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 0,9 thải ra suối Ông Yễn 
sau đó chảy ra suối Tân Lợi và cuối cùng đổ vào sông Đồng Nai.  

 Quy trình công nghệ Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) 
Nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp (tương ứng 

với nguồn số 01) được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối của Khu công nghiệp 
trước khi được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp 
có công suất thiết kế 6.000 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung 
có công suất thiết kế 6.000 m3/ngày (24 giờ), cụ thể như sau: 

Nước thải → Lược rác thô → Hầm bơm → Lược rác tinh → Bể tách dầu mỡ → Bể 
điều hòa → Cụm bể keo tụ - tạo bông 1→ Bể lắng hóa lý 1 → Bể Anoxic → Bể Aerotank 
→ Bể lắng sinh học → Cụm bể keo tụ - tạo bông 2 → Bể lắng hóa lý 2 → Bể khử trùng 
→ Mương quan trắc → Hồ sự cố trong trường hợp xảy ra sự cố (01 hồ thể tích 6.000 m3) 
→ rạch Ông Yễn (mương dẫn) → suối Tân Lợi → sông Đồng Nai. 

Thuyết minh quy trình công nghệ:  
Hầm bơm: 
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Nước thải từ khu công nghiệp được thu gom và dẫn về Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung qua mương tách rác trước khi chảy vào bể tiếp nhận T01. Mương tách rác được bố 
trí máy tách rác thô tự động để tách các thành phần cặn, rác có kích thước lớn.Tại bể tiếp 
nhận, nước thải sẽ được 03 bơm chìm hoạt động luân phiên bơm đến hệ thống xử lý giai 
đoạn 1. 

Bể tách dầu 
Nước thải từ T01 được bơm qua lược rác trống quay FS02 để tách các thành phần 

rác và cặn có kích thước ≥ 2 mm trước khi chảy vào bể tách dầu. Tại bể tách dầu, thành 
phần dầu mỡ có trong nước thải sẽ được giữ lại và được vớt định kỳ. Nước thải sau khi 
tách dầu sẽ tự chảy vào bể điều hòa. 

Bể điều hòa: 
Tại bể điều hòa, nước thải sẽ được khuấy trộn đều dưới tác dụng của hệ thống khuấy 

trộn chìm hoạt động luân phiên để ổn định lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm. Hệ thống 
máy khuấy chìm xáo trộn đều nước thải trong bể điều hòa sẽ giúp tránh tình trạng yếm khí 
phát sinh mùi hôi trong bể. Nước thải sẽ được bơm đến cụm xử lý hóa lý 1. 

Cụm bể xử lý hóa lý: 
Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể phản ứng 1. Tại đây, Xút hoặc Axit được 

châm vào để điều chỉnh pH nước thải tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình keo tụ diễn ra. 
Hóa chất PAC được châm vào bể keo tụ để keo tụ các tạp chất có trong nước thải, 

Polymer Anion được châm vào bể để tăng khả năng kết dính của các bông cặn, nhằm xử 
lý hiệu quả chất lơ lửng trong nước thải. Các bể được khuấy trộn đều bằng các máy khuấy 
trộn chìm kết hợp biến tần để thực hiện quá trình phản ứng, keo tụ và tạo bông. Hóa chất 
(Axit, Xút, chất khử màu, PAC, Polymer anion) được châm vào hệ thống bằng bơm định 
lượng hoạt động luân phiên. 

Hỗn hợp bông cặn và nước thải sau bể được dẫn qua bể lắng hóa lý 1. Bông cặn và 
nước thải được tách bằng trọng lực. Bông cặn kết dính sẽ lắng xuống đáy bể, nước tách 
bùn sẽ chảy vào máng thu về cụm bể sinh học. Phần bùn sinh ra sau quá trình lắng sẽ được 
dẫn vào ngăn thu bùn hóa lý 1 và sẽ được bơm vào bể chứa bùn bằng cụm bơm bùn hoạt 
động luân phiên. 

Cụm bể xử lý sinh học thiếu khí – hiếu khí: 
Nước thải từ bể lắng hóa lý 1 T05-A sẽ được dẫn vào mương phân phối, thông qua 

02 van cửa phai để phân phối đều vào cụm bể Anoxic T06-A/B. Tại đây, các thành phần ô 
nhiễm COD, BOD, N, P,... sẽ được xử lý thông qua hoạt động của các vi sinh vật thiếu khí 
và hiếu khí có trong hỗn hợp bùn hoạt tính.  

Ngoài ra cụm bể sinh học được bổ sung thêm thực vật nước & MBBR xử lý 1 phần 
các thành phần ô nhiễm có trong nước thải vi sinh vật bám trên rễ cây và MBBR. Cụm bể 
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Anoxic - Aerotank được thiết kế với 02 module. Trong trường hợp chưa đủ công suất, hệ 
thống có thể vận hành linh hoạt theo công suất nước thải đầu vào. 

Trong cụm bể sinh học hiếu khí, hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn 
lơ lửng có vai trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O… 
Để cung cấp dưỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn hoạt 
tính, không khí được cấp vào bể qua hệ thống sục khí chìm. Lượng không khí được cấp 
cho cụm bể sinh học hiếu khí từ cụm máy thổi khí hoạt động luân phiên cung cấp lượng 
oxy cần thiết cho quy trình xử lý hiếu khí. Tại cụm xử lý sinh học hiếu khí duy trì oxy hòa 
tan trong bể > 1,5 mg/l. 

Hỗn hợp bùn và nước sẽ được dẫn vào bể. Tại đây, một phần hỗn hợp bùn và nước 
được bơm nội tuần hoàn về bể để thực hiện quy trình xử Nitơ. Phần bùn và nước còn lại sẽ 
được tự chảy vào bể. Hệ thống xử lý sinh học thiếu khí – hiếu khí giúp xử lý triệt để Nitơ 
trong nước thải. 

Bể lắng sinh học và ngăn thu bùn sinh học: 
Tại bể, hỗn hợp bông bùn hoạt tính và nước thải sẽ được tách bằng trọng lực, bùn 

hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể lắng sinh học, nước trong sẽ được thu vào máng thu nước 
và tiếp tục chảy vào cụm bể xử lý hóa lý 2 bằng trọng lực. 

Bùn hoạt tính sau khi lắng sẽ được thu hồi về ngăn thu bùn sinh học. Tại đây, bùn 
hoạt tính sẽ được bơm nội tuần hoàn lại về các bể xử lý sinh học để ổn định nồng độ vi 
sinh bằng cụm bơm bùn hoạt động luân phiên. Bùn sinh học dư sẽ được bơm vào bể chứa 
bùn bằng bơm bùn. 

Cụm bể xử lý hóa lý 2: 
Nước thải từ bể lắng sinh học sẽ được dẫn đến cụm bể xử lý hóa lý 2 
Cụm bể xử lý hóa lý 2 được thiết kế để khử độ màu và các hợp chất ỗ nhiễm còn 

trong nước thải, 02 máy khuấy trộn chìm kết hợp biến tần được lắp đặt để thực hiện quá 
trình phản ứng, keo tụ và tạo bông. Hóa chất sử dụng (Axit, xút, PAC và Polymer anion) 
được châm vào bể bằng cụm bơm định lượng hoạt động luân phiên. 

Bể lắng hóa lý 2 và ngăn thu bùn hóa lý 2: 
Hỗn hợp nước thải và bùn hóa lý sau khi ra khỏi bể tạo bông tự chảy đến bể lắng 

hóa lý 2. Bùn và nước thải được tách pha bằng trọng lực. Bùn lắng xuống đáy bể, nước thải 
được thu vào máng thu nước.  

Bùn lắng xuống đáy bể lắng được thu đến ngăn thu bùn hóa lý 2 và được bơm đến 
Bể chứa bùn bằng cụm bơm bùn hoạt động luân phiên. 

Bể khử trùng: 
Nước thải sau Bể lắng hóa lý 2 chảy qua Bể khử trùng. Hóa chất Chlorine sẽ được 

bơm vào để khử trùng nước thải trước khi dẫn vào mương quan trắc. 
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Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf 
=0,9) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Hồ sự cố: 
Hồ sự cố được xây dựng để lưu chứa nước thải khi HTXLNT tập trung gặp sự cố. 
Ngoài ra, nước sau xử lý sẽ được xả thường xuyên vào hồ sự cố (với lưu lượng 

khoảng 10% tương đương 600 m3/ngày) và được bơm tuần hoàn về bể điều hòa để xử lý, 
giúp cho nước trong hồ luôn luôn sạch, không bị tù đọng nước cũ lâu ngày. 

Bể chứa bùn và bể nén bùn: 
Bùn thải sinh ra từ quá trình xử lý hóa lý 1&2 và bùn sinh học dư của hệ thống xử 

lý sẽ được thu gom đến bể chứa bùn. 
Tại bể diễn ra quá trình phân hủy bùn để tách nước trước khi được bơm vào bể nén 

bùn Bùn sẽ lắng, nén lại ở đáy bể và được gom về rốn thu bùn thông qua hoạt động của 
dàn gạt bùn chuyên dụng Bùn sau khi nén sẽ được bơm từ bể vào máy ép bùn khung bản 
bằng cụm bơm bùn hoạt động luân phiên để ép bùn đạt độ khô yêu cầu. Hóa chất Polymer 
Cation cũng được bổ sung để tăng hiệu quả tách bùn. Bùn sau khi ép sẽ được vận chuyển 
xử lý theo quy định.  
Bảng 2.1. Thông số các bể của 01 module, công suất 6.000 m3/ngày đêm tại trạm XLNT 

tập trung của KCN VSIP III. 

TT Hạng mục Kích thước DxRxH 
(m) 

Thể tích 
(m3) 

Thời gian 
lưu 

1 Hầm bơm 7 x 6 x 8,7 365,4 16,8 phút 
2 Bể tách dầu 34 x 3 102 21 phút 
3 Bể điều hòa 24,9 x 18,8 x 5 2.340,6 8 giờ 
4 Bể phản ứng 1 4,8 x 3,25 x 5 78 16,8 phút 
5 Bể keo tụ 1 4,8 x 3,25 x 5 78 16,8 phút 
6 Bể tạo bông 1 4,8 x 4,8 x 5 115,2 24,8 phút 
7 Bể lắng hóa lý 1 13,7 x 13,7 x 5 938,5 - 
8 Ngăn thu bùn hoá lý 1 4,5 x 1,5 x 5 36 - 

9 Bể Anoxic 
19,3 x 5,8 x 4,5 503,7 

3,58 giờ 
19,3 x 5,8 x 4,5 503,7 

10 Cụm bể Aerotank 
19,3 x 14 x 4,5 1.215,9 8,64 giờ 
19,3 x 14 x 4,5 1.215,9  

11 Bể lắng sinh học 19,3 x 19,3 x 5,5 2.048,7 - 
12 Ngăn thu bùn sinh học 3 x 1,4 x 5 21 - 
13 Bể keo tụ 3,2 x 3 x 5 48 10,4 phút 
14 Bể tạo bông 2 5,6 x 3 x 5 84 18,1 phút 
15 Bể lắng hóa lý 19,3 x 19,3 x 5,5 2.048,7 - 
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TT Hạng mục Kích thước DxRxH 
(m) 

Thể tích 
(m3) 

Thời gian 
lưu 

16 Ngăn thu bùn hóa lý 3 x 1 x 5 15 - 
17 Bể khử trùng 53 x 5 265 53 phút 
18 Mương quan trắc 4 x 0,8 x 1,4 4,48 - 
19 Bể phân hủy bùn 69 x 5 345 - 
20 Bể nén bùn 3 x 3 x 5 45 - 
21 Ngăn thu bùn bể nén bùn 3 x 1,4 x 5 21 - 
22 Bể Anoxic 4,4 x 3 x 5 66 2,7 giờ 
23 Bể hiếu khí (MBBR) 4,4 x 4 x 5 88 3,5 giờ 
24 Bể keo tụ 3 1,9 x 1,5 x 5 14,25 34,5 phút 
25 Bể tạo bông 3 1,5 x 0,9 x 5 6,75 16,3 phút 
26 Bể lắng cuối 4 x 4 x 6 80 - 
27 Ngăn thu bùn bể lắng cuối 3 x 1 x 5 15 - 
28 Bể trung gian 4 x 2 x 5 40 - 
29 Bể chứa nước sau lọc 6 x 4 x 5 120 4,6 giờ 

 
 Quá trình đấu nối thu gom, tiếp nhận nước thải của KCN Việt Nam – Singapore 

III (VSIP III) 
Hệ thống thu gom nước thải được thiết riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

Mạng lưới thoát nước thải được thiết kế gồm hệ thống cống ngầm được đặt dưới lề đường 
dựa theo độ dốc chung toàn KCN. 

Nguyên tắc thu gom nước thải: 
- Nước thải sinh hoạt từ các Công ty: xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi đấu nối 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN; 
- Nước thải sản xuất từ các Công ty: xử lý riêng tại hệ thống xử lý nước thải cục bộ 

của từng nhà máy, đạt tiêu chuẩn thải do KCN quy định, sau đó được thu gom và dẫn về 
trạm XLNT tập trung của KCN. 

Các hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt thép đặt ở giữa vỉa hè. Nắp đậy dạng 
tấm đan làm bằng bê tông cốt thép và có quai để thuận tiện trong sửa chữa và kiểm tra đấu 
nối. Đáy hố ga được trán bê tông, đáy và quanh tường hố ga đều được quét sơn chống thấm 
nhằm tránh hiện tượng nước thải thấm xuống đất ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. 

Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III) như 
sau:  

Bảng 2.2. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN VSIP III 

STT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận 

nước thải của 
KCN VSIP III 
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1 Nhiệt độ oC 40 
2 pH - 6 – 9 
3 Màu Pt/Co 50 
4 BOD5 (20oC) mg/l 400 
5 COD mg/l 600 
6 Chất rắn lơ lửng mg/l 400 
7 Asen mg/l 0,05 
8 Thủy ngân mg/l 0,005 
9 Chì mg/l 0,1 
10 Cadimi mg/l 0,05 
11 Crom (VI) mg/l 0,05 
12 Crom (III) mg/l 0,2 
13 Đồng mg/l 2 
14 Kẽm mg/l 3 
15 Niken mg/l 0,2 
16 Mangan mg/l 0,5 
17 Sắt mg/l 1 
18 Xianua mg/l 0,07 
19 Phenol mg/l 0,1 
20 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 
21 Clo dư mg/l 1 
22 Tổng hóa chất BVTV phospho hữu cơ mg/l 0,3 
23 Tổng hóa chất BVTV clo hữu cơ mg/l 0,05 
24 Sunfua mg/l 0,2 
25 Florua mg/l 5 
26 Clorua mg/l 500 
27 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 8 
28 Tổng N mg/l 20 
29 Tổng P mg/l 5 
30 Coliform MPN/100ml 5.000 
31 Tổng hoạt độ phóng xạ α mg/l 0,1 
32 Tổng hoạt độ phóng xạ 𝛽𝛽 mg/l 1 
33 PCB mg/l 0,003 

(Nguồn: Giấy phép môi trường của KCN VSIP III) 
 Quá trình xử lý nước thải của KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III) 
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Nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp trong KCN đều thu gom và được xử lý sơ bộ 
nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn chất lượng đầu vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của 
KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III). Sau đó, toàn bộ nước thải được đấu nối vào hệ 
thống thu gom nước thải của KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III). 

Quy hoạch hệ thống thoát nước thải của KCN đã được duyệt theo Quyết định số 
2439/QĐ-UBND ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) KCN Việt Nam 
– Singapore III (VSIP III), thuộc Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 

KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III) lắp đặt đường ống HDPE D600, dài 
khoảng 90 m để dẫn nước thải sau xử lý ra kênh Tân Vĩnh Hiệp. 

KCN đã lắp đặt 01 trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục, dữ liệu quan trắc phải 
được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để theo dõi, giám sát đã 
được cấp Giấy phép môi trường số 354/GPMT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2024. Trong 
đó: Thông số lắp đặt: pH, nhiệt độ, COD, TSS, Amoni, lưu lượng (đầu vào và đầu ra).  

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải dự án phát sinh của HTXLNT Việt Nam 
– Singapore III (VSIP III) 

Khi dự án đi vào hoạt động lưu lượng nước thải ước tính phát sinh khoảng 109,12 
m3/ngày. đêm. Lượng nước thải sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ của dự án 
là 109,06 m3/ngày.đêm, xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Việt Nam – Singapore III 
(VSIP III) trước khi dẫn vào hệ thống cống thoát nước chung của KCN Việt Nam – 
Singapore III (VSIP III). 

Trạm XLNT tập trung của KCN VSIP III có tổng cộng suất 38.000 m3/ngày, bao 
gồm 

- Trạm số 01: công suất 6.000 m3/ngày.đêm 
+ Gồm 01 module công suất 6.000 m3/ngày 
+ Hồ sự cố thể tích 6.000 m3 
- Trạm số 02: tổng công suất 32.000 m3/ngày 
+ Gồm 05 module công suất 6.000 m3/ngày và 01 module 2.000 m3/ngày. 
+ 04 hồ sự cố với tổng thể tích 42.000 m3: 3 hồ thể tích 12.000m3/hồ và 1 hồ thể 

tích 6.000 m3 
Hiện tại, chủ đầu tư đã xây dựng Trạm XLNT tập trung số 1 công suất 6.000 

m3/ngày.đêm thu gom và xử lý nước thải cho KCN VSIP III giai đoạn 1 đã được cấp Giấy 
phép môi trường số 354/GPMT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2024. Nước thải sau xử lý 
đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 0,9 thải ra suối Ông Yễn 
sau đó chảy ra suối Tân Lợi và cuối cùng đổ vào sông Đồng Nai. 
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Vì vậy, khi dự án đi vào vận hành, hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp 
Việt Nam – Singapore III (VSIP III), công suất thiết kế 6.000 m3/ngày.đêm vẫn xử lý được 
lượng nước thải phát sinh của dự án.  
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí của dự án 
cho thấy khu vực dự án chưa bị ô nhiễm. Các thông số xét nghiệm theo thực tế đều đạt các 
chỉ tiêu theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.  

 Mối quan hệ của dự án đối với các yếu tố xung quanh 
- Nguồn cung cấp nguyên liệu, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm:  
Dự án nằm tại KCN Việt Nam - Singapore III (VSIP III), có vị trí giao thông rất 

thuận lợi, nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 13, nằm trong khu vực tứ giác kinh tế trọng điểm 
phía Nam (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai), cách TP. Hồ 
Chí Minh khoảng 40 km và Thành phố Thủ Dầu Một khoảng 15 km về phía Nam. Do đó, 
vị trí dự án thuận lợi để cung cấp nguyên vật liệu và vận chuyển tiêu thụ sản phẩm từ KCN 
Việt Nam - Singapore III (VSIP III) đến các tỉnh lân cận. 

- Cơ sở hạ tầng của KCN:  
Hiện nay, KCN Việt Nam - Singapore III (VSIP III) đã hoàn thành xây dựng cơ sở 

hạ tầng KCN: phân lô, các đường giao thông đi lại, có hệ thống thoát nước mưa, nước thải 
riêng biệt, có đường điện, cấp nước sinh hoạt đảm bảo cung cấp cho hoạt động của dự án. 
Ngoài ra, khu vực KCN có suối Bến Ván là suối tự nhiên, cách dự án khoảng 2,28 km đảm 
bảo tiếp nhận được nước thải, nước mưa của toàn KCN.  

Công ty nằm trong KCN Việt Nam - Singapore III (VSIP III) nên sẽ sử dụng hệ 
thống giao thông của KCN đã được xây dựng hoàn chỉnh để phục vụ cho nhu cầu vận 
chuyển.  

Ngành nghề thu hút tại KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III) theo Quyết định 
phê duyệt số 267/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 2 năm 2022 về phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 
Việt Nam – Singapore III, quy mô 1000 ha”. 

Dự án sản xuất và gia công sản xuất dây thép, dây cáp mạ đồng dùng làm lớp bố 
thép lốp xe ô tô, dây thép mạ kẽm, dây thép không mạ kẽm trong sản xuất ô tô và các ngành 
liên quan hoàn toàn phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của Khu công nghiệp là nhóm 
Nghành cơ khí, sản xuất, lắp ráp và chế tạo, máy móc, thiết bị nâng, thiết bị cầm tay, động 
cơ, motor, tua bin, vòi, van, linh kiện cơ khí, phụ tùng, thiết bị và các sản phẩm kim loại,  
các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, khuôn mẫu kim loại; sản xuất cấu kiện lắp dựng nhà, 
xưởng tiền chế, sắt, thép thanh/ống/cuộn dùng trong công nghiệp, xây dựng, gia dụng 
(không luyện, cán thép, nhôm, có xi mạ chỉ là một công đoạn của quy trình sản xuất, không 
thu hút loại hình chuyên gia công xi mạ).  
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Kết luận: 
Dự án đầu tư ngành nghề thuộc nhóm ngành cơ khí, sản xuất, lắp ráp và chế tạo, 

máy móc, linh kiện cơ khí là phù hợp với nhóm ngành thu hút đầu tư của KCN Việt Nam 
– Singapore III (VSIP III) và đã được Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 1027806402, chứng nhận lần đầu ngày 02 tháng 02 năm 
2024, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 1 tháng 10 năm 2024. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng của KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III) được thiết kế 
phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên của Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
Tất cả các dịch vụ cần thiết khác cho sự phát triển công nghiệp đã được đầu tư đầy đủ. 

Nguồn cung cấp điện, cấp nước và thông tin liên lạc cho dự án được đảm bảo. Nguồn 
cung cấp điện được cung cấp bởi trạm biến áp phục vụ riêng cho các nhà máy của khu công 
nghiệp. Nguồn cung cấp nước được cung cấp bởi nguồn cung cấp nước chung của KCN 
Việt Nam – Singapore III (VSIP III). 

Các công trình dịch vụ môi trường như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom 
và xử lý nước thải đang được đầu tư xây dựng. 

Dựa trên các tiêu chí trên, chủ đầu tư đã quyết định chọn khu đất tại vị trí như đã 
xác định trên sơ đồ vị trí nằm trong KCN. Đây là một vị trí thích hợp để triển khai dự án, 
vì: Nằm trong KCN Việt Nam – Singapore III (VSIP III) là một trong những khu công 
nghiệp có điều kiện hạ tầng cơ sở tốt, giao thông thuận lợi, khu công nghiệp đã đầu tư hệ 
thống xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh. 
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Chương 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Thực phẩm Farina” được đầu tư tại Lô đất số 
160/161, số 33, đường số 7, khu công nghiệp Việt Nam, Singapore, xã Tân Lập, Huyện 
Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công ty TNHH Thực phẩm Farina thuê lại đất của Công 
ty Liên Doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore số 27-24/160-161/LA IP-
VSIP III/VSIP ngày 30 tháng 12 năm 2024. Tổng diện tích nhà xưởng là 14.000 m2.  

Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III đã được bộ Tài nguyên và Môi trường 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III, quy mô 1.000 ha” tại 
phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương số 267/QĐ-BTNMT ngày 
08/02/2022. 

Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 28 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
và nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định Chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường “Mô tả hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư (trừ dự 
án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không thực 
hiện)”. Do đó, chúng tôi không tiến hành đánh giá chi tiết hiện trạng môi trường tại khu 
vực này. 
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Chương 4. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư. 
4.1.1. Giảm thiểu các tác động xấu có liên quan đến chất thải 
4.1.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong không khí từ quá trình xây dựng 

a. Giảm thiểu ô nhiễm bụi 
Trong giai đoạn xây dựng dự án, bụi sẽ phát sinh từ công đoạn san nền cho dự 

án; hoạt động đào đắp thi công đường giao thông và hệ thống thoát nước, hoạt động của 
các phương tiện thi công, phương tiện giao thông; quá trình xây dựng và hoàn thiện 
công trình. Để giảm thiểu ô nhiễm bụi từ các nguồn này, chủ dự án sẽ yêu cầu các đơn 
vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí hàng rào bao quanh toàn bộ khu vực quy hoạch và xây dựng dự án với 
độ cao 5m để cách ly công trường xây dựng với khu dân cư lân cận, chủ đầu tư sẽ sử 
dụng lưới nhựa để che chắn nhằm hạn chế bụi phát tán ra ngoài làm ảnh hưởng đến môi 
trường và khu vực xung quanh. 

- Dùng bạt che khu vực tập kết xà bần phát sinh trong quá trình phá dỡ để giảm 
sự phát tán bụi trong mùa nắng đồng thời hạn chế việc nước mưa chảy tràn qua khu vực 
này và cuốn theo các chất ô nhiễm từ xà bần. Tận dụng một phần xà bần, gạch đá từ quá 
trình phá dỡ mặt bằng để hạn chế việc vận chuyển vật liệu san nền từ nơi khác, hạn chế 
lượng bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông. 

- Tiến hành tưới nước, phun nước tại khu vực lưu trữ xà bần khoảng 2 lần/ngày 
vào 9h sáng và 3h chiều; 

- Trong quá trình san ủi, thường xuyên tưới nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho công tác đầm đất đồng thời chống bụi, hạn chế bụi phát tán, ảnh hưởng đến sức 
khỏe của công nhân xây dựng. Tần suất tưới dự kiến 2 lần/ngày gồm 1 lần vào buổi sáng 
và 1 lần vào buổi trưa (trước khi bắt đầu thi công); 

- Tưới nước lên những khu vực bãi đậu xe, bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng bằng 
các vòi phun phân tán; 

- Xe chở nguyên vật liệu xây dựng vào cho công trường, các phương tiện ra khỏi 
công trường phải kín khít, được che chắn, rửa sạch gầm và bánh xe trước khi lăn bánh 
ra đường công cộng để tránh không bị rơi vãi đất cát, phát tán bụi trên đường phố; 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ (trên 20 năm) và không chở vật 
liệu rời quá đầy, đảm bảo an toàn không để rò gỉ khi vận chuyển;  
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- Lái xe vận chuyển nguyên vật liệu cần tuân thủ các nguyên tắc và luật an toàn 
giao thông để tránh các tai nạn có thể xảy ra, giảm thiểu ùn tắc trên tuyến đường vận 
chuyển; 

- Các xe vận chuyển vật liệu xây dựng phải chạy với vận tốc nhỏ quy định; 
- Khi có các công trình đi vào vận hành, chủ đầu tư sẽ quy hoạch tuyến đường và 

thời gian lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu cho công trường 
xây dựng, cho công nhân làm việc tại công trường để không ảnh hưởng đến hoạt động 
của các khu vực lân cận với dự án; 

- Khi công trình vượt khỏi điểm cao nhất của công trình hiện hữu thì đơn vị thi 
công sẽ làm giàn giáo, sử dụng tấm lưới bao quanh toà nhà xây dựng để đảm bảo an 
toàn, chống vữa hoặc vật liệu, bụi rơi trực tiếp vào các công trình lân cận, hạn chế gạch 
đá rơi rớt gây thương tật cho người dân sinh sống lân cận; 

- Che phủ kín mặt dàn giáo ngoài công trình bằng lưới đủ kín và chắc chắn để 
đảm bảo không rơi rác xây dựng ra khỏi khu vực thi công. Rác xây dựng từ trên các tầng 
cao đưa xuống bằng thùng kín do cần cẩu chuyển xuống hoặc qua ống dẫn kín mà đầu 
dưới phải có vải bạt chùm sát đất để giảm tối đa lượng bụi trên công trường; 

- Trước khi tiến hành xây dựng, các đơn vị thi công sẽ khảo sát mặt bằng thi công 
để bố trí bãi tập kết vật liệu xây dựng như đất đá, cát, gạch được bố trí ở cuối hướng 
gió, gần các phương tiện vận chuyển lên cao (thăng tải, cần trục tháp..), gần các máy 
trộn vữa, máy trộn bê tông để hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu đi xa, hạn chế phát 
tán bụi trên quãng đường vận chuyển; 

- Tưới nước trên mặt đất ở những khu vực phối trộn nguyên liệu; 
- Tưới ẩm nguyên vật liệu như cát, đá trước khi đưa vào phối trộn để hạn chế bụi 

phát tán vào môi trường; 
- Khi đổ xi măng vào thùng trộn có thể dùng cát nhanh chóng lấp lên chỗ xi măng 

vừa đổ để hạn chế bụi; 
- Thực hiện che chắn công trình bằng các tấm bạt lưới chuyên dụng khi tiến hành 

xây tô; 
- Giải quyết triệt để khâu vệ sinh ngay tại công trường xây dựng bằng cách bố trí 

công nhân dọn dẹp đất đá rơi vãi do dính vào bánh xe khi đổ đất và phế thải xây dựng 
sau mỗi cuối buổi làm việc; 

- Giải phóng toàn bộ các phế thải được thải ra trong công tác hoàn thiện bằng 
cách thu gom trên từng vị trí làm việc, tưới ẩm, vận chuyển xuống bằng thăng tải hoặc 
cần trục, không được đẩy từ trên cao xuống từ các cửa sổ, cửa đi và chuyển đến bãi tập 
kết phế liệu; 
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- Tận dụng triệt để các phế liệu, xà bần cho công đoạn nâng nền để hạn chế vận 
chuyển ra ngoài công trường, phát tán bụi gây ảnh hưởng chất lượng môi trường trong 
thành phố;  

Ngoài ra, đối với các công nhân làm nhiệm vụ bốc xếp nguyên liệu, vận chuyển 
nguyên vật liệu và công nhân xây dựng (như phối trộn nguyên liệu, trét bột, sơn 
tường,…) sẽ được trang bị khẩu trang và mắt kính chống bụi. 

Trong suốt quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ thường xuyên giám sát để đôn đốc, 
nhắc nhở các đơn vị thầu xây dựng thực hiện các biện pháp khống chế bụi đảm bảo nồng 
độ bụi trong không khí đạt Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 
05:2023/BTNMT.  

b. Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông và các phương tiện 
thi công cơ giới 

Khí thải từ các phương tiện giao thông và các máy thi công cơ giới hoạt động 
trong khu vực Dự án là nguồn ô nhiễm phân tán và rất khó kiểm soát. Để hạn chế ảnh 
hưởng bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông đến môi trường, chủ dự án yêu cầu 
đơn vị thi công sẽ thực hiện đồng loạt các biện pháp khống chế tổng hợp như sau: 

- Các phương tiện giao thông khi vào dự án, phải đậu đúng vị trí quy định và phải 
tắt máy xe, sau khi bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra 
khỏi khu vực. 

- Các phương tiện giao thông vận tải và các máy thi công cơ giới phải được sử 
dụng đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Kiểm tra các phương tiện thi 
công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ 
thuật. 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường sẽ được vệ sinh, rửa bụi. Sàn rửa xe 
được bố trí gần cổng ra khỏi khu đất để sau khi rửa xe, xe ra khỏi khu đất và không bị 
bẩn. 

- Hạn chế vận chuyển vào giờ có mật độ người qua lại cao. 
- Với việc thực hiện các biện pháp trên, Dự án đảm bảo sẽ kiểm soát được nguồn 

ô nhiễm này đạt Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2023/BTNMT.  
c. Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động cơ khí 

Hoạt động cơ khí chủ yếu thực hiện ở ngoài trời, không gian thoáng, ngoài ra 
công nhân sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động: mắt kính, mặt nạ 
bảo hộ, khẩu trang.  

d. Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình thi công đổ bê tông nhựa nóng 
Để hạn chế các tác động xấu có thể xảy ra trong quá trình thi công đường nội bộ, 

các biện pháp sẽ được áp dụng như sau: 
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Bố trí các biển báo hiệu công trường cho người qua lại đề phòng. 
- Thùng xe vận chuyển có đáy kín, thùng xe có đủ cả 4 bên và giữ sạch. 
- Cần có bạt che phủ khi gặp trời gió mạnh hoặc trời mưa.  
- Thực hiện bằng máy chuyên dụng. 
- Toàn bộ khu vực trạm trộn chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải đảm bảo vệ sinh 

môi trường, thoát nước tốt, mặt bằng sạch sẽ để giữ cho vật liệu được sạch và khô ráo. 
- Khu vực tập kết đá dăm, cát của trạm trộn phải đủ rộng, hố cấp liệu cho máy 

trộn cần có mái che mưa. Đá dăm và cát phải được ngăn cách để không lẫn sang nhau, 
không sử dụng vật liệu bị trộn lẫn. 

- Kho chứa bột khoáng: bột khoáng phải có kho chứa riêng, nền kho phải cao ráo, 
đảm bảo bột khoáng không bị ẩm hoặc suy giảm chất lượng trong quá trình lưu trữ. 

- Khu vực đun, chứa nhựa đường phải có mái che. 
- Kiểm tra đảm bảo nhựa không rò gỉ chảy tràn ra môi trường. 
- Trang bị BHLĐ cho công nhân: mũ, khẩu trang, găng tay, ủng….  

4.1.1.2. Giảm thiểu những tác động do nước thải từ quá trình xây dựng 
a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại công trường như sau: 
- Bố trí khu vực riêng để rửa tay chân và tắm rửa. Nước từ hoạt động rửa tay chân 

và tắm rửa sẽ được thu gom, dẫn về bể chứa để lắng tách cặn. Nước từ bể chứa sẽ được 
tận dụng để phun tưới ẩm đường, khu vực thi công. 

- Đối với nước thải vệ sinh, đơn vị thi công sẽ trang bị các nhà vệ sinh di động 
riêng trong khu vực công trường để phục vụ nhu cầu của công nhân tại công trường. Số 
lượng nhà vệ sinh di động ước tính như sau: 

+ Theo tiêu chuẩn vệ sinh TCVS 3733:2002/BYT trung bình là 21 - 30 người/nhà 
vệ sinh. 

+ Số lượng công nhân tối đa tại công trường là 100 người. 
Như vậy dự án sẽ trang bị nhà vệ sinh di động để đảm bảo phục vụ nhu cầu của 

công nhân. Khi đi vào thi công chính thức, dựa vào mặt bằng thi công nhà đơn vị thi 
công sẽ tổ chức, bố trí các cụm nhà vệ sinh hợp lý và thuận tiện cho việc sử dụng. Nước 
thải nhà vệ sinh sẽ được chứa trong các bể chứa của mỗi nhà vệ sinh và sẽ được đơn vị 
thi công liên hệ với đơn vị hút hầm cầu đến thu gom khi khối lượng đạt 80% thể tích bể.  

b. Đối với nước thải từ quá trình thi công 
Nước thải từ quá trình thi công bao gồm nước thải từ việc vệ sinh các thiết bị, 

dụng cụ thi công, nước vệ sinh các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông 
trước khi ra khỏi công trường với thành phần chủ yếu là các chất rắn lơ lửng. Đơn vị thi 
công sẽ bố trí các khu vực tạm để xây dựng khu rửa xe, vệ sinh các dụng cụ và bể thu 
nước. Với khu xây dựng bổ sung, công ty sẽ bố trí 2 khu lán trại để tập kết nguyên vật 
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liệu và rửa xe. Nước thải từ việc rửa, vệ sinh các phương tiện vận chuyển, phương tiện 
thi công sẽ được thu về bể chứa. Tại bể chứa, các cặn rắn trong nước thải sẽ lắng xuống 
đáy bể và nước thải sẽ chảy qua bể tách dầu để loại bỏ dầu mỡ, nước sau đó sẽ được thu 
gom đưa về bể chứa để tận dụng lại cho quá trình tưới ẩm công trường xây dựng. Bể 
chứa này sẽ được san lấp bằng phẳng để bàn giao mặt bằng cho chủ dự án khi quá trình 
xây dựng hoàn thành.  
4.1.1.3. Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn thông thường 
Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải rắn phát sinh trong giai 

đoạn thi công xây dựng bao gồm: 
- Đối với xà bần và các loại vật liệu xây dựng rơi vãi sẽ được bán (hoặc cho) các 

công ty xây dựng có nhu cầu sử dụng để san lấp mặt bằng hoặc hợp đồng với các đơn 
vị dịch vụ công cộng thu gom và vận chuyển đến bãi thải tập trung. 

- Các loại thùng, bao bì bằng giấy, nilon và kim loại có thể bán cho các cơ sở tái 
chế phế liệu để tái chế. 

- Các loại sắt thép, cốt pha sẽ được chứa trong nhà kho chứa phế liệu xây dựng, 
diện tích nhà kho chứa dự kiến là 10 m2, bố trí gần nhà kho chứa vật liệu xây dựng của 
mỗi khu lán trại và tái sử dụng. 

- Đất thừa từ quá trình đào đắp, thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án sẽ được đơn 
vị thi công và chủ dự án vận chuyển, cung cấp đơn vị có nhu cầu. 

- Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và chứa trong những thùng bằng nhựa 
có nắp đậy được đặt đúng nơi quy định. Công ty sẽ hợp đồng với các dịch vụ thu gom 
rác của khu vực hàng ngày tới thu gom và chuyên chở tới bãi rác xử lý. Đơn vị thi công 
sẽ trang bị 2 thùng rác loại 120 lít, có nắp đậy kín đặt tại mỗi khu lán trại. 

Tuyên truyền và hướng dẫn công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế ăn uống 
trong khu vực công trường xây dựng, tập trung ăn tại khu nhà nghỉ để đảm bảo vệ sinh, 
đảm bảo an toàn và không gây mất mỹ quan của khu xây dựng.  

b. Chất thải nguy hại 
Chất thải nguy hại từ quá trình xây dựng như sơn, chất chống thấm, dầu mỡ thải, 

dung môi pha sơn, thùng đựng sơn, cọ dính sơn, bóng đèn, các loại giẻ lau dính dầu nhớt 
sẽ được quản lý như sau: 

- Trang bị thùng chứa riêng cho từng loại chất thải. Mỗi loại chất thải được chứa 
trong các thùng chứa khác nhau. Đối với các loại dung môi, sơn, cặn sơn; dầu nhớt thải 
sẽ được tận dụng các thùng chứa của chúng để lưu trữ chúng. Đối với giẻ lau, cọ dính 
sơn sẽ được chứa trong thùng chứa loại 50 lít; bóng đèn huỳnh quang (loại chữ U), bóng 
đèn sợi tóc sẽ được chứa trong thùng chứa loại có chiều cao, hở. 
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- Lưu trữ các thùng chứa chất thải này tại một khu vực riêng trong kho chứa 
nguyên vật liệu. Chất thải nguy hại được chứa chung với nhà kho chứa phế liệu và sử 
dụng vách ngăn để cách ly hai nhóm chất thải này. 

- Dán nhãn, dấu hiệu cảnh báo, biểu tượng nguy hại trên các thùng chứa chất thải 
để công nhân dễ dàng nhận biết khi phân loại và lưu chứa. 

- Liên hệ với đơn vị chức năng trên địa bàn để thu gom và xử lý khi khối lượng 
đủ lớn. 

Quá trình quản lý và thu gom chất thải rắn đảm bảo quy định của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  
4.1.1.4. Giảm thiểu các tác động xấu không liên quan đến chất thải 

a. Các biện pháp giảm thiếu tiếng ồn, độ rung. 
Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng là điều không thể tránh 

khỏi. Tuy nhiên, đơn vị thi công sẽ áp dụng một số giải pháp hạn chế như sau: 
- Điều phối các hoạt động xây dựng để giảm mức tập trung của các hoạt động 

gây ồn. 
- Tiến hành các hoạt động thi công có độ ồn cao vào thời gian cho phép (từ 6h –

18h). 
- Tạo khoảng cách hợp lý giữa công trường với khu vực ở của công nhân nhằm 

tạo vùng đệm giảm tác động của bụi, tiếng ồn. 
- Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho những thiết bị có mức ồn cao. 
- Để hạn chế tiếng ồn phát sinh đối với các loại máy móc cơ giới thì chủ dự án 

sẽ hợp đồng với những đơn vị thi công có uy tín, sử dụng các loại máy móc hiện đại, ít 
phát sinh tiếng ồn, thường xuyên có chế độ kiểm tra độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu 
mỡ bôi trơn động cơ. 

- Đối với các máy có độ rung lớn phải có bệ đỡ đúng với công suất và trọng lượng 
của máy để độ rung gây ra không vượt quá quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT.  

b. Nước mưa chảy tràn 
Trong giai đoạn xây dựng, nước mưa cũng là vấn đề mà dự án phải quan tâm. Là 

nguồn ít gây ô nhiễm nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi công xây dựng nên 
công ty sẽ kết hợp với đơn vị thi công thiết kế hệ thống thu gom nước mưa xung quanh 
dự án để đấu nối nước mưa vào hệ thống thoát nước chung của KCN, không để nước 
mưa chảy tràn hay ngập úng cục bộ trong dự án.  

c. Giải pháp giảm thiểu các vấn đề xã hội 
Để giảm thiểu các vấn đề xã hội do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người 

dân địa phương, công ty sẽ phối hợp với đơn vị xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 
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- Tận dụng tối đa nguồn lao động tại địa phương. 
- Xây dựng nội quy công trường, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh 

môi trường. 
- Hạn chế tệ nạn trong tập thể công nhân làm việc tại công trường bằng cách trang 

bị các phương tiện giải trí như truyền hình, radio trong giờ nghỉ của công nhân. 
- Hạn chế công nhân xây dựng ở lại qua đêm trong khu vực dự án. 
- Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có 

thẩm quyền liên quan thực hiện quản lý công nhân nhập cư nhằm tránh những trường 
hợp đáng tiếc xảy ra giữa những người lao động với nhau và giữa người lao động với 
người dân địa phương.  
4.1.2. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong giai đoạn xây dựng thêm hạng mục công 
trình và lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, công ty sẽ thực hiện 
các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, máy móc, 
thiết bị, nguyên vật liệu, bao gồm: 

- Cử cán bộ phụ trách an toàn lao động tại công trường. 
- Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy 

ra, vào làm việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử 
dụng thiết bị; nội quy về an toàn diện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy 
nổ. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức 
khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, lán trại; tổ chức học nội quy và 
nhắc nhở tại hiện trường, …. 

- Theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng 
các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.  
4.1.2.1. Biện pháp an toàn khi làm việc với phương tiện thi công 

- Kiểm tra bằng lái của công nhân làm việc với các thiết bị nâng cẩu,…. Bằng lái 
phải do cơ quan chức năng cấp.  

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa 
thiết bị vào hoạt động. 

- Cử cán bộ cảnh giới và chỉ huy.  
4.1.2.2. Biện pháp an toàn cháy nổ tại công trường 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các 
phương pháp phòng chống cháy nổ. 

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa hàng hoá nhiên liệu 
tại công trường. 
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- Công nhân vận hành máy móc, thiết bị đều có hiểu biết về các nguy cơ gây cháy 
nổ của thiết bị để phòng tránh, vận hành an toàn. 

- Cấm hút thuốc tại công trường.  
4.1.2.3. Biện pháp an toàn khi dùng điện 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện. 
- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 
- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 
- Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng chỉ do cơ quan chức 

năng cấp. 
- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện. 
- Kiểm tra, nhắc nhở ý thức công nhân viên  

4.1.2.4. An toàn lao động 
Đơn vị trúng thầu xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phải cam kết 

đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình xây dựng dưới sự giám sát của Chủ dự 
án. Dưới đây là một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong 
quá trình thi công xây dựng: 

- Quy định nội quy làm việc tại công trường: nội quy ra vào công trường, trang 
phục, bảo hộ lao động, an toàn điện, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. 

- Phổ biến và hướng dẫn các biện pháp an toàn lao động cho công nhân trong quá 
trình thi công xây dựng. 

- Trang bị các biển báo an toàn, biển cảnh báo khu vực nguy hiểm trên công 
trường, đảm bảo khoảng cách an toàn trong thi công. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động theo quy định cho công nhân: 
trang bị dây thắt an toàn cho công nhân khi xây dựng các công trình trên cao; nút tai 
chống ồn cho công nhân làm việc tại khu vực ồn cao; nón bảo hộ, khẩu trang,… cho 
toàn bộ công nhân lao động trên công trường. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu cho môi trường làm việc và điều kiện vệ sinh 
lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ y tế ban hành. 

- Giám sát chặt chẽ quá trình thi công tháo dỡ, lắp đặt máy móc theo những biện 
pháp đã quy định nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân và thiết bị. 

- Công nhân đã được đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ trong việc lắp đặt máy móc, 
thiết bị. 

- Cung cấp đầy đủ ánh sáng cho công nhân lao động, đảm bảo các điều kiện về 
nghỉ ngơi, y tế, vệ sinh cho công nhân xây dựng. 

- Những người không có trách nhiệm tuyệt đối không được ra vào công trường. 
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng phương tiện bảo hộ lao động của công nhân 

trong suốt quá trình xây dựng. 
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- Những người khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải được khám 
sức khỏe, huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân 
theo quy định của pháp luật về lao động. 

- Trên công trường có biển báo theo quy định tại Điều 74 Luật Xây dựng. Tại 
cổng chính ra vào có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện 
pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn được phổ biến và công khai trên công trường 
xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường như 
đường hào, hố móng, hố ga có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; 
ban đêm có đèn tín hiệu.  
4.1.2.5. Công tác vệ sinh môi trường tại công trường 

- Nghiêm cấm việc phóng uế bừa bãi. 
- Bao che kín công trường đang xây dựng nhằm giảm tác động bụi, tiếng ồn. 
- Dùng bạt che kín các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng cát, đá khi di 

chuyển trên đường. 
- Đặt các thùng chứa rác tại các công trường và lán trại. Tiến hành thu gom rác 

thải và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 
- Đặt các thùng nước uống đảm bảo vệ sinh tại công trường.  

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 
vào vận hành 
4.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom 
và thoát nước mưa 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại dự án 
 
 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 200 m3/ngày 

Nước thải từ nhà ăn Nước thải từ nhà vệ sinh 

Hố ga cuối đấu nối nước thải với KCN VSIP III 

Bể tách mỡ 

Nước thải sản xuất 
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Hệ thống thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. 
Bảng 4.1 Lưu lượng nước thải phát sinh của dự án 

STT Mục đích sử dụng 
nước 

Lượng nước thải 
(m3/ngày) Phương án xử lý 

1 Nước thải sinh hoạt 
công nhân 3,92 

Nước thải sinh hoạt → Bể tự 
hoại 3 ngăn → Hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của dự án → 
Hệ thống xử lý nước thải KCN. 

2 Nước thải từ quá trình 
nấu ăn cho công nhân 2,18 

Nước thải nấu ăn → Bể tách mỡ 
→ HTXL nước thải cục bộ → 
Hệ thống xử lý nước thải KCN  

3 Nước thải vệ sinh, xả 
đáy lò hơi 1,0 

Nước thải vệ sinh, xả đáy lò hơi 
→ Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của dự án → Hệ thống xử 
lý nước thải KCN 

4 

Nước thải từ quá trình 
sơ chế nguyên liệu của 
quy trình sản xuất các 
loại nhân bánh 

153,0 

Nước thải từ quá trình sơ chế → 
Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của dự án → Hệ thống xử 
lý nước thải KCN   

5 
Nước thải từ quá trình 
tiệt trung và thanh 
trùng 

10,95 

Nước thải từ quá trình tiệt trùng, 
thanh trùng → Hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của dự án → 
Hệ thống xử lý nước thải KCN   

6 Nước thải cho quá 
trình giặt đồ 1,5 

Nước thải từ quá trình giặt đồ → 
Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của dự án → Hệ thống xử 
lý nước thải KCN   

7 Nước thải từ quá trình 
vệ sinh nhà xưởng 18 

Nước thải từ hoạt động vệ sinh 
máy móc → Hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của dự án → 
Hệ thống xử lý nước thải KCN 

Tổng cộng 190,55  
 (Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 

Quy trình thu gom và xử lý nước thải tại dự án như sau:  
+ Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại với lưu lượng 3,92 m3/ngày  Ống PVC 

D225mm  Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, công suất 200 m3/ngày.đêm 
 Ống PVC D225mm  Hố ga đấu nối với KCN thông qua 01 điểm đấu nối trên đường 
số 7. 

+ Nước thải nhà ăn với lưu lượng 2,18 m3/ngày  Bể tách mỡ  Ống PVC 
D225mm  Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, công suất 200 m3/ngày.đêm 
 Ống PVC D225mm  Hố ga đấu nối với KCN thông qua 01 điểm đấu nối trên đường 
số 7. 
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+ Nước thải vệ sinh, xả đáy lò hơi với lưu lượng 1 m3/ngày  Ống PVC D225mm 
 Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, công suất 200 m3/ngày.đêm  Ống 
PVC D225mm  Hố ga đấu nối với KCN thông qua 01 điểm đấu nối trên đường số 7. 

+ Nước thải từ quá trình sơ chế nguyên liệu của quy trình sản xuất các loại nhân 
bánh với lưu lượng 153 m3/ngày  Ống PVC D225mm  Hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của dự án, công suất 200 m3/ngày.đêm  Ống PVC D225mm  Hố ga đấu 
nối với KCN thông qua 01 điểm đấu nối trên đường số 7. 

+ Nước thải từ quá trình tiệt trùng và thanh trùng với lưu lượng 10,92 m3/ngày 
 Ống PVC D225mm  Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, công suất 200 
m3/ngày.đêm  Ống PVC D225mm  Hố ga đấu nối với KCN thông qua 01 điểm đấu 
nối trên đường số 7. 

+ Nước thải từ quá trình giặt đồ với lưu lượng 1,5 m3/ngày  Ống PVC D225mm 
 Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, công suất 200 m3/ngày.đêm  Ống 
PVC D225mm  Hố ga đấu nối với KCN thông qua 01 điểm đấu nối trên đường số 7. 

+ Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị với lưu lượng 10 m3/ngày  
Ống PVC D225mm  Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, công suất 200 
m3/ngày.đêm  Ống PVC D225mm  Hố ga đấu nối với KCN thông qua 01 điểm đấu 
nối trên đường số 7. 

Nguồn tiếp nhận:  
Toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại dự án sau khi được xử lý đạt Giới hạn tiếp 

nhận nước thải của KCN VSIP III sẽ được đấu nối vào hệ thống, thu gom thoát nước 
thải của KCN bằng đường ống PVC D225mm thông qua 01 điểm đấu nối nước thải 
đường số 7. Tọa độ: X = 1229336; Y = 613023 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 
Bình Dương: 105°45’, múi chiếu 3°). 

Chủ dự án cam kết nước thải được đấu vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của 
KCN bằng đường ống PVC D225mm. Đường ống được thiết kế, lắp đặt đảm bảo các 
quy định kỹ thuật, không rò rỉ ra môi trường xung quanh, có van, đồng hồ đo lưu lượng. 
4.2.1.1. Đối với nước thải sinh hoạt 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được thu gom và xử lý sơ 
bộ qua bể tự hoại 03 ngăn trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ của dự án 
và đấu nối vào hệ thống, thu gom thoát nước thải của KCN VSIP III bằng các đường 
ống PVC D225mm thông qua 01 điểm đấu nối trên đường số 7.  

 Thuyết minh quy trình bể tự hoại 3 ngăn 
Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng bê tông cốt thép, đậy 

bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, 
cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các 
chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất 
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vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 
- 65%.  

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng 
ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 tháng sử dụng, cặn này được 
hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp 
tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong 
nước. 

Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba và thoát ra hệ thống đường ống thoát nước 
thải của dự án dẫn về HTXL nước thải tập trung của nhà máy tiếp tục xử lý.  

Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có 
hiệu quả xử lý tương đối cao.  
 Bùn từ bể tự hoại được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và 
vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 

 
 Hình 4.2 Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Tính toán bể tự hoại (Nguồn: Trần Đức Hạ (2006) – Xử Lý Nước Thải Đô Thị. 
Nhà Xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật). 

Thể tích phần nước: 
W1 = Q = 3,92 m3/ngày.đêm 

Trong đó: 
 Q: lưu lượng nước thải nhà vệ sinh, Q = 3,92 m3/ngày đêm. 
Thể tích phần bùn: 

𝑊𝑊2 =
𝑎𝑎 × 𝑁𝑁 × 𝑡𝑡 × (100 − 𝑝𝑝1) × 0,7 × 1,2 × (100 − 𝑃𝑃2)

100.000

=
0,4 × 87 × 180 × (100 − 95) × 0,7 × 1,2 × (100 − 90)

100.000
= 2,63/𝑛𝑛𝑛𝑛.đ 

Tổng thể tích bể tự hoại (W): 
W = W1 + W2 = 3,92 + 2,63 = 6,55 m3 

Hệ thống XLNT 
tập trung 

  
 

      

 

 

  

 

  
  

 

  
 

   
 

  

      

NGĂN 1 NGĂN 2 NGĂN 3 
  

Nước 
thải sinh 
hoạt 
  

Hố gas  
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Trong đó: 
a : Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 – 0,5 lít/người.ngày đêm 
N: Số công nhân viên, N = 87 (người). 
t :  Thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại, t = 180 – 365 ngày đêm 
0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải. 
1,2: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để “ nhiễm vi khuẩn” cho cặn 

tươi 
P1: Độ ẩm cặn tươi, P1 = 95%. 
P2 : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%. 

Công ty sẽ bố trí 03 bể tự hoại với tổng thể tích là 16 m3 hoàn toàn đảm bảo đáp 
ứng cho nhu cầu thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. Sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn 
nước thải vệ sinh được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của để tiếp tục xử lý. 
Bùn từ bể tự hoại được hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển đi nơi 
khác xử lý. 

 Bể tách mỡ 
Nước thải nhà ăn khoảng 2,18 m3/ngày có chứa một hàm lượng dầu mỡ động 

thực vật khá cao. Dự án đã đầu tư 01 bể tách mỡ để tách mỡ khỏi nước thải trước khi 
đấu nối về hệ thống xử lý nước thải của Công ty như sau: 

- Vị trí, dung tích: 01 bể tách mỡ xây dựng tại khu vực nhà ăn có kích thước với 
dung tích 10 m3. 

Nước thải được thu gom vào ngăn lắng 1 của bể tách mỡ được thiết kế ở đầu bể. 
Tại đây, có chức năng thu rác, điều hoà dòng chảy và hạn chế tắc nghẽn đường ống 
nước. Nước thải tiếp tục chảy qua ngăn lắng 2. Tại ngăn này, dòng nước sẽ được xáo 
trộn để cho mỡ nổi lên trên bề mặt, sau đó, vớt ra ngoài. Ngăn lắng 2 được thiết kế để 
hướng dòng tách mỡ và chất thải thành 2 phần riêng biệt. Nước thải sau đó sẽ được tiếp 
tục chảy qua ngăn lắng 3. Tại ngăn này, phần mỡ thừa sẽ được giữ lại. Nước trong ở 
phía dưới được đấu nối với đường ống chung với các nguồn nước thải khác. Phần mỡ 
thừa được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng 
quy định, tần suất thu gom 6 tháng/lần.  
4.2.1.2. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Dự án 

Toàn bộ nước thải phát sinh của dự án với tổng lưu lượng khoảng 190,55 
m3/ngày.đêm sẽ được thu gom, xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN VSIP III. Chủ dự 
án sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất 200 m3/ngày.đêm để thu gom, xử lý 
nước thải phát sinh tại dự án. 

Quy trình công nghệ của HTXLNT tập trung của dự án như sau: 
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Hình 4.3 Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải tại dự án 

 Thuyết minh quy trình: 
Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom thông qua hệ thống thoát nước thải 

của nhà máy dẫn về hố thu gom của trạm xử lý nước thải. Tại đây, nước thải qua các 
giai đoạn xử lý sau: 

Bể điều hòa  
Nước thải từ hố thu gom nước thải qua bể điều hòa với nhiệm vụ điều hòa lưu 

lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào 
các công trình phía sau, đặc biệt là bể sinh học giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với 

Nước thải phát sinh 

Bể thu gom 

Bể điều hòa 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể tuyển nổi 

Bể trung gian 

Bể hiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước 
thải của KCN VSIP III 

Chlorine 

Máy thổi khí 

Bể kỵ khí 

Bồn tích áp 

Polymer Anion 

NaOH, PAC 

Máy thổi khí 

Bể bơm bùn 

Bể nén bùn 

Bể ép bùn 

Hợp đồng với đơn vị 
có chức năng thu gom, 

xử lý đúng quy định 
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nước thải trong điều kiện ổn định, tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải. Bên cạnh đó, 
bể điều hòa lưu lượng và nồng độ giúp cho các quá trình sử dụng hóa chất cũng như chế 
độ hoạt động của các thiết bị như bơm, máy thổi khí,… được duy trì một cách ổn định 

Từ bể điều hòa, nước thải sinh hoạt được bơm với lưu lượng và nồng độ ổn định 
vào bể keo tụ hóa lý. Dưới tác dụng của hệ thống xáo trộn phù hợp cho mỗi giai đoạn, 
các hóa chất này sẽ tiếp xúc, phản ứng với các chất ô nhiễm trong nước, tạo thành các 
bông cặn nhỏ li ti, phân bố khắp bể. Nước thải từ bể phản ứng chảy sang bể tạo bông. 

Do đó, tại bể tạo bông Polymer được châm vào. Các bông cặn nhỏ li ti va chạm, 
dính kết vào nhau, tạo nên các bông cặn có kích thước và khối lượng lớn hơn ban đầu, 
có khả năng lắng tốt. 

Bể tuyển nổi  
Tại bể tuyển nổi DAF, hỗn hợp khí và nước thải được tạo ra nhờ máy nén khí – 

AC và bồn tạo áp làm tăng hiệu quả tách cặn lơ lửng nhờ các bọt khí li ti, giúp giảm 
lượng chất hữu cơ và tăng hiệu quả xử lý cho quá trình xử lý sinh học phía sau. Lượng 
cặn nổi trên bề mặt được tách khỏi nước thải nhờ thiết bị gạt tự động, được dẫn xuống 
vị trí thu gom và thải bỏ nơi quy định. 

Bể trung gian 
Tại đây, nước thải được ổn định lưu lượng và nồng độ ô nhiễm, đồng thời điều 

chỉnh độ pH. 
Bể thiếu khí 
Để giảm thiểu thành phần Amoni và Phốt pho có trong nước thải sinh hoạt. Nước 

thải từ bể điều hòa dẫn qua bể Anoxic, dùng các vi sinh vật thiếu khí xử lý toàn bộ lượng 
Amoni và phốt pho có trong nước thải. Trong bể thiếu khí thì hệ vi sinh vật thiếu khí 
phát triển mạnh, xử lý N, P trong nước thải qua quy trình như sau: 

Quá trình Nitrat hóa được xảy ra theo phương trình sau: 
NH3 → NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 (khí) 
Quá trình khử Amoni được thực hiện bởi 2 chủng vi sinh vật là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Thành phần Amoni có trong nước thải sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành 
N2 và thoát ra môi trường. Nhờ đó mà thành phần Ni tơ có trong nước thải giảm xuống. 

Quá trình Photphorit hóa được xảy ra theo phương trình sau: 
PO4-3 Microorganism (PO4-3)dạng muối => Bùn 
Chủng vi sinh vật tham gia vào quá trình trên là Acinetobacter. Các chất hữu cơ 

có chứa hữu cơ có trong nước thải sẽ được chuyển hóa thành hợp chất không chứa phốt 
pho hoặc các hợp chất có chứa phốt pho nhưng dễ bị phân hủy với vi sinh vật hiếu khí 
ở quá trình tiếp theo. 

Nhằm tăng quá trình tiếp xúc cũng như tăng hiệu quả quá trình phản ứng. Thì 
trong bể Anoxic được bố trí các cánh khuấy chìm. Ngoài ra, nhằm thúc đẩy quá trình 
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phản ứng thì trong thực tế còn sử dụng giá thể từ nhựa, đệm sinh học. Nhằm tạo môi 
trường cho vi sinh vật phát triển thuận lợi. 

Bể sinh học hiếu khí   
Tại đây, các chất hữu cơ còn lại trong nước thải sẽ tiếp tục được xử lý. Máy thổi 

khí được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động. Trong 
điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy các hợp chất hữu 
cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O,… theo phản 
ứng sau: 

Chất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí + O2 → H2O + CO2 + sinh khối mới + … 
Bên cạnh đó, trong môi trường hiếu khí vi khuẩn hấp phụ phốt pho, nitơ cao hơn 

mức bình thường, phốt pho và nitơ lúc này không những cần cho việc tổng hợp, duy trì 
tế bào và vận chuyển năng lượng mà còn được vi khuẩn chứa thêm một lượng dư vào 
trong tế bào để sử dụng ở các giai đoạn hoạt động tiếp sau. Các yếu tố ảnh hưởng đến 
quá trình xử lý sinh học hiếu khí: 

- Tỷ số giữa lượng thức ăn (chất hữu cơ có trong nước thải) và lượng vi sinh vật: 
tỷ lệ F/M; 

- Nhiệt độ; 
- Tốc độ sinh trưởng và hoạt động sinh lý của vi sinh vật; 
- Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong quá trình trao đổi chất; 
- Lượng các chất cấu tạo tế bào; 
- Hàm lượng oxy hòa tan; 
- NH4+ và NO2-; 
- BOD5/TKN; 
- pH và độ kiềm 

Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần 
phải hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy 
các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, 
chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3-, SO42-,… 

Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm: 
Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter, Flavobacterium, Nocardia, Bdellovibrio, 
Mycobacterium và hai loại vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào 
đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, và Geotrichum 
cũng tồn tại. 

Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải sinh 
hoạt đưa vào hệ thống có hàm lượng TSS không vượt quá 150 mg/L, pH = 6,5 – 8,5, 
nhiệt độ 60C < t0C < 370C. 
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Nước thải sinh hoạt sau khi ra khỏi bể MBBR được dẫn về bể lắng để tách bùn 
sinh học. 

Bể lắng sinh học  
Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ tự chảy qua bể lắng. Tại đây, 

xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ 
yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể hiếu khí. Một phần bùn sau lắng (tại ngăn thu bùn) được 
bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí để duy trì nồng độ bùn trong bể. Phần bùn dư 
còn lại được bơm vào bể chứa bùn để giảm độ ẩm vì bùn vừa bơm từ bể lắng thường 
chứa độ ẩm rất lớn và sau đó được xử lý đúng quy định. Sau đó sẽ được chuyển qua 
cụm xử lý hóa lý bậc 2. 

Bể khử trùng 
Được tính toán với thời gian lưu nước trong bể ≥ 20 phút. Dùng clorua vôi bơm 

định lượng một lượng chính xác hóa chất đủ để loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh 
trong nước trước khi thải ra môi trường. 

Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 103 – 105 
vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không phải 
là vi trùng gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ một số loài vi khuẩn có khả năng gây 
bệnh. 

Nước thải sau khi qua khử trùng đảm bảo đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, cột B 
trước khi đấu nối vào Hệ thống thu gom của KCN.  

Bể chứa bùn  
Quá trình xử lý sinh học sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong bể sinh 

học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm khả năng 
xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Lượng bùn này còn gọi là bùn dư và được 
đưa về bể chứa bùn.  

Ngoài lượng bùn vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý sinh học, quá trình xử lý 
nước thải bằng phương pháp hóa lý cũng phát sinh một lượng bùn đáng kể (còn gọi là 
bùn hóa lý). Lượng bùn này được thu gom và đưa về bể chứa bùn. Tại đây, bùn ướt sẽ 
được bơm vào máy ép bùn để ép khô bùn. 

Máy ép bùn  
Máy ép bùn là một thiết bị được sử dụng ở công đoạn cuối trong quy trình xử lý 

nước thải. Máy ép bùn được sử dụng làm giảm độ ẩm cho bùn hóa lý được lựa chọn là 
máy ép bùn khung bản với các ưu điểm như sau: tạo bùn khô, tỷ lệ chất rắn được giữ lại 
cao, yêu cầu về năng lượng vừa phải, vận hành đơn giản, chi phí vận hành và đầu tư khá 
thấp. Phần nước tách pha từ máy ép bùn được dẫn về bể điều hòa nước thải để tiếp tục 
xử lý.  
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Phần bùn sau ép được lưu trữ tại khu vực chứa bùn và sau đó định kỳ sẽ được xe 
thu gom vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. 

Nguồn tiếp nhận 
Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tự chảy qua bể chứa nước sau xử lý sau đó 

được đấu nối vào hố ga thoát nước thải trên đường số 7. Nước thải sau hệ thống xử lý 
nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN VSIP III. 
4.2.1.3. Đối với nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án đã được Công ty TNHH Thực 
phẩm Farina bố trí, xây dựng sẵn. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây dựng 
tách riêng biệt với hệ thống thu gom thoát nước thải. Hệ thống đảm bảo cho khả năng 
tiêu thoát nước mưa tốt tại dự án. 

 
 Hình 4.4 Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa trong khu vực dự án bao gồm:   
Hệ thống thu gom và thoát nước mưa trong khu vực dự án bao gồm các mương, 

rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh khu nhà xưởng, văn phòng, thu nước mưa từ 
trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống hở có nắp đan đậy bằng bê thông cốt thép 
dùng cống ngầm chịu lực.  

Thu gom nước mưa trên mái nhà xưởng: Nước mưa từ mái nhà xưởng sẽ được 
thu gom và đưa xuống đất bởi các phễu thu và đường ống nhựa PVC để đưa xuống các 
hố ga 

Nước mưa chảy tràn trên mặt đất sẽ đổ xuống mương hở R400mm  Hố ga  
Cống BTCT D600 mm  Hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa của 
KCN VSIP III bằng cống BTCT D600mm. 

Vị trí đấu nối: 02 vị trí đấu nối nước mưa vào trên đường số 7 của KCN Việt 
Nam – Singapore III. Tọa độ vị trí đấu nối như sau:  

+ X1 = 1 229 334; Y1 = 613 137 
+ X2 = 1 229 334; Y2 = 613 046. 
Trong thời gian nhà máy hoạt động sản xuất, chủ dự án sẽ chú ý giữ gìn vệ sinh 

công nghiệp trong nhà xưởng và khuôn viên để ngăn không cho nước mưa cuốn theo 
các chất bẩn làm ách tắc hệ thống thoát nước mưa nội bộ và khu vực đồng thời làm ô 
nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm. 

Nước mưa 
chảy tràn Hố ga thu 

Nước mưa từ 
trên mái nhà 

Máng thu 

Cống thu gom 
Hệ thống thoát 

nước KCN 
VSIP III  
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4.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
4.2.2.1. Giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào dự án 

Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là các nguồn không liên tục, phân 
tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên để giảm thiểu tác động do hoạt động này, 
dự án sẽ thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm như sau: 

- Bê tông hóa các tuyến đường nội bộ và tiến hành phân tuyến đường nội bộ để 
đảm bảo giao thông thông suốt. 

- Quy định nội quy cho các phương tiện ra vào dự án như: tốc độ với các phương 
tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy trong thời gian chờ. 

- Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt 
động trong dự án cùng thời điểm. 

- Định kỳ thực hiện bảo dưỡng, đăng kiểm định kỳ cho các phương tiện vận tải 
phục vụ vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm. 

- Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào ngày nắng để giảm bụi và hơi nóng do xe 
vận chuyển ra vào dự án.  

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính 
chuyên dụng, găng tay,… cho công nhân nếu cần thiết. 

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án, đảm bảo diện tích đủ 20%. 
Các biện pháp trên sẽ được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

Áp dụng các biện pháp trên, tác động của tiếng ồn và khí thải có thể được giảm thiểu 
khoảng 70 – 90%. 
4.2.2.2. Giảm thiểu bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu 

Các biện pháp sẽ được áp dụng đối với nguồn gây ô nhiễm này như sau: 
Trong khâu bốc dỡ, vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm, bụi phát sinh tại 

công đoạn này rất khó kiểm soát. Để bảo vệ sức khoẻ công nhân, cần trang bị áo quần 
bảo hộ và khẩu trang đúng quy cách lao động. 

Khu vực chứa nguyên liệu, sản phẩm sẽ được bố trí nhiều cửa ra vào và nhiều 
cửa sổ để thông thoáng. Không khí được trao đổi liên tục, thông thoáng nhờ hệ thống 
quạt thổi và thông gió tự nhiên qua cửa mái. 

Bên cạnh đó, biện pháp quy hoạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn 
chế bụi. Sắp xếp, cách ly khu vực phát sinh bụi xa các bộ phận khác, có tính toán đến 
hướng gió chủ đạo hàng năm nhằm hạn chế tối đa tác hại của bụi đối với công nhân viên 
của nhà máy và cả người dân xung quanh vùng dự án. 

Vào cuối mỗi ca sản xuất, công nhân sẽ tiến hành thu gom bụi phát sinh về khu 
vực chứa bụi có tường bao, mái che nhằm tránh phát tán ra môi trường xung quanh. 
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Ngoài ra, Công ty cũng sử dụng các thiết bị hút bụi di động để thu gom lượng 
bụi rơi vãi để hạn chế tối đa bụi phát tán vào không khí gây ảnh hưởng đến môi trường 
xung quanh. 
4.2.2.3. Giảm thiểu bụi phát sinh từ công đoạn ray bột, trộn bột, xả bao – đóng gói 
trong quá trình sản xuất bột trộn sẵn 

Đánh giá ô nhiễm: 
- Nguồn ô nhiễm phát sinh: Bụi phát sinh từ quá trình ray bột, trộn bột, xả bao – 

đóng gói tại quy trình sản xuất bột trộn sẵn. 
Tải lượng và nồng độ ô nhiễm:  
Lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất bột trộn sẵn ước tính chiếm khoảng 

10% tổng nguyên liệu hao hụt trong quá trình sản xuất (trình bày cụ thể tại chương 1) = 
418,78 (tấn/năm) x 10% = 41,87 (tấn/năm) = 134,19 kg/ngày = 5,59 kg/h = 1.552,7 mg/s. 

Phạm vi chịu tác động lớn nhất tại công đoạn ray bột, trộn bột, xả bao – đóng gói 
trong quá trình sản xuất bột trộn sẵn khoảng 270 m2. Theo kết quả vi khí hậu, tốc độ gió 
tại khu vực thực hiện dự án từ 1,2 – 2 m/s chọn vận tốc là 1,5 m/s thì lưu lượng khí khu 
vực chịu tác động là 405 m3/s. 

Giả sử, nồng độ bụi trong khu vực tại một điểm bất kì là như nhau. Như vậy, 
nồng độ bụi tính toán được tại một điểm bất kì trong khu vực chịu ảnh hưởng: 

C bụi = 1.552,7 / 405 = 3,83 (mg/m3) 
Như vậy, so với nồng độ bụi phát sinh tính toán khoảng 3,83 (mg/m3) 
So sánh QCVN 02:2019/BYT thì giới hạn bụi cho phép là 8 (mg/m3), vậy nồng 

độ bụi phát sinh của dự án được ước tính nằm trong giới hạn cho phép. 
Biện pháp xử lý: 
Trong quá trình hỏa động của dự án Công ty TNHH Thực phẩm Farina sử dụng 

bột có tính chất nhẹ, dễ bay và phát sinh ra bụi mịn. Để giảm thiếu được ảnh hưởng của 
bụi đối với sức khỏe của công nhân, công ty sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Bố trí nhà xưởng thông thoáng, các cửa chỉnh, cửa sổ được mở trong thời gian 
làm việc để tăng tối đa việc lưu thông không khí trong nhà xưởng. 

- Trang bị khẩu trang, nón, mắt kính,.. cho người lao động trong khu vực sản xuất. 
- Thường xuyên vệ sinh khu vực sản xuất. 
- Trồng cây xanh xung quanh khu nhà xưởng, dọc theo đường nội bộ và quanh 

tường rào với tỷ lệ khoảng 20% tổng diện tích khu đất để tạo cảnh quan, hấp phụ một 
phần chất ô nhiễm, cải thiện vi khí hậu. 

- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu 
phát sinh bụi, khí thải trong quá trình sản xuất 
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4.2.2.4. Kiểm soát ô nhiễm do hoạt động của khu vực chứa hóa chất 
Để giảm ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm cao, hơi hóa chất tới sức khỏe của 

công nhân lao động trong quá trình sản xuất chủ dự án áp dụng các biện pháp như sau: 
+ Bố trí quạt hút công nghiệp và tận dụng thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa 

mái, giúp không khí trong nhà xưởng được trao đổi liên tục. 
+ Thường xuyên hút bụi hoặc quét dọn vệ sinh khu vực kho và khu vực xung 

quanh nhà xưởng để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 
+ Cung cấp đầy đủ thông tin về vệ sinh, an toàn lao động cho công nhân Kho 

chứa. Dán các bảng nội quy, thông tin cần thiết về các biện pháp ứng phó cần thiết … 
để công nhân dễ dàng xử lý khi có sự cố xảy ra. 

+ Phun nước giải nhiệt sân đường nội bộ vào thời gian cao điểm, nắng nóng. 
+ Công nhân sản xuất trực tiếp được trang bị khẩu trang bảo hộ lao động. 
Chủ dự án cam kết không lưu chứa nguyên liệu, thành phẩm tại sân bãi, đường 

nội bộ. 
4.2.2.5. Giảm thiểu tác động của mùi hôi từ khu chứa rác 

Đối với rác thải sinh hoạt, chủ dự án cần phải thực hiện nghiêm túc và đầy  
đủ các biện pháp quản lý chặt chẽ từ quá trình thu gom, lưu chứa và hợp đồng với đơn 
vị vệ sinh để vận chuyển rác ngay trong ngày, tránh tình trạng ứ đọng rác thải lâu ngày. 
Quá trình lưu chứa rác thải, chủ dự án cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí nhà lưu chứa rác riêng. 
- Sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi phát sinh từ rác thải. 
- Trồng cây xanh quanh khu vực chứa rác để hấp thụ một phần mùi hôi. 
Đối với hệ thống cống thoát nước của nhà máy, chủ dự án cần thực hiện các biện 

pháp sau: 
- Hệ thống cống thoát nước được xây dựng kín. 
- Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn rác, thu gom rác thường 

xuyên, tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.  
Các nguồn ô nhiễm nói trên là nguồn phân tán nên dễ dàng phát tán vào không 

khí. Do đó, khống chế nồng độ các chất gây mùi hôi rất hiệu quả là thực hiện các biện 
pháp thông thoáng, làm vệ sinh nhà xưởng và hệ thống cống thoát thường xuyên. Khơi 
thông đường dẫn thu gom nước thải tốt, tránh nước bẩn bị tù đọng... Nguồn gây mùi hôi 
do amoniac được khống chế bằng cách kiểm tra định kỳ hoạt động và độ kín của hệ 
thống lạnh để kịp thời phát hiện sự cố và có biện pháp khắc phục. 
4.2.2.6. Biện pháp thông thoáng nhà xưởng  

Để giảm thiểu khí thải, tạo môi trường làm việc tốt nhất đến sức khỏe của công 
nhân, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
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- Quạt thông gió được lắp một bên tường nhà xưởng, bên còn lại dự án sẽ mở cửa 
để lấy gió tươi từ bên ngoài vào làm mát nhà xưởng. 

- Trên mỗi quạt có thiết kế tấm chắn bụi. Định kỳ hàng tuần, công ty cử người 
vệ sinh các tấm chắn bụi này. Lượng bụi được thu gom và xử lý đúng quy định.    

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho cán bộ, công - nhân viên: quần 
áo lao động, găng tay, khẩu trang,… 

- Chủ dự án sẽ bố trí thêm các chậu cây xanh, cây cảnh xung quanh các nhà 
xưởng, văn phòng,... để tạo cảm giác mát mẻ cho công nhân, đồng thời điều hoà điều 
kiện vi khí hậu trong khu vực xưởng.  

- Bố trí hệ thống phun nước các tuyến đường nội bộ vào thời gian cao điểm nắng 
nóng để giảm nhiệt độ phân xưởng. 
4.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải 
phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại ngay tại nguồn 
phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết kiệm 
chi phí và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Sơ đồ thu gom chất thải tại dự án 
như sau: 

Hình 4.5 Sơ đồ thu gom, xử lý chất thải rắn tại Dự án 

Chất thải rắn và CTNH 

Chất thải nguy hại 

Kho lưu giữ 
 

Chất thải rắn công nghiệp 
không nguy hại 

Kho lưu giữ 

Ký hợp đồng xử lý với đơn 
vị có chức năng 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Ký hợp đồng xử lý với 
đơn vị có chức năng 

Ký hợp đồng xử lý với đơn 
vị có chức năng 

Kho lưu giữ 
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4.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 
− Nguồn phát sinh: từ văn phòng, nhà vệ sinh và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

của công nhân sẽ gây phát sinh chất thải sinh hoạt. 
− Thành phần: chất thải sinh hoạt chủ yếu là các thực phẩm thừa, vỏ trái cây, bao 

bì chứa thức ăn, bã trà, bã cà phê,…. 
− Khối lượng: Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình của mỗi người 

là 0,5 kg/người.ngày thì tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân và nhân viên 
ước tính khoảng 43,5 kg/ngày (tương ứng với 87 người). 

− Biện pháp lưu giữ: 
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động ước tính 43,5 kg/ngày, 

với khối lượng riêng của rác thải sinh hoạt khoảng 300 kg/m3, hệ số đầy của thùng 1,5. 
43,5

1,5 ∗ 300 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 = 0,096 𝑚𝑚3  = 96,6 𝑙𝑙í𝑡𝑡  

Tổng thể tích các thùng chứa rác sinh hoạt ước tính = (20 × 5) + (240 × 1) = 340 
lít > 96,6 lít. 

Để thu gom lượng rác này, Chủ Dự án sẽ bố trí các thùng rác nhựa phân bố rải 
rác tại nhà xưởng, văn phòng, khuôn viên dự án, nhà vệ sinh ... chức năng của mỗi thùng 
như sau:  

+ Thùng 20 lít (5 thùng) đặt tại văn phòng, nhà vệ sinh, khuôn viên dự án,… 
+ Thùng 240 lít (1 thùng) để chứa chất thải rắn phát sinh từ nhà ăn và nhà xưởng. 

Các loại chất thải rắn này sẽ lưu trữ tại khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có 
diện tích khoảng 3 m2 gần khu vực cổng ra vào được đơn vị có chức năng thu gom CTR 
sinh hoạt thu gom hằng ngày. 

Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi 
trong ngày để tránh quá trình phân hủy phát sinh mùi, hạn chế thấp nhất thức uống dư 
cho vào thùng rác tránh phân hủy sinh ra nước rỉ rác. Chất thải rắn sinh hoạt được vận 
chuyển đi xử lý trong ngày nên hạn chế thấp nhất mùi hôi và nước rỉ rác. 

Tần suất thu gom 1 lần/ngày. 
4.2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: Chất thải công nghiệp tại dự án chủ yếu là pallet thải, bột, bơ, 
sữa cặn, dây đai, thùng carton thải không chứa thành phần nguy hại,…. sẽ được thu gom, 
lưu chứa tại kho chứa và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Thùng carton, giấy văn phòng,.v.v…: Công ty sẽ thu gom, lưu chứa tại kho chứa 
và sẽ bán lại cho đơn vị có nhu cầu mua. 

- Thành phần, khối lượng:  
Các thành phần không có khả năng tái chế, tái sử dụng: Phân loại, thu gom và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 
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 Bảng 4.2 Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 

STT Loại chất thải Công đoạn phát sinh 
Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Pallet thải Hoạt động đóng gói 75 
2 Bột thừa, sữa cặn, vụn bơ Hoạt động sản xuất 640.082 

3 
Dây đai, thùng carton thải, bao 
bì không dính thành phần nguy 
hại 

Đóng gói, nhập nguyên 
liệu 250 

4 Giấy văn phòng thải Hoạt động văn phòng 100 
 Tổng cộng 640.507 

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
Nhận xét: Từ bảng trên cho thấy, lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

tại nhà máy chủ yếu là giấy thải, phế phẩm từ quá trình sản xuất,.... Các loại chất thải 
này có giá trị tái chế, tái sử dụng, dễ thu gom và vận chuyển nên khả năng tác động đến 
môi trường không đáng kể. Mặt khác, các loại chất thải trên được phân loại tại nguồn, 
tái sử dụng hoặc ký hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu thu mua nên không thải ra ngoài 
môi trường.  

Tác động: Chất thải rắn công nghiệp thông thường tuy phát sinh không nhiều 
nhưng có tính trơ. Do đó nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ làm gia tăng nồng 
độ bụi trong không khí, mất mỹ quan khu vực trong suốt quá trình hoạt động sản xuất 
của dự án. Tuy nhiên trên thực tế thì lượng chất thải này luôn được thu gom hàng ngày 
nên ảnh hưởng của nguồn thải tới các điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội hầu 
như không đáng kể. 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 
Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng chứa bằng nhựa (120 lít, 240 lít, có nắp 

đậy. Chất thải được lưu chứa trong khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 
Kho/khu vực lưu chứa:  
+ Diện tích khu vực chứa: 30 m2. 
+ Thiết kế, cấu tạo: Khu vực được dán nhãn Khu vực chứa chất thải công nghiệp 

không nguy hại. Tường bao và mái che, nền gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm. 
Khu vực có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn.  

Quy trình vận hành: rác từ các khu vực → phân loại (chất thải có khả năng tái 
chế, tái sử dụng; chất thải không có khả năng tái chế, tái sử dụng) → thu gom về khu 
vực tập trung → chuyển giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo quy định.  
4.2.3.3. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh khi dự án đi vào hoạt động sản xuất bao gồm dầu 
nhớt thải của các động cơ xe, dầu nhớt bảo trì máy móc, giẻ lau dính dầu nhớt và hóa 
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chất, cặn sơn, cặn hóa chất thải, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải, bao tay 
dính dầu mỡ, bao bì đựng hóa chất,… 

Thành phần khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại dự án được chủ đầu 
tư ước tính thành phần, khối lượng thể hiện ở bảng sau đây:  

Bảng 4.3 Bảng tổng hợp loại chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh 

TT Loại chất thải Công đoạn phát 
sinh 

Khối lượng 
(kg/năm) Mã CTNH 

1 Hộp mực in thải Quá trình sử dụng 
mực in 80 08 02 04 

2 Bóng đèn huỳnh quang 
thải 

Hoạt động chiếu 
sáng 40 16 01 06 

3 Pin, ắc quy thải Hoạt động sản xuất 30 16 01 12 

4 
Giẻ lau, bao tay dính 
dầu mỡ, hóa chất nguy 
hại 

Hoạt động sản xuất 150 18 02 01 

5 Dầu động cơ, hộp số và 
bôi trơn tổng hợp thải 

Bảo trì, vệ sinh 
máy móc 80 17 02 03 

6 Bao bì cứng thải bằng 
nhựa Hoạt động sản xuất 200 18 01 03 

7 Bao bì cứng thải bằng 
kim loại  Hoạt động sản xuất 180 18 01 02 

8 Bao bì mềm thải dính 
thành phần nguy hại Hoạt động sản xuất 250 18 01 01 

9 Bùn từ HTXL nước thải Hoạt động XLNT  15.600 12 06 05 
 Tổng cộng 16.610  

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
 Tính toán bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

Theo giáo trình tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân 
Lai, lượng bùn thải phát sinh trong quá trình xử lý nước thải được tính theo công thức: 

Qbt = (0,8 x Mss + 0,.3 x MBOD5) (kg/ngày) 
Trong đó:  
- Mss : lượng bùn dư tính theo SS (kg/ngày) 

Mss = Q x M’ss = 200 x 20% = 40 (kg/ngày)  
- MBOD5 : lượng bùn dư tính theo BOD5 (kg/ngày) 

 MBOD5 = Q x M’BOD5 = 200 x 30% = 60 (kg/ngày) 
- Q: lưu lượng nước thải tối đa 

Qbt = (0,8 x 40 + 0,3 x 60) = 50 kg/ngày 
Lượng bùn thải phát sinh lớn nhất khi hệ thống xử lý nước thải của dự án đạt 200 

m3/ngày là khoảng 50 kg/ngày, tương đương 15.600 kg/năm ( 1 năm làm việc 312 ngày). 
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Bùn thải từ hệ thống XLNT sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chứ năng thu gom, vận chuyển 
ngay sau khi bùn được hút lên, không lưu trữ tại dự án. 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường. 

 Tác động của chất thải nguy hại 
Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực 

tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương tác với 
các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH khi thải vào 
cống rãnh mà chưa được xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, chúng tồn tại lâu trong môi 
trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ 
của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là 
bệnh ung thư. Khi thải bỏ chung với chất thải sinh hoạt, các chất thải có thể xảy ra các 
phản ứng hóa học trong xe chở rác hoặc bên trong bãi rác làm ảnh hưởng đến sức khỏe 
của công nhân vệ sinh. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định 
trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.  

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 
- Thiết bị lưu chứa Chất thải rắn nguy hại được chứa trong thùng nhựa với dung 

tích 120 lít (khoảng 9 thùng) và bao PP chống thấm. 
- Kho lưu chứa: 
+ Diện tích kho: 12 m2 bố trí bên trong nhà rác. 
+ Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và 

mái che, nền được gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm, có rãnh và hố thu dầu 
và hóa chất phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có 
lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ 
dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng 
như thùng phuy đựng nước lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải được đặt vào các khay 
kín chống rò rỉ hoặc dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sắp xếp thành 
các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa 
cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.  

− Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 
trường, Thông tư số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

− Tần suất thu gom: theo lưu lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế đảm bảo 
đúng quy định pháp luật về quản lý chất thải. 
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− Quy trình vận hành: CTNH từ các khu vực phát sinh → phân loại riêng biệt từng 
loại → thu gom về khu vực tập trung → đưa vào các thiết bị chứa riêng biệt, phù hợp 
→ bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo quy định.  
4.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường 

Trong quá trình hoạt động của dự án có phát sinh tiếng ồn, để kiểm soát được 
tiếng ồn ta có thể áp dụng một số giải pháp sau: 
4.2.4.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình sản xuất 

- Tách riêng khu vực văn phòng và khu vực sản xuất. 
- Chủ dự án đảm bảo toàn bộ máy móc, thiết bị sẽ được nâng cấp đạt yêu cầu về 

kỹ thuật trước khi chuyển đến và đưa vào hoạt động sản xuất do đó sẽ hạn chế được 
phần nào khả năng gây ồn. 

- Đảm bảo độ cân bằng của máy móc, thiết bị trong quá trình lắp đặt và vận hành. 
- Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường xuyên bôi trơn máy móc hoặc thay thế các 

thiết bị hư hỏng. 
- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy móc thiết 

bị để giảm rung, giảm ồn. 
- Kiểm tra độ cân bằng của các máy móc, thiết bị và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 
- Bảo dưỡng các máy móc, thiết bị định kỳ. 

4.2.4.2. Biện pháp hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung cho công nhân 
- Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ 

nút bịt tai, bao ốp tai chống ồn. 
- Bố trí thời gian lao động thích hợp tại các khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng 

công nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao. 
- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 
4.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 
thử nghiệm và khi đi vào vận hành. 
4.2.5.1. Biện pháp quản lý bảo đảm an toàn kho chứa 
 Cách bố trí hàng hóa trên Pallet và trên kệ trong khu chứa 
- Hàng hóa trong kho được sắp xếp đều trên Pallet, chất liệu cao cấp nhằm thuận 

lợi cho việc vận chuyển số lượng hàng lớn, bốc xếp nhanh, khâu giao nhận đơn giản và 
tránh tiếp xúc của hàng hóa với sàn ẩm thấp. 

- Kích thước của Pallet thông thường từ 1m- 1,2m, độ cao tối đa đạt được là 1,5m 
và để tránh các kiện hàng bị đổ khi bốc xếp, vận chuyển hay dỡ hàng, sử dụng các đai 
quấn PP, màng căng nilon, hay keo dán giữa các lớp hàng. 
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- Các hàng hóa xếp trên pallet được xếp xen kẽ về các chiều nhằm đảm bảo tính 
đứng vững và ổn định của khối hàng. 
 Bố trí mặt bằng. 
- Khu vực nhận hàng. 
- Khu vực chứa Pallet. 
- Khu chứa hàng. 
- Khu vực đậu xe nâng. 
- Các lối đi. 
- Khu vực quản lí điều hành kho. 
 Các khoảng cách các khối hàng. 
- Khoảng cách giữa các khối hàng trong một khung ngang: 15 cm. 
- Khoảng cách giữa hai khối hàng của 2 khung ngang: 30 cm, 
- Khoảng cách giữa hai giá đỡ: 30 cm. 

     -    Khoảng trống phía trên khối hàng: (từ mặt trên khối hàng đến mặt dưới của kệ) ít 
nhất: 20cm. 

- Từ giá đỡ đến trần: 1-1,5m, tuy nhiên một số nhà kho lớn hoặc chứa các chất dễ 
gây cháy nổ nguy hiểm thì cần bố trí đầu phun chữa cháy và khoảng cách từ trần đến 
giá đỡ là 2m. 

- Từ sàn đến giá đỡ là 0,5 đến 2,3 m. 
- Từ giá đỡ đến tường: 1m. 
 Các lối đi trong kho. 
- Thông thường chỉ có 1 hoặc 2 lối đi chính dọc kho và kết nối với các lối rẽ phụ 

vào giữa các giá đỡ hàng. 
- Lối đi chính rộng ít nhất 2,5m. Tùy theo kích thước của kho và hàng hóa mà 

chiều rộng của lối đi phải thích hợp. 
- Dãy lối đi phụ của hàng hóa gồm: 
+ Lối đi rộng: Chiều rộng >= 11’= 3,35m. Diện tích mặt bằng sử dụng cho việc 

chứa hàng là 30- 40% so với mặt bằng của kho. 
+ Dãy lối đi hẹp: Chiều rộng: 4’- 6’= 1,2-1,8m. Diện tích mặt bằng sử dụng cho 

việc chứa hàng hóa là 50- 60% so với mặt bằng của kho. 
- Lối đi phổ biến hiện nay áp dụng trong kho hàng: 
+ Lối  đi chữ V- năng động: Đây là kiểu lối đi chéo hình chữ V. Với thiết kế này, 

cho phép công nhân dễ dàng lấy hàng nhanh chóng, dễ dàng quảng lí sản phẩm theo 
từng khu vực, các sản phẩm gần hoặc liên quan đến nhau sẽ được bố trí gần khu vực, 
thuận tiện trong việc nhập và xuất hàng liên tục. Khả năng tiếp cận hàng hóa cao, tiết 
kiệm diện tích kho một cách tối ưu. 

 Khu chứa hóa chất dạng lỏng:  
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 Kê xếp hóa chất trong kho 
- Kho được bố trí, sắp xếp gọn gàng, hợp lý, phân loại theo nguy cơ cháy, nổ. 
- Hàng trong kho được sắp xếp thuận tiện cho việc áp dụng nguyên tắc hàng vào 

trước xuất trước. 
- Đảm bảo tách riêng các hóa chất có khả năng gây ra phản ứng hóa học với nhau.  
- Lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 m, thuận tiện cho các hoạt động phòng 

cháy, chữa cháy, kiểm tra, giám sát. Lối đi giữa các các lô rộng 1m để dễ dàng kiểm tra, 
lưu thông không khí, phát hiện và làm sạch nhanh chóng trong trường hợp có rò rỉ hóa 
chất.  

- Khi xếp hóa chất phải xếp từng lớp từ dưới lên đảm bảo lô hóa chất luôn luôn ổn 
định. Không được xếp các lô hàng nặng quá tải trọng của nền kho. Lô hàng không được 
xếp sát trần kho và không cao quá 2m. 

- Hóa chất thành phẩm được xếp trên kệ cao ít nhất 0,1 m và cách tường ít nhất 0,2 
m.  

- Hóa chất ở dạng đóng bao được xếp trên kệ, bục hoặc trên giá đỡ, cách tường ít 
nhất 0,5 m; hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,3 m. 

- Hóa chất được xếp chồng lên nhau ở độ cao an toàn. Chiều cao an toàn phụ thuộc 
vào vật liệu chứa hóa chất (Bảng sau).  

Bảng 4.4. Giới hạn xếp tối đa hóa chất 

Loại bao gói Số lớp xếp/ kệ  Số bao gói/kệ 

Phuy thép 200l 1 3-4 

Phuy thép < 200l 2 3-4 

Phuy nhựa 200l 1 2 

Phuy nhựa < 200l 2 2 

 Quy định về quản lý hóa chất trong kho  
- Kho chứa hóa chất đảm bảo các yêu cầu của TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy 

hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. 
- Kho có lối thoát hiểm, được chỉ dẫn rõ ràng (bằng bảng hiệu, sơ đồ) và dễ mở 

khi xảy ra sự cố. Cửa thoát hiểm phải dễ mở trong bóng tối hoặc trong lớp khói dày đặc. 
- Kho có bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống hình đồ cảnh báo phù hợp 

mức độ nguy hiểm của hóa chất. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác 
nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. 

- Kho có nội quy an toàn lao động, có trang bị và sử dụng trang thiết bị bảo đảm 
an toàn lao động khi tiếp xúc với hóa chất, có tủ hóa chất và dụng cụ sơ cứu. 

- Kho hóa chất đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
 Quy định về quản lý chất lượng hóa chất  
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- Hóa chất tại Dự án là hóa chất có trong danh mục hóa chất được phép sử dụng ở 
Việt Nam. 

- Tất cả hóa chất nhập kho có phiếu an toàn hóa chất.  
- Hóa chất nhập kho được nhân viên quản lý theo tên sản phẩm, số lượng, hạn sử 

dụng, ngày sản xuất, tình trạng bao bì, nhãn mác. 

Hình 4.6 Không gian lối đi giữa các lô hóa chất 

  
Hình 4.7 Hình ảnh minh họa cách sắp xếp lưu chứa các nguyên liệu 

4.2.5.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ 
a. Sự cố cháy nổ: 

Một số nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và hậu quả của nó có thể mang lại được thể 
hiện theo sơ đồ sau: 

Nguyên nhân cháy nổ trong hoạt động sản xuất có thể xảy ra: 
- Cháy do các sự cố về điện: 
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Hình 4.8 Những nguyên nhân và sự cố do cháy nổ gây ra 
+ Dùng điện quá tải: Khi sử dụng nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác nhau, điện 

phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao có thể gây hiện tượng quá tải. 
+ Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây 

nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng 
điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết bị 
điện. 

+ Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng 
phóng điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những vị trí có 
tiếp giáp không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia lửa điện có 
nhiệt độ 1.500oC đến 2.000oC, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư hỏng. 
Các chất dễ cháy ở gần như xăng, dầu, … có thể bị cháy. 

Cây sai 
lầm 

 

Cây hiện 
tượng 

 

Sự cố cháy nổ 

Bất cẩn sử dụng ngọn lửa trần 
trong khu vực lưu trữ, hóa chất 
 

Hệ thống điện không an toàn 
dẫn đến chập điện gây cháy 

nổ trong nhà máy. 

Không tuân thủ quy định về 
an toàn lưu trữ hóa chất tại 

nhà máy 
 

Phát sinh tia lửa điện do hoạt 
động bảo trì thiết bị điện 

trong nhà Nhà máy 
 

Khu vực chứa gần nơi dễ phát 
sinh nhiệt 

Ô nhiễm nước 

Giảm chất lượng môi 
trường 

Ô nhiễm không khí 

Ô nhiễm đất 

Thiệt hại về tài sản, con 
người 

 

Rủi ro và nguy hiểm 
đối với sức khỏe con 

người 

Ảnh hưởng đến kinh tế 
và xã hội, giảm chất 

lượng cuộc sống 
 

Giảm đa dạng sinh học, 
phá hủy hệ sinh thái. 

 

Máy móc, thiết bị hoạt động 
quá công suất thiết kế 

Đường ống dẫn bị rò rỉ 
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- Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách 
điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các chất lỏng 
cách điện (xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại. 

- Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên, nguy cơ sẽ xảy 
ra vào mùa mưa và cũng là một nguồn hiểm họa vô cùng. 

- Cháy do hệ thống thu bụi phát ra tia lửa: Tự cháy khi tháo không hết bụi ra khỏi 
thùng chứa, bụi lắng đọng tự cháy ở phần chóp Cyclone,  bụi lắng đọng ở trong ống 
hoặc bụi tích tụ ở phía dưới chỗ thu bụi buồng lọc bụi túi vải, ,… 

Nhận xét: Như vậy khi sự cố cháy nổ xảy ra sẽ ảnh hưởng, thiệt hại rất nhiều đến 
tài sản của Công ty, tính mạng con người và gây ô nhiễm môi trường chẳng hạn như bụi, 
khói thải, nhiệt độ phát tán vào không khí gia tăng nguy cơ gây hiệu ứng nhà kính... Do 
vậy Công ty sẽ trang bị đầy đủ một số phương tiện PCCC như hệ thống báo cháy tự 
động, thiết bị PCCC cầm tay nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sự cố. 
b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Để phòng ngừa khả năng gây cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất, các 
biện pháp áp dụng bao gồm: 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản lý thông 
qua các hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà 
nước. Các thiết bị này sẽ được lắp đặt các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch 
trong thiết bị, ... nhằm giám sát các thông số kỹ thuật; Các công nhân vận hành máy 
móc sản xuất được huấn luyện cơ bản về quy trình kỹ thuật vận hành. 

- Các loại hóa chất và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly 
riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa dung 
môi sẽ được lắp đặt các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, các thiết bị báo cháy, 
chữa cháy tự động; 

- Trong các khu sản xuất, kho nguyên liệu và thành phẩm sẽ được lắp đặt hệ 
thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các 
khu vực kho chứa hàng hoá, nhiên liệu. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ được 
kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Bố trí hệ thống chống 
cháy nổ tại xung quanh khu vực dự án nhằm cứu chữa kịp thời khi sự cố xảy ra. 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không mang 
bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện. 

- Các loại chất thải có tính dễ bắt cháy giẻ lau dính hóa chất, dính dầu nhớt,... chủ 
đầu tư sẽ hợp đồng xử lý nhanh chóng không để tồn lưu số lượng lớn dễ gây cháy nổ tại 
Công ty. 

- Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn đối với từng 
công nhân trong suốt thời gian làm việc. 
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Một vấn đề khác rất quan trọng là sẽ tổ chức ý thức phòng cháy chữa cháy tốt 
cho toàn bộ nhân viên trong nhà máy. Việc tổ chức này đặc biệt chú ý đến các nội dung 
sau: 

- Tổ chức học tập nghiệp vụ, tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân viên kiêm 
nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn, được huấn luyện, 
thường xuyên kiểm tra. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ 
công nhân viên. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng 
cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Lắp đặt các tiêu lệnh PCCC tại những vị trí dễ nhìn.  

- Phối hợp với cơ quan PCCC để diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi 
có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 Biện pháp phòng chống cháy nổ 
− Đối với khu vực lưu chứa nhiên liệu, hóa chất: 

+ Thường xuyên vệ sinh khu chứa, tránh để bụi tồn đọng trong xưởng. 
+  Che chắn, bảo vệ cẩn thận các thiết bị điện tại khu vực chứa hóa chất, nhiên liệu. 
+  Đảm bảo tắt điện ngoài giờ làm việc. 

− Đối với xưởng sản xuất: 
+  Định kỳ kiểm tra các thiết bị điện sử dụng. 
+  Vệ sinh hàng ngày khu vực sản xuất. 
+ Những thiết bị điều khiển và giám sát luôn ở tình trạng tốt nhất. 
+ Giảm thiểu các nguồn đánh lửa và nguy cơ phát ra tia lửa. 
+ Trang bị bảo hộ và bố trí thoát hiểm hợp lý. 
+ Ngăn chặn lập tức các đám cháy mới hình thành bằng thiết bị chữa cháy tại chỗ 

như bình chữa cháy và các họng cứu hỏa sẵn có. 
+  Đảm bảo tắt điện ngoài giờ làm việc. 
+ Thiết bị an toàn: Trên hệ thống có các loại van an toàn, van đóng ngắt khẩn cấp 

(shutdown valve), hệ thống đầu dò báo rò rỉ khí. Nếu có rò rỉ khí thì các đầu dò 
sẽ phát hiện và cảnh báo hệ thống, van đóng ngắt khẩn cấp (shutdown vavle) sẽ 
kích hoạt và đóng ngắt tức thời đảm bảo an toàn hệ thống. 

+ Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn. 
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Sơ đồ ứng cứu sự cố cháy nổ: 

 Hình 4.9 Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ của Nhà máy 
4.2.5.3. Biện pháp sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

a. Sự cố hóa chất 
Trong quá trình hoạt động sản xuất, dự án có sử dụng hóa chất (danh mục hóa 

chất sử dụng nêu ở chương 1),... nên rất dễ gây ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất xảy ra tại 
Công ty như:  

˗ Hư hỏng các phương tiện vận chuyển, xếp dỡ hóa chất nguy hiểm do bảo quản, 
bảo dưỡng không phù hợp, không đúng với quy định hoặc do sử dụng lâu ngày mà 
không được bảo dưỡng; vận hành không đúng quy trình kỹ thuật đã được ban hành. Va 
chạm giữa các phương tiện hoặc giữa phương tiện với kệ hàng. Hư hỏng các phương 
tiện vận chuyển, xếp dỡ và sự va chạm có thể làm rơi đổ và làm hư các phuy, can, bao 
chứa hóa chất gây rò rỉ hóa chất. 

˗ Do thiết bị lưu chứa bị hư hỏng hoặc sắp xếp quá chiều cao quy định, không cẩn 
thận để nghiêng thiết bị, va đập, rơi ngã khi vận chuyển xe nâng gây rò rỉ và chảy tràn 
hóa chất trên bề mặt sàn kho. 

˗ Va chạm giữa các dụng cụ sắc, nhọn trong thao tác bốc dỡ hóa chất với các bao 
bì, thùng chứa, gây thủng thùng, bồn chứa, rách bao bì nhựa, giấy. 

˗ Bất cẩn của công nhân bốc xếp, gây đổ, vỡ bao bì đựng hóa chất. Do sự bất cẩn 
của nhân viên điều khiển xe nâng làm rơi ngã các thiết bị lưu chứa hóa chất gây rò rỉ, 
tràn đổ hóa chất. 

Người phát hiện cháy nổ – 
dập ngay nếu có thể 

Thông báo cho cán bộ quản 
lý của Nhà máy 

Thông báo cho đội ứng cứu 
của Công ty  

Thông báo các cán bộ phụ 
trách tham gia ứng cứu  

Các đơn vị, lực lượng cùng 
tham gia ứng cứu  

Tổ chức, bố trí cán bộ nhân 
viên và điều động đẩy đủ 
phương tiện thiết bị tham 

gia ứng cứu 

Thông báo cho chính quyền địa 
phương, lực lượng PCCC …  
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˗ Chất lượng của các loại vật liệu đóng gói không đảm bảo, bao bì, thùng chứa 
không được kiểm tra, xem xét ngay từ khâu nhập khẩu vào kho. 

˗ Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường khách quan: Nhiệt độ, độ ẩm, nước mưa 
làm thay đổi tính chất của hóa chất. Nhiệt độ quá cao cũng có thể gây nứt hỏng vật chứa. 

˗ Khi lưu chứa quá nhiều hóa chất trong kho, hóa chất không xếp đúng vị trí, 
khoảng cách không an toàn, lưu chứa lâu ngày, điều kiện bảo quản không tốt,… có thể 
phân hủy hoặc tương tác với nhau tạo thành khí độc. 

˗ Hóa chất bị rò rỉ, tràn đổ sẽ chảy tràn trên nền kho và phát tán vào môi trường 
không khí xung quanh dưới dạng hơi khí độc, nếu không được phát hiện và xử lý kịp 
thời sẽ gây nguy hiểm cho công nhân bốc xếp nếu hít thở hoặc dính phải hóa chất nguy 
hại có thể gây cháy nổ khi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 

 Sự cố do vận chuyển, lưu trữ hóa chất 
- Quá trình lưu trữ, vận chuyển hóa chất có thể dẫn tới các sự cố đổ, vỡ, gây nguy 

hại nghiêm trọng đến tuyến đường vận chuyển. Các sự cố bao gồm: 
- Tai nạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển; 
- Sự cố đổ, tràn, vỡ các bao bì hóa chất; 
- Sự cố cháy nổ khu chứa hóa chất.  
- Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng, nhất là hóa chất khi xảy ra sẽ gây ra 

những tác hại lớn như gây ngộ độc cho người, động thực vật, gây cháy nổ các kho chứa 
nguyên liệu hóa chất,… Sự cố cháy nổ kho hóa chất làm bắn lửa ra xung quanh, khói 
độc thoát ra, lan sang các khu vực nhà máy lân cận. Nguy hiểm hơn là nếu ngửi lâu mùi 
các nguyên liệu, hóa chất độc hại trong đám cháy này sẽ bị ngất xỉu do ngưng đường hô 
hấp. Các sự cố này có thể dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội cũng như hệ sinh thái 
trong khu vực và các vùng lân cận và có khả năng gây chết người nếu không được kiểm 
soát cẩn thận.  

 Ô nhiễm từ quá trình lưu chứa hóa chất 
- Các thiết bị chứa hóa chất được nhà sản xuất đảm bảo kín không rò rỉ, an toàn. 

Do vậy hơi hóa chất phát sinh là không đáng kể. 
- Việc phát sinh hơi hóa chất nếu có là do sự cố tràn đổ, rò rỉ. 
- Việc tràn đổ, rò rỉ có thể xảy ra nếu quá trình bốc dỡ làm rơi đổ hóa chất, gây 

biến dạng bao bì chứa, hay khi xếp vào kho lưu giữ không cân bằng khiến cho thùng 
hàng bị đổ. Các trường hợp này xảy ra chủ yếu do sự bất cẩn của công nhân vận hành 
xe nâng. 

- Tùy vào loại hóa chất rò rỉ sẽ gây những tác động khác nhau, trong đó tác động 
phổ biến nhất là gây chóng mặt, kích ứng da, mắt và hô hấp, ngất cho người tiếp xúc. 
Nếu nồng độ cao có thể gây cháy nổ. 
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 Sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu, hóa chất: 
Những nguyên nhân gây ra sự cố về rò rỉ, tràn đổ hóa chất và những hậu quả do 

sự cố này gây ra được thể hiện trong sơ đồ sau 

Hình 4.10 Những nguyên nhân và hậu quả do sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất gây ra 
- Rò rỉ hóa chất tại khu chiết rót: Xảy ra trong quá trình sử dụng hóa chất. Các 

thiết bị tạm trữ phải đảm bảo an toàn, trong trường hợp hở nắp, nghiêng, thủng thùng 
chứa hóa chất sẽ dẫn đến nguy cơ rò rỉ ra nền nhà xưởng. Sự cố này vừa gây thất thoát 
nguyên liệu, vừa gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và cũng có thể là nguyên nhân 
gây ra sự cố cháy nổ. 

- Rò rỉ hóa chất tại khu lưu trữ hóa chất chung: Khu vực lưu trữ hóa chất… phục 
vụ cho quá trình sản xuất là một khu vực quan trọng.  Việc tràn đổ, rò rỉ hóa chất xảy ra 
khi thùng chứa hóa chất bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng 
lâu, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. Tràn đổ cũng có 
thể  xảy ra do sơ hở trong quá trình nhập nhiên liệu, xuất nhiên liệu để sử dụng.  

Cây sai lầm 
 

Cây hiện tượng 
 

Thiếu thông tin về các loại 
hóa chất sử dụng 

 
 

Không tuân thủ các quy 
định về an toàn trong quá 

trình lưu trữ hóa chất 

Yếu kém trong việc kiểm 
soát hệ thống thùng chứa 

hóa chất 

Rủi ro và sự cố trong quá 
trình vận chuyển và bốc dỡ 

hóa chất 
 

Các loại thùng chứa hóa 
chất không đủ chất lượng 

Sự cố hóa chất 

Giảm chất lượng môi 
trường 

 

Ô nhiễm không khí 
 

Ô nhiễm đất 

Ô nhiễm nước 

Thải ra CTR nguy hại và 
CTR công nghiệp không 

đúng quy định 
 

Rủi ro và nguy hiểm đối 
với sức khỏe con người 

Đa dạng sinh học thấp, 
hệ sinh thái, kinh tế, xã 

hội không bền vững 
 

Giảm chất lượng cuộc sống, 
gây nên những thảm họa cho 

tự nhiên, những vấn đề về văn 
hóa và xã hội 

 

Không trang bị đầy đủ các 
hệ thống cảnh báo đổ tràn 

hóa chất 
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- Cháy nổ nhiên liệu có thể xảy ra khi kho bảo quản nhiên liệu quá nóng (do hỏa 
hoạn, chập điện…), vượt quá nhiệt độ tự cháy hoặc nhiệt độ bùng cháy của nhiên liệu 
làm nhiên liệu bốc cháy sinh nhiệt có thể gây nổ. 

Đây là những nguyên nhân có thể dẫn đến các sự cố về tràn đổ, rò rỉ hóa chất tại 
nhà máy. Tuy nhiên chủ đầu tư luôn ý thức vấn đề này nên trang bị hệ thống kho chứa 
đáp ứng yêu cầu về lưu trữ hóa chất, cử cán bộ có chuyên môn quản lý kho chứa hóa 
chất và đề ra những nội quy, quy chế nghiêm ngặt trong quá trình lao động cũng như 
trang bị các dụng cụ để dự phòng, ứng cứu khi có sự cố xảy ra. 

Dự kiến các tình huống, sự cố, nguyên nhân làm rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong hoạt 
động của dự án như sau: 

Bảng 4.5 Danh sách các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất 

STT Vị trí Nguy cơ xảy ra 
sự cố hóa chất 

Nguyên nhân Số người lao 
động  

1 
Khu vực 
chứa hóa 

chất 

Rò rỉ các hóa 
chất có thể dẫn 
đến cháy nổ. 

- Do bao bì chứa các loại hóa 
chất trong khu vực lưu chứa bị 
vỡ do va chạm mạnh trong quá 
trình vận chuyển của nhân viên 
kho. 
- Do công tác kiểm tra tình trạng 
bao bì chứa các loại hóa chất 
trong khu vực chứa không 
thường xuyên nên không phát 
hiện các bao bì chứa hóa chất bị 
mục vỡ. 
- Do trộm cắp hóa chất, hoặc do 
phá hoại của con người. 
- Do chập điện dẫn đến phát 
sinh hỏa hoạn trong khu vực 
chứa hóa chất dẫn cháy nổ các 
loại hóa chất có đặc tính dễ 
cháy. 
- Do cháy lan từ khu vực nhà 
xưởng hay khu vực lân cận lan 
sang khu vực chứa hóa chất dẫn 
đến cháy nổ các loại hóa chất có 
đặc tính dễ cháy. 

02 
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STT Vị trí 
Nguy cơ xảy ra 
sự cố hóa chất Nguyên nhân 

Số người lao 
động  

2 

Bãi chứa 
hàng tạm 
trước khi 

xếp vào kho 

Rò rỉ, tràn đổ 

- Do thao tác bất cẩn của công 
nhân làm rơi vỡ hóa chất tại khu 
vực chứa hóa chất tạm trước khi 
xếp vào kho. 

05 

Sự cố cháy nổ 

- Công việc hàn hay phát sinh 
tia lửa điện gần khu vực xếp 
hàng tạm. 
- Cháy lan từ khu vực khác sang 
khu vực chất hàng tạm 
- Do công nhân tự tiện hút thuốc 
trong khu vực làm việc dễ kết 
hợp với các dung môi dễ cháy 
có thể gây ra hiện trượng cháy 
nổ. 

 

 Hậu quả của sự cố hóa chất gây ra được thể hiện trong bảng sau: 
 Bảng 4.6 Hậu quả sự cố hóa chất gây ra 

STT Sự cố 
hóa chất 

Phạm vi tác 
động 

Mức độ tác động đến con 
người và môi trường Ghi chú 

1 Cháy, nổ 
Khu vực chứa 
hóa chất, nhà 

xưởng 

- Cháy nổ gây bỏng. 
- Ô nhiễm không khí từ nhẹ 
đến nghiêm trọng. 
- Gây ô nhiễm nước nghiêm 
trọng. 

Tùy thuộc vào 
đặc tính nguy 
hại của các chất 
lỏng dễ cháy. 

2 
Rò rỉ, 

chảy đổ 
hóa chất 

Khu vực nhà kho 
và môi trường 
xung quanh 

- Gây nhiễm độc cấp tính và 
mãn tính đến sức khỏe người 
lao động. 
- Ăn mòn, cháy da, ảnh hưởng 
đến phổi và mắt. 
- Ô nhiễm nước và không khí. 
- Gây hư hại vật liệu. 

Tùy thuộc vào 
đặc tính nguy 
hại của hóa chất 
độc và hóa chất 
ăn mòn. 

 Tác động của sự cố hóa chất:  
- Đối với môi trường: 

+ Hóa chất có tính độc hại, khi xâm nhập vào môi trường sẽ hủy hoại sinh vật trong 
tự nhiên. Quy mô sự cố có thể ảnh hưởng trên diện rộng.  

+ Hoá chất có tác động rất lớn đến môi trường, từ biến đổi khí hậu đến huỷ hại các 
loài thú hoang dã và làm ô nhiễm nguồn nước uống. Sự cố hóa chất xảy ra ngày 
càng nhiều với quy mô tác động và tính chất nguy hiểm cao.  

- Sức khỏe cộng đồng: 
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+ Khi xảy ra tràn đổ rò rỉ hóa chất, nếu có người lao động làm việc tại khu vực tràn 
đổ rò rỉ thì thông qua tiếp xúc, đường hô hấp hóa chất sẽ có những tác động xấu 
tới sức khỏe của người lao động. 

+ Người lao động khi tiếp xúc với hóa chất sẽ gặp phải ra các triệu chứng sau: 
+ Đường mắt: gây kích thích mắt, mẫn đỏ, đau và mờ mắt. Nồng độ cao hơn hoặc 

văng dính vào mắt có thể gây ra tổn thương mắt vĩnh viễn. 
+ Đường thở: gây kích ứng đường hô hấp, các triệu chứng bao gồm ho, khó thở. 
+ Đường da: gây kích ứng da. Các triệu chứng bao gồm đỏ, ngứa và đau rát và có 

thể gây bỏng. 
+ Các tác động này đều biểu hiện ngay lập tức và có thể gây nguy hiểm cho người 

lao động. 
b. Biện pháp ngòng ngừa, ứng phó sự cố  

Để giảm thiểu sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại nhà máy, công ty sẽ thực hiện một 
số biện pháp như sau: 
 Đối với hóa chất lưu trữ trong kho 

Các hóa chất trong kho được sắp xếp để tránh phản ứng và dễ quản lý. Sắp xếp 
các bao bì, thùng chứa ngay ngắn, phân loại từng hóa chất theo từng khu vực riêng. Cấm 
xếp các loại hóa chất có khả năng phản ứng với nhau, kỵ nhau hoặc các chữa cháy khác 
nhau cùng khu vực.  

Trước khi nhập kho hóa chất được kiểm tra bao bì, xem Nhãn của hóa chất để 
đảm bảo không có hiện tượng nứt, vỡ, rách thùng.  

Hóa chất dạng lỏng chứa trong phuy, can… và hóa chất dạng bột chứa trong các 
thùng bao bì chuyên dụng và được phân loại, ghi nhãn. Hóa chất nguy hại được đặt trong 
máng inox có gờ bao 5 cm trước khi xếp lên pallet để chống đổ.  

Hóa chất trong kho được để trên bục hoặc giá đỡ, xếp cách tường 0,5m, lối đi 
chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 m. Các lô hàng không được xếp sát trần kho và không 
cao quá 2 m. 

Sàn kho hóa chất, thùng, can chứa hóa chất phải vững chắc, bằng phẳng, không 
trơn trượt. Không được xếp các lô hàng nặng quá tải trọng của nền kho.  

Không để bao bì, vật liệu dễ cháy: giẻ lau, giấy lau dính dầu mỡ,…trong kho. 
Nhà máy sẽ có kế hoạch sử dụng lưu trữ hóa chất đủ phục vụ cho sản xuất trong 

một thời gian ngắn, không nhập hóa chất quá nhiều lưu trữ tại kho. Đồng thời có sổ theo 
dõi xuất nhập tồn kho hàng ngày.  

Thông gió kho chứa hóa chất, tránh nhiệt độ bảo quản hóa chất quá nóng. Công 
ty sẽ lắp đặt thiết bị theo dõi thường xuyên nhiệt độ và độ ẩm. 
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Ngắt các thiết bị điện khi không còn sử dụng. Các thiết bị dùng điện được khống 
chế chung bằng thiết bị đóng ngắt, đặt bên ngoài nhà trên mặt tường bằng vật liệu không 
cháy hoặc trụ riêng biệt. Thiết bị điện trong kho hóa chất là loại chống nổ. 

Trang bị các thiết bị PCCC: bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hộp 
nước chữa cháy vách tường, bình cầu chữa cháy tự động. 

Các phương tiện, vật dụng cần thiết như thùng xốp, vải, thùng cát được bố trí sẵn 
để đảm bảo ứng phó trong trường hợp có xảy ra sự cố. 

Tại kho chứa có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo phù hợp với mức 
độ nguy hiểm của hóa chất cho mỗi loại hóa chất được đặt ngay tại khu vực lưu trữ sẵn 
sàng cho việc sử dụng. 

Trang bị đồ bảo hộ cá nhân đầy đủ cho người lao động làm việc tại kho chứa: 
khẩu trang, găng tay ủng cao su, bồn rửa mắt.  

Kho được khóa cẩn thận và thủ kho chịu trách nhiệm giữ chìa khóa, chỉ người có 
trách nhiệm mới được phép ra/vào kho. 
 Đối với hóa chất sử dụng tại quá trình sản xuất 

Hóa chất được sang chiết sang các chai, lọ nhỏ hơn tùy theo nhu cầu sử dụng và 
được phân loại, ghi nhãn theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ 
Công thương. 

Công nhân thao tác với hóa chất được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. 
Cán bộ quản lý, công nhân tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm đều được công ty tổ 

chức huấn luyện, tuyên truyền về an toàn trong tiếp xúc, sử dụng hóa chất. Hạn chế tối 
đa rủi ro xảy ra.  

Bên cạnh các biện pháp hạn chế sự cố tại từng khu vực, nhà máy còn áp dụng 
các biện pháp sau: 

- Lắp đặt các hệ thống báo cháy chữa cháy tự động và cung cấp các số điện thoại 
khẩn cấp niêm yết tại các khu vực có nguy cơ.  

- Quản lý và công nhân viên làm việc tại những khu vực này được đào tạo về xử 
lý sự cố, tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 1 năm/lần.  

- Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, theo dõi độ nhiễm độc hóa 
chất, kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp và tổ chức tốt việc điều trị.  

- Bố trí các tủ thuốc cấp cứu, vòi nước tại nhà xưởng để kịp thời cấp cứu khi xả 
ra tai nạn.  

- Lập danh sách đội ứng phó sự cố về hóa chất dán tại từng đơn vị để kịp thời 
liên lạc và ứng phó kịp thời. Và danh mục số điện thoại của các cơ quan chức năng để 
kịp thời phối hợp. 

- Bên ngoài kho chứa hóa chất xưởng sản xuất có biển “CẦM LỬA”, “CẤM 
HÚT THUỐC” chữ to, màu đỏ. Quy định người không có trách nhiệm không được vào. 
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Ứng cứu sự cố rò rỉ, đổ hóa chất: 
Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất như sau: 

 
 Hình 4.11 Quy trình thực hiện khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư 
hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục, báo cáo cơ quan chức năng 
nếu gây hậu quả nghiêm trọng. 

Công ty cam kết tuân thủ các quy định của Luật Hóa chất, các Nghị định và 
Thông tư hướng dẫn về việc khai báo, sử dụng, vận chuyển, bảo quản hóa chất. 
4.2.5.4. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

a. Sự cố tại nạn lao động 
Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động là do: 
- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. 
- Không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 
- Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng 

cao nhận thức về an toàn lao động cho công nhân. 
- Không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 

do cơ sở đề ra. 
- Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi vận hành các thiết bị máy móc 

trong quá trình sản xuất. 
- Bất cẩn về điện dẫn đến sự cố điện giật. 
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- Bất cẩn trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm. 
- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt. 
Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội quy và quy 

tắc an toàn trong lao động. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính 
mạng cho người lao động. 

Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội quy và quy 
tắc an toàn trong lao động. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính 
mạng cho người lao động. 

Dự kiến các tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra khi nhà máy đi 
vào hoạt động. 

 Tai nạn do điện: 
- Tai nạn điện xảy ra đều do dòng điện trực tiếp chạy qua cơ thể con người làm 

cho con người bị điện giật hoặc do dòng điện là tác nhân gây nên hiện lượng cháy nổ. 
- Tai nạn điện rất nguy hiểm, khó đề phòng vì dòng điện không nhìn thấy, không 

có mùi vị, không âm thanh, không thể xác định được bằng tay. 
- Tỷ lệ tử vong khi bị điện giật là rất cao, số người bị điện giật phần lớn bị 

chết; nếu cứu được sinh mệnh thì cũng sẽ mang dị tật cả đời. 
 Tai nạn do cơ cấu chuyển động, vật văng bắn, vật rơi: 

- Người, tay, tóc bị kẹt do bị cuốn áo, quần vào dây xích, băng tải, trục quay 
của máy. 

- Thân thể người va chạm với các bộ phận máy đang chuyển động. 
- Rơi, đổ các vật từ trên cao 
- Tai nạn do trơn trượt, vấp ngã: Bước hụt, vấp ngã, trượt ngã xuống nền nhà 

xưởng, ngã vào vật liệu, thiết bị nằm lộn xộn khắp nơi. 
 Tai nạn do ngã cao: 

- Leo trèo trên tường, trên các kết cấu lắp ráp… 
- Thang bị đổ, sàn thao tác tạm bị đổ, gẫy.. 
- Làm việc trên sàn, trên mái không có lan can an toàn. 
- Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân… 
Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại về người và tài sản trong nhà máy. Chủ 

đầu tư sẽ đề ra các biện pháp an toàn lao động bắt buộc công nhân viên thực hiện nhằm 
hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra. 

b. Biện pháp phòng ngừa sự cố lao động 
Trong quá trình lao động, tai nạn lao động có thể xảy ra bất kỳ công đoạn nào, 

thời điểm nào. Do đó để giảm thiểu tai nạn lao động, Chủ dự án đưa ra nội quy cho Nhà 
máy như sau:     
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- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 
nhân, đặc biệt là các thiết bị bảo hộ lao động chuyên dùng dành cho công nhân làm việc, 
tiếp xúc trực tiếp với hóa chất như quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, mắt 
kính bảo hộ, mặt nạ chống độc. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang 
bị bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu 
trang bị bảo hộ lao động. 

- Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo cho công nhân viên những nguy cơ có 
thể xảy ra tại khu vực đặt biển báo.  

- Luôn chú ý cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, đảm bảo các yếu tố vi 
khí hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe 
cho người lao động. 

- Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Nhân 
viên này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ 
sinh và an toàn lao động. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp 
an toàn lao động của công nhân. 

- Tổ chức giáo dục tuyên truyền giúp công nhân viên có kiến thức về an toàn lao 
động, tự bảo vệ chính mình, tránh các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu 
hiểu biết. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân theo quy định. 
Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và 

thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa 
chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: 

- Vòi nước xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, bình cung cấp oxy; 
- Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,… 
- Hằng năm tổ chức đo đạc môi trường lao động và tổ chức khám bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động làm việc tại các vị trí có độ ồn cao. 
c. Biện pháp phòng tránh tai nạn điện 

- Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà máy như: Ổ cắm điện, cầu dao, 
cầu chì không có nắp đậy, chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện; chỗ nối dây, dây 
điện trần,… để không bị điện giật chết người. 

- Dây điện trong nhà máy phải được đặt trong ống cách điện và dùng loại dây có 
vỏ bọc cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của dây dẫn lớn hơn 
dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập, phát hỏa trong nhà. 

- Phải lắp cầu dao hay aptomat ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở đầu mỗi 
nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt dòng điện khi có chạm 
chập, ngăn ngừa phát hỏa do điện. 
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- Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay (máy khoan, máy mài, máy 
hàn,…) phải mang găng tay cách điện hạ thế để không bị điện giật khi công cụ bị rò 
điện. 

- Khi sửa chữa điện phải cắt cầu dao điện và treo bảng “Cấm đóng điện, có người 
đang làm việc” tại cầu dao để không bị điện giật. 

- Không đóng cầu dao, bật công tắc điện khi tay ướt, chân không mang dép, đứng 
nơi ẩm ướt để không bị điện giật. 

- Không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy nổ để không làm 
phát hỏa trong nhà máy. 

- Các thiết bị điện, đồ dùng điện, cầu dao điện, công tắc, ổ cắm điện,… bị hư 
hỏng phải sửa chữa, thay thế ngay để người sử dụng không chạm phải các phần dẫn điện 
gây điện giật chết người. 

- Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện có chất lượng kém vì các 
thiết bị này có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ gây điện giật chết 
người và dễ gây phát hỏa trong nhà máy. 
4.2.5.5. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

Khi dự án đi vào vận hành thì mật độ giao thông ra vào khu vực nhà máy tăng 
lên, nên dễ xảy ra tai nạn giao thông, để giảm thiểu sự cố này Chủ dự án áp dụng một 
số biện pháp như sau:  

- Tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV ý thức chấp hành luật an toàn giao thông 
khi tham gia giao thông. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận tải để đảm bảo 
an toàn giao thông. 
4.2.5.6. Biện pháp phòng chống sự cố môi trường  

 Đối với đường ống cấp thoát nước 
Biện pháp phòng ngừa sự cố: 
- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 
- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 
Biện pháp ứng phó sự cố: 
- Kiểm tra, xử lý vị trí phát hiện sự cố rò rỉ, vỡ đường ống. Tiến hành khóa van 

cấp, thoát nước, liên hệ đơn vị sửa chữa kịp thời. 
 Đối với bể tự hoại 

Biện pháp phòng ngừa sự cố: 
- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 
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- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò 
rỉ, tắc nghẽn. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 
- Bổ sung men vi sinh cho bể tự hoại. 
Biện pháp ứng phó sự cố: 
- Khi bể tự hoại gặp sự cố ngưng hoạt động thì đội ngũ bảo trì, vận hành cần tiến 

hành kiểm tra, khắc phục trong thời gian sớm nhất. 
- Ngưng sử dụng nhà vệ sinh. 
- Cần liên hệ cho đơn vị hút bùn quá tải trong bể. 
- Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

 Đối với HTXL nước thải: 
Biện pháp phòng ngừa sự cố: 
-  Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 
- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng HTXL 
nước thải cụ thể như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò 
rỉ, tắt nghẽn. 

- Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ. 
- Thường xuyên làm vệ sinh đầu dò pH, kiểm tra mức dầu trong máy thổi khí, 

châm thêm khi lượng dầu ở dưới vạch quy định và thay dầu định kỳ 6 tháng/lần. 
- Định kỳ kiểm tra bơm định lượng, vệ sinh màng bơm. 
- Sơn lại các kết cấu bằng kim loại hàng năm. 
- Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành 

và nhận biết các sự cố phát sinh. 
-  Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, máy thổi 

khí, … Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 
bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

Biện pháp ứng phó sự cố: sẽ ngưng hoạt động các đoạn công đoạn sản xuất phát 
sinh nước thải khi HTXL nước thải gặp sự cố và khóa van xả nước thải ra hệ thống thu 
gom nước thải của KCN. Nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. 

 Kho (khu vực) chứa chất thải 
Kho lưu giữ chất thải phải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự 

cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa 
gây ô nhiễm môi trường. Kho chứa chất thải sẽ có đường thoát nước dẫn về hệ thống xử 
lý nước thải của nhà máy. 
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Kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 
Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải 
nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ 
trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, 
dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị 
có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 
định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng 
và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 
4.2.5.7. Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường xã hội 

Khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư cam kết tuân thủ đúng theo luật pháp của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng các cơ 
quan chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực dự án. Nhà 
máy cũng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của 
người tiêu dùng Việt Nam. 

Đồng thời, Nhà máy cam kết thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trả lương đầy 
đủ, phụ cấp, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên 
làm việc tại Nhà máy theo đúng luật lao động quy định. 
4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được trình bày như 
sau: 

 Bảng 4.7 Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

TT Nguồn thải Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống 01 

Hệ thống thoát nước thải Hệ thống 01 

Bể tự hoại 3 ngăn, tổng thể tích 16 m3 Bể 03 

Bể tách mỡ, thể tích 10 m3 Bể 01 

HTXL nước thải, công suất 200 m³/ngày.đêm Hệ thống 01 

2 

Chất thải 

rắn, chất 

thải nguy 

hại 

Khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt, diện tích 

3 m2. 
Cái 01 

Kho lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, diện tích 12 m2 
Cái 01 
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TT Nguồn thải Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Đơn vị 
Số 

lượng 

Kho lưu trữ chất thải rắn nguy hại, diện tích 

30 m2 
Cái 01 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

xử lý theo đúng quy định 
Toàn bộ 01 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị 
quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục; 

Các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường nêu trên sẽ được thực hiện sau 
khi được cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Thực Phẩm Farina.  
4.3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường 

Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
của dự án như sau: 

 Bảng 4.8 Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường của dự án 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 

STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ  

môi trường 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Chi phí 

(VNĐ) 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 
Hệ 

thống 
01 50.000.000 

2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 
Hệ 

thống 
01 50.000.000 

3 Bể tự hoại  Bể 03 40.000.000 

4 Bể tách mỡ Bể 01 20.000.000 

5 Hệ thống xử lý nước thải 200 
m³/ngày.đêm 

Hệ 

thống 
01 1.000.000.000 

6 Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải - - 100.000.000 

7 Dụng cụ lao động, bảo hộ cho công nhân - - 150.000.000 

 Tổng cộng   1.410.000.000 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
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4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 
Báo cáo GPMT của dự án đã nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ các tác động 

môi trường, các rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất 
của nhà máy. 

Các nội dung đánh giá tác động môi trường về khí thải, nước thải, chất thải rắn 
phát sinh từ các hoạt động trong quá trình dự án đi vào vận hành là đầy đủ, có cơ sở 
khoa học và đáng tin cậy vì các nội dung của báo cáo được xây dựa trên các cơ sở sau: 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường, báo cáo gồm đầy đủ các chương, mục theo quy định. Nội dung các 
chương, mục được trình bày rõ ràng, chi tiết như hướng dẫn của Phụ lục XI ban hành 
Kèm theo Nghị định này. 

- Phương pháp thống kê: Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, 
thủy văn, kinh tế xã hội và số liệu về hiện trạng môi trường tại khu vực dự án. 

- Phương pháp quan trắc, lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí 
nghiệm: Xác định các thông số về hiện trạng vi khí hậu, chất lượng không khí, nước, độ 
ồn tại khu đất dự án và khu vực xung quanh. 

- Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức y tế Thế giới thiết 
lập: Ước tính tải lượng chất ô nhiễm. 

- Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn môi trường Việt Nam. 
 Bảng 4.9 Đánh giá độ tinh cậy của phương pháp lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 

môi trường 
TT Phương pháp  Mức độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 
Số liệu, dữ liệu được thu thập 
ngay tại địa phương triển khai 
dự án 

2 
Phương pháp lấy mẫu ngoài 
hiện trường và phân tích trong 
phòng thí nghiệm 

Cao Phương pháp + dụng cụ + 
nhân lực đáng tin cậy 

3 
Phương pháp đánh giá nhanh 
theo hệ số ô nhiễm do WHO 
thiết lập 

Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do 
WHO thiết lập nên chưa thật 
phù hợp với điều kiện Việt 
Nam 

4 Phương pháp so sánh Trung bình Còn hạn chế về số lần phân 
tích 

5 Phương pháp thiết lập bảng liệt 
kê đánh giá Trung bình Mang tính chất định tính và 

chủ quan 
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Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ 
tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết được các nguồn phát thải và mức độ ảnh 
hưởng của các tác động này đến môi trường, dựa trên cơ sở: 

- Việc lựa chọn sử dụng các phương pháp thường được dùng trong lập báo cáo 
đề xuất cấp Giấy phép môi trường và có độ chính xác khá cao nên các dự báo, đánh giá 
đưa ra là đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong phần đánh giá tác động này, các kết quả tính 
toán tải lượng phát thải chỉ có ý nghĩa dự báo do các phương pháp tính toán ở mức độ 
tổng quát, ước tính theo thống kê, kinh nghiệm và khi áp dụng vào thực tiễn từng dự án 
thì chỉ cho kết quả gần đúng. 

- Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường của dự án ở từng giai đoạn, dự 
án tiếp tục xác định cụ thể và chi tiết các tác động xấu, đồng thời áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu thích hợp các tác động này. 
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Chương 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối 

tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải (do nước thải sau xử lý được đấu 
nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN không xả ra môi trường). 
5.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, lưu lượng 3,92 m3/ngày. 
- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà ăn, lưu lượng 2,18 m3/ngày. 
- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ quá trình sơ chế nguyên liệu, lưu lượng 153 

m3/ngày. 
- Nguồn số 04: Nước thải cho quá trình tiệt trùng và thanh trùng, lưu lượng 10,95 

m3/ngày. 
- Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình giặt đồ, lưu lượng 1,5 m3/ngày. 
- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh nhà xưởng, lưu lượng 18 

m3/ngày. 
- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ lò hơi từ quá trình xả đáy lò hơi, lưu lượng 1 

m3/ngày. 
Tổng lưu lượng nước thải phát sinh: 190,55 m3/ngày. 

5.1.2. Dòng nước thải 
Một (01) dòng nước thải sau xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối với KCN VSIP III (tương 

đương QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B) được xả vào hệ thống xử lý nước thải chung của 
KCN VSIP III.  
5.1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của dự án 
như sau: 
Bảng 5.1 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

của dự án 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 pH - 55 - 9 
Không thuộc 
đối tượng phải 
giám sát môi 
trường định kỳ 
(theo quy định 
tại khoản 2 
Điều 97 Nghị 
định số 

Không thuộc 
đối tượng phải 
quan trắc nước 
thải tự động, 
liên tục (theo 
quy định tại 
khoản 2 Điều 
97 Nghị định số 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 COD mg/l 150 

4 TSS mg/l 100 

5 Amoni (tính 
theo N) mg/l 10 

6 Tổng nitơ mg/l 40 
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

7 Tổng phốt pho 
(tính theo P) mg/l 6 08/2022/NĐ-

CP) 
08/2022/NĐ-
CP) 

8 Clo dư mg/l 2 

9 Dầu mỡ 
khoáng mg/l 10 

10 Độ màu Pt-Co 150 

11 Coliform MPN/100ml 5.000 
5.1.4. Vị trí, phương thức xả thải 

- Vị trí điểm xả nước thải: 01 vị trí đấu nối nước thải vào hố ga trên đường số 7 của 
KCN VSIP III. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục Bình Dương: 
105o45’, múi chiếu 3o): X(m);  = 1 229 336; Y(m);  = 613 023. 

- Phương thức xả thải: tự chảy liên tục (24/24 giờ). 
- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống xử lý nước thải KCN VSIP-III. Nước thải sau xử lý 

của KCN đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi chảy ra môi trường. 
5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với khí thải theo quy 
định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (Dự án không có công trình xử lý khí thải) 
5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
5.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
− Nguồn số 01: Máy móc, thiết bị tại khu vực sản xuất. 
− Nguồn số 02: Khu vực hệ thống xử lý nước thải  

5.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung của Dự án: 

 Bảng 5.2 Dòng khí thải và vị trí xả thải 

STT Nguồn phát 
sinh Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung Tọa độ 

1 Nguồn số 01 Máy móc, thiết bị tại khu vực xưởng sản xuất X = 1 227 780 
Y = 618 824 

2 Nguồn số 02  Khu vực xử lý nước thải X = 1 227 780 
Y = 618 852 

 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o) 
5.3.3. Giá trị, giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 
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TT Từ 6 giờ đến 21 
giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 
giờ (dBA) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông 
thường 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - Khu vực thông 
thường 

 
5.4. Nội dung quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
5.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

Khối lượng, chủng loại khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 
Bảng 5.3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Loại chất thải Công đoạn phát 
sinh 

Khối lượng 
(kg/năm) Mã CTNH 

1 Hộp mực in thải Quá trình sử dụng 
mực in 80 08 02 04 

2 Bóng đèn huỳnh quang 
thải 

Hoạt động chiếu 
sáng 40 16 01 06 

3 Pin, ắc quy thải Hoạt động sản xuất 30 16 01 12 

4 Giẻ lau, bao tay dính dầu 
mỡ, hóa chất nguy hại Hoạt động sản xuất 150 18 02 01 

5 Dầu động cơ, hộp số và 
bôi trơn tổng hợp thải 

Bảo trì, vệ sinh máy 
móc 80 17 02 03 

6 Bao bì cứng thải bằng 
nhựa Hoạt động sản xuất 200 18 01 03 

7 Bao bì cứng thải bằng 
kim loại  Hoạt động sản xuất 180 18 01 02 

8 Bao bì mềm thải dính 
thành phần nguy hại Hoạt động sản xuất 250 18 01 01 

9 Bùn từ HTXL nước thải Hoạt động XLNT  15.600 12 06 05 
 Tổng cộng 16.610  

 
Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 

Bảng 5.4. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh 
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STT Loại chất thải Công đoạn phát sinh Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Pallet thải Hoạt động đóng gói 75 
2 Bột thừa, sữa cặn, vụn bơ Hoạt động sản xuất 640.082 

3 Dây đai, thùng carton thải, bao bì 
không dính thành phần nguy hại 

Đóng gói, nhập nguyên 
liệu 

250 

4 Giấy văn phòng thải Hoạt động văn phòng 100 
 Tổng cộng 640.507 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 
Khi dự án đi vào hoạt động, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công 

nhân viên, bao gồm: rác hữu cơ có khả năng phân hủy (rau quả, thực phẩm thừa,…), rác 
thải vô cơ (bao nilon, vỏ lon, thủy tinh,…), khối lượng khoảng 43,5 kg/ngày. 
5.4.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với việc lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 
- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 9 thùng chứa bằng nhựa (loại 120 lít) có nắp đậy, chống 

thấm, chống ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với chất thải nguy hại bên trong 
và dán nhãn phân loại từng loại chất thải nguy hại. 

- Diện tích kho: 12 m2. 
- Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao, nền được 

gia cố bằng bê tông để chống thấm, gờ chống tràn, hố thu và rãnh thu gom. Có lắp đặt biển 
cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa 
CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại. Cạnh cửa ra vào được trang bị thiết bị PCCC, 
có thùng chứa cát, xẻng xúc và bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa, ứng 
phó các sự cố có thể xảy ra tại kho lưu chứa. Công ty cam kết sẽ hợp đồng chuyển giao 
cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định tại Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 
- Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng chứa bằng nhựa (120 lít, 240 lít, có nắp đậy. 

Chất thải được lưu chứa trong khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 
- Diện tích kho: 30 m2. 
- Thiết kế, cấu tạo: Nền bê tông, gờ chống tràn, vách tole bao quanh, các loại chất 

thải công nghiệp được phân loại lưu chứa trong khu vực riêng biệt, các thùng chứa có ghi 
nhãn mác, được kê trên pallet tránh nước từ bên ngoài tràn vào, báo đảm bảo theo quy định 
tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  
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Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 
- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 05 thùng nhựa chứa rác loại 20 lít tại khu văn phòng 

và bên trong nhà xưởng, 01 thùng nhựa loại 240 lít đặt tại  khu vực tập kết chất thải rắn 
sinh hoạt. Tất cả các thùng chứa chất thải được làm từ nhựa, có nắp đậy kín. 

- Thiết kế, cấu tạo: Không bố trí kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 
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Chương 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA  

DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 
đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 
trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 
6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án như 
sau: 

 Bảng 6.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT 
Hạng mục công 

trình 
Số 

lượng 
Thời gian VHTN Công suất thiết 

kế Bắt đầu Kết thúc 

2 
HTXL nước thải 
công suất 200 
m3/ngày. 

01 hệ 
thống 

Tháng 3/2026 Tháng 5/2026 200 m3/ngày 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina) 
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6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 
bị xử lý chất thải 
6.1.2.1. Kế hoạch quan trắc 

Kế hoạch chi tiết quan trắc khí thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự án 
như sau: 

 Bảng 6.2 Kế hoạch quan trắc mẫu nước thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT Vị trí lấy mẫu Tọa độ 
Thông số 
lấy mẫu 

Tần suất lấy 
mẫu 

Quy chuẩn 
so sánh 

1 

Tại bể điều hoà 
của hệ thống 
xử lý nước thải 
công suất 200 
m3/ngày. 

X (m) = 1 
229 336 
Y (m) = 613 
023 

pH, BOD5, 
COD, TSS, 
Amoni, 
Tổng Nito, 
Tổng 
phốtpho, 
Clo dư, Dầu 
mỡ khoáng, 
Coliform 

Thực hiện quan 
trắc trong quá 
trình vận hành thử 
nghiệm hệ thống 
xử lý nước thải 
theo quy định tại 
Điều 21 Thông tư 
số 02/2022/TT-
BTNMT của Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Bảo vệ 
môi trường 

Tiêu chuẩn 
tiếp nhận 

nước thải của 
KCN VSIP III  

2 

Tại đầu ra của 
hệ thống xử lý 
nước thải công 
suất 200 
m3/ngày 
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6.1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
Khi tiến hành quan trắc môi trường tại Dự án, Công ty sẽ tiến hành lựa chọn, phối hợp 

với tổ chức, đơn vị quan trắc môi trường có chức năng đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường, hoạt động phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép 
theo đúng quy định.  
6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Không thuộc đối tượng giám sát định kỳ (theo quy định tại khoản 2, điều 97, 98 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 
chi tiết một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm của dự án 
như sau: 

Bảng 6.3 Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm 

TT Hạng mục Số lượng Chi phí giám sát môi trường 
(VNĐ) 

1 Giám sát môi trường nước thải Toàn bộ 20.000.000 
2 Nhân công Toàn bộ 4.000.000 
3 Vận chuyển Toàn bộ 2.000.000 
4 Thu thập số liệu và viết báo cáo Toàn bộ 10.000.000 

Tổng cộng  36.000.000 
(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Farina )
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Chương 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Trong quá trình hoạt động sản xuất, dự án sẽ gây ra một số ô nhiễm môi trường, tuy 

nhiên theo phân tích ở trên thì khả năng ô nhiễm này không đáng kể và có thể khắc phục 
được. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, mối quan hệ nhân 
quả giữa phát triển sản xuất và giữ gìn trong sạch môi trường sống. Công ty sẽ có nhiều cố 
gắng trong nghiên cứu và thực hiện các bước yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty cam kết đảm bảo xử lý các chất thải đạt 
tiêu chuẩn sau: 

- Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; 
an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên 
quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thực 
hiện dự án. 

- Cam kết xây dựng các công trình xử lý môi trường trước khi dự án đi vào hoạt 
động và chịu trách nhiệm hoàn thành các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước 
thải trước khi đi vào hoạt động, vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN theo quy 
định, trực tiếp tổ chức quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

- Cam kết thực hiện các công trình xử lý môi trường theo đúng tiến độ đề ra. 
- Đối với nước thải đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

KCN KSB. 
- Cam kết nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đúng quy định. 
- Đối với chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất, chủ đầu tư cam kết thực hiện 

các biện pháp xử lý như đề xuất đã nêu trong báo cáo, xử lý đúng quy định về bảo vệ môi 
trường. 

- Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong 
giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp 
nhận nước thải KCN KSB trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của khu 
công nghiệp. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý khí thải đạt QCVN 
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 
chất vô cơ, cột B trước khi thải ra bên ngoài, QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất thải hữu cơ. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại được quản lý tuân thủ theo Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 
công xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức như: 

+ Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải. 
+ Giảm thiểu tác động của nước thải. 
+ Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung. 
+ Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt. 
+ Giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại. 
+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, sự cố. 
- Cam kết thực hiện đầy đủ các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trong giai đoạn từ 

khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án như:  
+ Xây dựng, lắp đặt và tiếp tục vận hành các công trình xử lý môi trường (như hệ 

thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn) đã được đề xuất cụ thể trong chương 4 của 
báo cáo.  

+ Hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải.  
- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường: 
+ Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ. 
+ Thực hiện các biện pháp phòng chống sét. 
+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 
+ Thực hiện các biện pháp an toàn về điện. 
+ Thực hiện các biện pháp kiểm soát khác như trong báo cáo đề trình bày. 
- Cam kết khác: 
+ Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra đi vào hoạt động. Cam kết xử lý các sự cố về môi trường, sự cố 
của hệ thống xử lý nước thải tập trung khi dự án đi vào hoạt động. 

+ Trong quá trình đi vào hoạt động, chủ dự án cam kết chấp hành nghiêm chỉnh 
công tác bảo vệ môi trường và có phương án bảo vệ môi trường theo quy định, nếu để xảy 
ra tình trạng ô nhiễm môi trường thì Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 
luật Việt Nam về Môi trường. 

Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 
công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi 
trường. 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu 
trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật của Việt Nam. 
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Kiến nghị Uỷ Ban Nhân Dân huyện Bắc Tân Uyên thẩm định, cấp giấy phép môi 
trường để dự án sớm đi vào hoạt động và đảm bảo tiến độ đầu tư dự án, góp phần mang lại 
những lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội./.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 







Chung nhan nha dau tu:

■v

UBND T1NH BINH DUONG
BAN QUAN LY CAC KCN 

BINH DUONG

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tu* do - Hanh phiic

GIAY CHUNG NHAN DANG KY DAU TU*
Ma so dir an: 5403826763

Chung nhan Ian ctdu: Ngdy 11 thdng 72 ndm 2024

Can cti' Ludt Dau tu so 61/2020/QH14 ngdy 17 thdng 6 ndm 2020;

Can cu Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngdy 26 thdng 3 ndm 2021 cua 
Chinh phu quy dinh chi tiet vd hudng dan thi hanh mot so dieu cua Ludt Dau 
tu;

Can cu Thdng tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09 thdng 4 ndm 2021 cua 
Bo Ke hoqch vd Dau tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den hoqt 
dong dau tu tai Viet Nam, dau tu cua Viet Nam ra nude ngodi vd xue tien dau 
tu; Thdng tu so 25/2023/TT-BKHDT ngdy 31 thdng 12 ndm 2023 sua ddi, bd 
sung mot so Dieu cua Thdng tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09 thdng 4 ndm 
2021 cua Bd Trudng Bd Ke hoqch vd Dau tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo 
lien quan den hoqt dong dau tu tai Viet Nam, dau tu tu Viet Nam ra nude 

x x r r Angodi vd xue tien dau tu;

Can cu Nghi dinh so 35/2022/ND-CP ngdy 28 thdng 5 ndm 2022 cua 
Chinh phu quy dinh ve quan ly Khu edng nghiep vd Khu kinh te;

Can cu Quyet dinh so 692/QD-TTg ngdy 22 thdng 5 ndm 2020 cua Thu 
tudng Chinh phu ve viec sap nhdp Ban Quan ly Khu cdng nghiep Viet Nam - 
Singapore vdo Ban Quan ly cdc Khu cdng nghiep Binh Duong;

Can cu Quyet dinh so 08/2023/QD-UBND ngdy 30 thdng 3 ndm 2023 
cua Uy ban nhan dan tinh Binh Duong ve viec ban hanh quy dinh chuc ndng, 
nhiem vu, quyen han vd co cdu to chuc cua Ban Quan ly cdc Khu cdng nghiep 
Binh Duong; Quyet dinh so 08/2024/QD-UBND ngdy 22 thdng 4 ndm 2024 
cua Uy ban nhan dan tinh Binh Duong ve viec sua ddi, bd sung mot so dieu 
cua Quy dinh chuc ndng nhiem vu, quyen han vd co cdu to chuc cua Ban 
Quan ly cdc Khu cdng nghiep Binh Duong ban hanh kem theo Quyet dinh so 
08/2023/QD-UBND ngdy 30 thdng 3 ndm 2023 cua Uy ban nhan dan tinh 
Binh Duong;

Can cu Van ban de nghi thuc hien du an dau tu vd hd so kem theo do 
CONG TY TNHH THUC PHAM FARINA ndp ngdy 03 thdng^2:hdm ^Q24,

BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BINH DI ONQ f j
& NJ
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Ha Man Tri Qua, phuong

Stt Muc tieu hoat dong Ten nganh

10621

San xuat bo, pho mat. 10502

3

X

San xuat cac loai bot 

tron san.

San xuat cac loai nhan 

banh.
z 
X

Ma nganh 
theo VSIC

Ma nganh 
CPC

sua.

San xuat cac loai 

banh tu bot.

—

CONG TY TNHH TH UC PHAM FARINA, Giay chung nhan dang ky 
r r

doanh nghiep so 2300305214 do Phdng Dang ky kinh doanh - Sb Ke hoach va 
a r r \ \

Dau tu tinh Bac Ninh cap dang ky lan dau ngay 14 thang 06 nam 2007, dang 
ky thay dbi lan thu 11 ngay 31 thang 10 nam 2024.

Dia chi tru sb chinh tai: Cum cbng nghiep 
Xuan Lam, thi xa Thuan Thanh, tinh Bac Ninh.

Ngubi dai dien theo phap luat: Ong Dao Dire Hoang, sinh ngay 25 thang 
6 nam 1977, qubc tich Viet Nam, can cube cbng dan sb 027077017076 cap 
ngay 01 thang 7 nam 2022 tai Cue Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa 
hoi; dia chi thubng tru tai sb 15 Hoang Tich Chu, phubng Ninh Xa, thanh phb 
Bac Ninh, tinh Bac Ninh; chb b hien nay tai Can BT7.01, dubng XP9, khu do 
thi Xuan Phuong Viglacera, phubng Xuan Phuong, quan Nam Tu Liem, thanh 
phb Ha Nbi; sb dien thoai: 0222 3793886; dia chi email: hrga@farina.com.vn; 
chuc vu: Chu tich Hoi dong thanh vien.

m X r • A • A r ATo chirc kinh te thirc hien du* an dau tir:• • •

CONG TY TNHH THUC PHAM FARINA, GiSy chung nhan dang ky 
r r

doanh nghiep sb 2300305214 do Phong Dang ky kinh doanh - Sb Ke hoach va 
x r r xx

Dau tu tinh Bac Ninh cap dang ky lan dau ngay 14 thang 06 nam 2007, dang 
•> X

ky thay dbi lan thu 11 ngay 31 thang 10 nam 2024. Dia chi tru sb chinh tai: 
Cum cbng nghiep - Ha Man Tri Qua, phubng Xuan Lam, thi xa Thuan Thanh, 
tinh Bac Ninh.

Dang ky thuc hien du an dau tu vbi nbi dung nhu sau:
Dieu 1: Noi dung du* an dau tu*
1. Ten dir an dau tu: DlT AN CIJA CONG TY TNHH THUC PHAM 

FARINA - CHI NHANH BtNH DUONG
2. Muc tieu du an:

1071 ;;

San xuat tinh bbt 

va cac san pham tu 

tinh bbt.

Che bien sua va 

cac san pham tu

mailto:hrga@farina.com.vn


10794

10305

10736
va

keo.

51.000.000.000 2.111.539 100 02/2025

51.000.000.000 100

San xuat nude sot nhu 
r

sot madonne; phu gia
•>

thuc pham.

Tuong 
duong dola

My

Phuong 
thuc gop 

von

Ty 
le 

(%)

Tien do 
r A gop von

Che bien mut set, mut 

dong khudn.

San xuat cac loai nude 

dudng.

o A A. rSo von gop
Dong
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Bang tien

quan rau qua.

San xuat ca cao, 

sdcdla va banh

r r

3. Quy mo du an: San xuat cac loai bot tron san 5.000 tan/nam; bo, pho 
mat 700 tan/nam; cac loai nhan banh 1.000 tan/nam; nude sot nhu sot 

r •» r r <

madonne 1.000 tan/nam; phu gia thuc pham 400 tan/nam; che bien mut set, 
' r r

mut dong khudn 500 tan/nam; san xuat cac loai nude dudng 700 tan/nam.
4. Dia diem thuc hien du an: Ld dat so 160/161, so 33, dudng so 7, khu 

Cong Nghiep Viet Nam - Singapore III, xa Tan Lap, huyen Bac Tan Uyen, 
tinh Binh Duong.

5. Dien tich mat dat su dung: 14.000 m2.
6. Tong von dau tu cua du an: 170.000.000.000 (mot tram bay muoi 

ty) dong, tuong duong 7.038.463 (bay trieu khong tram ba muoi tarn nghin 
bon tram sau muoi ba) dola My .

Trong do, von gop de thuc hien du an la: 51.000.000.000 (nam muoi mot 
ti) dong, tuong duong 2.111.539 (hai trieu mot tram muoi mot nghin nam tram 
ba muoi chin) dola My, chiem ty le 30% tong von dau tu.

Gia tri, ty le, phuong thuc va tien do gop von nhu sau:
Ten nha dau tu

xuat

CONG TV 
TNHH THU’C 
PHAM 
FARINA 

Cong
7. Thdi han boat dong cua du an: Ke tu ngay dupe 

-4- w 1 f J. /\ . J. A \ /x . 1 r f\ « r\ S'

San xuat thuc 

pham khac chua 

phan vaodupe

dau.

Che bien va bao

______

an
2.111.539

_____ 7

dang ky dau tu den ngay 03 thang 01 nam 2067.
a) Tien dp gop von va du kien huy dong cac nguon vd
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nhiem tuan thu cac quy dinh cua phap luat ve dau tu, xay dL.y?c?7, 
moi trirdng, lao dong, phong chay chira chay, cac noi dung quy ~ 
chung nhan dang ky dau tu va quy dinh cua phap luat co lien (

If^i
- To chuc kinh te thuc hien du an dau tu co trach nhiern'thuc hie: 

bao cao dinh ky hang thang, hang quy, hang nam bang vanva^i

- Tien do gop von: Thang 02 nam 2025.
r \ r

- Tien do huy dong cac nguon von.
b) Tien do xay dung co ban va dua cong trinh vao boat dong hoac khai 

thac van hanh:
- Tien do xay dung co ban: Thang 9 nam 2025.

z r r r

- Tien do mua sam, lap dat may moc, thiet bi: Thang 3 nam 2026.
- Tien do bat dau boat dong san xuat kinh doanh: Thang 5 nam 2026.
Dieu 2: Cac mi dai, ho tro dau tu’
Du an duoc huong cac uu dai, ho trq nhu sau:
1. U’u dai ve thue thu nhap doanh nghiep: Du an duoc huong cac uu 

dai ve thue thu nhap doanh nghiep theo cac quy dinh cua phap luat Viet Nam 
ve thue thu nhap doanh nghiep.

2. Uu dai ve thue nhap khau: Du an duoc huong uu dai ve thue nhap 
khau doi voi hang hoa nhap khau theo quy dinh cua phap luat Viet Nam ve 
thue xuat khau, thue nhap khau.

3. iTu dai ve mien, giam tien thue dat, tien sir dung dat, thue sir dung 
dat: Du an duoc mien, giam tien thue dat, tien su dung dat, thue su dung dat 
theo cac quy dinh cua phap luat Viet Nam ve thue nha dat.

t’*A z • z a^*z4. Uu dai khau hao nhanh, tang muc chi phi diroc khau trir khi tinh
z z

thu nhap chiu thue: Du an duoc uu dai khau hao nhanh, tang muc chi phi 
duoc khau trir khi tinh thu nhap chiu thue theo quy dinh cua phap luat Viet 
Nam.

5. U u dai va ho tro’ dau tu* dac biet: Du an duoc huong uu dai va ho tro 
theo quy dinh cua phap luat Viet Nam.

• A ZAaAz»^A A ZDieu 3: Cac dieu kien doi vol nha dau tu’ thue hien du’ an• • • •
A A AZ* r \ f f \ • •> f

1. Nha dau tu, to chuc kinh te phai lam thu tuc dang ky cap tai khoan su 
dung tren He thong thong tin quoc gia ve dau tu theo quy dinh cua phap luat.

r*A* A*Z* A • A Z2. Cac dieu kien doi voi nha dau tu thuc hien du an:
- Nha dau tu chiu trach nhiem bao dam chat luong may moc, thiet bi, day
x X*A X • rchuyen cong nghe de thuc hien du an dau tu theo quy dinh cua phap luat.

9 XX

- Trong qua trinh trien khai thuc hien du an dau tu, nha dau tu co trach 
bao ve

"s£&$,Giay 

IM- ‘ ~yie do 
g qua
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TRlTONG BAN

He thong thong tin quoc gia ve dau tu’ cho Ban Quan ly cac Khu cong nghiep 
Binh Duong va Cue Thong ke tinh Binh Duong theo quy dinh cua phap luat.

- Doi vdi nganh nghe kinh doanh co dieu kien, nha dau tu, to chuc kinh te 
thuc hien du an dau tu phai dap ung du dieu kien theo quy dinh cua phap luat 
chuyen nganh va bao dam dap ung du dieu kien do trong suot qua trinh boat 
dong dau tu kinh doanh.

y

- Truong hop nha dau tu khong thuc hien dung cac quy dinh tren, co quan 
nha nude cd tham quyen xu ly quy pham cua nha dau tu theo dung quy dinh 
cua phap luat Viet Nam.

3. To chuc kinh te thuc hien du an dau tu chiu trach nhiem trudc phap 
luat ve tinh chinh xac, trung thuc va dam bao quyen su dung hop phap, su 

r •>

dung dung muc dich theo quy dinh cua phap luat ddi vdi dia diem thuc hien du 
an da dang ky. Co quan dang ky dau tu khong giai quyet tranh chap phat sinh 
(neu cd) lien quan den dia diem thuc hien du an dang ky cua nha dau tu.

Dieu 4: Giay chung nhan dang ky dau tu nay dupe lap thanh 2 (hai) ban 
gdc; to chuc kinh te thuc hien du an dupe cap 01 ban va 01 ban luu tai Ban 
Quan ly cac Khu edng nghiep Binh Duong va dupe dang tai len He thong 
thong tin quoc gia ve dau tu.^
Sao gui:
- UBND tinh Binh Duong;
- UBND huyen Bic Tan Uyen;
- Cac Sa: TNMT, CT, XD, TC, KHDT;
- Cue: Thong ke, Hai quan, Thue;
- NHNN tinh, BHXH tinh;
- Cong an tinh;
- Luu: PQLDT.

te
------ -

giiyen Trung Tin



C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI]::T NAM 
D(>c l~p - Tt,r do - H~nh ph(1c 

Binh Duong, ngity ?i>thangi.tnam 2024 

HQ'P DONG CHO THOE L~I QUYEN SU Dl)NG DAT DA CO 
HA TANG KY THUAT TRONG DU AN BAT DONG SAN . . . . 

SB: 27-24/160-161/LA IP-VSIP IIINSIP 

Can c(r B9 Lu~t Dan S\r s6 91/2015/QH 13 ngay 24 thang I I nam 2015; 

Can c(r Lu~t Dftt Dai s6 31/2024/QH 15 ng,\y 18 thang O I nam 2024; 

Can c(r Lu~t Kinh Doanh Bftt D(>ng San s6 29/2023/QH 15 ngay 28 thang 11 nam 2023; 

Can ctr Nghi dinh s6 I 02/2024/ND-CP ngay 30 thang 07 nam 2024 ctta Chfnh pht't quy 
djnh chi ti€t thi hanh m9t s6 di€u ctia Lu~t Dftt Dai; 

Can Ctr Nghi dinh s6 96/2024/ND-CP ngay 24 thang 07 11am 2024 Ctta Chf nh phtl quy 
dinh chi ti€t m9t s6 di€u ctia Lu~t Kinh Doanh Bftt 09ng San; 

Can ctr cac van ban Phap Lu~t c6 lien quan duqc st'ra d6i, b6 sung ho~c thay th€ t~i tfrng 
thoi diem. 

Hai Ben ch(mg toi g6m: 

I. BEN CHO THUE L~I QUYEN SU Dl)NG DA.T DA CO H~ TANG KY THU~ T 
TRONG Dl/ AN BA. T D()NG SAN (sau day gQi t5t la "Ilen Cho Time") 

Ten t6 ch(rc CONG TY LIEN DOANH TNHH KHU CONG 
NGHI]::P VI]::T NAM - SINGAPORE 

Gifiy Ch(rng nh~n 
c1ang ky cloanh nghi~p s6 3700230075 
Ngtroi d?i cli~n theo phap lu~t: Ong Nguy€n Ph(1 Thinh 
Ch(rc V\I : T6ng Giam D6c 
Dia chi : S6 8 D~i l9 Hf'ru Nghi, Khu cong nghi~p Vii;t Nam-

Singapore, Phuong Blnh Hoa, Thanh ph6 Thu~n An, 

Di~n tho?i lien h~ 
Fax 
S6taikhoan 
T?i ngan hang 
Ma s6 thu€ 

Tlnh Blnh Duong, Vi~t Nam 
: 0274 3743898 
: 0274 3743868 
: 651 00000 14 VND 
: BIDV - Chi nhanh Nam Blnh Duong 
: 3700230075 

II. BEN THUE L~l QUYEN SU Dl)NG D.AT DA CO H~ TANG KY THU~T 
TR ONG Dl/ AN B.AT D()NG SAN (sau day gQi t5t la "Ben Thuc") 

Ten t6 ch(rc CONG TY TNHH THl/C PHAM FARINA 

j:,"1·,.2m11om 



Gifiy Chfrng nh~n 
dang ky doanh nghi~p s6 
Ngm')'i d~i di~n theo phap lu~t: 

2300305214 
Ong Dao Dfrc Hoang 
Cht'1 Tjch H9i D6ng Thanh Vien Cht'rc vv 

Dia chi 

Di~n tho~i lien h~ 
Fax 
S6 tai khoan 
T~i ngan hang 
Ma s6 thue 

C\tm cong nghi~p Ha Man - Trf Qua, Phuong Xuan 
Lam, Thi xa Thu~n Thanh, Tinh B~c Ninh, Vi~t Nam 
035 602 0811 

: 2150650385 
: BIDV - Chi Nhanh Cfiu Gifiy 
: 2300305214 

Hai Ben d6ng y th\rc hi~n vi~c cho tl1Ue, thue quy€n st'r d\mg dfit theo cac thc'm thu~n sau day: 

DIEU 1: THONG TIN VE DIJJ:N TiCH DA.T CHO THUE L~I 

I. D~c di€m C\t th€ ct'ta tht'ra dfit nhtr sau: 

Di~n tich 

Djachi 

Tht'ra dfit s6 

Ta ban d6 s6 

Hlnh thfrc st'r dvng: 

: 14.000 m2 {B6ng chir: .M1rai bc5n ngim met vuong) 

: S6 33 Duong s6 7, Khu Cong Nghi~p Vi~t Nam -
Singapore TIT, Xa Tan L~p, Huy~n B~c Tan Uyen, Tinh 
Blnh Dtrong, Vi~t Nam 

: 56 (Lo Dfit cho time 1\li thu9c m9t phfin ct'ta tht'ra dfit nay.) 

: 19 

+ St'r d\mg rieng : 14.000 m2 

+ St'r d\mg chung : 0 m2 

Ml;lc dich st'r d\mg : Dfit khu cong nghi~p (Dfit nha may - kho tang) 

Thai h~n st'r d\mg : Den ngay 03 thang O 1 nam 2067 

Ngu6n g6c st'.r d\mg : Nha mr&c cho thue dfit tra ti€n m9t lfin 

Nhfrng h~n che v€ quy€n st'r d\mg dfit: Khong 

2. Cac chi tieu v€ xay d\rng ct'ta tht'ra c1fit (neu c6) nhu sau: 

M~t c19 xay dvng: theo quy ho~ch hi~n hanh c1uqc duy~t ct'.1a Khu Cong Nghi~p. 

S6 tfing cao ct'.1a cong trlnh xay d\rng: theo quy ho\lch hi~n hanh duqc duy~t ct'ta 
Kllll Cong Nghi~p. 

Chi€u cao t6i c1a ct'ta cong trlnh xay d\rng: theo quy ho\lch hi~n hanh duqc duy~t 
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ct'ia Khu Cong Nghi~p. 

Cac chi tieu khac theo quy ho~ch chrgc duy~t: theo quy ho~ch hi~n hanh dtrgc 
duy~t ct'1a Khu Cong Nghi~p. 

3. Cac n<)i dung, thong tin khac: 

Quy€n st'r d\mg dfit ct'ia Ben Cho Tlrne d6i v6'i Lo 0fit dtrgc quy djnh trong Gifiy 
ch(rng nh~n quy€n st'r d\mg dfit, quy€n s6 hfru nha 6 va tai san khac g~n li€n v6'i 
dfit s6 DN 453089 (S6 vao s6 cfip GCN: CT69435) ngay 28 thang 3 nam 2024 do 
S6 Tai Nguyen va Moi Tnrang Tinh Blnh Dtrang cfip cho Ben Cho Thue. 

Hinh th(rc cho time l~i dfit: tra ti€n time c1fit m<)t lfin cho toan be) Thai H~n Time. 

Di~n tich dfit cho time cu6i ci:mg se chrgc xac c1inh theo Di~n Tfch Dfit Dugc Khao 
Sat nlnr dtrgc d€ c~p t~i Ph\t l\tC 4. 

DIEU 2: GIA THUE DA. T 

I. Gia cho thue quy€n st'r d\mg dfit la: 70.248.024.000 VND (Bay 111trai IJ', hai tra111 b<5n 
,mrai ta111 tri¢u, kh6ng tra111 hai mtrai b611 ngim D6ng Viqt Na111). 

2. 

Dan gia cho time quy€n st'r d\mg dfit: 5.017 .716 VND/1112 (Nam trif 11, kh6ng tram llll(<Ji 
bay ngim, bay tram 1111r&i sau D6ng Vi¢t Na111 tren m6i met vuong). 

Gia Time Dfit da bao g6m gia tri quy€n st'r d\mg dfit va thu€ gia tri gia tang. 

Gia cho time quy djnh t~i khoan 1 Di€u nay khong bao g6m cac khoan sau: Phf K€t 
N6i, Phf Ti~n lch, Phi Quan Ly Bfit D<)ng San, Ti€n D~t C9c Phi Quan Ly, cac khoan 
ti€n, phi, I~ phi, thu€ ho~c bfit ky khoan thanh toan nao khac dtrgc quy dinh trong Hgp 
D6ng nay ho~c th6a thu~n ct'1a Hai Ben tt1y ttrng thai di€m. 

DIEU 3: PHUONG THU'C THANH TOAN 

1. Phtrang th(rc thanh toan: Thanh toan b~ng ti€n Vi~t Nam, thong qua ngan hang ho~c 
hlnh th(rc khac theo quy djnh Phap Lu~t. 

2. Thai h~n thanh toan: 

Dgt thanh s6 ti~n (VND) Thcri diem thanh toan Ty 1~ ct"ia Gia 
toan Time DA! 

Thanh toan 13.754.664.000 da thanh toan vao ngay 20% 
dat 1 09/09/2024 
Thanh toan 42.370.020.000 thanh toan trong vong 1mroi b6n 60% 
dgt2 (14) ngay k€ ttr ngay ct'ia Hgp 

06ng nay 
Thanh toan 14.123.340.000 thanh toan trong vong nrnoi b6n 20% 
dat3 (14) ngay k€ ttr Ngay Ban Giao 
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3. Cac thoa thu~n khac: 

(a) Hai Ben chiu trach nhi~m df>i v&i vi~c thanh toan ti€n time dfit neu t~i Di€u 3 nay 
va theo quy djnh ct'ia Phap Lu~t. 

(b) Trtr khi Ben Cho Tlrne c6 yeu cfiu khac b~ng van ban, Ben Tlrne se thanh toan 
bfit ky phlin nao ct'ia Gia Time Dfit ho~c bfit ky khoan ti€n phai tra nao theo Hqp 
D6ng nay vao tai khoan ngan hang ct'1a Ben Cho Time nhu ghi nh~n t~i trang 1 
ct'ia Hqp D6ng ho~c tai khoan khac ma Ben Cho Time thong bao. Thong bao nay 
(n€u c6) phai dtrqc goi cho Ben Thue bay (07) ngay tnr&c thai h~n thanh toan. 

(c) Bfit ky thanh toan nao ct'ia Ben Time chi dtrqc xem la hoan tfit khi tai khoan ct'ia 
Ben Cho Thue ghi nh~n c6 dt'1 sf> ti€n thanh toan c16. 

DIEU 4: MVC DICH TRUE DA. T 

Be,~ Tlrne thue l~i quy€n st'r dvng Lo f)fit d€ th\TC hi~n d\T an v&i 111\IC tieu: (i) san xufit cac lo~i 
b9t tr9n sRn; (ii) san xufit bo, pho mat; (iii) san xufit cac lo~i nhan banh; (iv) san xufit mr&c sf>t 
nlm sf>t madonne va san xufit ph\1 gia th\rc phftm; (v) chi biin m(rt s~t, mfrt dong khuon; va (vi) 
san xufit cac lo~i mr&c dtrang, t~i Lo Dfit duqc co quan c6 thfim quy€n cfip phep theo qui c1inh 
Phap Lu~t lien quan. O\f an nay phai ph11 hqp v&i quy ho~ch Khu Cong Nghi~p da dtrQ'C ca 
quan c6 thfim quy€n phe duy~t. 

DIEU 5: THOI H~N THUE DA.T, THOI DIEM BAN GIAO 

1. Thai h~n thue l~i Lo Dfit la: ttr ngay ct'ia Hqp D6ng nay d€n ngay 03 thang O I nam 
2067. 

2. Thai H~n Tlrne bit d§u ttr: ngay ct'1a Hqp D6ng nay. 

3. Gia h~n Thai H~n Thue: Tt1y vao thoa thu~n ct'ia Hai Ben va pht1 hqp v&i quy dinh ct'1a 
Phap Lu~t. 

4 . Giai quy€t khi Hqp 06ng hit Jwn: 

Tnr&c khi k€t th(1c Thai H~n Time, Ben Thue se: 

(a) thao do, dai chuy€n va/ho~c xt'r ly Khu Nha Xtrong va !fit ca cac thi€t bi, d6 d~c, 
n9i thfit cf> djnh da l~p d~t tren Lo Dfit d€ khoi ph\tc Lo Dfit tro l~i tinh tr~ng nhtr 
ghi nh~n trong bien ban ban giao c1fit ky b6i d~i di~n hqp phap ct',a Hai Ben. Niu 
Ben Time khong th\rc hi~n nghTa V\I nay, Ben Cho Thue c6 th€, tl1y vao quy€t 
djnh ct'ia mlnh, tlwc hi~n vi~c khoi ph\1c d6 va thu h6i l~i tfr Ben Tlrne cac chi 
ph[ etmg v&i Gia Thue Dfit va Ph[ Quan Ly Bfit D9ng San va cac khoan ti€n khac 
ma Ben Cho Tlrne dtrQ'c quy€n nh~n ttr Ben Thue do c9ng them vao Thai H~n 
Thue khoang thai gian ma Ben Cho Time st'r d\mg d€ tlwc hi~n cac vi~c khoi 
ph\lC c16; va 
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(b) ban giao l~i Lo Dfit cho Ben Cho Thue. 

5. Thai di€m ban giao Lo Dfit: Ben Cho Tillie se ban giao Lo Dfit vao Ngay Ban Giao 
dtrqc qui djnh t~i Ph\t L\tC 4. 

6. Gifiy ta phap ly v€ dfit: 

(a) Gilly ch(rng nh?n quy€n st'r d\mg dfit, quy€n s6 hf'ru nha 6 va tai san khac g~n li€n 
v&i dfit s6 DN 453089 (Sf> vao s6 cfip GCN: CT69435) ngay 28 thang 3 nam 2024 
do So Tai Nguyen va Mai Trnong Tinh Blnh Dtrang cftp cho Ben Cho Tillie. 

7. Cac thoa thU?ll khac: 

(a) Ben Cho Tillie l~p c1~t va chon nhfrng c9c bien c1€ phan djnh ranh gi6i Lo Dfit va 
b~n giao cho Ben Tillie vao Ngay Ban Giao. Ben Tillie sau khi nh?n ban giao Lo 
Ofit phai dam bao cac c9c bien nay khong bi djch chuy€n hay pha ht'1y. 

(b) Trong m9i tnrong hqp, Ben Cho Thue chi ban giao Lo Dfit sau khi Ben Tillie c1a 
hoan thanh vi~c thanh toan 80% ct'ia Gia Time Dfit va cac khoan thanh toan d€n 
h~n theo Hqp D6ng nay. 

(c) K€ Hr Ngay Ban Giao, Ben Tillie chiu trach nhi~m v€ m9i ri1i ro phat sinh (bao 
g6m nlnrng khong gi6i h~n cac t6n thfit, pha ht'1y, thi~t h~i ho~c khi€u ki~n v€ s,r 
chiim hiru, xam nh?P ct'ia ben th(r ba) d6i v6i Lo Dfit, ca sa h~ tfing, cac cong 
trlnh xay d\rng va cac V?t ph\1 thu()c (n€u c6) tren Lo Dfit bfit k€ vi~c Ben Time c1a 
chi€m gif'r, st'r d\mg Lo Dfit hay clma. Ben Cho Thue c1trqc mi~n tn'.r m9i trach 
nhi~m, nghTa vv c6 lien quan t&i tlnh tr?ng Lo Dfit. 

DIEU 6: QUYEN VA NGHiA VV CUA BEN CHO THUE 

I. Quy€n ct'ia Ben Cho Time: 

(a) Ycu cfiu Ben Thue klrni thac, st'r d\mg Lo Dfit theo d(mg 111\IC c1fch, quy hO?Ch, k€ 
ho~ch st'r d\mg dfit, d\r an dfiu ttr va th6a thu?n trong Hqp D6ng. 

(b) Yeu cfiu Ben Thue thanh toan Gia Tillie Dfit theo thai h~n va plmang th(rc th6a 
thu?n trong Hqp D6ng. 

(c) Yeu cfiu Ben Tlrne chfim d(rt ngay vi~c st'r d\mg Lo Dfit khong d(mg mvc dfch, 
ht'1y ho?i Lo Dfit ho~c lam giam s(1t gia tri st'r d\mg ct'ta Lo Dfit; n€u Ben Tillie 
khong chfim dfrt ngay hanh vi vi ph~m thl Ben Cho Thue c6 quy€n don phtrang 
chfim d(rt tlwc hi~n Hqp D6ng, yeu cfiu Ben Time tra l?i Lo Dfit va b6i tlnrong 
·thi~t h~i. 

(d) Yeu du Ben Time giao l?i Lo Dfit khi h€t Thai Hi;m Thue theo Hqp D6ng. 

(d) Yeu du Ben Time b6i tlmang thi~t h~i do 16i ct'ta Ben Time gay ra. 
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2. 

(e) Cac quy€n khac: 

(e.l) Khong chju trach nhi~m a6i v6i Ben Tillie (ho~c nhan vien, d?i ly, nha th§u, 
khach mai hay khach dSn tham ct.'1a Ben Thue) v€: 

• thi~t lwi, thmmg vong, t6n thfit v€ tinh rn{lng hay tai s,\n do bfit ky ben 
tlllle ho~c nguai chiSm gifr ho~c d6i tm;rng nao trong Khu Cong 
Nghi~p gay ra, ho~c do s\r c6 xay ra t?i bfit c(r noi nao trong Khu Cong 
Nghi~p; 

• thi~t h?i, tlmcmg vong, t6n thfit ho~c bfit lqi do Ben Cho Tillie tn.rc ti Sp 
hay gian tiSp gay ra khi dang tlwc hi~n cac quy€n hay nghia V\I ct'ia 
rninh theo Hqp D6ng nay ho~c theo Phap Lu~t, tr(r khi 16i do bfit dn 
rn<)t each ro rang hay c6 y ct'ia Ben Cho Thue. 

(e.2) Duqc quy€n ap <l\mg cac bi~n phap xt'r ly vi ph?m theo quy djnh ct'ia Phap 
Lu~t ma Ben Cho Tillie c6 thfim quy€n. 

•(e.3) Yeu du Ben Thue thanh toan cac khoan phai tra khac ngoai Gia Thue Dilt 
duqc quy djnh t?i Hqp D6ng ho~c theo thoa thu~n khac ct'ia Hai Ben tt1y 
t(rng thai d.i€m. 

(e.4) Ben Cho Thue khong bao dam S\T phll hqp Ctla Lo £)fit cho bfit ky ITI\IC dich 
nao ct'ia Ben Time. 

(e.5) V6i lll\lC d[ch t{\O l~p m<)t Khu Cong Nghi~p chfit luqng cao va dam bao moi 
tnrang tbt va an toan ct'ia Khu Cong Nghi~p, Ben Cho Thue bao hru quy€n 
th\rc hi~n cac bi~n phap, cac chfnh sach va/ho~c lmong dfin dn thiSt cho 
lll\lC tieu nay. 

Nghia V\1 ct'ia Ben Cho Thue: 

(a) Cung cfip thong tin d§y dt'1, trung th\rc v€ quy€n st'r d\mg Lo Dfit va chju trach 
nhi~m v€ thong tin do minh cung cfip. 

(b) Chuy~n giao Lo Dfit cho Ben Time dt'1 di~n tich, d(mg vi tri va tlnh tr{lng dfit theo 
th6a thu~n trong Hqp D6ng. 

(c) Dang ky vi~c cho thue i?i quy€n st'r d\mg Lo Dfit. 

(d) Ki€m tra, nhAc nh6 Ben Thue bao v~, gifr gin Lo Dfit va st'r d\mg Lo Dfit d(mg 
111\IC dfch. 

(d) Thvc hi~n nghia vp tai chfnh v6i Nha mr6c theo quy djnh ct'ia Phap Lu~t. 

(e) Thong bao cho Ben Thue v€ quy€n ct'ia ben th(r ba d6i v6i Lo Dfit. 

(t) B6i tlnrang thi~t h?i do l6i ct'ia Ben Cho Time gay ra. 

(g) Cac nghTa V\I khac: 
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(g. l) 

(g.2) 

Khi c6 di€u chinh, bf> sung b9 Tai Li~u Hu6ng Dfin Ho?t D9ng va Phat 
Tri~n Trang Khu Cong Nghi~p, Ben Cho Time thong bao cho Ben Thue 
tnr6c khi ap d\mg. 

Sau khi Ben Time da thanh toan I 00% Gia Time Dilt va c6 yeu cfiu ciia 
Ben Tlrne, Ben Cho Time h6 trq n9p hf> so xin c§p Gifiy Ch(rng Nh~n 
Quyen Sir D\mg Dfit cho Den Time den ca quan c6 thfim quyen (cho m9t 
!fin dfiu tien, duy nhfit va khong bao g6m tai san, cong trlnh g5n lien v6i 
Lo Dfit). 

DIEU 7: QUYEN VA NGHiA VV CUA BEN THUE 

I. Quyen ct.'1a Ben Time: 

(a) Yeu du Ben Cho Time cung cfip thong tin dfiy c1t.'1, trung Owe ve quyen sir cl\mg 
diit d6i v6i Lo Dilt cho time. 

(b) Yeu cfiu Ben Cho Time chuy~n giao Lo Dilt d(mg cli~n tfch, d(mg vi tri va tlnh 
tr?ng dfit theo thoa thu~n trong Hqp D6ng. 

( c) Dtrqc st.'r d\mg Lo Dfit theo Thai H?n Time trong Hqp D6ng. 

(cl) Khai thac, st.'r d\mg Lo Dfit va htr&ng thanh qua lao d9ng, k€t qua dfiu ttr tren Lo 
Dk 

(c1) Yeu cfiu Ben Cho Time b6i tlmang thi~t h~i do 16i ci1a Ben Cho Tlrne gay rn. 

(e) Quyen cho time l~i (n€u c6). 

2. NghTa V\l ct.'ia Ben Time: 

(a) St.'r d\mg Lo Ofit d(mg m\1c dfch, c1(mg ranh gi6i, c1(mg Thai H~n Time. 

(b) Khong dtrqc hi1y ho?i Lo Dfit. 

(c) Thanh toan dt.'1 Gia Thue Dfit theo thai h?n va plmang thfrc da thoa thu~n trong 
Hqp D6ng. 

(d) Tuan theo quy djnh ve bao v~ moi tnrang; khong c1trqc lam tf>n h?i den quyen, lqi 
fch hqp phap ct.'ia nguai st.'r d\mg dfit xung quanh. 

(d) Tra l~i Lo Diit d(mg thai lwn va tinh tr~ng dfit theo thoa thu~n trong Hqp D6ng. 

(e) B6i tlnrang thi~t h~i do l6i ct.'1a Ben Thue gay ra. 
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(f) Cac nghTa V\l khac: 

(f.l) Tuan tht'1 cac n(>i quy, lm6ng dfin, quy c1inh ct'm Ben Cho Time khi th\rc 
hi~n xay d\rng va V?n hanh Kirn Nha Xtr6ng t~i Lo Dfit. 

(f.2) T\r chiu ri,i ro khi sir d\mg Lo Dilt va Khu Nha Xuong. 

(f.3) Chju trach nhi~m va b6i tlrncrng cho Ben Cho Time c15i v6i m9i khi€u n~i, 
thi~t h~i hay t6n thilt do nhan vicn, nha thfiu, nha cung (rng, cac d6i tm;rng 
khac cim Ben Thue gay ra cho Ben Cho Time khi th\rc hi~n cong vi~c cho 
Ben Time t~i Lo Dilt, Khu Cong Nghi~p ho~c khi d€n tham Lo Dfit. 

(f.4) Dua Lo Dth vao sir d\mg va phat tri~n d\r an tren Lo Dilt theo ti€n d(> nhtr 
sau: 

- Ti€n d(> xay d\rng ca ban: thang 9 nam 2025; 
- Ti€n d(> l5p d~t may m6c, thi€t bi: thang 3 nam 2026; 
- Ti€n d(> b5t dfiu san xuilt, kinh doanh: thang 5 nam 2026. 

Trnong hgp Ben Time khong c1tra Lo Dfit ho~c ch~m dtra Lo Dfit vao st'r 
d\lllg phtl hgp v6i ti€n d(> neu tren Ben Cho Time c6 quy~n th\rC hi~n cac 
bi~n phap, tht'1 t\1c xt'r ly theo qui c1inh Phap Lu~t lien quan. 

DIEU 8: TRACH NHI~M DO VI PH~M HQP DONG 

1. Trach nhi~m ct'ia Ben Cho Time khi vi ph~m Hqp D6ng: Theo quy djnh ctia Hqp D6ng 
nay. 

2. Trach nhi~m ctm Ben Thue khi vi ph~m Hqp D6ng: 

(a) N€u Ben Time vi ph~m nghTa V\l thanh toan theo Hqp D6ng nay thi: 

Ben Time phai tra lai cho bfit ky phfin nao ct'm Gia Thue Dfit ho~c bfit ky khoan 
ti~n nao khac da d€n h~n ma clma duqc thanh toan, tfnh Hr ngay vi ph~m c1€n ngay 
thanh toan tlwc t€ v6i m(rc lai suilt bfing 1,5%/thang (m(>t phfiy nam phfin tram 
tren m(>t thang) tinh tren m(>t ho~c t6ng cac khoan d€n h~n ma chtrn dtrqc thanh 
toan cho Ben Cho Time. 

(b) N€u Ben Time vi ph~m bilt ky di~u khoan nao ctm Hqp D6ng nay (bao g6m ca 
nghTa V\l thanh toan), Ben Cho Thue c6 quy~n: 

(b. I) yeu du Ben Time kh5c ph\lC tflt ca vi plu;1m trong m(>t khoang tho·i gian hqp 
ly. N€u Ben Time khong hoan thanh vi9c kh5c ph\tc, Ben Cho Time, tt1y vao 
quy€t dinh ct'ta minh, t\r kh5c ph\lC nhfrng vi ph~m d6 va Ben Time phai tra 
cho Ben Cho Thue tilt ca cac chi phi v,\ phi t6n lien quan d€n vi~c kh~c plwc 
nay; va/ho~c 

(b.2) trtr vao Ti~n D~t C9c Phi Quan Ly (ma Ben Cho Time dang gifi') cac khoan 
ti~n cfin thi€t d~ kh5c ph\tc ho~c b6i tlrnong cho cac t6n h~i hay mfit mat 
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phat sinh do vi phi;im ct'ta Ben Thue (tnrang hqp chi phi do tbn h~i hay mfit 
mat phat sinh Ian hon Ti€n D~t C9c Phi Quan Ly thi Ben Cho Thue c6 quy€n 
yeu du Ben Time thanh toan khoan chenh !~ch phat sinh). Ben Tlrne phai 
tra cho Ben Cho Thue b§t ky khoan tien nao da dtrqc khfiu tri:r sao cho Tien 
D~t C9c Phi Quan Ly luon duy tri 6 m(rc ttrong dtrong v&i ba (03) thang Phf 
Quan Ly Bfit D(>ng san ti;ii tnQi thai di€m; va/ho~c 

(b.3) ngi:rng toan b9 hay m9t phfin vi~c st'r <l\mg ct'ta Ben Time d6i v&i cac Ti~n 
ich Cong C9ng va Co So Hi;i Tfing Ti~n Tch Cong C9ng cho c1€n khi vi~c vi 
plwm Hqp D6ng ct.'ta Ben Thue chfim d(rt. 

3. Cac thoa tlrn~n khac: 

(a) Trang m9i tnrang hqp, vi~c b6i tlnrang qui dinh ti;ii Hqp D6ng nay khong bao 
g6m trach nhi~m b6i thuang thi~t hi;ti phat sinh gian ti€p, thi~t hi;ti do h~u qua 
va thi~t h~i ve !qi nhu~n kinh doanh. 

DIEU 9: CAM KET CUA HAI BEN 

1. Ben Cho Time cam k1h: 

2. 

(a) Quy€n st.'r <l\mg Lo Dfit neu ti;ii Dieu 1 ct.'ta Hqp D6ng nay khong thu9c di~n bi dm 
cho thue li;ii theo quy dinh ct'ta Phap Lu~t. 

(b) Quy€n st'r d\mg Lo Dfit neu t~i Di€u I ct'1a Hqp D6ng nay duqc t~o l~p theo d(mg 
quy ho~ch, d(mg thi€t k€ va cac ban ve duqc cluy~t c1a cung dp cho Ben Tlwe. 

Ben Time cam k€t: 

(a) Da tim hi€u, xem xet ky thong tin v€ quy€n st'r d\mg Lo Dfit. 

(b) Da c1trqc Ben Cho Time cung cfip ban sao cac gifiy ta, tai li~u va thong tin dn 
thi€t lien quan c1€n quy€n st'r d\tng Lo Dfit, Ben Time da d9c din th~n va hi€u cac 
quy djnh ct'ta Hqp D6ng nay cling nlnr cac ph\t l\tC df nh kem. Ben Thue da tlm 
hi€u m9i vfin d€ ma Ben Time cho la dn thi€t a€ ki€m tra mfrc c19 chfnh xac ct'ta 
cac gifiy ta, tai li~u va thong tin d6. 

(c) S6 ti€n time quy€n st'r d\mg dfit theo Hqp D6ng nay la hqp phap, khong c6 tranh 
chfip v&i ben th(r ba. Ben Cho Thue se khong phai chiu trach nhi~m d6i v&i vi~c 
tranh chfip khoan ti€n ma Ben Time da thanh toan cho Ben Cho Time theo Hqp 
D6ng nay. Trang tnrang hqp c6 tranh chfip v€ khoan ti€n nay thi Hqp D6ng nay 
vfin c6 hi~u I\TC c16i voi Hai Ben. 

(cl) Cac cam k€t khac: 

( d. I) Xam ph~m ranh gioi: 

N€u vao bfit ky thai c1i6m nao ma Ben Cho Time phat hi~n Ben Thue !fin ra 
ngoai ranh gi6i ct'ta Lo Dfit; thl Ben Thue, ngay khi dtrqc Ben Cho Thue 
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thong bao, va b~ng chi phf ct'1a mlnh, l~p t(rc ho~c trong thoi h?n do Ben 
Tlrne quy c1inh (neu c6), thao do phfln xam lfin, khAc phvc va st'ra chfra d€ 
tra l~i phfln bi xam !fin theo hi¢n tr?ng nlm l(1c clma bi xam !fin ranh gi6i. 

(d.2) V~n chuy€n va l~p c1~t may m6c: 

Ben Thue khong c1trQ'C v~n chuy€n vao Lo Dfit cac thiet bi, may m6c, hang 
h6a, v.v vugt qua tai tr9ng, kfch thu6c ma Ben Cho Time chi dinh trtr khi 
c6 thoa thu~n khac ct'1a Hai Ben. Neu Ben Cho Tillie c6 yeu cfiu, Ben Tl1t1e 
phai phan b6 vi~c v~n chuy€n va phan chia tai tr9ng, kfch tlm6c pht1 hgp. 
Vi~c IAp c1~t cac thiet bi, may m6c, hang h6a, v.v trong Lo Dfit khong OUQ'C 
lam anh lm6ng xfiu den tlnh tr?ng va c1i€u ki¢n ct'1a Lo Dfit hay phfin dfit dai 
ho~c tai san li€n k~. ke C?n, 

(d.3) I3en Time cho phep Ben Cho Tillie vao Lo Dfit va Khu Nha Xu6ng: 

Cho phep Ben Cho Time va cac c16i ttrgng khac dugc Ben Cho Tlrne t'1y 
quy€n, etmg ho~c khong ctmg v6i d~i di~n ct'ia Ben Tlrne, vao m9i thoi c1i€m 
hgp ly, vao Lo Dfit va Khu Nha Xu6ng (v6i di€u ki~n Ben Cho Thue ph,\i 
thong bao tnr6c cho Ben Tillie trir cac tnrong hgp khfin cfip va bfit kha 
khang): 

ki€m tra va danh gia tinh tr~ng ct'ta Lo Dfit hay Khu Nha Xtr6ng, cac 
thiet ke, thiet bi n◊i thfit, cac cong trlnh l~p d~t c6 dinh. Ben Cho Thue 
c6 th€ thong bao b~ng van ban cho Ben Tlrne v€ nhfrng sl'.ra chf'ra ci\n 
thiet c16i v6i cac vi plwm lien quan den st'r d\mg Lo Dfit, c1en Hgp D6ng 
hay Tai Li~u Htr6ng Dfin Ho~t D9ng va Pilat Tri€n Trong Khu Cong 
Nghi~p va yeu c§u Ben Time st'ra chf'ra hay khic ph\tC vi plwm trong 
khoang thoi gian hgp ly. Neu Ben Tlrne khong tien hanh st'ra chf'ra hay 
khAc ph\1c vi ph~m, Ben Cho Tlrne c6 quy€n (nlnrng khong c6 nghia V\1) 
vao trong Lo Dfit hay Kirn Nha Xtr6ng d€ tlwc hi~n cac cong vi~c nay 
va thong bao tnroc cho Ben Time cac chi phi th\rc hi~n. Chi phf ma Ben 
Cho Tlrne da chi tra se dtrgc Ben Tlrne thanh toan l?i theo yeu ci\u ct'ta 
Ben Cho Tlrne; 

- ki€m tra tai tr9ng thiet bi, may m6c trong Lo Dfit d€ c~p t?i c1i€m (d.2) 
n6i tren. 

- gioi thi~u Lo Dfit v6i nhf'rng ngm)i c6 nhu cfiu thue l~i sau (06) thang 
tnr6c khi Hgp 06ng het h~n ho~c Hgp D6ng chfim d(rt tnr6c Thai I-l{ln 
Tlrne. 

(d.4) Thong bao cho Ben Cho Thue 

- Ben Tillie phai ngay l~p t(rc thong bao b~ng van ban cho Ben Cho Tlrne 
v€ bfit ky thi~t h~i hay lnr hong d6i v6i Lo Dfit ngay khi Ben Thue biet 
ho~c phai biet ve cac S\r c6 d6; 

ngay khi nh?n dtrgc bfit ky thong bao, yeu cfiu, chi thi hay cac van ban 
khac tir ca quan c6 thfim quy€n lien quan den quy€n va nghia V\I Clla Ben 

-10-



: 
,: . 

1' 

~ 

V 

-
f. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Cho Time c16i v&i Lo Dfit, Ben Thue nhanh ch6ng gt'ri c1€n Ben Cho Thue 
ban g6c ho~c ban sao ch(rng tlwc cac van ban c16. 

(d.5) U1p d~t ca so h~ tfing va xay cfit cac cong trlnh plw ngang qua Lo Dfit 

Ben Time thtra nh?n ring Ben Cho Tillie c1ugc giu quy€n l~p d~t ca so h~ 
tfing va xay dt cac cong trlnh plw bao g6m: quy€n m~c va elfin truy€n t\r 
do, lien t\lC cac dtrcrng day tai aien, 6ng mr&c, he th6ng c6ng ranh, tieu 
thoat mr6c va mr6c thai, he th6ng thong tin lien l~c/vi~n thong va cac dich 
V\t khac ttr va d€n cac di€m khac et'1a Khu Cong Nghiep trong va xuyen 
qua bfit ky duang 6ng mr&c, c6ng ranh, h~ th6ng tieu thoat mr&c va mr&c 
thai, 6ng kh6i, day cap, ducmg day di~n tho~i va cac thi€t bi, may m6c 
khac c6 th€ o trong, tren, du&i Lo Dfit hay ngang qua khong gian Lo Dfit 
v&i di€u ki~n Ben Cho Time phai thong bao tnr6c cho Ben Tillie va cac 
cong vi~c nay khong anh lmong d€n ho~t d9ng ct'ta Khu Nha Xuong (trtr 
tnrang hqp cac cong viec nay la do tuan tht'1 quy djnh Phap Lu?t, yeu ciiu 
ct'ta ca quan Nha mr&c c6 th§m quy€n, quy ho~ch Khu Cong Nghiep cltrqc 
ca quan c6 th§m quy€n phe duy~t ho~c tnrong hqp khfin cfip, bfit kha 
khang). 

Vi~c ky k€t Hqp D6ng nay gifra Hai Ben la hoan toan t\r nguy~n, khong bi ep bu9c, ltra 
d6i. 

Trong tnrang hqp m9t ho~c nhi€u c1i€u, khoan, di€m trong H9·p 06ng nay bi ca quan 
Nha mr&c c6 thfim quy€n tuyen la vo hi~u, khong c6 gia tri phap ly ho~c khong th€ thi 
hanh theo quy djnh hi~n hanh ct'ta Phap Lu~t thl cac c1i€u, khoan, di€m khac ct'1a Hqp 
06ng nay vfin c6 hi~u i\rc thi hanh d6i v6i Hai Ben. Hai Ben se th6ng nhfit st'ra d6i cac 
di€u, khoan, di€m bi tuyen vo hi~u ho~c khong c6 gia tri phap ly ho~c khong th€ thi 
hanh theo quy djnh ct'ia Phap Lu~t va phi, hqp v&i y chi ct'ta Hai Ben. 

Hai Ben cam k€t th\rc hi~n d(mg cac th6a thu~n c1a quy c1jnh trong Hqp D6ng nay. 

Cac thoa thu~n khac: 

(a) Hai Ben cam c1oan ngtrai ky Hqp 06ng nay la nguai d~i di~n theo phap lu~t ct'ia 
m6i Ben va c6 dfty dt't thfim quy€n d~i di~n m6i Ben ky k€t Hqp 06ng nay. 

(b) Hai Ben da xin duqc tfit ca S\r phe duy~t, t'ty quy€n va th\rC hi~n cac tht'1 t\lC d\n 
thi€t d€ viec ky k€t Hqp 06ng nay c6 hi~u i\rc. 

(c) Hai Ben cam k€t thong tin v€ phap nhan ct'ia minh trong Hqp 06ng nay la d(mg. 

(d) Ben Tlrne cam k€t khong san xufit d6 chai kh6i xay dvng bing nhva trong Khu 
Cong Nghi~p. 

DIEU 10: cAc TRUONG HQP CHAM OUT HQP DONG 

I. Cac tnrang hqp chfim d(rt Hqp 06ng: 
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(a) 

(b) 

Hai Ben d6ng y chfim cl(rt Hqp D6ng. Trong tnrcrng hqp nay, Hai Ben l?P van ban 
thoa thu?n qt th€ cac di€u ki~n va thai h~n chfim d(rt Hqp D6ng; 

Ben Time ch?m thanh toan Gia Time Dfit theo thoa thtt?n t?i Di€u 3 ct'ia Hqp D6ng 
nay; 

(c) Ben Cho Time ch?m ban giao quy€n st'r d\mg Lo Dfit theo thoa thu~n t?i Di€u 5 
Clta Hqp D6ng nay; 

(d) Trong tnrang hqp Ben bi tac d9ng boi s\r ki~n bfit kha khang khong th8 kh~c ph\1c 
dtrqc d€ ti€p t\tC tlwc hi~n nghTa V\t ct'ta minh trong thai h?n ba mtrai (30) ngay 
k€ ttr ngay xay ra S\T ki~n bfit kha khang va Hai Ben khong c6 thoa tlrn~n khac thl 
m9t trong Hai Ben c6 quy€n don plmong chfim d(rt Hqp D6ng nay va vi~c chfim 
d(rt Hqp D6ng nay khong c1trqc coi la vi ph~m Hqp D6ng. 

2. Vi~c xt'r ly h~u qua clo chfim cl(rt Hqp D6ng theo quy dinh t~i khoan I Di€u nay: 

(a) 

(b) 

(c) 

D6i voi tnrang hqp t?i c1i€m (a) khoan I Di€u I 0: theo th6a thu~n ct'ta Hai Ben. 

D6i voi tnrc'mg hqp t?i c1i€m (b) khoan 1 Di€u I 0: 

Trtr khi c6 thoa thu?n khac, trong tnrang hqp chfim cl(rt nay, Ben Cho Time c6 
quy€n gifi' l?i va toan quy€n quy€t dinh vi~c st'r cl\t11g cac khoan ti€n ma Ben Time 
eta thanh toan va/ho?c ngung cung cfip Ti~n ich Cong C9ng va Cong Trinh Ti~n 
lch Dich V\t Cong C9ng cho Ben Time. Ben Time khoi ph\tc Lo Dfit tr6 li;ii tinh 
tr~ng ban c1fiu nlm ghi nh?n trong bien ban ban giao dfit ky boi c1~i di~n hop phap 
ct'ta Hai Ben va ban giao l?i Lo Dfit cho Ben Cho Time (trong tnrang hqp Lo Dfit 
c1a dtrqc ban giao cho Ben Time). 

D5i voi tnrang hqp t~i c1i€m (c) khoan 1 Di€u 10: 

N€u Ben Cho Thue khong ban giao Lo Dfit vao Ngay Ban Giao hoan toan do 16i 
ct'ta Ben Cho Time thl Hai Ben se thtrong ltrqng v€ co ch€ xt'r ly. Trang tnrang 
hqp Hai Ben khong tlmong ltrqng ho?c khong d?t dtrqc th6a thu~n th5ng nhfit v€ 
co ch€ xt'r ly tnroc Ngay Chfim D(rt, thl Hqp D6ng nay se chfim d(rt vao Ngay 
Chfim D(rt va Ben Cho Thue l10an tra l~i Gia Time Dfit da nh~n, va thanh toan ti€n 
lai tren Gia Thue Dfit ma Ben Cho Time da nh?n ttr Ben Time cho giai do~n ttr 
Ngay Ban Giao c1€n Ngay Chfim D(rt, theo lai sufit ti€n gt'ri c6 ky lwn m9t nam 
ct'ta doanh nghi~p (theo chfnh sach ct'ia Ngan hang ct'ta Ben Cho Time neu t?i phfin 
dfiu ct'ta Hqp D6ng dtrqc ap d\t11g t?i Ngay Chfim D(rt). 

(d) D5i voi tnrang hqp t?i diem (d) khoan I Di€u I 0: Ttty thu9c vao S\r thoa thtt?n 
plmong an xtr ly ct'ta Hai Ben. 

3. Cac th9a thu?n khac: 

(a) Ngoai cac quy dinh t?i khoan I Di€u nay, Hqp D6ng nay cung chfim d(rt khi (trtr 
khi Hai Ben c6 th6a thu~n khac): 

(a. I) Ben Cho Time c1a tlwc hi~n quy€n ct'ta Ben Cho Thue neu t?i c1i€m (b) 
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(a.2) 

khoan 2 Dieu 8. 

Ben Time ngtrng ho~t d(mg, pha san, giai th€, xtr ly nq ngan hang, lien quan 
den thtl t\lC t6 t\mg t~i toa an, tr9ng tai ho~c t~i co quan Nha mr6c c6 thfim 
quyen t?i Vi~t Nam c6 anh lmang c1en Lo Dk 

Neu Hqp D6ng dtrqc chfim d(rt trong tnrong hqp quy dinh t\li di€m (a. l) va 
(a.2) khoan 3 Dieu 10 nay, Ben Cho Time c6 quyen gif'r l~i va toan quyen 
quyet dinh vi~c str d\mg cac khoan ti€n ma Ben Cho Time da nh~n tl'r Ben 
Time (trtr khi Hai Ben c6 thoa thu~n khac). 

Trnong hqp Ben Time da nh~n ban giao Lo Dfit nlmng clma dtrqc cfip Gifiy 
Ch(rng Nh~n Quyen Str D\mg Dfit thl Ben Thue khoi ph\1c Lo Dfit tr& l~i 
tinh tr?ng ban d§u nlnr ghi nh~n trong bien ban ban giao Lo Dfit ky bai Hai 
Ben va ban giao l~i Lo Dfit cho Ben Cho Time. Quyen st'r d\mg dfit c16i v6i 
Lo Dfit tv c1(mg thu¢c ve Ben Cho Time ngay khi Hqp D6ng nay chfim d(rt. 

Trnong hqp Ben Time da dtrqc cfip Gifiy Ch(rng NMn Quyen Str D\mg Dfit 
thi Ben Thue, tt1y vao qui dinh Phap Lu~t va Hqp D6ng nay, chuy€n 
nlmqng Lo Dfrt, Khu Nha Xtrong ho~c quy€n va nghTa v\1 theo Hqp D6ng 
nay cho ben th(r ba. 

Ben Cho Time khong c6 nghTa V\I phai th\rC hi~n cac hanh d¢ng, tht'1 t\lC va 
trach nhi~m v6i bfit c(r ben nao bao g6m nlnrng khong gi6i h\ln ky hqp d6ng 
time l~i dfit v6i bfit c(r ben nao do Ben Thue, ngan hang xtr ly nq, co quan 
Nha mr6c c6 thfim quy€n, ... yeu diu, trtr khi Phap Lu~t c6 qui dinh khac 
ho~c Ben Cho Time d6ng y. 

(a.3) Ben Time vi ph~m tn\lC (f.4) c1i€m (t) khoan 2 Di€u 7 elfin den bi tlm h6i Lo 
Dfrt theo quy dinh Phap Lu~t. Trong tnrong hqp nay, plmong an xfr ly se 
theo qui djnh Phap Lu~t. 

(a.4) Ben Time khong nh~n ban giao Lo Dfit theo th6a thu~n t~i Di€u 5 ct1a Hqp 
D6ng va Hai Ben khong th6a thu?n dtrqc phtrong an xtr ly, Ben Cho Thue 
c6 quy€n gif'r l~i va toan quy€n quyet djnh vi~c st'r d\mg cac khoan ti€n nu\ 
Ben Cho Time da nh~n ttr Ben Thue, c16ng thai Ben Time c6 trach nhi~m 
thanh toan ti€n lai tren Gia Time Dfit da thanh toan cho giai do~n ttr Ngay 
Ban Giao den Ngay Chfim D(rt, theo lai sufit ti€n gtri c6 ky lwn m¢t nam 
ct'ia doanh nghi~p (theo chinh sach ct'1a Ngan hang ct'ia Ben Cho Time neu 
t?i phfin d§u ct'1a Hqp D6ng dtrqc ap dvng t~i Ngay Chfim D(rt). 

(b) Ben mu6n chfim d(rt Hqp D6ng theo qui dinh t~i Hqp D6ng nay phai thong bao 
cho Ben kia b~ng van ban v€ vi~c chfim d(rt Hqp D6ng tnr6c it nhfit nmoi lam 
(15) ngay trfr tnrang hqp Hai Ben c6 thoa thu~n khac v€ thai gian thong bao nay. 
Neu m¢t Ben c1a chfim d(rt ho~t d¢ng va khong con c1ia chi giao dich thi Ben con 
l~i c6 quy€n t\r chfim dfrt Hqp D6ng ma khong phai thong bao va Ben kia c16ng y 
khong khieu n~i, khieu ki~n, yeu cfiu b6i thtrang v€ vi~c ch§m d(rt Hqp D6ng nay. 

(c) Vi~c chfim dfrt Hqp D6ng se khong lam anh lmang d€n bfit ky quy€n nao ma m6i 
Ben c6 th~ c6 d6i v6i Ben kia do bfit ky 16i vi ph~m Hqp D6ng nao xay ra tnr6c 
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/. . 

thai diem chfim clfrt Hqp 06ng. 

DIEU 11: ST/ KI)::N BAT KHA KHANG 

l. Hai Ben nh§t trf th6a thu~n m<)t trong cac tnrang hqp sau day dtrqc coi la sv ki~n bfit 
kha khang: 

(a) Do chi€n tranh ho~c do thien tai, ho~c do thay d6i chfnh sach phap lu~t ct'1a Nha 
mr6c; 

(b) 

(c) 

(cl) 

Do phai tlwc hi~n quy€t djnh ct'ia ca quan Nha mr6c c6 thfim quy€n ho~c cac 
tnrang hqp khac do Phap Lu~t quy dinh; 

Do tai n~m, 6m c1au thu<)c di~n phai di cfip c(ru t~i ca s6 y t€. 

Cac thoa thu~n khac: 

(cl. I) Hai Ben citing y r1ng cac tnrang h9-p sau day cfing dtrqc coi la s\r ki~n bfit 
kha khang: b~o lo~n, dlnh cong, djch b~nh dtrqc cong b6 boi ca quan c6 
thfim quy€n ct'1a Vi~t Nam gay anh htrong m<)t ph§n ho~c toan be) mr6c Vi~t 
Nam khi€n cho m<)t Ben khong tlwc hi~n dtrqc quy€n va nghTa v\1 theo Hqp 
06ng nay. 

2. M9i tnrang hqp kh6 khan v€ tai chfnh clan thuftn se khong c1trqc coi la tnrang hqp bfit 
kha khang. 

3. Khi xufit hi~n m<)t trong cac tnrang hqp bfit kha khang theo th6a thu~n t~i khoan 1 0i€u 
nay thl Ben bi tac d(mg b6i tnrang hqp bfit kha khang phai thong bao b1ng van ban ho~c 
thong bao ti·\rc ti€p cho Ben con l~i bi€t trong thai h~n ba nmai (30) ngay ke tt:r ngay 
xay ra S\r ki~n b§t kha khang (11t~u c6 gifiy ta ch(rng minh v€ ly do b§t kha khang thl 
Ben bi tac d<)ng phai xufit trlnh gifiy ta nay cho Ben con l~i). Vi~c Ben bi tac d<)ng b6i 
S\T ki~n bfit kha khang khong thvc hi~n dtrQ'C nghia V\I ct'ia mlnh se khong bi coi la vi 
ph~m nghia V\1 theo Hqp 06ng va cfing khong phai la ca s6 de Ben con l~i c6 quy€n 
ch§m cl(rt 1-lqp D6ng nay. 

4. Vi~c th\rc hi~n nghia v\1 theo Hqp 06ng ct'ia Hai Ben se dtrqc t~m clt:rng trong thai gian 
xay ra S\T ki~n bfit kha khang. Hai Ben se ti€p t\lC tlwc hi~n cac nghTa V\I ct'ia mlnh sau 
khi S\T ki~n bfit kha khang chfim d(rt, trtr tnrang hqp quy djnh t~i diem cl khoan 1 0i€u 
10 ct'1a Hqp -D6ng nay. 

5. Cac thoa thu~n khac: 

Cac quy djnh v€ tnrang hqp bfit kha khang theo Hqp D6ng nay chi c1trqc ap d\mg khi 
cac di€u ki~n sau c1trqc dap (rng: 

(a) Cac tnrang hqp t~i khoan 1 Di€u nay neu tren xay ra m<)t each khach quan khong 
th€ ltrang tnr6c c1trqc va khong th€ kh~c ph\lC dtTQ'C m~c cltl Hai Ben c1a ap d\mg 
m9i bi~n phap dn thi€t va trong kha nang cho phep; va 
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(b) S\T ki~n bfit kha khang tl'\TC tiep khien cho m9t Ben Ch?m tr~ trong vi~c th\TC hi~n 
nghTa V\1 dlrgc quy djnh t~i Hgp D6ng nay. 

DIEU 12: THONG nAo 

l . Dia chi d€ m9t Ben nh?n thong bao ct1a Ben kia: 

2. 

3. 

4. 

Ben Cho Tlrne 

Dia chi tr\! sa chinh 

Di~n tho~i 
Fax 
Email 

Ben Tlrne 
Dia chi tr\1 sa chinh 

Di~n tho~i 
Fax 
Email 

CONG TY LIEN DOANH TNHH KHU CONG NGHl}::P 
VI}::T NAM - SINGAPORE 
S6 8 D~i 19 Hfru Nghi, Kirn cong nghi~p Yi~t Nam-Singapore, 
Phm'rng Binh Hoa, Thanh ph6 Thu?n An, Tinh Blnh DlT<rng, Vi~t 
Nam 
0274 3743898 
0274 3743868 
marketing@vsip.com.vn ho~c dia chi email khac do Ben Cho 
Thue thong bao 

CONG TY TNHH TH{/C PHAM FARINA 
C\1m cong nghi~p Ha Man - Trf Qua, Plurang Xuan Lam, Thi xa 
Thu?n Thanh, Tinh B~c Ninh, Yi~t Nam 
035 602 0811 

info@farina.com.vn 

Hinh thfrc thong bao gifi'a Hai Ben (m◊t trong cac hinh th(rc sau): Fax, tlm di~n ttr, giao 
tivc tiep, tlnr chuy€n phat nhanh ho~c tlm bao dam buu di~n qu6c te. 

Ben nh?n thong bao: nguai d~i di~n theo phap hl?t Ctla cong ty. 

Bfit ky thong bao, yeu cfiu, thong tin, khieu n~i phat sinh lien quan d€n Hc;rp D6ng nay 
phai duc;rc l?p thanh van ban. Hai Ben th6ng nhfit rang, cac thong bao, yeu du, khi€u 
n~i duc;rc coi la da nh?n n€u gi'.ri d€n d(mg dia chi, d(mg ten ngucri nh?n thong bao, d(mg 
hinh th(rc thong bao theo thoa thu?n t~i khoan I, khoan 2 va khoan 3 Di~u nay va trong 
thai gian nlnr sau: 

(a) Yao ngay gtri trong tnrcrng hgp tlm giao t?n tay va c6 chfi' ky ct1a nguai nh?n 
thong bao; 

(b) Yao ngay ben gtri t1h?t1 dugc thong bao chuy€n fax thanh cong trong tnrang hgp 
gtri thong bao b~ng fax; 

(c) Yao ngay th(r ba (bao g6m ca ngay gtri), k€ ttr ngay dong dfiu buu di~n trong 
tnrang hgp gtri thong bao b~ng tlm chuy€n phat nhanh; 

(d) Cac thoa thu?n khac: 

(i) T~i thai di€m gfri, trong tnrcrng hgp gtri b~ng tlm di~n tl'r; ho~c 

(ii) Vao ngay th(r 1mrai b6n (14) (bao g6m ca ngay gtri), k€ ttr ngay gtri trong 
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tnrong hgp gt'ri tlnr bao dam bm1 di~n qu6c t~. 

5. Hai Ben phai thong bao b~ng van ban cho nhau bi€t n€u c6 thay df>i v€ dja chi, hlnh 
th(rc va ten ngtroi nh~n thong bao. N€u khi da c6 thay df>i v€ thong tin neu t~i khoan l 
Di€u nay ma Ben c6 thay df>i khong thong bao ll)i cho Ben kia thl Ben gt'ri thong bao 
khong chiu trach nhi~m v€ vi~c Ben c6 thay df>i khong nh~n dlrqc cac van ban, h6 so 
tt:r Ben gtri thong bao. 

DI.EU 13: cAc THOA THU~N KHAC 

l. Di€u chinh Gia Time Dfit va Tien D~t C9c Phi Quan Ly 

Sau khi xac djnh Di~n Tfch Dfit Dtrqc Khao Sat, Gia Time Dfit va Ti€n D~t C9c Phf 
Quan Ly se duqc di€u chinh tmrng (rng v6i Di~n Tfch Dfit Dtrqc Khao Sat. Bfit ky khoan 
ti€n nao phai tra nhi€u hon hay it hon so v6'i Gia Time Dfit va Ti€n D~t C9c Phf Quan 
Ly can c(r vao Di~n Tfch Dfit Dtrqc Khao Sat se chrqc Ben Time tra them cho Ben Cho 
Time ho~c ngtrqc li;i ma khong tinh lai sufit d6i v6i khoan tra thtra/thi€u d6. Bfit k€ quy 
djnh nao khac theo Hqp D6ng nay, Hai Ben theo day d6ng y v6i Di~n Tich Dlrqc Khao 
Sat ma khong c6 bfit ky khi8u ni;i, tranh chfip hay yeu cfiu b6i tlnrong nao phat sinh. 

2. Phi Quan Ly Bfit D(mg San 

(a) D€ Ben Cho Time c6 th€ duy trl Cong Trinh Ti~n ich Djch V\1 Cong C¢ng ct1a 
Khu Cong Nghi~p, Ben Thue phai tra Phi Quan Ly Bfit D¢ng San tinh theo don 
gia l .595 VN:0/m2/ thang. Don gia tfnh Phf Quan Ly Bfit :0¢ng San c6 th€ chrqc 
thay df>i ttty ttrng thoi di€m theo quy€t djnh ctta Ben Cho Time. 

(b) Yao Ngay Ban Giao, Ben Thue thanh toan cho Ben Cho Thue Tien D~t C9c Phf 
Quan Ly la 66.990.000 VND ttrang dlrang ba (03) thang Phf Quan Ly Bfit D¢ng 
San. 

(c) Trong vong bay (07) ngay k€ ttr Ngay Ban Giao, Ben Thue thanh toan tnr6c cho 
Ben Cho Time Phf Quan Ly Bfit D¢ng Sancho giai do~m ttr Ngay Ban Giao c18n 
ngay cu6i cttng ctta !hang dtrang ljch ma Ngay Ban Giao di€n ra. Sau d6, Phf 
Quan Ly Bfit D¢ng San hang thang dlrqc Ben Time tra tnr6c cho Ben Cho Tlrne 
vao ngay dfiu tien ct1a m6i thang duong ljch ti€p theo. 

(d) Trong vong sau 1mrai (60) ngay k€ ttr ngay k8t th(tc Thai Hl)n Time, Ben Cho 
Thue tra ll)i Ti€n D~t C9c Phf Quan Ly theo s6 ti€n va lol)i ti€n t~ ma Ben Cho 
Thue da nh~n vao thoi c1i€m thanh toan ti€n d~t c9c ctta Ben Time ma khong tfnh 
lai sufit trtr di khoan khfiu trtr ma Ben Cho Time c1a khfiu trtr theo Hqp D6ng nay 
va bfit ky khoan I~ phf ngan hang nao (neu c6). Cac khoan khfiu trtr nay (n€u c6) 
se khong phtrang lwi t6i bfit ky quy€n nao khac ma Ben Cho Time c6 th€ c6 theo 
Hqp D6ng nay ho~c theo quy djnh ct'ia Phap Lu~t. 

3. Phf K€t N6i 

Ben Time thanh toan m¢t !fin khoan ti€n khong hoan li;i la 152.850.000 VND (M<}t tram 
nam 1111wi hai lrifu, tam tram nam 1111rai nglm -D6ng Vi¢/ Nam) vao Ngay Ban Giao. 
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Day la khoan phi cho vi~c k€t n6i ducmg cftp mr6c (1rn)t li\n) va h6 trq k€t n6i Ti~n ich 
Cong C<)ng. 

4. Ben Tillie chju trach nhi~m thanh toan Hit ca cac phi t6n, khoan time, phi va I~ phi ap 
d\tng cho Ben Tillie theo quy djnh Phap Lu~t Vi~t Nam hi~n hanh phat sinh ttr ho~c lien 
quan d€n vi~c thue l{li Lo D§t, vi~c xin phcp d€ th\rc hi~n d\r an t~i Lo f)§t ct.'ta Ben 
Time, bao g6m nlurng khong gi6i h{ln: phi ngan hang cho cac khoan thanh toan theo 
Hqp D6ng nay, thu€ gia tri gia tang, tlm€ st.'r d\tng dfit phi nong nghi~p, I~ phi tnr6c b{I, 
I~ phi lien quan c1€n vi~c xin cfip Gifiy Ch(rng Nh~n Quy€n St.'r D\mg Dfit ra ten ct.'ia Ben 
Time. 

5. Phi Ket N6i, Phi Ti~n ich, Phi Quan Ly Bfit D<)ng San va cac khoan phai tra khac ma 
Ben Thue c6 nghTa V\t thanh toan cho Ben Cho Thue (ngo~i trtr Gia Tillie Dfit) la chtra 
bao g6m tllll€ gia tri gia tang. Ben Time thanh toan thuti gia tri gia tang cho cac lo~i phi 
nay theo qui djnh Phap Lu(tt. Trong tnrong hqp thay c16i thu€ sufit thu€ gia tri gia tang 
theo quy djnh Phap Lu(tt, thl cac khoan thanh toan theo Hqp D6ng nay se c1trqc t\r d<)ng 
di€u chinh tlrang (rng theo thu€ sufit time GTGT m6i. 

6. Ben Tillie thvc hi~n cac khoan thanh toan neu t{li Hqp D6ng nay ma khong duqc khfiu 
trtr, cfin trtr v6i bfit ky m<)t khoan nao khac. N€u Ben Tillie khfiu trtr, cfin trtr vao cac 
khoan ti€n d~t c9c neu t~i Hqp D6ng nay thl Ben Tillie phai d6ng vao khoan ti€n tuang 
dlrang v6i khoan ti€n cfin trtr, khfiu trtr sao cho b~ng s6 tien d~t c9c qui djnh t{li Hqp 
D6ng nay. 

7. Ti~n Ich Cong C<)ng va Ca Sa H{I Ti\ng Ti~n Ich Cong C<)ng 

(a) Ben Cho Tillie se cung cfip Ti~n ich Cong C<)ng va l~p d~t Ca Sa H~ Ti\ng Ti~n 
ich Cong C<)ng theo Tai Li~u Huong Dfin Ho~t D<)ng va Phat Tri€n Trong Khu 
Cong Nghi~p, va Ben Time thanh toan cho Ben Cho Thue phi va chi phi cho vi~c 
cung cfip Ti~n ich Cong C<)ng theo quy c1inh t~i Hqp 06ng nay. 

(b) Ben Time se thong bao cho Ben Cho Time nhu ci\u ct.'ta Ben Time v8 cong sufit 
ct.'1a ca~ Ti~n ich Cong C<)ng b~ng vi~c di€n vao mfiu don c6 sfin do Ben Cho Time 
cung cap. 

(c) Ben Time tra tilt ca cac chi phi va phi t6n hqp ly d€ n<)p don xin, l~p d~t, k€t n6i 
va cung dp dlrong day, nwng lien l~c vien thong cho ca quan c6 ch(rc nang lien 
quan. 

(d) N€u cong sufit Clla cac Ti~n ich Cong C<)ng ma Ben Time yeu ci\u vuqt qua cong 
sufit Ca Sa H~ Ti\ng Ti~n ich Cong C<)ng dlrqc xfiy d\rng, l~p d?t ban di\u theo 
nlnr thong bao ct.'ia Ben Time, thi Ben Thue phai tham vfin v6i Ben Cho Timed€ 
tang cong sufit va chiu m9i chi phi phat sinh. 

8. Giao Djch Thay D6i 

(a) Trtr khi Phap Lu~t cho phcp, Ben Tillie khong duqc th\rc hi~n Giao Dich Thay 
D6i ma khong c6 sv d6ng y ci1a Ben Cho Time. Ben Time thong bao cho Ben 
Cho Time tnr6c khi th\rc hi~n Giao Djch Thay D6i. 
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(b) 

(c) 

(ct) 

(e) 

Trang tnrang hgp Ben Time chuy€n nlmqng quy€n st'r d\mg Lo Dfit, chuy€n 
nlmgng quy€n va nghTa V\I Hgp D6ng (bao g6m ca tnrang hgp thay c16i cht'1 s& 
hfru, thanh vien va/ho~c c6 dong ct'ia Ben Thue dfin d€n vi~c chuy€n nlmqng 
neu t<)i Di€u nay), Ben Time d6ng y tra cho Ben Cho Time m(>t khoan ti€n b~ng 
3% ct'1a gia chuy€n nlmgng Lo Dfit ho~c gia chuyen nlmgng Hgp D6ng nay ho~c 
Gia Time Dfit theo Hgp D6ng nay, tt1y vao gia nao cao hon, de Ben Cho Thue 
h6 trg tlwc hi~n m(>t s6 tht.'1 t\tC, gifiy ta lien quan c1€n chuy€n nlmgng quy€n st'r 
d\mg Lo D§t, chuyen nlmqng quy€n va/ho~c nghTa V\I Hqp D6ng ct'1a Ben Tlrne 
n6i tren. Hai Ben d6ng y r~ng cac ho<)t d(>ng h6 trg nay chi dugc th\rc hi~n khi 
116 khong ho~c khong c6 nguy co lam t6n h<)i ·hay gay thi~t lwi d€n Ben Cho 
Time. 

Trong tnrang hgp Ben Tlrne cho tlrne lzii, chia se quy€n chi€m hfl'u, st'r d\mg m(>t 
phfin hay toan b(> Lo Dfit cho tnQt ben khac, Ben Cho Time tuy vao quy€t dinh 
ct'1a mlnh, c6 quyen diSu chinh Phf Quan Ly Bfit DQng San va Phi Ti~n fch. 

Trnong hgp Ben Thue pha san hay ngan hang ct'1a Ben Time xt'r ly khoan nq ct'ia 
Ben Thue, Ben Time phai thong bao cho Ben Cho Time bi€t ngay khi bftt dfiu 
tlwc hi~n cac tht'1 t\lC lien quan d€n pha san hay xt'r ly 11(_)' ngan hang, d6ng thai 
bao dam ben ti6p nh~n quy€n st'r d\mg Lo Dfit theo quy€t dinh pha san hay xt'r 
ly ng ngan hang tuan tht'1 cac di€u khoan ct'1a Hgp D6ng nay va cac qui djnh 
hi~n hanh ct'ia Ben Cho Time lien quan d€n Khu Cong Nghi~p, cho time l<)i 
quy€n st'r d\mg c1fit. Ben Cho Time c6 quy€n (nlurng khong phai la nghTa V\1) ttr 
ch6i ky k€t, tlwc hi~n bfit c(r tht'1 t\1c nao lien quan c1€n vi~c ti€p nh~n, st'r d\mg 
Lo Dfit ct'ia ben ti€p nh~n Lo Dfit trong tnrang hgp nay ho~c !tr ch6i cung cfip 
Ti~n ich Cong CQng, Cong Trinh Ti~n Ich Dich V\1 Cong CQng trtr khi Phap 
Lu~t qui dinh Ben Cho Thue phai ky hgp d6ng cho time l?i dilt v6i ben ti€p nh~n 
Lo Dfit ho~c Ben Cho Time d6ng y ky hgp d6ng nay. 

Bfit k~ cac qui djnh khac ct'ia Hgp D6ng, trong tnrang hgp Ben Time tlwc hi~n 
Giao Dich Thay D6i, Ben Cho Time khong c6 nghTa v\1 cung cfip Ti~n ich Cong 
CQng, Cong Trlnh Ti~n ich Dich V\t Cong CQng, Co So H? Tfing Ti~n ich Cong 
C(>ng cho ben ti€p nh~n quy€n st'r d\mg Lo Dtlt hay quy€n va nghTa V\I Hgp D6ng 
nay, trfr khi Hai Ben c6 th6a thu~n khac. 

9. Bao m~t 

Hai Ben bao m~t nQi dung ct'1a Hgp D6ng nay trtr khi phai ti€t IQ theo qui djnh Phap 
Lu~t hay yeu cfiu ct'm co quan Nha mr6c c6 thfim quy€n, ho~c ti€t IQ cho c6 dong, cong 
ty ma m(>t Ben c6 v6n g6p ho~c t6 ch(rc ch(rng khoan ma tnQt Ben bj bftt buQc phai ti€t 
IQ. 

I 0. Tinh th5ng nhfit va tinh hi~u Ive ct'ta Hgp D6ng 

(a) Tieu d€ ct'ta cac di€u khoan va cac Phv l\tC trong Hgp D6ng nay chi de ti~n tham 
khao vase khong anh lmong d€n vi~c giai thich nQi dung ct'1a cac di€u khoan va 
cac Ph\l I\IC d6. 

(b) Trtr khi c6 quy dinh khac, 6' day, dfin chi€u ct1a mQt c1i€u khoan hay mQt Ph\t l\tc 
la dfin chi€u d€n mQt di€u khoan hay tnQt Phv l\lC ct'ta Hgp D6ng nay, va cac dfin 
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(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

chi€u trong m(>t Plw l\lC den m(>t di«h1 khoan la dfin chi€u cli€u khoan Ctla Ph\l I\IC 
d6 trong Hqp D6ng nay. 

M6i nghia V\I d6i v6i Ben Thue theo Hqp D6ng nay bao g6m ca nghia V\1 Clla Ben 
Time trong vi~c dam bao r~ng bfit ky nguoi nao vao, str d\mg ho~c tham vi€ng Lo 
Dfit ho~c Khu Cong Nghi~p, ro rang ho~c ham .,;, eta clm;rc s\r chfip thu~n ct'ia Ben 
Thue bao g6m (nlrnng khong gi6i lu.m) cac d?i ly, nhan vien, nha thfiu ho~c khach 
moi, ngtroi d?i di~n, ngtroi OlTQ'C llY quy€n, ngtroi k€ nhi~m, ngtroi nh~n th€ chfip, 
ben nh~n chuy€n nlmqng c6 lien quan Clla Ben Time se phai tuan thtl nghia V\I d6 
theo Hqp D6ng nay. 

Cac quy€n, nghTa v\1 ct'ia Hai Ben, va nhfrng n(>i dung khac clura duqc quy c1inh, 
d€ c~p t~i Hqp D6ng nay thl c1trqc th\rc hi~n theo quy dinh ct'1a Phap Lu~t hi~n 
hanh c6 lien quan. Cac quy€n, nghTa V\I ct'1a Hai Ben c6 hi~u l\rc ap d\111g theo 
thoa thu~n ctia Hai Ben n€u Phap Lu~t khong quy dinh. 

Vi~c bfit 1<51 Ben nao trl hoan ho~c khong th\rc hi~n bfit ky quy€n ct'1a mlnh theo 
Hqp D6ng nay thl se khong dtrqc xem la hanh vi ttr b6 cac quy€n cl6; va vi~c th\rc 
hi~n m(>t phfin cac quy€n ctia m(>t Ben cung se khong ngan can vi~c thvc hi~n 
philn quy€n con l?i ci1a Ben c16 trong tuong lai. 

Trnong hqp m(>t Ben yeu cfiu Ben kia v6 bfit 1<y m(>t S\T d6ng y, chfip thu~n, llY 
quy€n va/ho~c chi dinh nao, thl Ben duqc yeu du khong duqc phep Hr ch6i hay 
trl hoan tlwc hi~n cac yeu du d6 m(>t each bfit hqp ly. N€u S\r d6ng y, chfip thu~n, 
i1y quy€n va/ho~c chi djnh da dtrqc dtra ra thl khong dtrqc r(1t l?i ma khong c6 ly 
do chinh dang. 

Hqp D6ng nay thay th€ tfit ca cac th6a thu~n dtr6i bfit ky hlnh th(rc nao tnr6c day 
gifra Hai Ben lien quan v€ cac vfin c1€, n(>i dung ct'1a Hqp D6ng nay. 

11. Lu~t di€u chinh 

Hqp D6ng nay dtrqc di€u chinh boi Phap Lu~t Vi~t Nam. 

12. Hai Ben d6ng y v6i cac th6a thu~n khac neu t?i cac Ph\l I\IC Ctla Hqp D6ng nay. 

DIEU 14: GL\I QUYET TRANH CHAP 

1. Hai Ben se c6 g~ng giai quy€t bfit ky tranh chfip nao phat sinh ttr Hqp D6ng nay b~ng 
tlmong ltrqng. Neu tranh ch§p vfin khong th€ giai quy€t dtrqc trong vong ba mtroi (30) 
ngay k€ ttr ngay phat sinh tranh chfip, thi m(>t trong Hai Ben c6 th€ trinh V\I vi~c Jen Toa 
an Nhan dan c6 thdm quy€n t~i tinh Blnh Duong c1€ giai quy€t. 

2. Trong khi bfit ky tranh chfip nao dang duqc giai quy€t, cac c1i€u khoan va di€u ki~n ciia 
Hqp D6ng nay vfin se ti€p t\lC rang bu(>c Hai Ben va Hai Ben se ti€p t\lC th\rC hi~n va 
tuan thtl Hqp D6ng nay. 
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DIEU 15: THOI DIEM CO HIJ::U Ll/C CUA IHJP DONG 

1. Hqp B6ng nay c6 hi~u l\rc k€ ttr ngay ct.'1a Hqp B6ng ncu t{ti trang I. 

2. Hqp B6ng nay c6 15 Bi€u, v6i 26 trang, c1trqc l~p thanh b6n (04) ban ti€ng Vi~t va hai 
(02) ban ti€ng Anh c6 gia trj phap ly nlm nhau. Ben Thue gifr trn)t (0 I) ban ti€ng Vi~t 
va m9t (01) ban ti€ng Anh, Ben Cho Time giu ba (03) ban ti€ng Vi~t va m9t (0 I) ban 
ti6ng Anh d€ ltru trC'r, lam tht.'1 t\lC n9p thu€, phi, I~ phi theo quy c1jnh ct'ia Phap Lu~t. 
Trong tnrong hqp c6 S\f khac nhau giua ban ti€ng Anh va ban ti€ng Vi~t, ban ti€ng Vi~t 
se cltrqc tru tien ap d\mg. 

3. Kem theo Hqp B6ng nay la cac giily to lien quan v€ dilt nlnr: 

4. 

Cac plw l\1c dinh kem Hqp 06ng nay va cac st'ra d6i, b6 sung theo th6a thu~n ct'ia Hai 
Ben la 119i dung kh6ng tach rai Hqp B6ng nay va c6 hi~u Ive thi hanh d6i v6i Hai Ben. 

Trong tnrang hqp Hai Ben th6a thu~n thay d6i n9i dung ct'ia Hqp B6ng nay thi phai l~p 
b~ng van ban c6 chfr ky ct'1a d~i di~n J2~s.:.. i Ben. 

~~~ 

. guyen Pht.'1 Thjnh 1 / 
Ch(rc v\1: T6ng Giam B6cV 

Ten: Bao (re Hoang . , )A✓ 
Ch(rc V\I: Cht'1 Tjch H9i Bong Thanh Vien .,A/ 
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I. 

PHU LUC 1 

YEU cAu OUY HOA CH VA XA y DU'NG 

Ben Time hoan toan chiu trach nhi~m time ky str, c1an vi ttr vfin chuyen nghi~p, c6 dfiy 
dt'1 nang Ive chuyen man theo quy djnh Phap Lu~t hi~n hanh ti€n hanh khao sat dfit d€ 
tlr vfin ve dieu ki~n dfit c1ai va thi€t k€ k€t du nha xtrong phtl hQ'p, xem xet c1ieu ki~n 
Lo Dfit va ti€n hanh cac cong vi~c cfin thi€t lien quan d€n tinh tr~ng va dieu ki~n ct'ia 
Lo :Dfit. Ben Thue, bftng chi phi ct'ia minh, th\rc hi~n cac btr6c va ti€n hanh nhfrng cong 
vi~c dn thi€t tren Lo Dfit nhftm bao v~ cac CO' so h~ tAng lien quan Clla Ben Cho Time 
(n€u c6 ), ngan ch~n s\r x6i mon/lo dfit ho~c lam Im hong d9 d6c, theo plnrang phap 
chuyen nghi~p va dap (mg yeu cfiu ct'1a Ben Cho Tlrne va cac ca quan Nha Ntr6c c6 

,t. , 

tham quyen. 

2. Ben Time phai xay dvng 16i ra vao Lo Dfit (c6ng ra vao Lo Dfit) b~ng nh\ra dtrang, be 
tong hay v~t li~u c6 be m~t c(rng khac. Ngoai ra, Ben Thue phai l~p d~t va/ho~c duy tri 
cac duang 6ng ngfim t~i vi tri mo 16i ra vao d(mg nlnr trong Tai Li?u Huong Diin 1-Io~t 
D9ng va Phat Tri€n Trong Kirn Cong Nghi~p. L6i vao Lo Dfit va cac dtrong 6ng ngfim 
nay se khong t~o nen hay du thanh m9t phfin Clla Lo Dfit dtrQ'C time theo HQ'p D6ng 
nay, nlnrng Ben Time, b~ng chi phi ct'1a rieng minh, phai duy tri ch(mg trong dieu ki~n 
ho~t d9ng t6t trong su6t Thai H~n Thue. 
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PHULUC2 

PHI TI]::N ICH 

1. Ntr6'c 

M(rc phi cung dp mr6c 14.140 VND/m3 

2. Xfr ly mr6·c thai 

Phi xt'r ly mr6c thai 7 .928 VND/m3 

Tinh tren 80% lm;rng mr6c tieu th\1. 

3. Vi&n thong 

Ben Tlrne thanh toan thco m(rc phi hi~n hanh do nha cung ci\p quy dinh. 

4. Di~n 

4.1 Tt1y thu9c vao quy djnh phap lu~t hi~n hanh, Ben Thue c6 the lien l~c v6'i Cong Ty C6 
Phfin D~u Ttr Ya Phat Tri€n Di~n Becamex - YSIP ("BY Power JSC"), m9t don vi lien 
ket ct'ta Ben Cho Thuc, de nh~n cung d\p di~n t~i Kirn Cong Nghi~p. 

4.2 Ben Thue sc thanh toan t1vc ti€p cho BY Power JSC. Gia ban c1i~n, phi c1fiu n6i, phi 
cong sufit dang ky sir d\mg c1i~n, va phi v~n hanh se dtrqc ap d\mg C\I th€ nhu sau: 

4.2.1. Gia ban di~n va phi cong sufit dang ky sir d\mg: 

a. D6i v6i do dem h~ the 

(i) Gia ban c1i~n se theo khung gia etta B9 Cong Thtrang ban hanh va dtrqc ap d\mg 
khi t6ng cong sufit di€m dfiu n6i ct'ia Ben Tlrne ~ 750kY A. 

(ii) Phf cong sufit dang ky st'r d\mg se dtrqc BY Power JSC thu hang thang v6i khung 
gia 24.500 Yi~t Nam d6ng/kY A. 

b. D6i v6i do d€m trung th€ 

(i) Gia ban di~n se theo khung gia ct'rn B9 Cong Tlmang ban hanh va dtrqc ap d\mg 
khi t6ng cong sufit di€m dfiu n6i ct'1a Ben Thue > 750kYA (niu Ben Thue c6 yeu 
du mua di~n h~ thi BY Power JSC vfin c6 th€ dap (mg). 

(ii) Phi cong sufit dang ky st'r d\mg se dtrqc BY Power JSC thu hang thang va tinh 
theo m(rc lfiy ti€n ttrng phfin g6m 02 b~c cong sufit nhu sau: 

- N€u Ben Thue dang ky cong sufit st'r d\mg ~ 5000 kYA, BY Power JSC se ap 
d\mg khung gia 49.000 Vi~t Nam d6ng/kYA. 

- N€u Ben Thue dang ky cong sufit st'r d\mg > 5000 kY A, BY Power JSC se ap 
d\mg khung gia 36.750 Yi~t Nam d6ng/kY A. 
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Vi d\1: Trong tnrong hgp Ben Time dang ky t6ng cong sufit sl'.r d\111g la 5.500 kV A, phi 
dang ky cong sufit sl'.r d~mg se chrqc tfnh q1 th€ nlnr sau: 

- D6i v6i phfin cong sufit 5.000 kVA: BY Power JSC se ap m(rc phi la 49.000 Vi~t 
Nam d6ng/kV A; 

- B6i v6i phfin cong sufit 500kVA: BY Power JSC se ap m(rc phi la 36.750 Vi~t Nam 
d6ng/kVA. 

4.2.2. Phi dfiu n6i 

T6ng cong sufit t6i c1a cho l di€m dfiu n6i ~ 5.000 kV A va phi dfiu n6i se duqc thu m(>t 
!fin duy nhfit khi Ben Time dang ky dfiu n6i, q1 th€ nlnr sau: 

a. D6i v6i cap n6i 

(i) 0fiu n6i t6i da 40m cap n6i. 

(ii) T6ng cong sufit l~p d~t may bi€n ap (MBA) < 750kVA: 367 .500.000 Vi~t Nam 
c16ng/di€m. 

(iii) T6ng cong sufit l~p d~t MBA< 2000kVA: 612.500.000 Vi~t Nam c16ng/c1i€m. 

(iv) T6ng cong sufit l~p d?t MBA< 5000kVA: 735.000.000 Vi~t Nam d6ng/di€m. 

b. D6i v6i cap ngfim 

(i) Bfiu n6i t6i da 40m cap ngfim. 

(ii) T6ng cong sufit l~p d~t MBA< 750kVA: 735.000.000 Vi~t Nam d6ng/di€m. 

(iii) T6ng cong sufit l~p d~t MBA < 2000kVA: 857.500.000 Vi~t Nam d6ng/di€m. 

(iv) T6ng cong sufit l~p d~t MBA < 5000kVA: 980.000.000 Vi~t Nam c16ng/di€m. 

4.2.3. Phf V?ll hanh 

a. D6i v6i do c1€m h~ th€: BY Power JSC se mi~n phi V?ll hanh h~ th6ng di~n d€n tt'1 
t6ng h~ th€. 

b. B6i v6i do d€m trung th€: BV Power JSC se ap d\111g phi V?ll hanh h~ th6ng di~n d€n 
tt'1 t6ng lw th€ v6i m(rc phi 50 Vi~t Nam d6ng/kWh, n€u Ben Time c6 yeu du. 

Ltru y r1ng tfit ca cac khoan phi 6 tren clma bao g6m thu€ gia tri gia tang (n€u c6) vi\ phi chuy€n 
khoan ngan hang (Ben Thue chju trach nhi~m thanh toan cac khoan thu€ va phi chuy€n khoan 
nay). Cac m(rc phi tren c6 th€ thay c16i b6i Ben Cho Time thco thong bao t~i tirng thoi di€m. 
Tfit ca cac khoan phi 6 tren phai duqc thanh toan trong vong ba nmai (30) ngay k€ tir ngay ct'ia 
hoa don do Ben Cho Thue gt'ri cho Ben Thue. 
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PHULUC3 

LO DA.T 
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PHULUC4 

cAc DlNH NGHiA VA DIEN GIA.I 

Cac thu~t ngu trong Hgp D6ng nay se c6 nghTa nlm sau: 

"Hai Ben" 

"Cong Trinh Tifn fell 
Dich V!t COng C{ing" 

"C<1 Sif H{t Tt1ng Tifn 
f ch Cong C{ing" 

"Difn Tfch D,it Dm/c 
Kluto Stit" 

"Giao Dich Thay D6i" 

"Giti Tlwe Dlit" 

"Giliy Cltt'mg Nlt~n 
Q11y€n S11· D!mg Dlit" 

"H!fp D6ng" 

"Kirn Niu'; Xu·ifng" 

"Kirn Cong Nghifp" 

"Lo Dt1t" 

la Ben Cho Tlrne va Ben Time. 

la cac khu vvc va cac cong trlnh ti~n f ch trong ph~m vi Khu Cong 
Nghi~p, bao g6m cac cong trlnh, co so y te, an u6ng va giiti trf, 
cac cong trlnh ngoai troi, san VtrO'n, den dm'mg, dtrong c1i, Ian can, 
de, ke, cac thiet bi phong ch6ng chay, cac thi€t bi bao v~ an ninh, 
thtmg rac, Co Sa H~ Tfing Ti~n Ich Cong C(>ng cho Khu Cong 
Nghi~p. 

la co so h~ tfing trong Khu Cong Nghi~p d€ cung dp cac Ti~n Tch 
Cong C(>ng va cac dich V\I lien quan. 

la di~n tfch ma co quan quan ly Nha mr&c v€ dfit dai (ho~c t6 chfrc 
do co quan nay chi djnh, chilp thu~n) do d~c l~i lam co s& ci\p 
Gifiy Ch(rng Nh~n Quy€n St'r D\mg Dilt cho Ben Thue. 

la vi~c Ben Time (i) ban, chuy€n giao, chuy€n nhugng, ban giao, 
ttr bo, chia se vi~c chiem hf'nt hay st'r d\mg Lo Di\t (m(>t phfin ho~c 
toan b(>), ho~c (ii) chuy€n nhugng quy€n va nghTa V\t Hgp D6ng 
nay cho bi\t ky ben th(r ba nao. 

la gia thue l~i quy€n st'r d\mg di\t d6i v&i Lo Dilt ma Ben Time 
phai thanh toan cho Ben Cho Thue nlrn quy dinh t~i khoan I Di€u 
2 ct'ta Hgp D6ng nay. 

la giily ch(rng nh~n quy€n st'r d\mg dilt, quy€n so huu nha 6 v,\ tai 
san khac gi\n li€n v&i di\t d6i v&i Lo Dilt OlTQ'C dp cho Ben Thue. 

Ia hgp d6ng cho time l(li quy€n st'r d\mg di\t da c6 h~ tfing ky tlrn~t 
trong d\r an bi\t d(>ng san nay, cac pll\l l\tC dinh kem, Tai Li~u 
Huang Dfin Ho~t D(>ng va Phat Trien Trong Khu Cong Nghi~p 
(c6 the dugc st'ra d6i theo ttrng thoi diem). 

la nha xu6ng va cac toa nha plw khac, cac k€t du va h~ th6ng 
OlTQ'C xay 11\p tren Lo E)fit. 

la khu cong nghi~p Vi~t Nam - Singapore III c1Lrgc thanh l~p theo 
Phap Lu~t Vi~t Nam, do Ben Cho Time lam clu'1 dfiu tu, c6 dia 
diem t~i Phuong H(>i Nghia, Thanh ph6 Tan Uyen va Xa Tan L~p, 
Huy~n Bi\c Tan Uyen, Tinh Blnh Dmmg, Vi~t Nam. 

la 16 di\t s6 160/ 161 v&i cac thong tin neu t~i Di€u l va Ph\l I\IC 3. 
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"Ng<ty B<111 Giao" 

"Ngr,y Cltfim Dt'rt" 

"Phi Kif Ni)i" 

"Phi Tif11 felt" 

"Pluip Lu{it" 

"Phi Q11<111 Ly Bfit D911g 
S<111" 

"TM Lif II Hming Dfi11 
Ho(tf D911g V<t Pluit 
Tridn Tro11g Khu Cong 
Ngltifp" 

"Tltlii H(lll T/111e" 

"Tifn felt Co11g C911g" 

"Ti€11 D(1t C(Je Phi 
Qll(lll Ly" 

la ngay OlTQ'C quy djnh trong thong bao v€ vi~c ban giao Lo Dfit 
ma Ben Cho Thue thong bao cho Ben Thue, nlnrng khong qua 
m<)t tram hai nuroi ( 120) ngay k€ tl'.r ngay ct'ia Hqp D6ng nay. 

la ngay thfr ba mtroi m6t (31) k€ tl'.r (va bao g6m) Ngay Ban Giao. 

la s6 ti€n Ben Thue phai thanh toan cho Ben Cho Tlrne nlnr quy 
djnh t~i khoan 3 Di€u 13 ct'ia Hqp D6ng nay. 

la s6 ti€n Ben Tlrne phai thanh toan cho Ben Cho Tlrne nhtr quy 
djnh t~i Phv L\IC 2 ct'ra Hqp D6ng nay. 

la tfit ca cac h1~t, phap l~nh, nghi djnh, nghi quy€t, quy ch€, thong 
ttr, chi thi, quy€t djnh, van ban khac dtrqc ban hanh b6'i cac co 
quan Nha mr6c c6 thftm quy€n ct'ra Vi~t Nam, c6 hi~u Ive phap ly 
va bao g6m bfit ky st'ra d6i, b6 sung nao theo d6 ho?c van ban thay 
th€ t~i tl'.mg thai c1i€m. 

la s6 ti€n Ben Thue phai thanh toan cho Ben Cho Thue nhtr quy 
djnh t~i khoan 2 Di€u 13 ct'1a Hqp D6ng nay. 

la nhung quy djnh do Ben Cho Thue ban hanh nh~m lnr6ng dfin, 
quy djnh vi~c thvc hi~n cac ho~t d9ng quy ho~ch, phat tri€n, dfiu 
ttr, kinh doanh va xay d\rng t~i/ct'm Khu Cong Nghi~p d(mg lll\lC 

dfch va c6 th€ dtrqc st'ra d6i thco tl'.rng thai di€m. 

la thai h~n neu t~i khoan I Di€u 5 ct'ra Hqp D6ng nay. 

la mr6c, h~ th6ng c6ng ranh, h~ th6ng tieu thoat mr&c va ntr6c 
thai, h~ th6ng xt'r ly nu6c thai trong cac tnrang hqp dtmg chung 
v6i nhung t6 ch(rc sl'.r dvng khac trong Khu Cong Nghi~p. 

la khoan ti€n d?t c9c Ben Time phai thanh toan cho Ben Cho Time 
nlm quy djnh t~i di€m (b) khoan 2 -0i€u 13 ct'1a Hqp D6ng nay. 

farina_ l60-l 6I_ VSIPJV _lll_LA_ Vn_exc_04 122024 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

theo Quy định (EU) số 1907/2006 

 

   

Số Danh Mục 100971  

Tên sản phẩm Ethanol 96% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP 

 

 

Tờ Dữ Liệu An toàn cho mục danh mục sẵn có tại www.merckgroup.com 

Trang 2 của 18 

 

 

Đại diện khu vực Cty TNHH Merck Việt Nam 

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

 

1.4 Điện thoại khẩn cấp ĐT: +84 8 38420100/ + 84 8 38420117 

 

Phần 2. Nhận dạng các nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 

Phân loại (Quy định số 1272/2008 (EC)) 

 

Chất lỏng dễ cháy., Nhóm 2, H225 

Kích ứng mắt, Nhóm 2, H319 

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16. 

 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Dán nhãn (Quy định số 1272/2008 (EC)) 

 

Hình đồ cảnh báo nguy cơ

  

   

 

Lời cảnh báo

Nguy hiểm 

 

Cảnh báo nguy hiểm

H225 Chất lỏng và hơi rất dễ cháy. 

H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. 

 

Các lưu ý phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa 

P210 Để xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. - Không hút thuốc. 

P240 Tiếp đất/ liên kết tất cả các thùng chứa và thiết bị thu nhận. 
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Biện pháp ứng phó 

P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính 

áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. 

Lưu trữ 

P403 + P233 Lưu trữ ở nơi có sự thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa luôn đóng kín. 

 

            Ghi nhãn bị giảm (≤125 ml) 

            Hình đồ cảnh báo nguy cơ

  

   

 

            Lời cảnh báo

Nguy hiểm 

 

            Các lưu ý phòng ngừa

P210 Để xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. - Không hút thuốc. 

 

Số CAS 64-17-5 

 

2.3 Các nguy cơ khác 

Được biết là chưa xảy ra. 

 

Phần 3. Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 

 

Công thức C₂H₅OH             C₂H₆O (Hill) 

Số EC 200-578-6 

Khối lượng mol 46,07 g/mol 
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Số Danh Mục 100971  

Tên sản phẩm Ethanol 96% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP 
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Thành phần nguy hiểm (Quy định số 1272/2008 (EC))

Tên hóa học (Nồng độ) 

Số CAS Số đăng ký Phân loại 

ethanol (>= 50 %  - <= 100 % ) 

Chất không đáp ứng các tiêu chí về PBT hặc vPvB theo Quy định (EC) số 1907/2006, Annex XIII. 

 

64-17-5 *)  

Chất lỏng dễ cháy., Nhóm 2, H225 

Kích ứng mắt, Nhóm 2, H319 

 

*) Không có số́ đăng ký cho chất này vì chất này hoặc cách sử dụng của nó được miễn đăng ký theo Mục 2 Quy Định REACH (EC) Số 

1907/2006, số lượng hàng hóa hàng năm không yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký được xem xét vào thời hạn 

 

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16.  

3.2 Hỗn hợp 

Không áp dụng được 

 

 

Phần 4. Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Sau khi hít phải: không khí sạch. 

 

Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch 

da bằng nước/ tắm. 

 

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gọi bác sĩ nhãn khoa. Gỡ bỏ kính áp tròng. 

 

Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước ngay lập tức (nhiều nhất hai cốc). Tham vấn bác sĩ. 

 

4.2 Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, biểu hiện cấp tính và biểu hiện chậm 

các ảnh hưởng gây kích ứng, liệt hô hấp, Chóng mặt, say rượu, sảng khoái, Buồn nôn, Nôn 

mửa, mê man 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 

Không có thông tin. 
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Phần 5. Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy phù hợp

Nước, Bọt, Carbon diôxit (CO2), Bột khô 

 

Các phương tiện chữa cháy không phù hợp

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp. 

 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 

dễ cháy 

Chú ý tới ngọn lửa cháy lùi. 

Tạo thành hỗn hợp dễ nổ khi không khí ở nhiệt độ môi trường. 

Các hơi này nặng hơn không khí và có thể lan toả dọc theo sàn nhà. 

Có thể phát sinh khí hoặc hơi dễ cháy nguy hiểm khi có lửa. 

 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa

Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân. 

 

Thông tin khác

Di chuyển bình chứa khỏi nơi nguy hiểm và làm mát bằng nước. Ngăn chặn việc nước chữa cháy 

gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm. Làm lắng khí, hơi, sương bằng tia 

bụi nước. 

 

Phần 6. Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp 

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Không được hít hơi, aerosol. 

Tránh tiếp xúc với hóa chất. Đảm bảo sự thông hơi đầy đủ. Để xa các nguồn nhiệt và các nguồn 

gây cháy. Sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, quan sát quy trình ứng phó khẩn cấp, tham khảo ý 

kiến chuyên gia. 

 

Lời khuyên dành cho người ứng cứu khẩn cấp: 

 

Thiết bị bảo hộ xem phần 8. 
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6.2 Các biện pháp phòng ngừa về môi trường 

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. Nguy cơ nổ. 

 

6.3 Các phương pháp và vật liệu để chứa đựng và làm sạch. 

Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 

và 10). Giữ vai trò là chất hấp thụ chất lỏng (ví dụ Chemizorb® ). Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch 

khu vực bị ảnh hưởng. 

 

6.4 Xem các mục khác

Các chỉ dẫn về xử lý chất thải xem phần 13. 

 

Phần 7. Các lưu ý khi thao tác và lưu trữ 

7.1 Các biện pháp phòng ngừa để thao tác an toàn với hóa chất 

 

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn

Quan sát các cảnh báo ghi trên nhãn. 

 

Lời khuyên khi bảo vệ khỏi cháy nổ

Để xa các ngọn lửa trần, các bề mặt nóng và các nguồn gây cháy. Thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa để tránh sự phóng tĩnh điện. 

 

Các biện pháp vệ sinh

Thay ngay quần áo bẩn. Rửa tay sau khi làm việc với hóa chất. 

 

7.2 Các điều kiện lưu giữ an toàn, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ

Đóng kín bình chứa, đặt tại nơi khô ráo và thông gió tốt. Để xa các nguồn nhiệt và các nguồn 

gây cháy. 

 

Nhiệt độ lưu giữ đề nghị, xem nhãn sản phẩm. 

 

7.3 Sử dụng cụ thể

Ngoài các cách sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không thấy trước cách sử dụng cụ thể nào 

khác. 
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Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

 

ethanol (64-17-5)

VN OEL Giới hạn tiếp xúc ngắn 

hạn (STEL): 

3.000 mg/m³ 

 

 

 Nồng độ bình quân có 

thể tiếp xúc (TWA): 

1.000 mg/m³ 

 

 

 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

 

Các biện pháp kỹ thuật 

Các phương pháp kỹ thuật và thao tác làm việc phù hợp phải được ưu tiên đối với việc sử dụng 

thiết bị bảo hộ cá nhân. 

Xem phần 7.1. 

 

Các biện pháp bảo hộ cá nhân 

Quần áo bảo hộ cần phải được chọn cụ thể cho nơi làm việc, tùy vào nồng độ và lượng hóa chất 

nguy hiểm được xử lý. Phải yêu cầu thiết bị bảo vệ chống hóa chất tại nhà cung cấp tương ứng. 

 

Bảo vệ mắt/mặt

Kính bảo hộ 

 

Bảo vệ tay

tiếp xúc hoàn toàn: 

 Chất liệu găng tay: cao su butyl 

 Độ dày của găng: 0,7 mm 

 Thời gian thấm: > 480 min 

tiếp xúc một lượng nhỏ: 

 Chất liệu găng tay: Cao su nitrile 

 Độ dày của găng: 0,40 mm 

 Thời gian thấm: > 120 min 
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Găng tay bảo hộ được sử dụng phải tuân theo các thông số của Chỉ thị EC 89/686/EEC và 

EN374 chuẩn có liên quan chẳng hạn KCL 898 Butoject® (tiếp xúc hoàn toàn), KCL 730 

Camatril® -Velours (tiếp xúc một lượng nhỏ). 

Số lần thủng được nêu ở trên được xác định bằng KCL trong các thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm theo EN374 với các mẫu về loại găng tay được đề xuất. 

Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu an toàn, do chúng tôi cung cấp 

và cho mục đích sử dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các hóa chất khác và trong cá

c điều kiện sai khác với các 

 

Thiết bị bảo hộ khác

Quần áo bảo hộ chống tĩnh điện và chống cháy. 

 

Bảo vệ hô hấp

bắt buộc khi có hơi/thuốc xịt. 

Loại bộ lọc đề xuất: Bình lọc A (theo DIN 3181) cho hơi của các hợp chất hữu cơ 

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thiết bị bảo vệ hô hấp được tiến hà

nh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các phương pháp này phải được lập thành tài liệu đúng cá

ch. 

 

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 

Nguy cơ nổ. 

 

Phần 9. Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 

Hình thể thể lỏng 

 

Màu sắc không màu 

 

Mùi đặc trưng giống cồn 

 

Ngưỡng mùi 0,1 - 5058,5 ppm 
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Độ pH   7,0 

ở  10 g/l 

20 °C 

 

Điểm nóng chảy -117 °C 

 

Điểm sôi/khoảng sôi 78 °C  

ở  1.013 hPa  

 

Điểm chớp cháy 17 °C  

 

Tỷ lệ hóa hơi Không có thông tin. 

 

Khả năng bắt cháy (chất rắn, 

khí) 

Không có thông tin. 

 

Giới hạn dưới của cháy nổ 3,1 %(V) 

 

Giới hạn trên của cháy nổ 27,7 %(V) 

 

Áp suất hóa hơi Khoảng59 hPa 

ở  20 °C  

 

Tỷ trọng hơi tương đối Không có thông tin. 

 

Mật độ 0,805 - 0,812 g/cm3 

ở 20 °C  

 

Tỷ trọng tương đối Không có thông tin. 

 

Tính tan trong nước ở 20 °C  

hòa tan được 
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Hệ số phân tán: n-octanol/nước log Pow:  -0,31 

(thử nghiệm) 

(Lít) Hiện tượng tích tụ sinh học không được mong đợi. 

 

Nhiệt độ tự bốc cháy Không có thông tin. 

 

Nhiệt độ phân hủy Có thể chưng cất trong trạng thái chưa phân hủy ở áp suất 

thường. 

 

Độ nhớt, động lực 1,2 mPa.s 

ở  20 °C 

 

Đặc tính cháy nổ Không được phân loại là dễ nổ. 

 

Đặc tính ôxy hóa không 

 

9.2 Các dữ liệu khác 

Nhiệt độ bốc cháy 425 °C  

 

 

Phần 10. Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 

Hơi có thể tạo hỗn hợp dễ nổ khi tiếp xúc với không khí. 

 

10.2 Tính ổn định hóa học 

Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng). 

 

10.3 Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm 

Rủi ro của phản ứng tỏa nhiệt/nổ với: 
 

hydro peroxide, perclorat, axit perchloric, Axit nitric, thủy ngân (II) nitrat, axit pemanganic, Nitril, 

hợp chất peroxi, Các chất oxy hóa mạnh, hợp chất nitrosyl, Peroxit, natri, Kali, oxit halogen, canxi 

hypoclorit, nitơ đioxit, oxit kim loại, urani hexafluorua, iođua, Clo, Các kim loại kiềm, Các kim loại 

đất kiềm, oxit kiềm, Etilen oxit 
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bạc, với, Axit nitric 
 

hợp chất bạc, với, Amoniac 
 

kali permanganat, với, axit sulfuric đặc 
 

Rủi ro bốc cháy hoặc tạo thành khí hoặc hơi dễ cháy với: 
 

hợp chất halogen-halogen, oxit crôm (VI), chromyl clorua, Flo, hyđrua, Ôxit photpho, bạch kim 
 

Axit nitric, với, kali permanganat 

 

10.4 Các điều kiện cần tránh 

Làm ấm. 

 

10.5 Các vật liệu xung khắc 

cao su, đồ nhựa khác nhau 

 

10.6 Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm 

không có thông tin 

 

Phần 11. Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 
 

Độc tính cấp theo đường miệng

LD50 Chuột:  10.470 mg/kg  

Hướng dẫn xét nghiệm OECD 401 

 
 

Triệu chứng: Buồn nôn, Nôn mửa 
 

Độc tính cấp do hít phải

LC50 Chuột: 124,7 mg/l; 4 h ; hơi  

Hướng dẫn xét nghiệm OECD 403  

 

Triệu chứng: Hư hỏng có thể:, kích thích màng nhầy 
 

Độc tính cấp qua da

Thông tin này không có sẵn. 
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Kích ứng da

Thỏ 

Kết quả: Không gây kích ứng da 

Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404 

 

Phơi nhiễm nhiều lần hoặc kéo dài có thể gây kích ứng da và viêm da do đặc tính tẩy nhờn của 

sản phẩm. 
 

Kích ứng mắt

Thỏ 

Kết quả: Kích ứng mắt 

Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405 

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. 
 

Nhạy cảm

Kiểm tra cảm giác (Magnusson và Kligman):  

Kết quả: Âm tính 

 

IUCLID) 
 

Biến đổi tế bào gốc 

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm

Xét nghiệm Ames 

Salmonella typhimurium 

Kết quả: Âm tính 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471 
 

Thí nghiệm biến đổi gien tế bào trên động vật có vú tại phòng thí nghiệm 

Thử nghiệm ung thư hạch bạch huyết trên chuột 

Kết quả: Âm tính 

Phương pháp: Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 476 
 

Độc tính gây ung thư

Thông tin này không có sẵn. 
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Độc tính đối với sinh sản

Lộ trình ứng dụng: Đường miệng 

Chuột nhắt 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 416 

 
 

Độc tính gây quái thai

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính hệ thống lên cơ quan mục tiêu cụ thể (Phơi nhiễm đơn lẻ )

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính tổng thể lên cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm nhiều lần

Thông tin này không có sẵn. 
 

Nguy cơ hô hấp

Thông tin này không có sẵn. 

 

11.2 Thông tin khác 

Ảnh hưởng hệ thống: 

sảng khoái 

Sau khi hấp thụ: 

Chóng mặt, say rượu, mê man, liệt hô hấp 

Không loại trừ các đặc tính nguy hiểm khác 

Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. 

 

Phần 12. Thông tin sinh thái học 
 

12.1 Độc tính 

Độc đối với cá

LC50 Leuciscus idus (orfe vàng): 8.140 mg/l; 48 h  

IUCLID) 
 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác

EC5 E.sulcatum: 65 mg/l; 72 h  

(Lít) 
 

EC50 Daphnia magna (Bọ nước): 9.268 - 14.221 mg/l; 48 h  

IUCLID) 
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Độc đối với tảo

IC5 Scenedesmus quadricauda (Tảo lục): 5.000 mg/l; 7 d  

(Lít) 
 

Độc tính đối với vi khuẩn

EC5 Pseudomonas putida (Vi khuẩn Pseudomonas putida): 6.500 mg/l; 16 h  

IUCLID) 
 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác (Tính độc mãn tính)

Thử nghiệm bán tĩnh NOEC Daphnia magna (Bọ nước): 9,6 mg/l; 9 d  

(ECHA) 
 

12.2 Tính bền vững và phân hủy 

Tính phân hủy sinh học

94 % 

Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 301E  

Dễ phân huỷ sinh học. 
 

Nhu cầu Oxy Sinh hoá (BOD)

 930 - 1.670 mg/g      (5 d) 

 

(Lít) 
 

Nhu cầu oxy trên lý thuyết (ThOD)

2.100 mg/g       

 

(Lít) 
  

Ratio COD/ThBOD

90 % 

(Lít) 
 

12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học 

Hệ số phân tán: n-octanol/nước

log Pow:  -0,31 

(thử nghiệm) 

 

(Lít) Hiện tượng tích tụ sinh học không được mong đợi. 
 

12.4 Tính biến đổi trong đất 
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Không có thông tin. 
 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Chất không đáp ứng các tiêu chí về PBT hặc vPvB theo Quy định (EC) số 1907/2006, Annex 

XIII. 

 
 

12.6 Các ảnh hưởng có hại khác 

Các thông tin sinh thái khác

Không được can thiệp vào nhà máy xử lý nước thải khi được sử dụng đúng cách. 

Cần tránh thải loại vào môi trường. 
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Phần 13. Các lưu ý về tiêu hủy 

Các phương pháp xử lý chất thải

Rác thải phải được vứt bỏ theo các quy định của địa phương và nhà nước. Để nguyên hóa chất 

trong hộp đựng ban đầu. Không để lẫn với rác thải khá c. Xử lý các hộp đựng bẩn giống như xử 

lý sản phẩm. 

 

Xem www.retrologistik.com để biết quy trình về việc trả lại hóa chất và bình chứa hoặc liên hệ 

với chúng tôi nếu có câu hỏi nào khác. 

 

Phần 14. Thông tin vận chuyển 

Vận tải mặt đất (ADR/RID) 

14.1 Số UN UN 1170 

14.2 Tên vận chuyển thích hợp ETHANOL 

14.3 Hạng 3 

14.4 Nhóm đóng gói II 

14.5 môi trường độc hại -- 

14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho 

người sử dụng 

có 

Mã giới hạn đối với vận chuyển 

qua đường hầm 

D/E 

Vận tải đường thủy nội địa (ADN) 

Không liên quan 

Vận tải đường không (IATA) 

14.1 Số UN UN 1170 

14.2 Tên vận chuyển thích hợp ETHANOL 

14.3 Hạng 3 

14.4 Nhóm đóng gói II 

14.5 môi trường độc hại -- 
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14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho 

người sử dụng 

không 

Vận tải đường biển (IMDG) 

14.1 Số UN UN 1170 

14.2 Tên vận chuyển thích hợp ETHANOL 

14.3 Hạng 3 

14.4 Nhóm đóng gói II 

14.5 môi trường độc hại -- 

14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho 

người sử dụng 

có 

EmS F-E   S-D 

14.7 Vận chuyển khối lượng lớn theo như Phụ lục II của MARPOL 73/78 và luật IBC 

Không liên quan 
 

 

Phần 15. Thông tin pháp luật 

15.1 Các quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp 
 

Luật pháp quốc gia 

Lớp cất giữ 3 

 

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 

 

Đối với sản phẩm này, đánh giá an toàn hóa học theo quy định REACH của E U Số 1907/2006 

không được thực hiện. 

 

Phần 16. Các thông tin khác 

 

Nội dung chi tiết của Bảng kê H có liên quan đến mục 2 và 3. 

H225 Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.  

H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.  
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Tư vấn về đào tạo 

Cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ dẫn và đào tạo cho người sử dụng. 

 

Dán nhãn 

Hình đồ cảnh báo nguy cơ

  

   

 

Lời cảnh báo

Nguy hiểm 

 

Cảnh báo nguy hiểm

H225 Chất lỏng và hơi rất dễ cháy. 

H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. 

 

Các lưu ý phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa 

P210 Để xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. Không hút thuốc. 

P240 Tiếp đất/ liên kết tất cả các thùng chứa và thiết bị thu nhận. 

Biện pháp ứng phó 

P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính 

áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. 

Lưu trữ 

P403 + P233 Lưu trữ ở nơi có sự thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa luôn đóng kín. 

 

   

 

 

Chú thích đối với các từ viết tắt sử dụng trong Bảng dữ liệu an toàn 

Có thể tìm từ viết tắt và cụm từ viết tắt tại http://www.wikipedia.org. 

 
 

Thông tin có ở đây dựa trên vốn kiến thức hiện tại của chúng tôi. Thông tin mô tả sản phẩm liên quan đến các biện phá

p an toàn phù hợp. Thông tin không tuyên bố sự đảm bảo về bất kỳ đặc điểm nào của sản phẩm. 
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SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 

 
Product name :  

TOPAX 66 
 

Other means of identification : Not applicable 
 
Recommended use : Cleaning product 
 
Restrictions on use : Reserved for industrial and professional use. 

 
Product dilution information : 2.0 % - 5.0 % 

 
 
Company : Ecolab Ltd. 

101/97 Navanokorn Industrial Estate, 
Klongnueng Klongluang, 
Pathumtanee 12120 
Thailand 
 
Telephone : +66-2909-7030 
Fax : +66-2909-2274 
 

Emergency telephone : +1-651-222-5352 (United States) 
 
Issuing date : 15.03.2016 
 

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION 

 
GHS Classification 

Product AS SOLD 
Skin corrosion/irritation : Category 1 
Serious eye damage/eye 
irritation 

: Category 1 

Acute aquatic toxicity : Category 1 
Corrosive to metals : Category 1 
 
Product AT USE DILUTION 
Skin corrosion/irritation : Category 1 
Serious eye damage/eye 
irritation 

: Category 1 

Acute aquatic toxicity : Category 3 
 
GHS label elements 

Product AS SOLD 
Hazard pictograms : 

  

   

 
Signal Word : Danger 

 
Hazard Statements : Causes severe skin burns and eye damage. 

Very toxic to aquatic life. 
 

Precautionary Statements : Prevention:  
Wash skin thoroughly after handling. Avoid release to the 
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environment. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye 
protection/ face protection. 
Response:  
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN 
(or hair): Remove/ Take off immediately all contaminated clothing. 
Rinse skin with water/ shower. IF INHALED: Remove victim to fresh 
air and keep at rest in a position comfortable for breathing. 
Immediately call a POISON CENTER or doctor/ physician. IF IN 
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Immediately call a POISON CENTER/doctor. Wash contaminated 
clothing before reuse. Collect spillage. 
Storage:  
Store locked up. 
Disposal:  
Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant. 
 

Product AT USE DILUTION 
Hazard pictograms : 

 

    

 
Signal Word : Danger 

 
Hazard Statements : Causes severe skin burns and eye damage. 

Harmful to aquatic life. 
 

Precautionary Statements : Prevention:  
Wash skin thoroughly after handling. Avoid release to the 
environment. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye 
protection/ face protection. 
Response:  
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN 
(or hair): Remove/ Take off immediately all contaminated clothing. 
Rinse skin with water/ shower. IF INHALED: Remove victim to fresh 
air and keep at rest in a position comfortable for breathing. 
Immediately call a POISON CENTER or doctor/ physician. IF IN 
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Immediately call a POISON CENTER/doctor. Wash contaminated 
clothing before reuse. 
Storage:  
Store locked up. 
Disposal:  
Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant. 

 
Product AS SOLD 
Other hazards : None known. 
 

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

 
Product AS SOLD 
Pure substance/mixture : Mixture 
 
Chemical name CAS-No. Concentration (%) 
sodium hydroxide 1310-73-2 1 - 5 
sodium hypochlorite 7681-52-9 1 - 5 
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Product AT USE DILUTION 
Chemical name CAS-No. Concentration (%) 
sodium hydroxide 1310-73-2 0.1 - 1 
sodium hypochlorite 7681-52-9 0.1 - 1 
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides 61788-90-7 0.1 - 1 
 

SECTION 4. FIRST AID MEASURES 

 
Product AS SOLD 
In case of eye contact : Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at 

least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. Get medical attention immediately. 

 
In case of skin contact : Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Use 

a mild soap if available. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean 
shoes before reuse. Get medical attention immediately. 

 
If swallowed : Rinse mouth with water. Do NOT induce vomiting. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention 
immediately. 

 
If inhaled : Remove to fresh air. Treat symptomatically. Get medical attention if 

symptoms occur. 
 
Protection of first-aiders : If potential for exposure exists refer to Section 8 for specific personal 

protective equipment. 
 
Notes to physician : Treat symptomatically. 
 
Most important symptoms 
and effects, both acute and 
delayed 

: See Section 11 for more detailed information on health effects and 
symptoms. 

 
Product AT USE DILUTION 
In case of eye contact : Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at 

least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. Get medical attention immediately. 

 
In case of skin contact : Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Use 

a mild soap if available. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean 
shoes before reuse. Get medical attention immediately. 

 
If swallowed : Rinse mouth with water. Do NOT induce vomiting. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention 
immediately. 

 
If inhaled : Remove to fresh air. Treat symptomatically. Get medical attention if 

symptoms occur. 
 
 

SECTION 5. FIRE-FIGHTING MEASURES 

 
Product AS SOLD 
Suitable extinguishing media : Use extinguishing measures that are appropriate to local 

circumstances and the surrounding environment. 
 
Unsuitable extinguishing 
media 

: None known. 
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Specific hazards during fire 
fighting 

: Exposure to decomposition products may be a hazard to health. 

 
Hazardous combustion 
products 

: Decomposition products may include the following materials: 
Carbon oxides 
Oxides of phosphorus 

 
Special protective equipment 
for fire-fighters 

: Use personal protective equipment. 

 
Specific extinguishing 
methods 

: Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must 
not be discharged into drains. Fire residues and contaminated fire 
extinguishing water must be disposed of in accordance with local 
regulations. In the event of fire and/or explosion do not breathe fumes. 

 

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

 
Product AS SOLD 
Personal precautions, 
protective equipment and 
emergency procedures 

: Ensure adequate ventilation. Keep people away from and upwind of 
spill/leak. Avoid inhalation, ingestion and contact with skin and eyes. 
When workers are facing concentrations above the exposure limit they 
must use appropriate certified respirators. Ensure clean-up is 
conducted by trained personnel only. Refer to protective measures 
listed in sections 7 and 8. 

 
Environmental precautions : Do not allow contact with soil, surface or ground water. 
 
Methods and materials for 
containment and cleaning up 

: Stop leak if safe to do so. Contain spillage, and then collect with non-
combustible absorbent material, (e.g. sand, earth, diatomaceous 
earth, vermiculite) and place in container for disposal according to 
local / national regulations (see section 13). Flush away traces with 
water. For large spills, dike spilled material or otherwise contain 
material to ensure runoff does not reach a waterway. 

 
Product AT USE DILUTION 
Personal precautions, 
protective equipment and 
emergency procedures 

: Ensure adequate ventilation. Keep people away from and upwind of 
spill/leak. Avoid inhalation, ingestion and contact with skin and eyes. 
When workers are facing concentrations above the exposure limit they 
must use appropriate certified respirators. Ensure clean-up is 
conducted by trained personnel only. Refer to protective measures 
listed in sections 7 and 8. 

 
Environmental precautions : Do not allow contact with soil, surface or ground water. 
 
Methods and materials for 
containment and cleaning up 

: Stop leak if safe to do so. Contain spillage, and then collect with non-
combustible absorbent material, (e.g. sand, earth, diatomaceous 
earth, vermiculite) and place in container for disposal according to 
local / national regulations (see section 13). Flush away traces with 
water. For large spills, dike spilled material or otherwise contain 
material to ensure runoff does not reach a waterway. 

 

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE 

 
Product AS SOLD 
Advice on safe handling : Do not ingest. Do not breathe dust/ fume/ gas/ mist/ vapors/ spray. 

Use only with adequate ventilation. Wash hands thoroughly after 
handling. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Mixing this 
product with acid or ammonia releases chlorine gas. 
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Conditions for safe storage : Do not store near acids. Keep out of reach of children. Keep container 

tightly closed. Store in suitable labeled containers. 
 
Storage temperature : 0 °C  to  45 °C 
 
 
Product AT USE DILUTION 
Advice on safe handling : Do not ingest. Do not breathe dust/ fume/ gas/ mist/ vapors/ spray. 

Use only with adequate ventilation. Wash hands thoroughly after 
handling. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. 

 
Conditions for safe storage : Do not store near acids. Keep out of reach of children. Keep container 

tightly closed. Store in suitable labeled containers. 
 

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

 
Product AS SOLD 
Ingredients with workplace control parameters 

Ingredients CAS-No. Form of 
exposure 

Permissible 
concentration 

Basis 

sodium hydroxide 1310-73-2 TWA 2 mg/m3 TH OEL 

 
Engineering measures : Effective exhaust ventilation system. Maintain air concentrations 

below occupational exposure standards. 
 
Personal protective equipment 
 
Eye protection : Safety goggles 

Face-shield 
 
Hand protection : Wear the following personal protective equipment: 

Standard glove type. 
Gloves should be discarded and replaced if there is any indication of 
degradation or chemical breakthrough. 

 
Skin protection : Personal protective equipment comprising: suitable protective gloves, 

safety goggles and protective clothing 
 
Respiratory protection : When workers are facing concentrations above the exposure limit they 

must use appropriate certified respirators. 
 
Hygiene measures : Handle in accordance with good industrial hygiene and safety 

practice. Remove and wash contaminated clothing before re-use. 
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. 
Provide suitable facilities for quick drenching or flushing of the eyes 
and body in case of contact or splash hazard. 

 
Product AT USE DILUTION 
Engineering measures : Effective exhaust ventilation system. Maintain air concentrations 

below occupational exposure standards. 
 
Personal protective equipment 
 
Eye protection : Safety goggles 

Face-shield 
 
Hand protection : Wear the following personal protective equipment: 
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Standard glove type. 
Gloves should be discarded and replaced if there is any indication of 
degradation or chemical breakthrough. 

 
Skin protection : Personal protective equipment comprising: suitable protective gloves, 

safety goggles and protective clothing 
 
Respiratory protection : When workers are facing concentrations above the exposure limit they 

must use appropriate certified respirators. 
 

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

 
  Product AS SOLD Product AT USE DILUTION 

Appearance :  liquid liquid 

Color :  clear, light yellow light yellow 

Odor :  Chlorine Chlorine 

pH : 13.0 - 14.0,    100 % 12.0 - 14.0 

Flash point : Not applicable 

Odor Threshold : No data available 

Melting point/freezing point : No data available 

Initial boiling point and 
boiling range 

: > 100 °C 

Evaporation rate : No data available 

Flammability (solid, gas) : No data available 

Upper explosion limit : No data available 

Lower explosion limit : No data available 

Vapor pressure : No data available 

Relative vapor density : No data available 

Relative density : 1.135 - 1.17 

Water solubility : soluble  

Solubility in other solvents : No data available 

Partition coefficient: n-
octanol/water 

: No data available 

Autoignition temperature : No data available 

Thermal decomposition : No data available 

Viscosity, kinematic : No data available 

Explosive properties : No data available 

Oxidizing properties : No data available 

Molecular weight : No data available 

VOC : No data available 

 

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY 

 
Product AS SOLD 
Chemical stability : Stable under normal conditions. 
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Possibility of hazardous 
reactions 

: Mixing this product with acid or ammonia releases chlorine gas. 

 
Conditions to avoid : None known. 
 
Incompatible materials : Acids 

Organic materials 
 
Hazardous decomposition 
products 

: Decomposition products may include the following materials: 
Carbon oxides 
Oxides of phosphorus 

 

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

 
Information on likely routes of 
exposure 

: Inhalation, Eye contact, Skin contact 

 
Potential Health Effects 
 
Product AS SOLD 
Eyes : Causes serious eye damage. 
 
Skin : Causes severe skin burns. 
 
Ingestion : Causes digestive tract burns. 
 
Inhalation : May cause nose, throat, and lung irritation. 
 
Chronic Exposure : Health injuries are not known or expected under normal use. 
 
Product AT USE DILUTION 
Eyes : Health injuries are not known or expected under normal use. 
 
Skin : Health injuries are not known or expected under normal use. 
 
Ingestion : Health injuries are not known or expected under normal use. 
 
Inhalation : Health injuries are not known or expected under normal use. 
 
Chronic Exposure : Health injuries are not known or expected under normal use. 
 
Experience with human exposure 
 
Product AS SOLD 
Eye contact : Redness, Pain, Corrosion 
 
Skin contact : Redness, Pain, Corrosion 
 
Ingestion : Corrosion, Abdominal pain 
 
Inhalation : Respiratory irritation, Cough 
 
Product AT USE DILUTION 
Eye contact : No symptoms known or expected. 
 
Skin contact : No symptoms known or expected. 
 
Ingestion : No symptoms known or expected. 
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Inhalation : No symptoms known or expected. 
 
Toxicity 
 
Product AS SOLD 
Product 

Acute oral toxicity :  Acute toxicity estimate : > 5,000 mg/kg 

Acute inhalation toxicity  :  No data available 

Acute dermal toxicity :  Acute toxicity estimate : > 5,000 mg/kg 

Skin corrosion/irritation : No data available 

Serious eye damage/eye 
irritation 

: No data available 

Respiratory or skin 
sensitization 

: No data available 

Carcinogenicity : No data available 

Reproductive effects : No data available 

Germ cell mutagenicity : No data available 

Teratogenicity : No data available 

STOT-single exposure : No data available 

STOT-repeated exposure : No data available 

Aspiration toxicity : No data available 

Ingredients 

Acute inhalation toxicity :  sodium hypochlorite 
4 h LC50 Rat: > 5.25 mg/l 
 

 

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION 

 
Product AS SOLD 
Ecotoxicity 

Environmental Effects : Very toxic to aquatic life. 
 
Product 

Toxicity to fish :  No data available 

Toxicity to daphnia and other 
aquatic invertebrates 

:  No data available 

Toxicity to algae :  No data available 

Ingredients 

Toxicity to fish :  sodium hypochlorite 
48 h EC50: 0.071 mg/l 
 

Persistence and degradability 

No data available 
 
Bioaccumulative potential 

No data available 
 
Mobility in soil 
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No data available 
 
Other adverse effects 

No data available 
 

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

 
Product AS SOLD 
Disposal methods : Where possible recycling is preferred to disposal or incineration. If 

recycling is not practicable, dispose of in compliance with local 
regulations. Dispose of wastes in an approved waste disposal facility. 

 
  The product should not be allowed to enter drains, water courses or 

the soil. 
 
Disposal considerations : Dispose of as unused product. Empty containers should be taken to 

an approved waste handling site for recycling or disposal. Do not re-
use empty containers. Dispose of in accordance with local, state, and 
federal regulations. 

 
Product AT USE DILUTION 
Disposal methods : Where possible recycling is preferred to disposal or incineration. If 

recycling is not practicable, dispose of in compliance with local 
regulations. Dispose of wastes in an approved waste disposal facility. 

 
  The product should not be allowed to enter drains, water courses or 

the soil. 
 
Disposal considerations : Dispose of as unused product. Empty containers should be taken to 

an approved waste handling site for recycling or disposal. Do not re-
use empty containers. Dispose of in accordance with local, state, and 
federal regulations. 

 

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION 

 
Product AS SOLD 
 
The shipper/consignor/sender is responsible to ensure that the packaging, labeling, and markings are 
in compliance with the selected mode of transport. 
 
Land transport  
UN number : 1824 

Description of the goods : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

  (sodium hydroxide) 

Class : 8 

Packing group : II 

Hazchem Code : - 

Environmentally hazardous : yes 
 

 
Air transport (IATA) 

 

 
Contact Regulatory for air freight eligibility 
 
Sea transport (IMDG/IMO)  
UN number : 1824 
Description of the goods : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 
  (sodium hydroxide) 
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Class : 8 
Packing group : II 
Marine pollutant  : yes 

 
 

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION 

 
The ingredients of this product are reported in the following inventories: 
 
United States TSCA Inventory : 
On TSCA Inventory 
 
Canadian Domestic Substances List (DSL) : 
All components of this product are on the Canadian DSL 
 
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) : 
On the inventory, or in compliance with the inventory 
 
New Zealand. Inventory of Chemical Substances : 
On the inventory, or in compliance with the inventory 
 
Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory : 
not determined 
 
Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances (METI) : 
not determined 
 
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) : 
On the inventory, or in compliance with the inventory 
 
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) : 
On the inventory, or in compliance with the inventory 
 
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) : 
On the inventory, or in compliance with the inventory 
 
 

SECTION 16. OTHER INFORMATION 

 
Issuing date : 15.03.2016 
Version : 1.0 
Prepared by : Regulatory Affairs 
 
REVISED INFORMATION: Significant changes to regulatory or health information for this revision is 
indicated by a bar in the left-hand margin of the SDS. 
 
The information provided in this Material Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, 
information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a 
guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to 
be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material 
designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in 
any process, unless specified in the text.
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
 

TÊN SẢN PHẨM 

POLYMER ANION 

 

 

 

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP 

- Tên thường gọi của chất: Polymer Anion Mã sản phẩm (nếu có): 

- Tên thương mại: Anion polyacylamide 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

- Số CAS: 9003-05-8 

- Số UN:  

- Số đăng ký EC (nếu có):  

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

Công ty TNHH Công nghệ Hóa Chất và 

Môi Trường Vũ Hoàng 

Lô H1-2 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Xã 

Tri Phương – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 024 3382 9999 – 0222 6536996 

Fax: 024 3540 2666 

Email: vuhoangco.com.vn 

- Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; 

phân phối): 

Công ty TNHH Công nghệ Hóa Chất  

và Môi Trường Vũ Hoàng 

Địa chỉ: Lô H1-2 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Xã 

Tri Phương – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 024 3382 9999 – 0222 6536996 

Fax: 024 3540 2666 

Email: vuhoangco.com.vn 

- Mục đích sử dụng: được sử dụng rộng rãi trong 

các ngành công nghiệp hóa chất,  xử lý nước… 

PHẦN II: THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT 

Tên thông thường Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng (% Khối lượng) 

Polymer Anion 9003-05-8 CONH2[CH2-CH-]n 100% 

PHẦN III: NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

1. Mức xếp loại nguy hiểm:   
Phân loại theo GHS (EU, Mỹ, OSHA…) 

Không được phân loại cho các mối nguy hiểm  

về thể chất hoặc sức khỏe theo GHS 

2. Các yếu tố ghi nhãn theo GHS (Cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn sử dụng, bảo quản):  

- Sản phẩm này không nguy hiểm theo quy định của OSHA. 

- Không có thành phần nào được coi là chất gây ung thư của Chương trình chất độc Quốc gia, Cơ 

quan nghiên cứu quốc tế về Ung thư, hoặc Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp tại 

Ngưỡng OSHA cho chất gây ung thư 

- Các sản phẩm này có thể gây kích thích, khó chịu cho mắt và da. Nên sử dụng trang bị bảo hộ lao 

động khi xử lý chúng 

- Bảo quản 

Tính chất ăn mòn, phá hủy của các sản phẩm này như tính chất ăn mòn , phá hủy của nước. 

Các loại vật liệu được dùng để cất trữ các sản phẩm này : thép không rỉ, sợi thủy tinh, nhựa, epoxy 

Các loại vật liệu không được dùng để cất trữ các sản phẩm này : sắt, đồng và nhôm 
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Thời hạn bảo quản 24 tháng khi chưa mở miệng bao và trong môi trường khô ráo, nhiệt độ dưới 40 

độ C 

3. Các thông tin nguy hại khác (nếu có): đường tiếp xúc và triệu chứng 

Có thể gây kích ứng nhẹ cho da. Có thể gây ra vừa phải kích ứng mắt. Bụi có thể gây kích ứng cho 

phần trên đường hô hấp 

PHẦN IV: BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

1.1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Trong trường hợp tiếp 

xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc, hãy rửa mắt ngay lập tức với nhiều nước trong ít nhất 15 phút, giữ cho 

mí mắt mở khi rửa.  Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức sau khi xả nước. 

1.2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) : 

Trong trường hợp tiếp xúc, ngay lập tức rửa sạch da bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Nhận 

chăm sóc y tế nếu vẫn còn kích ứng. 

chú ý. Rửa bằng xà phòng và nước. Loại bỏ quần áo bị ô nhiễm và giặt giũ trước khi tái sử dụng. 

1.3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí) 

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng, không khí trong sạch. Nếu không thở được tiến hành hô hấp nhân tạo, 

nếu thở khó cung cấp oxy, nhờ sự bác sỹ chăm sóc. 

1.4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống, nuốt nhầm hóa chất):  

Không gây ói mửa. Không bao giờ đưa bất cứ điều gì vào miệng cho người bất tỉnh hoặc co 

giật.Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Nếu nôn xảy ra một cách tự nhiên, hãy giữ đầu dưới 

hông để ngăn chặn chất lỏng vào phổi  

2. Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này: Chưa có thông tin 
3. Các chỉ thị và hướng dẫn cấp cứu đặc biệt cần thiết: Nếu tìm kiếm sự chăm sóc y tế, hãy 

cung cấp tài liệu SDS cho bác sĩ. 

 

PHẦN V: BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

1. Các phương tiện chữa cháy thích hợp: Sử dụng nước, hóa chất khô, bọt hóa học, carbon 

dioxide hoặc đất, cát. 

2. Các chất độc được sinh ra khi bị cháy: Các sản phẩm đốt có thể bao gồm các oxit cacbon 

hoặc hơi độc khác. Phân hủy nhiệt có thể dẫn đến giải phóng khí và hơi khó chịu. 

3. Phương tiện, trang phục bảo hộ và cảnh báo cần thiết khi chữa cháy: Mang thiết bị thở 

khép kín. Mặc quần áo bảo hộ để tránh tiếp xúc với da và mắt. 

4. Ghi chú đặc biệt về nguy cơ cháy: chưa có thông tin. 

PHẦN VI: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

1. Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố: 

1.1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

- Sử dụng các dụng cụ thích hợp để đưa chất rắn bị đổ vào thùng chứa xử lý chất thải tiện 

lợi. Hoàn thiện vệ sinh bằng cách tưới nước trên bề mặt bị ô nhiễm và thải bỏ theo yêu cầu của 

chính quyền địa phương và khu vực 

1.2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

Sử dụng xẻng để đưa vật liệu vào thùng chứa xử lý chất thải tiện lợi. Hoàn thiện vệ sinh bằng 

cách rải nước lên bề mặt bị ô nhiễm và cho phép di tản qua hệ thống vệ sinh. Hãy cẩn thận 

rằng sản phẩm không có mặt tại nồng độ trên ngưỡng giới hạn cho phép. Kiểm tra ngưỡng giới 

hạn trên MSDS và với chính quyền địa phương 
2. Các cảnh báo về môi trường: Chất rò rỉ có thể gây ô nhiễm. Cần phải có biện pháp phòng 

ngừa để ngăn chặn việc đưa vào cống rãnh. 
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3. Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi sự cố sảy ra: Thu hồi tối đa chất thải bị tràn đổ, vệ sinh bề 

mặt có thể dùng nước  

PHẦN VII: YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Trong trường hợp không đủ thông gió, 

đeo thiết bị hô hấp phù hợp. Nếu nuốt phải, tìm tư vấn y tế ngay và đưa cho thấy bình đựng chất 

hay nhãn hiệu này. 
- Thay đồ bảo hộ sau khi hoàn tất công việc. 

- Tuân thủ các qui trình, thao tác khi vận hành và khi lấy mẫu 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản 

- Không hít bụi. Tránh xa các chất không tương thích như chất oxy hóa, axit. 
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Không ăn, uống, hút thuốc, hoặc sử dụng sản phẩm khi xử lý 

hóa chất. Chỉ sử dụng ở khu vực thông gió tốt. 

 

PHẦN VIII: KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

1. Các thông số kiểm soát (VD: Ngưỡng giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp, ngưỡng giới hạn các 

chỉ số sinh học) 

Giới hạn phơi nhiễm: 
Thông gió đầy đủ để duy trì nồng độ bụi dưới giới hạn phơi nhiễm 10 mg / m3 (PEL / TLV) 

đối với bụi  
- Trang bị bảo vệ cá nhân, phương tiện làm việc phải làm sạch trước và sau khi sử dụng. 

2. Các biện pháp kiểm soát thiết bị phù hợp: 

- Bảo vệ mắt: kính che mắt, mặt. 

- Bảo vệ đường thở: mặt nạ phòng độc 

- Bảo vệ thân thể: quần áo, tạp dề 

- Bảo vệ tay: găng cao su, nhựa 

- Bảo vệ chân: giày, ủng 

3. Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân: 

- Đầy đủ bộ đồ. Mặt nạ phòng độc. Giày ống. Găng tay. Phải sử dụng thiết bị thở khép kín để tránh 

hít phải sản phẩm 

PHẦN IX: ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 

Trạng thái vật lý: Rắn. (tinh thể hút ẩm; cục u; bột) Điểm sôi (0C): Chưa có thông tin 

Màu sắc: trắng Điểm nóng chảy (0C):  Chưa có thông tin 

Mùi đặc trưng: không mùi 
Điểm cháy (0C) (Flash point): không phù 

hợp 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn: Chưa có thông tin 
Nhiệt độ tự cháy (0C): không phù hợp 

Tỷ trọng hơi (không khí =1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn:  

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 

với không khí): không phù hợp 

Độ hòa tan trong nước: Rất ít tan trong nước 

lạnh. Độ hòa tan trong nước: 0,21 g / 100 g nước ở 

20 độ. C; 0,24 g / 100 g nước ở 25 độ. C. Rất 

hòa tan trong glycerol. Thực tế không hòa tan trong 

hầu hết các dung môi hữu cơ 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp 

với không khí): không phù hợp 
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Độ pH: 7 (5% dung dịch nước) Tỷ lệ hoá hơi: chưa có thông tin 

Khối lượng riêng (kg/m3): 750-950 
Các tính chất khác (nếu có): Nhiệt độ phân 

hủy: >150oC 

PHẦN X: MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT 

1. Tính ổn định 

- Ổn định trong điều kiện sử dụng và lưu trữ thông thường 

2. Khả năng phản ứng: Hút ẩm; Giữ kín thùng chứa. Mất 1/2 nước ở 128 C và 2 nước ở 163 C. 

Không tương thích với Diazomethane, nhôm, magie, phốt pho. Dạng dihydrate không thể được 

thiết lập bằng nước. Hút ẩm; Giữ kín thùng chứa 

3. Phản ứng nguy hiểm: Phản ứng với các tác nhân oxy hóa, axit. 

4. Các điều kiện cần tránh: Độ ẩm, nhiệt và vật liệu không tương thích. 

5. Vật liệu không tương thích: Các chất oxy hóa mạnh 

6. Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy: sản phẩm của quá trình 

phân hủy có chứa carbon monoxide, carbon dioxide, ammonia, oxides of nitrogen, sulfur 

PHẦN XI: THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

1. Thông tin về các đường phơi nhiễm khác nhau: 

Đường vào: Hít phải. uống phải. 

Độc tính đối với động vật: 
LD50 RAT uống:   > 5.000 mg / kg 

LD50 RABBIT:     > 2.000 mg / kg 

 Tác dụng mãn tính đối với con người:  

Sản phẩm này không nguy hiểm theo quy định của OSHA. 

Không có thành phần nào được coi là chất gây ung thư của Quốc gia 

Chương trình chất độc, Cơ quan nghiên cứu quốc tế về Ung thư, hoặc Cơ quan An toàn và Sức 

khỏe Nghề nghiệp tại ngưỡng OSHA cho chất gây ung thư 
- Không có độc tính với người sử dụng sản phẩm này. Do tính chất của sản phẩm có thể gây kích 

ứng nhẹ cho mắt, da và đường hô hấp 

Các chú thích đặc biệt về các hiệu ứng mãn tính trên con người: Không có sẵn. 

Nhận xét đặc biệt về các hiệu ứng độc hại khác trên con người: 
Tác dụng sức khỏe tiềm ẩn cấp tính:  

- Da: Có thể gây kích ứng da.  

- Mắt: Gây kích ứng mắt. Hít phải:  

- Hít phải: kích ứng màng nhầy và niêm mạc. Các triệu chứng có thể bao gồm ho, viêm mũi, chảy 

máu cam, hắt hơi, viêm phổi  

- Nuốt phải: Bởi vì nó cứng lại nhanh chóng sau khi hấp thụ độ ẩm, sự ăn vào của nó có thể dẫn 

đến tắc nghẽn.  

2. Tác hại tức thì, tác hại lâu dài và những ảnh hưởng mãn tính do phơi nhiễm ngắn hạn và 

dài hạn: Hít phải: Thở nhiều lần hoặc kéo dài có thể gây viêm mũi mãn tính, viêm thanh quản, 

viêm họng, suy giảm mùi vị và mùi vị, chảy máu từ mũi và phản ứng của màng khí quản và phế 

quản, cũng có thể gây ra tác dụng không xác định trên phổi 

3. Các triệu chứng liên quan đến tính độc hại của hóa chất và độc sinh thái: chưa có thông tin 

4. Liệt kê những thông số về độc tính (ước tính mức độ độc cấp tính): chưa có thông tin 

PHẦN XII: THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

1. Độc môi trường (nước và trên cạn):  
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Tên thành phần Loài sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả 

Polymer anion Tảo xanh, IC 50 72hr >100mg/l 

Polymer anion Cá, LC 50 96hr 180mg/l 

2. Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy: Chưa có thông tin. 

3. Khả năng tích lũy sinh học: 
Các sản phẩm suy thoái ngắn hạn có thể nguy hiểm là không có khả năng. Tuy nhiên, các sản 

phẩm suy thoái dài hạn có thể phát sinh 

4. Độ linh động trong đất: Chưa có thông tin. 

5. Các tác hại khác: Các sản phẩm phân hủy ít độc hại hơn bản thân sản phẩm. 

PHẦN XIII: THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ 

1. Các loại chất thải và các thông tin xử lý an toàn: 

Bất cứ điều gì không thể được lưu để phục hồi hoặc tái chế nên được xử lý như chất thải nguy hại 

và được gửi đến một cơ sở xử lý chất thải đã được phê duyệt. Bất kỳ hành vi xử lý nào phải nằm 

trong tuân thủ tất cả các quy định của địa phương, khu vực và quốc gia. Không đổ vào bất kỳ hệ 

thống cống rãnh nào, trên mặt đất, hoặc vào bất kỳ nguồn nước nào 

- Hoá chất hết hạn hoặc mất phẩm chất phải được xử lý, nếu huỷ bỏ phải tuân thủ quy định nhà 

nước hiện hành. 

-  Xếp loại nguy hiểm của chất thải : chưa có thông tin 

2. Các biện pháp thải bỏ (có tính đến bao bì nhiễm độc): tuân theo quy định của nhà nước hiện 

hành 

PHẦN XIV: Quy định về vận chuyển 

Số UN 

Tên vận 

chuyển 

đường biển 

Loại, nhóm 

hàng nguy 

hiểm 

Quy cách 

đóng gói 

Độc môi 

trường 

Vận chuyển 

trong tàu 

lớn 

Những cảnh báo 

đặc biệt 

 Polymer 

Anion 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

  

 

 

Không áp dụng 

 

PHẦN XV: THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT 

Thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất 

Quy định pháp luật phải tuân thủ: 

Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật hóa chất. 

Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật hóa chất số 06/2007/QH12 và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. 

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và 

vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016 của Bộ Khoa học công nghệ qui 

định Trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất Oxy hóa, các hợp chất 

oxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. 

Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan khác. 

Phân loại khác: 
WHMIS (Canada): Không được kiểm soát theo WHMIS (Canada). 
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HMIS (Hoa Kỳ): 
Sức khỏe: 1 Nguy hiểm nhẹ 

Ngọn lửa: 1 Nguy hiểm nhẹ 

Khả năng phản ứng: 0 Nguy hiểm tối thiểu 

Đặc biệt: Không có mối nguy hiểm đặc biệt 

Thiết bị bảo vệ B: Kính, Găng tay 

PHẦN XVI: Thông tin khác 

Ngày tháng biên soạn phiếu: 10/01/2013 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 15/11/2018 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ 

và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 

rủi ro, tai nạn. 

Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh 

sử dụng và tiếp xúc. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
 

TÊN SẢN PHẨM 

POLYMER CATION 

 

 

 

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP 

- Tên thường gọi của chất: Polymer Cation Mã sản phẩm (nếu có): 

- Tên thương mại: Polymer Cation 

- Tên khác (không là tên khoa học): Hạt nhựa 

nguyên sinh xử lý nước cationic polyacylamide 
- Số CAS: 9003-05-8 

- Số UN:  

- Số đăng ký EC (nếu có):  

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

Công ty TNHH Công nghệ Hóa Chất và 

Môi Trường Vũ Hoàng 

Lô H1-2 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Xã 

Tri Phương – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 024 3382 9999 – 0222 6536996 

Fax: 024 3540 2666 

Email: vuhoangco.com.vn 

- Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; 

phân phối): 

Công ty TNHH Công nghệ Hóa Chất  

và Môi Trường Vũ Hoàng 

Địa chỉ: Lô H1-2 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Xã 

Tri Phương – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 024 3382 9999 – 0222 6536996 

Fax: 024 3540 2666 

Email: vuhoangco.com.vn 

- Mục đích sử dụng: được sử dụng rộng rãi trong 

các ngành công nghiệp hóa chất,  xử lý nước… 

PHẦN II: THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT 

Tên thông thường Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng (% Khối lượng) 

Polymer Cation 9003-05-8 (-CH2CHCONH2-)n 100% 

PHẦN III: NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

1. Mức xếp loại nguy hiểm:   
Phân loại theo GHS (EU, Mỹ, OSHA…) 

Không được phân loại cho các mối nguy hiểm  

về thể chất hoặc sức khỏe theo GHS 

2. Các yếu tố ghi nhãn theo GHS (Cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn sử dụng, bảo quản):  

Các sản phẩm này có thể gây kích thích, khó chịu cho mắt và da. Nên sử dụng trang bị 

bảo hộ lao động khi xử lý chúng 

Bảo quản 

Tính chất ăn mòn, phá hủy của các sản phẩm này như tính chất ăn mòn , phá hủy của 

nước. 

Các loại vật liệu được dùng để cất trữ các sản phẩm này : thép không rỉ, sợi thủy tinh, 

nhựa, epoxy 

Các loại vật liệu không được dùng để cất trữ các sản phẩm này : sắt, đồng và nhôm 

Thời hạn bảo quản 24 tháng khi chưa mở miệng bao và trong môi trường khô ráo, nhiệt 
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độ dưới 40 độ C 

3. Các thông tin nguy hại khác (nếu có): đường tiếp xúc và triệu chứng 

PHẦN IV: BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

1.1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Trong trường hợp tiếp 

xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc, hãy rửa mắt ngay lập tức với nhiều nước trong ít nhất 15 phút, giữ cho 

mí mắt mở khi rửa.  Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức sau khi xả nước. 

1.2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) : 

Trong trường hợp tiếp xúc, ngay lập tức rửa sạch da bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Nhận 

chăm sóc y tế nếu vẫn còn kích ứng. 

chú ý. Rửa bằng xà phòng và nước. Loại bỏ quần áo bị ô nhiễm và giặt giũ trước khi tái sử dụng. 

1.3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí) 

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng, không khí trong sạch. Nếu không thở được tiến hành hô hấp nhân tạo, 

nếu thở khó cung cấp oxy, nhờ sự bác sỹ chăm sóc. 

1.4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống, nuốt nhầm hóa chất):  

Không gây ói mửa. Không bao giờ đưa bất cứ điều gì vào miệng cho người bất tỉnh hoặc co 

giật.Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Nếu nôn xảy ra một cách tự nhiên, hãy giữ đầu dưới 

hông để ngăn chặn chất lỏng vào phổi  

2. Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này: Chưa có thông tin 
3. Các chỉ thị và hướng dẫn cấp cứu đặc biệt cần thiết: Nếu tìm kiếm sự chăm sóc y tế, hãy 

cung cấp tài liệu SDS cho bác sĩ. 

PHẦN V: BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

1. Các phương tiện chữa cháy thích hợp: Sử dụng nước, hóa chất khô, bọt hóa học, carbon 

dioxide hoặc đất, cát. 

2. Các chất độc được sinh ra khi bị cháy: Các sản phẩm đốt có thể bao gồm các oxit cacbon 

hoặc hơi độc khác. Phân hủy nhiệt có thể dẫn đến giải phóng khí và hơi khó chịu. 

3. Phương tiện, trang phục bảo hộ và cảnh báo cần thiết khi chữa cháy: Mang thiết bị thở 

khép kín. Mặc quần áo bảo hộ để tránh tiếp xúc với da và mắt. 

4. Ghi chú đặc biệt về nguy cơ cháy: Chưa có thông tin. 

PHẦN VI: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

1. Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố: 

1.1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

- Sử dụng các dụng cụ thích hợp để đưa chất rắn bị đổ vào thùng chứa xử lý chất thải tiện 

lợi. Hoàn thiện vệ sinh bằng cách tưới nước trên bề mặt bị ô nhiễm và thải bỏ theo yêu cầu của 

chính quyền địa phương và khu vực 

1.2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

Sử dụng xẻng để đưa vật liệu vào thùng chứa xử lý chất thải tiện lợi. Hoàn thiện vệ sinh bằng 

cách rải nước lên bề mặt bị ô nhiễm và cho phép di tản qua hệ thống vệ sinh. Hãy cẩn thận 

rằng sản phẩm không có mặt tại nồng độ trên ngưỡng giới hạn cho phép. Kiểm tra ngưỡng giới 

hạn trên MSDS và với chính quyền địa phương 
2. Các cảnh báo về môi trường: Chất rò rỉ có thể gây ô nhiễm. Cần phải có biện pháp phòng 

ngừa để ngăn chặn việc đưa vào cống rãnh. 

3. Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi sự cố sảy ra: Thu hồi tối đa chất thải bị tràn đổ, vệ sinh bề 

mặt có thể dùng nước  

PHẦN VII: YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 
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- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Trong trường hợp không đủ thông gió, 

đeo thiết bị hô hấp phù hợp. Nếu nuốt phải, tìm tư vấn y tế ngay và đưa cho thấy bình đựng chất 

hay nhãn hiệu này. 
- Thay đồ bảo hộ sau khi hoàn tất công việc. 

- Tuân thủ các qui trình, thao tác khi vận hành và khi lấy mẫu 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản 

- Không hít bụi. Tránh xa các chất không tương thích như chất oxy hóa, axit. 
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Không ăn, uống, hút thuốc, hoặc sử dụng sản phẩm khi xử lý 

hóa chất. Chỉ sử dụng ở khu vực thông gió tốt. 

PHẦN VIII: KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

1. Các thông số kiểm soát (VD: Ngưỡng giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp, ngưỡng giới hạn các 

chỉ số sinh học) 

Giới hạn phơi nhiễm: 
                             TWA: 15 (mg / m3) từ OSHA (PEL) [Hoa Kỳ]  

Tổng số Hít phải. TWA: 5 (mg / m3) từ OSHA (PEL) [Hoa Kỳ] 

Hít phải hô hấp.   TWA: 10 (mg / m3) từ ACGIH (TLV) [Hoa Kỳ]  

                             TWA: 10 (mg / m3) [Vương quốc Anh (Vương quốc Anh)] 

Tổng số Hít phải. TWA: 4 (mg / m3) [Vương quốc Anh (Anh)] 
- Tất cả công nhân nên được đào tạo đúng cách trong quy trình xử lý an toàn và thủ tục sơ cứu cần 

thiết. Khi làm việc phải thông thoáng kho, tiếp xúc phải có trang bị bảo vệ cá nhân để giữ cho 

nồng độ hơi trong không khí dưới mức giới hạn ngưỡng của chúng. Không ăn, uống, hút thuốc, 

hoặc sử dụng sản phẩm khi xử lý hóa chất. Chỉ sử dụng ở khu vực thông gió tốt. 

- Trang bị bảo vệ cá nhân, phương tiện làm việc phải làm sạch trước và sau khi sử dụng. 

2. Các biện pháp kiểm soát thiết bị phù hợp: 

- Bảo vệ mắt: kính che mắt, mặt. 

- Bảo vệ đường thở: mặt nạ phòng độc 

- Bảo vệ thân thể: quần áo, tạp dề 

- Bảo vệ tay: găng cao su, nhựa 

- Bảo vệ chân: giày, ủng 

3. Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân: 

- Đầy đủ bộ đồ. Mặt nạ phòng độc. Giày ống. Găng tay. Phải sử dụng thiết bị thở khép kín để tránh 

hít phải sản phẩm 

PHẦN IX: ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 

Trạng thái vật lý: Rắn. (tinh thể hút ẩm; cục u; bột) Điểm sôi (0C): Chưa có thông tin 

Màu sắc: trắng Điểm nóng chảy (0C):  Chưa có thông tin 

Mùi đặc trưng: không mùi 
Điểm cháy (0C) (Flash point): không phù 

hợp 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn: Chưa có thông tin 
Nhiệt độ tự cháy (0C): không phù hợp 

Tỷ trọng hơi (không khí =1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn:  

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 

với không khí): không phù hợp 

Độ hòa tan trong nước: Rất ít tan trong nước 

lạnh. Độ hòa tan trong nước: 0,21 g / 100 g nước ở 

20 độ. C; 0,24 g / 100 g nước ở 25 độ. C. Rất 

hòa tan trong glycerol. Thực tế không hòa tan trong 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp 

với không khí): không phù hợp 
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hầu hết các dung môi hữu cơ 

Độ pH: 7 (5% dung dịch nước) Tỷ lệ hoá hơi: chưa có thông tin 

Khối lượng riêng:   2320 kg/m3 ở 20 oC 
Các tính chất khác (nếu có): Nhiệt độ phân 

hủy: 140 ° C 

PHẦN X: MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT 

1. Tính ổn định 

- Ổn định trong điều kiện sử dụng và lưu trữ thông thường 

2. Khả năng phản ứng: Hút ẩm; Giữ kín thùng chứa. Mất 1/2 nước ở 128 C và 2 nước ở 163 C. 

Không tương thích với Diazomethane, nhôm, magie, phốt pho. Dạng dihydrate không thể được 

thiết lập bằng nước. Hút ẩm; Giữ kín thùng chứa 

3. Phản ứng nguy hiểm: Phản ứng với các tác nhân oxy hóa, axit. 

4. Các điều kiện cần tránh: Độ ẩm, nhiệt và vật liệu không tương thích. 

5. Vật liệu không tương thích: Các chất oxy hóa mạnh 

6. Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy: Oxit lưu huỳnh. 

 

PHẦN XI: THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

1. Thông tin về các đường phơi nhiễm khác nhau: 

Đường vào: Hít phải. uống phải. 

Độc tính đối với động vật: 
LD50: Không khả dụng. LC50: Không khả dụng. 

Tác dụng mãn tính đối với con người: Có thể gây tổn hại cho các cơ quan sau: phổi, đường hô 

hấp trên. 

Tác dụng độc hại khác đối với con người: Nguy hiểm một chút trong trường hợp tiếp xúc với da 

(kích thích), nuốt phải, hít phải (kích ứng phổi) 

Các chú thích đặc biệt về độc tính đối với động vật: Liều người uống gây tử vong có thể xảy ra 

được ước tính là 0,5 đến 5 g / kg 

Các chú thích đặc biệt về các hiệu ứng mãn tính trên con người: Không có sẵn. 

Nhận xét đặc biệt về các hiệu ứng độc hại khác trên con người: 
Tác dụng sức khỏe tiềm ẩn cấp tính:  

- Da: Có thể gây kích ứng da.  

- Mắt: Gây kích ứng mắt. Hít phải:  

- Hít phải: kích ứng màng nhầy và niêm mạc. Các triệu chứng có thể bao gồm ho, viêm mũi, chảy 

máu cam, hắt hơi, viêm phổi  

- Nuốt phải: Bởi vì nó cứng lại nhanh chóng sau khi hấp thụ độ ẩm, sự ăn vào của nó có thể dẫn 

đến tắc nghẽn.  

2. Tác hại tức thì, tác hại lâu dài và những ảnh hưởng mãn tính do phơi nhiễm ngắn hạn và 

dài hạn: Hít phải: Thở nhiều lần hoặc kéo dài có thể gây viêm mũi mãn tính, viêm thanh quản, 

viêm họng, suy giảm mùi vị và mùi vị, chảy máu từ mũi và phản ứng của màng khí quản và phế 

quản, cũng có thể gây ra tác dụng không xác định trên phổi 

3. Các triệu chứng liên quan đến tính độc hại của hóa chất và độc sinh thái: chưa có thông tin 

4. Liệt kê những thông số về độc tính (ước tính mức độ độc cấp tính): chưa có thông tin 

PHẦN XII: THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

1. Độc môi trường (nước và trên cạn): chưa có thông tin 

2. Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy: Chưa có thông tin. 

3. Khả năng tích lũy sinh học: 
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Các sản phẩm suy thoái ngắn hạn có thể nguy hiểm là không có khả năng. Tuy nhiên, các sản 

phẩm suy thoái dài hạn có thể phát sinh 

4. Độ linh động trong đất: -0.2 

5. Các tác hại khác: Các sản phẩm phân hủy ít độc hại hơn bản thân sản phẩm. 

PHẦN XIII: THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ 

1. Các loại chất thải và các thông tin xử lý an toàn: 

Bất cứ điều gì không thể được lưu để phục hồi hoặc tái chế nên được xử lý như chất thải nguy hại 

và được gửi đến một cơ sở xử lý chất thải đã được phê duyệt. Bất kỳ hành vi xử lý nào phải nằm 

trong tuân thủ tất cả các quy định của địa phương, khu vực và quốc gia. Không đổ vào bất kỳ hệ 

thống cống rãnh nào, trên mặt đất, hoặc vào bất kỳ nguồn nước nào 

- Hoá chất hết hạn hoặc mất phẩm chất phải được xử lý, nếu huỷ bỏ phải tuân thủ quy định nhà 

nước hiện hành. 

-  Xếp loại nguy hiểm của chất thải : chưa có thông tin 

2. Các biện pháp thải bỏ (có tính đến bao bì nhiễm độc): tuân theo quy định của nhà nước hiện 

hành 

PHẦN XIV: Quy định về vận chuyển 

Số UN 

Tên vận 

chuyển 

đường biển 

Loại, nhóm 

hàng nguy 

hiểm 

Quy cách 

đóng gói 

Độc môi 

trường 

Vận chuyển 

trong tàu 

lớn 

Những cảnh báo đặc 

biệt 

 Polymer 

Cation 

Sản phẩm 

này không 

yêu cầu 

phân loại để 

vận chuyển 

   

 
 

 

 

PHẦN XV: THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT 

Thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất 

Quy định pháp luật phải tuân thủ: 

Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật hóa chất. 

Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật hóa chất số 06/2007/QH12 và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. 

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và 

vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016 của Bộ Khoa học công nghệ qui 

định Trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất Oxy hóa, các hợp chất 

oxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. 

Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan khác. 

Phân loại khác: 
WHMIS (Canada): Không được kiểm soát theo WHMIS (Canada). 

DSCL (EEC): 
Sản phẩm này không được phân loại theo các quy định của EU. S24 / 25- Tránh tiếp xúc với da và 
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mắt. 

HMIS (Hoa Kỳ): 
Nguy hiểm sức khỏe: 1 

Nguy cơ cháy: 0 

Khả năng phản ứng: 0 

Bảo vệ cá nhân: E 

Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia (Mỹ): 
Y tế: 1 

Tính dễ cháy: 0 

Khả năng phản ứng: 0 

Nguy hiểm cụ thể: 
Thiết bị bảo vệ: Găng tay. Áo khoác phòng thí nghiệm. Mặt nạ chống bụi. Đảm bảo sử dụng mặt 

nạ được chứng nhận hoặc tương đương. Mang khẩu trang thích hợp khi thông gió không đủ. Kính 

bảo hộ. 

PHẦN XVI: Thông tin khác 

Ngày tháng biên soạn phiếu: 10/01/2013 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 15/11/2018 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ 

và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 

rủi ro, tai nạn. 

Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh 

sử dụng và tiếp xúc. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

 

POLY ALUMINIUM CHLORIDE  

Số CAS: 1327-41-9 
Số UN: 3264 
Số đăng ký EC : chưa có thông tin. 
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại HMIS 
(U.S.A): chưa có thông tin. 
PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp 
- Tên thường gọi của chất: PAC 10% – Poly Aluminum Chloride 10% 
-Tên thương mại: Chlorohydrate Aluminium, Polyaluminum Hydroxychloride, Aluminium Chloride 
Hydroxide 
-Tên nhà sản xuất, địa chỉ:  

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ MÔI 
TRƯỜNG VŨ HOÀNG  
Lô 109, KCX Và CN Linh Trung III, Xã An Tịnh, 
Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 
ĐT: (0276) 3899076 – 899077 – 899078 
Fax: (0276) 3899075 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 
CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ MÔI 
TRƯỜNG VŨ HOÀNG  
Lô 109, KCX Và CN Linh Trung III, Xã An Tịnh, 
Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 
ĐT: (0276) 3899076 – 899077 – 899078 
Fax: (0276) 3899075 

- Mục đích sử dụng: Chất trợ lắng, keo tụ trong xử lý 
cấp nước, nước thải, nước nuôi trồng thủy hải sản (đặc 
biệt nuôi tôm, cá), dùng trong ngành dệt nhuộm, 
ngành giấy. 

PHẦN II: Thông tin về thành phần nguy hiểm 
Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng (% khối lượng) 

PAC 1327-41-9 [Al2(OH)nCl6-n]m 10 % Al2O3 

PHẦN III: Nhận dạng nguy hiểm 
1. Mức xếp loại nguy hiểm:  chưa có thông tin. 
*Biểu tượng GHS: 

 
2. Cảnh báo nguy hiểm 
- Độc khi tiếp xúc. Có thể làm hỏng mắt, tiếp xúc với da kéo dài có thể gây viêm da. 
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt, sử dụng đầy đủ bảo hộ lao 
động khi tiếp xúc với hóa chất. 
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 
- Đường mắt: Có thể gây kích ứng mẩn đỏ và sưng. 
- Đường thở: kích thích niêm mạc 
- Đường da: có thể gây kích ứng, viêm da. 
- Đường tiêu hóa: Kích ứng miệng và dạ dày. 
- Đường tiết sữa: Chưa có thông tin. 
4. Đối với môi trường: Độc đối với đời sống thủy sinh và các hiệu ứng lâu dài. 
PHẦN IV: Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn 
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt) 
- Ngay lập tức rửa thật kỹ mắt với nước trong 15 phút. Giữ cho mắt mở khi rửa. 
- Nếu mắt vẫn còn bị kích ứng, tìm đến sự chăm sóc của bác sĩ ngay lập tức. 
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) 



Trang 2/4 
 

Cởi bỏ quần áo, giày bị ô nhiễm. Ngay lập tức rửa da bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa nhẹ và nước trong ít 
nhất 15 phút, cho đến khi không còn hóa chất dính trên da. 
Đối với trẻ vị thành niên tiếp xúc với da, tránh để dây hóa chất sang những vùng da khác. Đưa đến cơ quan y 
tế nếu da bị kích ứng. 
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít phải hóa chất dạng bụi) 
- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. 
- Hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngừng thở và nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. 
5. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống, nuốt nhầm hóa chất) 
Nếu nuốt phải, không gây ói mửa trừ khi có hướng dẫn của nhân viên y tế. sức rửa miệng, Không bao giờ 
cho bất cứ thứ gì vào miệng nạn nhân bất tỉnh. Nới lỏng quần áo, cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc dây thắt lưng. 
Đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay lập tức 
4. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có) : chưa có thông tin 
PHẦN V: Biện pháp chữa cháy 
1. Xếp loại về tính cháy: sản phẩm không cháy nổ 
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: hydro clorua, nhôm oxyt. 
3. Các tác nhân gây cháy, nổ : Không phù hợp. 
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, các biện pháp chữa cháy kết hợp 
khác: phun nước, sương mù hoặc bọt thường xuyên phù hợp với vật liệu xung quanh 
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Cứu hỏa phải mang thiết bị bảo hộ và dụng cụ 
thở khép kín.  
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có): chưa có thông tin. 
PHẦN VI: Biện pháp xử lý khi gặp sự cố tràn đổ, rò rỉ 
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 
Ngăn chặn nguồn phát sinh tràn đổ, rò rỉ. Thu gom phần bị đổ ra, đưa về nơi sản xuất để xử lý. Dùng nước 
vôi hoặc soda trung hòa chỗ hóa chất còn lại. Làm sạch chỗ rò rỉ bằng cách dùng nước xối rửa. 
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 
Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi vào khu vực xử lý. Ngăn chặn rò rỉ nếu không nguy hiểm. Đào vây, cô 
lập và thông gió khu vực bị tràn đổ. Dùng dụng cụ múc, thu gom hóa chất vào thiết bị chứa khác đưa về nơi 
sản xuất để xử lý. Dùng nước vôi hoặc soda trung hòa lượng hóa chất còn sót lại, sau đó phun nước rửa sạch 
nơi bị tràn chảy. 
PHẦN VII: Sử dụng và bảo quản 
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt, tiếp xúc phải có trang bị bảo vệ cá nhân ( kính che mắt, khẩu trang 
lọc bụi hoá chất, găng tay, quần áo bảo hộ, giầy, ủng …). 
- Tuân thủ theo quy trình lấy mẫu. Thông gió, hút bụi khi thao tác với hóa chất. 
- Tránh xa chất xung khắc: kim loại, chất hữu cơ, nitrate, chlorate và carbide. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản 
- Bao bì phải bền, kín khí. Không để chung với các chất xung khắc. Không để lẫn với thực phẩm và các đồ 
dùng ăn uống . 
- Vật liệu phù hợp: nhựa, thủy tinh, thép phủ composit. 
- Nơi lưu chứa phải thoáng mát , khô ráo, có dấu hiệu cảnh báo hoá chất nguy hiểm. 
PHẦN VIII: Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân 
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết 
- Khi vào kho phải làm thông thóang kho, tiếp xúc phải có trang bị bảo vệ cá nhân, không ăn 
uống hút thuốc khi làm việc. 
- Trang bị bảo vệ cá nhân, phương tiện làm việc phải được làm sạch trước và sau khi sử dụng. 
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 
- Bảo vệ mắt: kính che mắt. 
- Bảo vệ đường thở: khẩu trang lọc bụi hoá chất, mặt nạ lọc bụi hoá chất. 
- Bảo vệ thân thể: quần áo bảo hộ. 
- Bảo vệ tay: găng cao su, nhựa không thấm nước. 
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- Bảo vệ chân: giày, ủng không thấm nước. 
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố 
- Phương tiện bảo hộ cá nhân 
- Thông gió cưỡng bức 
4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...) 
PHẦN IX: Đặc tính hóa lý 
Trạng thái vật lý: dạng dung dịch. Điểm sôi (0C): chưa xác định 
Màu sắc : vàng nâu, nâu đỏ hoặc trắng đục. Điểm nóng chảy (0C): chưa xác định 
Mùi đặc trưng: không mùi Điểm bùng cháy (0C): không phù hợp 
Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 
chưa có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): không phù hợp 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 
chưa có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 
với không khí): không phù hợp 

Độ hòa tan trong nước: xấp xỉ 10% 
Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp 
với không khí): không phù hợp 

Độ pH: 2-4 (dung dịch 10%, 20oC) Độ nhớt: 4 Cp (250C) 
Khối lượng riêng: 1.19-1.20 g/cm3 Nhiệt độ đông đặc: - 120C 
PHẦN X: Tính ổn định và khả năng phản ứng 
1. Tính ổn định 
Ổn định ở nhiệt độ và áp suất bình thường 
2. Khả năng phản ứng 
- Vật liệu không tương thích: các chất mang tính kiềm như NaOH, javel, … Khi phản ứng với các chất mang 
tính kiềm hay hòa tan vào nước đều tỏa nhiệt lớn. 
- Ăn mòn kim loại như: nikel, đồng, nhôm. 
- Phản ứng trùng hợp không xảy ra. 
PHẦN XI: Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả 
Đường tiếp 
xúc 

Sinh vật thử 

PAC LC, LD 210 mg/kg Da, hô hấp Chuột, thỏ 
1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen...): chưa có thông tin 
2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 
PHẦN XII: Thông tin về sinh thái môi trường 
1. Độc tính với sinh vật:  
Tổn thương các sinh vật trong hệ sinh thái khi tác động với một lượng lớn hóa chất này. 
2. Tác động trong môi trường:  
Một lượng lớn chất thải ra môi trường có thể gây ra sự acid hóa các dòng chảy; là một chất trợ lắng nên có 
thể gây ra sự lắng đọng các thể rắn trong hệ. 
PHẦN XIII: Biện pháp và quy định về tiêu hủy hóa chất 
1. Thông tin quy định tiêu hủy: chưa có thông tin 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải : Không nằm trong chất thải nguy hại 
3. Biện pháp tiêu hủy: không được thải trực tiếp ra môi trường. 
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin 
PHẦN XIV: Quy định về vận chuyển 
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Tên quy định Số UN 
Tên vận 

chuyển đường 
biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy cách 
đóng gói 

Nhãn 
vận 
chuy

ển 

Thông tin bổ sung 

Quy định về vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam: 
- 13/2003/NĐ-CP 
- 29/2005/NĐ-CP 

3264 
Poly Aluminum 

Chloride 
8 III  Không qui định 

PHẦN XV: Thông tin về luật pháp 
1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: chưa có thông tin 
PHẦN XVI: Thông tin khác 
Ngày tháng biên soạn phiếu: 10/01/2017 
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:20/01/2018 
Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng 
Lưu ý người đọc: 
Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất 
về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 
Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh sử dụng 
và tiếp xúc. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
 

 NATRI HYDROXYT  
Số CAS: 1310-73-2 
Số UN: 1824 
Số đăng ký EC: chưa có thông tin 
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại 
HMIS (U.S.A) 
- Nguy hiểm đến sức khỏe: 3 
- Nguy hiểm về cháy: 0 
- Độ hoạt động: 1 
PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp 
- Tên thường gọi của chất: Natri hydroxyt  
- Tên thương mại: Sodium hydroxyde  
- Nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN 
VIỆT NAM 
Quốc lộ 51, Ấp 1A, Xã Phước Thái, Huyện Long 
Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 
CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ MÔI 
TRƯỜNG VŨ HOÀNG  
Lô 109, KCX Và CN Linh Trung III, Xã An 
Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam. 
ĐT: (0276) 3899076 – 899077 – 899078 
Fax: (0276) 3899075 

- Mục đích sử dụng: được sử dụng rộng rãi trong 
các ngành công nghiệp hóa chất,  xử lý nước… 

PHẦN II: Thông tin về thành phần nguy hiểm 
Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng (% 

khối lượng) 
Natri hydroxyt 1310-73-2 NaOH (32±1)% 

PHẦN III: Nhận dạng nguy hiểm 
1. Mức xếp loại nguy hiểm:  Theo các tổ chức, thử nghiệm (EU, OSHA…) mức độ 3 
*Biểu tượng GHS: 

 
2. Cảnh báo nguy hiểm:  
- Kích ứng, ăn da. Ăn mòn niêm mạc, gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt. 

- Lưu ý khi tiếp xúc với NaOH: sử dụng BHLĐ phù hợp. Không để lẫn với các acid mạnh, kim loại, 
thực phẩm và đồ ăn uống. Bảo quản ở khu vực có nền xi măng chống xói mòn. Để trong phòng thông 
gió tốt. Bảo quản mát, khô.   

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

- Đường mắt : gây đau rát mạnh, và có thể dẫn đến tình trạng làm hư hỏng mắt. 

- Đường thở : Ăn mòn. Có cảm giác rát . Đau cổ họng. Ho. Hơi thở nặng nhọc. Thở gấp. 

- Đường da : Kích ứng, ăn mòn da. 

- Đường tiêu hóa : Ăn mòn. Cảm giác bỏng rát . Đau ở khoang bụng. Bị sốc và suy sụp. 
4. Đối với môi trường: Độc đối với đời sống thủy sinh. 
PHẦN IV: Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn 
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt) : 
- Kiểm tra và tháo bỏ kính sát tròng nếu có. Ngay lập tức rửa thật kỹ mắt với nhièu nước trong 15 
phút. Giữ cho mắt mở khi rửa. 
- Đưa ngay đến cơ quan y tế gần nhất. 
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2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) : 
- Ngay lập tức thay áo quần, giầy bị nhiễm hóa chất. 
- Rửa thật sạch với nhiều nước và xà phòng không ăn mòn. Chú ý rửa sạch các chỗ có nếp gấp như kẽ 
tay, hang… Nếu tiếp xúc nặng, dùng polyethylene glycol 400 xoa nhẹ vào vết thương. 
Nếu da bị kích ứng, đưa đến bệnh viện để điều trị. 
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi) 
- Đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí. 
- Hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngừng thở. 
- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. 
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống, nuốt nhầm hóa chất):  
- Rửa sạch miệng. Cho nạn nhân uống thật nhiều nước (nếu cần có thể uống tới vài lít nước)  
- Không gây nôn trừ khi có sự chỉ dẫn của nhân viên y tế. 
- Không cho bất cứ gì vào miệng khi nạn nhân bất tỉnh. 
- Nới lỏng quần áo, cổ áo, thắt lưng. Giữ nạn nhân ở tư thế thoải mái và đưa ngay đến cơ quan y tế 
gần nhất. 
5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có): chưa có thông tin 
PHẦN V: Biện pháp chữa cháy 
1. Xếp loại về tính cháy: là dạng sản phẩm không cháy, nổ 
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không phù hợp. 
3. Các tác nhân gây cháy, nổ: Không phù hợp. 
4. Các lưu ý đặc biệt về cháy nổ: Là chất khó cháy, nhưng khi bị đốt cháy có thể tạo ra hơi, khí độc 
hại. Khí Hydro có thể tạo thành khi tiếp xúc với các kim loại nhẹ (gây nguy hiểm cháy nổ.) 
PHẦN VI: Biện pháp xử lý khi gặp sự cố tràn đổ, rò rỉ 
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 
- Kiểm soát ngay tại nguồn phát sinh. 
- Pha loãng với nước rồi dùng các trơ chất hấp thụ và xử lý chất thải phù hợp.  
- Có thể trung hòa lượng NaOH còn sót lại bằng dung dịch acid loãng. Khi trung hòa bằng acid sẽ xảy 
ra phản ứng tỏa nhiệt. 
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

- Tim cách thông gió khu vực bị tràn / rò rỉ Xút.  

- Ngăn cấm những người không có nhiệm vụ và không có phương tiện bảo hộ đi vào khu vực tràn đổ. 
Đội viên vào khu vực xử lý phải mang đầy đủ bảo hộ lao động: khẩu trang, mắt kính, gang tay, quần 
áo bảo hộ lao động… Kiểm soát nguồn rò rỉ nếu không nguy hiểm. 

- Không sử dụng nước để dội và thải xút xuống hệ thống cống thoát. 

- Tìm cách ngăn không để xút tràn ra khỏi bờ bao, tìm cách cách ly khu vực bị tràn hóa chất với các 
khu vực khác bằng cách đặt bồn chứa tạm, bơm để thu hồi xút bên trong bờ bao. 

- Phần Xút dư có thể được hấp thu bằng vật liệu Alkasorb hoặc pha loãng bằng nước, trung hòa bằng 
dung dịch axit loãng như : axit HCl, hoặc axit Sulfuric tạo ra các sản phẩm không độc hại cho môi 
trường. 

- Hấp thu phần chất lỏng sau khi trung hòa còn lại bằng các hợp chất như : đất sét, đất khoáng hay bất 
kỳ hợp chất trơ nào khác. Sau đó, bao gói phần chất rắn này và đem thải bỏ vào khu vực chứa chất 
thải hoá chất nguy hại. 
- Việc hủy chất thấm chứa Xút đã bị trung hòa phải tuân theo qui định của Nhà nước 
PHẦN VII: Sử dụng và bảo quản 
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 
- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết. 
- Thay đồ bảo hộ sau khi xong việc. Rửa tay trước khi ăn và sau khi hoàn tất công việc. 
- Tuân thủ các qui trình, thao tác khi vận hành và khi lấy mẫu. 
- Có biển báo hóa chất ăn da ở khu vực có xút và tại các van thường xuyên thao tác. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản 
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- Không để lẫn với các acid mạnh, kim loại, các chất có thể cháy, thực phẩm và đồ ăn uống. Bảo quản 
ở khu vực có nền xi măng chống xói mòn, nơi khô, mát. 
- Đóng gói trong bình, thùng, bao bì kín. Vật liệu sử dụng thích hợp: composit, thủy tinh, PVC, PE, 
thép không gỉ. Không sử dụng bình chứa làm bằng nhôm, thiếc hoặc kẽm. 
- Không được để gần nguồn phát nhiệt, không được đặt dưới dây điện trần, không được để gần các 
chất nổ. 
- Không để các chất hữu cơ (rơm, vỏ bào, mùn cưa, giấy), chất oxi hoá, chất dễ cháy, nổ trong cùng 
một kho với hoá chất. 
PHẦN VIII: Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân 
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết 
- Có biện pháp thông gió khi làm việc, khi tiếp xúc phải có trang bị bảo vệ cá nhân, không hút thuốc, 
ăn uống, làm việc trong kho có NaOH 
- Trang bị bảo vệ cá nhân, phương tiện làm việc phải làm sạch trước và sau khi sử dụng. 
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 
- Bảo vệ mắt: kính bảo hộ lao động, kính che mắt, mặt. 
- Bảo vệ đường thở: sử dụng khẩu trang hoạt tính, nơi làm việc có hệ thống hút cục bộ. 
- Bảo vệ thân thể: quần áo bảo hộ lao động, tạp dề chống hóa chất. 
- Bảo vệ tay: găng cao su chịu được dung dịch kiềm. 
- Bảo vệ chân: giày bảo hộ, ủng 
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố 
- Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân 
4. Các biện pháp vệ sinh 
- Dùng nhiều nước dội vào chỗ dính NaOH. 
- Thay quần áo bị nhiễm hoá chất ngay lập tức. Sử dụng kem bảo vệ da. Rửa tay và mặt sau khi làm 
việc với hoá chất. 
PHẦN IX: Đặc tính hóa lý 
Trạng thái vật lý: dạng dung dịch lỏng, nhớt. Nhiệt độ sôi (0C): 118 oC 
Màu sắc: không màu Điểm nóng chảy (0C):  không phù hợp 
Mùi đặc trưng: không mùi Điểm bùng cháy (0C): không phù hợp 
Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: 1.5 mmHg (ở 20 oC) 

Nhiệt độ tự cháy (0C): không phù hợp 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn:  chưa có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 
với không khí): không phù hợp 

Độ hòa tan trong nước: tan hoàn toàn trong nước. 
Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp 
với không khí): không phù hợp 

Độ pH:  ~ 14  Tỷ lệ hoá hơi: chưa có thông tin 
Khối lượng riêng: 1.335-1.345 g/cm3 (15.5 oC) Độ nhớt (dd 32%): 17 cp (20 oC) 
PHẦN X: Tính ổn định và khả năng phản ứng 
1. Tính ổn định 
- Hấp thụ nhanh Cacbon Dioxit và Nước từ trong không khí. 
2. Khả năng phản ứng 
- Phản ứng với các acid sinh nhiệt cao và nổ. 
- Phản ứng với các kim loại nhẹ: có thể tạo thành khí hydro (gây nguy hiểm cháy nổ).  
- Vật liệu không tương thích: nhôm, kẽm, thiếc, đồng và những hợp kim của chúng. 
- Phản ứng với một số dạng chất dẻo, cao su hoặc sơn. 
- Phản ứng với các hợp chất NH4

+ có thể tạo thành NH3. 
 
PHẦN XI: Thông tin về độc tính 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Sodium Hydroxide 
LD50 500 mg/kg Da Chuột 
LC50 125mg/lit Hô hấp Cá 
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1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen…): không được phân loại 
là chất gây ung thư theo OSHA, ACGIH) 
2. Các ảnh hưởng độc khác: Tiếp xúc thường xuyên hoặc kéo dài sẽ gây hại đến cơ quan thần kinh, 
hô hấp, thận, khứu giác. 
PHẦN XII: Thông tin về sinh thái môi trường 
Tác động trong môi trường 
- Ảnh hưởng đến sinh vật: Ảnh hưởng độc hại đến cá và sinh vật phù du. Độ độc hại phụ thuộc vào 
chỉ số pH. Không gây ra sự thiếu hụt oxy. Cần trung hòa hóa chất này trong các nhà máy xử lý chất 
thải. 
- Quá trình tích tụ: không. 
- Mức độ phân hủy sinh học: không bị vi khuẩn phân hủy. 
- Chỉ số BOD và COD: chưa có thông tin. 
PHẦN XIII: Biện pháp và quy định về tiêu hủy hóa chất 
1. Thông tin quy định tiêu hủy 
- pH trong nước thải từ 6 – 9 được quy định tại tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005. 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải : chưa có thông tin 
3. Biện pháp tiêu hủy: tuân theo quy định của nhà nước hiện hành 
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin 
PHẦN XIV: Quy định về vận chuyển 

Tên quy định 
Số 
UN 

Tên vận 
chuyển 

đường biển 

Loại, nhóm 
hàng nguy 

hiểm 

Quy 
cách 

đóng gói 

Nhãn vận 
chuyển 

Thông 
tin bổ 
sung 

Quy định về vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam: 
- 13/2003//NĐ-CP 
- 29/2005/NĐ-CP 
- 02/2004/TT-BCN 

1824 
Sodium 

Hydroxide 
8 

P4.8 
II 

  

PHẦN XV: Thông tin về luật pháp 
1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: không. 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: không. 
PHẦN XVI: Thông tin khác 
Ngày tháng biên soạn phiếu: 10/01/2017 
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:20/01/2018 
Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng 
Lưu ý người đọc: 
Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và 
mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai 
nạn. 
Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
` 
 

SODIUM HYDROXIDE 

Số CAS:  

Số UN:  

Số đăng ký EC:  

1310-73-2 

1824 

215-185-5 

PHẦN I -   THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP 

- Tên thường gọi của chất:  SODIUM HYDROXIDE (XÚT) 

- Tên thương mại:  SODIUM HYDROXIDE 

- Tên khác: Caustic soda 
 

- Tên nhà cung cấp, địa chỉ: 

Tê n công ty: CÔNG  TY  CP XNK  HOÁ  CHẤT  VÀ  THIẾT  BỊ  KIM  NGƯU 

VPGD 1: Số 85 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. 

VPGD 2: Số 215 Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Số ĐT: + 84.4.39842258   Số fax: + 84.4.39842256 

Địa chỉ e-mail: sales@vietchem.com.vn 

Website:   www.vietchem.com.vn và   www.hoachat.com.vn  

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

Tê n công ty: CÔNG  TY  CP XNK  HOÁ  CHẤT  VÀ  THIẾT  BỊ  KIM  NGƯU 

VPGD 1: Số 85 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. 

VPGD 2: Số 215 Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Số ĐT: + 84.4.39842258   Số fax: + 84.4.39842256 

Địa chỉ e-mail: sales@vietchem.com.vn 

Website:   www.vietchem.com.vn và www.hoachat.com.vn 
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- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:  Công ty CP XNK Hóa chất và thiết bị Kim Ngưu 

 

- Mục đích sử dụng:  Sử dụng như một dung môi chỉ dùng trong các quy trình sản xuất công nghiệp. 

 

PHẦN II -   THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN NGUY HIỂM 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS 
Công thức 

hóa học 
Hàm lượng (% theo trọng lượng) 

Sodium hydroxide 1310-73-2 NaOH 50% 

PHẦN III -    NHẬN DẠNG NGUY HIỂM 

1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: 

EU, Mỹ, OSHA... )  

Cực kỳ nguy hiểm trong trường hợp tiếp xúc với da (kích thích), giao tiếp bằng mắt (kích thích), uống, 

hít vào. Rất nguy hiểm trong trường hợp tiếp xúc với da (ăn mòn.Số lượng tổn thương mô phụ thuộc vào 

chiều dài của liên lạc. Tiếp xúc mắt có thể dẫn đến giác mạc thiệt hại hoặc mù lòa. Tiếp xúc ngoài da có 

thể sản xuất viêm và phồng rộp Hít bụi sẽ sản xuất kích thích dạ dày- đường ruột hoặc đường hô hấp, 

đặc trưng bằng cách đốt, hắt hơi và ho. Nghiêm trọng hơn, tiếp xúc có thể sản xuất phổi thiệt hại, nghẹt 

thở, bất tỉnh hoặc tử vong. Viêm mắt được đặc trưng bởi đỏ, tưới nước, và ngứa. Da viêm được đặc 

trưng bởi ngứa, đỏ, mở rộng quy mô, hoặc đôi khi, bỏng rộp 

2. Cảnh báo nguy hiểm  

- Chất ăn mòn  

- Chất có độc khi tiếp xúc; 

- Ô xy hoá mạnh, ăn mòn mạnh, biến đổi tế bào gốc, độc cấp tính mãn tính đối với môi trường thuỷ sinh; 

- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng.   

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

- Đường mắt; 

- Đường thở; 

- Đường da; 

- Đường tiêu hóa; 

- Đường tiết sữa. 

PHẦN IV -   BIỆN PHÁP SƠ CỨU KHI GẶP TAI NẠN 

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt) 

- Thận trọng rửa mắt ngay bằng nước sạch. Tháo bỏ kính áp tròng nếu đang đeo và nếu thấy dễ dàng. 
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Sau đó tiếp tục rửa mắt bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút trong khi giữ cho mí mắt hở. Chuyển nạn 

nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có các chăm sóc tiếp theo. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) 

- Cởi bỏ ngay lập tức quần áo bị dính sản phẩm. Ngâm da vào nước sạch trong ít nhất 15 phút, sau đó 

rửa cùng với xà phòng nếu có thể. Nếu da trở nên đỏ, sưng, đau và/ hoặc phồng rộp, chuyển bệnh nhân 

đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị thêm. 

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở)  

- Ngay lập tức chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu không hồi phục nhanh chóng, chuyển nạn nhân 

đến cơ sở y tế gần nhất để có các điều trị tiếp theo. Giữ ngực nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm) 

- Nuốt phải có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Các triệu chứng rõ rệt có thể không xuất hiện suốt 18 

tới 24 giờ sau khi nuốt. Nếu bất tỉnh và không có phương tiện y tế tức thời, không kích thích gây nôn. 

Trong những trường hợp nghi ngờ nuốt phải chất, chuyển đến trung tâm y tế ngay lập tức. 

PHẦN V -    BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY 

 

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, khó cháy...) không cháy 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...) 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy 

6. Các lưu ý dặc biệt về cháy, nổ (nếu có)  

7. Các lưu ý dặc biệt về cháy, nổ 

- Tất cả các khu vực cất chứa đều phải trang bị các phương tiện chống cháy thích hợp. Làm mát cho các 

dụng cụ chứa lân cận bằng cách phun nước. 

PHẦN VI - BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI GẶP SỰ CỐ TRÀN ĐỔ, RÒ RỈ 

 

 Tuân theo tất cả các quy định tương ứng của địa phương và quốc tế. Tránh tiếp xúc với các vật 

liệu bị tràn đổ hay thất thoát. Vứt bỏ ngay lập tức trang thiết bị nhiễm bẩn. Cách ly khu vực nguy hiểm 

và không cho những người không có nhiệm vụ hay không được bảo vệ vào khu vực này. Đứng ở đầu gió 

và tránh những khu vực thấp. Ngăn chặn sự rò rỉ nếu có thể và không gây nguy hiểm. Loại bỏ tất cả các 

nguồn gây cháy nổ trong khu vực xung quanh. Sử dụng các vật liệu có khả năng hấp thụ (hấp thụ sản 

phẩm hay mức nước chữa cháy) để tránh làm nhiễm môi trường. Ngăn chặn sự lan rộng hay đi vào cống, 

rãnh hay sông bằng cách sử dụng cát, đất hay các vật chắn phù hợp khác. Cố gắng phân tán hơi hay 
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hướng dòng của nó vào một vị trí an toàn, ví dụ như sử dụng bụi sương. Sử dụng các phương pháp 

khuyến cáo chống lại sự tích điện tĩnh. Đảm bảo sự liên tục của dòng điện bằng cách bọc và nối đất tất 

cả các thiết bị. Theo dõi khu vực với thiết bị báo khí dễ cháy. Phải thông báo cho chính quyền địa 

phương nếu không khống chế được lượng sản phẩm bị đổ tràn ra. Hơi có thể tạo thành một hỗn hợp có 

khả năng nổ với không khí. 

1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: Sử dụng các công cụ thích hợp để đưa các chất rắn bị đổ trong một 

thùng chứa xử lý chất thải thuận tiện 

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng: Ăn mòn rắn. Chất đặc dễ cháy, tiếp xúc với nước, phát ra khí ga 

dễ cháy. Ngăn chặn rò rỉ nếu không có rủi ro. Không nên để nước bên trong container. Không chạm vào 

vật chất bị đổ ra. Bao gồm với đất khô, cát hoặc vật liệu không dễ cháy khác. Sử dụng bình phun nước 

để giảm bớt hơi. Ngăn chặn xâm nhập vào hệ thống cống rãnh, tầng hầm hoặc các khu vực hạn chế; đê 

điều, nếu cần thiết. Loại bỏ tất cả các nguồn phát tia lửa.  

PHẦN VII -    SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

 

 Tránh hít phải hay tiếp xúc với chất này. Chỉ sử dụng ở những nơi thông gió tốt. Rửa sạch hoàn 

toàn sau khi xử lý. Để có hướng dẫn về việc lựa chọn các phương tiện bảo vệ cá nhân, xem Phần VIII 

của Phiếu An Toàn Hóa Chất này. Sử dụng thông tin trong bảng dữ liệu này làm thông tin để đánh giá 

nguy cơ trong những trường hợp cụ thể nhằm xác định được cách kiểm soát thích hợp trong việc bảo 

quản, lưu trữ và thải bỏ an toàn sản phẩm này. 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm  

Giữ container khô. Tránh xa sức nóng. Tránh xa ra khỏi nguồn bắt lửa. Mặt đất tất cả các thiết bị có 

chứa vật liệu. Không ăn. Đừng hít phải bụi. Không bao giờ thêm nước đến sản phẩm này Trong trường 

hợp thiếu thông gió, mặc  

thiết bị phù hợp hô hấp Nếu nuốt phải, tìm tư vấn y tế ngay lập tức và thấy bình đựng chất hay nhãn hiệu 

này. Tránh tiếp xúc với da và mắt, để xa từ xung khắc như các chất oxy hóa, axit, kiềm, độ ẩm 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản 

 Vật liệu dễ cháy nên được lưu trữ trong tủ lưu trữ an toàn riêng biệt hoặc phòng. Tránh xa sức nóng. 

Tránh xa ra nguồn bắt lửa. Giữ bình chứa đóng kín. Hãy ở một nơi mát, thông thoáng. Mặt đất tất cả các 

thiết bị có chứa material. vật liệu. Giữ container khô.  

PHẦN VIII- KIỂM SOÁT TIẾP XÚC VÀ PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN 

1. Các Giới Hạn Tiếp Xúc Nghề Nghiệp 

Thông tin bổ sung - Rửa tay trước khi ăn, uống, hút thuốc và đi vệ sinh. 

2. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết  

- Mức độ bảo vệ và cách thức kiểm soát cần thiết sẽ thay đổi tùy theo điều kiện phơi nhiễm tiềm ẩn. Lựa 
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chọn cách thức kiểm soát dựa trên đánh giá rủi ro của hoàn cảnh tại chỗ. Các biện pháp thích hợp bao 

gồm: Tạo sự thông gió phù hợp trong các khu vực cất trữ. Sử dụng các hệ thống được lắp càng kín càng 

tốt. Sự thông gió chống nổ phù hợp để kiểm soát sự ngưng đọng trong không khí ở dưới hướng dẫn/ giới 

hạn sự tiếp xúc. Khuyến cáo nên có thông gió để thoát khí cục bộ. 
 

3. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc: Trang bị bảo vệ cá nhân (PPE) phải thỏa mãn 

các tiêu chuẩn của quốc gia. 

• Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống bắn dính hóa chất (kính bảo hộ đơn). 

• Bảo vệ thân thể: Sử dụng quần áo bảo hộ có khả năng kháng hóa chất đối với vật liệu này.  

• Bảo vệ tay: Tính thích hợp và độ bền của găng tay phụ thuộc vào cách sử dụng, chẳng hạn tần suất và 

thời gian tiếp xúc, độ bền hóa chất của vật liệu làm găng tay, độ dày của găng tay, độ dẻo. Luôn tham 

khảo ý kiến các nhà cung cấp găng tay. Nên thay găng tay đã bị nhiễm bẩn. Khi tiếp xúc bằng tay với 

sản phẩm thì sử dụng găng tay đạt các tiêu chuẩn tương ứng (như Châu Âu: EN374, Mỹ: F739) được 

làm từ các vật liệu sau có thể đem lại sự bảo vệ hóa học thích hợp: Cao su nitril, PVC viton. Vấn đề vệ 

sinh cá nhân là yếu tố hàng đầu cho công việc bảo vệ đôi tay hiệu quả. Chỉ khi nào tay sạch mới được 

đeo bao tay.  

• Bảo vệ chân: Giầy và ủng an toàn cũng cần phải có khả năng kháng hóa chất.  

• Bảo vệ cơ quan hô hấp: Nếu các kiểm soát kỹ thuật không duy trì nồng độ trong không khí đến một 

mức phù hợp để bảo vệ sức khỏe công nhân, hãy chọn thiết bị bảo vệ phù hợp với các điều kiện sử dụng 

cụ thể và đáp ứng các điều luật tương ứng. Hãy kiểm tra với những nhà cung cấp thiết bị bảo vệ hô hấp. 

Khi dụng cụ thở có lọc khí thích hợp, chọn mặt nạ và bộ lọc phù hợp. Chọn một bộ lọc phù hợp cho các 

khí và hơi hữu cơ thỏa mãn EN141. Khi dụng cụ thở có lọc khí không thích hợp (ví dụ như nồng độ 

trong không khí cao, nguy cơ thiếu ôxy, không gian hạn chế) sử dụng dụng cụ thở có áp suất. 

4. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: Găng tay, ủng chống hoá chất, mặt nạ 

phòng hơi độc,  kính bảo vệ mắt, quần áo bảo hộ có khả năng kháng hóa chất. 
 

5. Các biện pháp vệ sinh: Sau khi sử dụng xong cần rửa tay lại cho sạch và lau khô. Nên sử dụng 

chất làm ẩm không có mùi thơm để rửa tay. 
 

6. Phương pháp theo dõi: Cần giám sát nồng độ của sản phẩm trong khu vực hít thở của công nhân 

hoặc trong khu vực làm việc nói chung để tuân thủ OEL và kiểm soát tiếp xúc. Đối với một số sản phẩm 

cũng phải giám sát sinh học phù hợp. Các ví dụ về các phương pháp được khuyên dùng để giám sát 

không khí được đưa ra dưới đây hay liên hệ với nhà cung cấp. Có thể có sẵn các biện pháp cấp quốc gia. 

Học viện Quốc gia Hoa Kỳ về An toàn và Vệ sinh lao động (NIOSH): Sổ tay hướng dẫn Phương pháp 

phân tích http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html Cục An toàn và Vệ sinh lao động Hoa Kỳ 

(OSHA): Phương pháp chọn mẫu và phân tích http://www. osha - slc. gov/dts/sltc/methods/toc.html. Cơ 

quan Vệ sinh và An toàn Anh Quốc (HSE): Phương pháp xác định các yếu tố nguy hại 
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http://hls.gov.uk/search.html 

PHẦN IX -                  ĐẶC TÍNH HÓA LÝ 

Trạng thái vật lý:  Điểm sôi (0C):  

Màu sắc:  
Điểm nóng chảy (0C):  

Mùi đặc trưng:  Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo 

phương pháp xác định:  

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn:  

Nhiệt độ tự cháy (0C):  

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn:  

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn 

hợp với không khí):  

Độ hòa tan trong nước:  
Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn 

hợp với không khí):  

Độ PH:  
Tỷ lệ hoá hơi:  

Khối lượng riêng (kg/m3):  
Trọng lượng phân tử:  

PHẦN X -             TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG 

1. Tính ổn định: Ổn định trong các điều kiện sử dụng bình thường. 

2. Khả năng phản ứng: Phản ứng với cái nguyên tố ôxy hóa mạnh và axit mạnh. 

3. Các điều kiện cần tránh: Tránh đun nóng, tia lửa, các ngọn lửa mở và các nguồn gây cháy nổ 

khác.   

4. Các vật liệu không tương thích: Các nguyên tố ôxy hóa mạnh, các axit mạnh. 

5. Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Sự phân hủy do nhiệt phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện. 

Một phức hợp của các chất rắn bay trong không khí, các chất lỏng và gas, bao gồm cả ô xít các bon và 

các hợp chất hữu cơ khác sẽ tiến triển khi vật liệu này trải qua quá trình phân hủy do bị nén hay do nhiệt 

hoặc ôxy hóa. 

PHẦN XI -    THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Natri hydroxide 

LC, LD, PEL, 

Nồng độ tối đa 

cho phép.. 

 

mg/m3 

 

Da, hô hấp... 

 

Chuột, thỏ... 
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1. Các ảnh hưởng mãn tính với người 

Khả năng gây ung thư: Không được phân loại là chất gây ung thư theo IARC, NTP, ACGIH và OSHA 

2. Các ảnh hưởng độc khác  

Bào mòn / kích ứng da: Kích ứng da vừa phải 

Kích ứng mắt: Kích ứng mắt vừa phải 

Kích ứng hô hấp: Hít vào hơi hay sương có thể gây kích ứng hệ hô hấp. Gây nhức đầu, buồn ngủ, buồn 

nôn, lẫn lộn, bất tỉnh, rối loạn tiêu hóa và thị giác, thậm chí dẫn đến tử vong 

Mức độ nhạy cảm: Không là chất nhạy cảm đối với da. 

Liều độc tính lặp lại: Có thể gây tổn thưởng gan nếu tiếp xúc lặp lại hoặc kéo dài. Có thể làm khô da. 

PHẦN XII -   THÔNG TIN VỀ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG 

1. Độc tính với sinh vật: (sẽ được bổ sung khi có thông tin) 

2. Tác động trong môi trường:  là nguyên chất hoặc trong nước muối có thể gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường thủy sinh. 

Mức độ phân hủy sinh học: Dễ phân hủy trong nước và đất đá. 

Chỉ số BOD và COD: (sẽ được bổ sung khi có thông tin) 

Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: CO2 và nước 

Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: (sẽ được bổ sung khi có thông tin) 

Độ linh động: Linh động cao trong đất đá. 

Nguy cơ gây tích lũy sinh học: (sẽ được bổ sung khi có thông tin) 

PHẦN XIII -  BIỆN PHÁP VÀ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HỦY HÓA CHẤT 

 

1. Thông tin quy định tiêu hủy: (sẽ được bổ sung khi có thông tin) 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: (sẽ được bổ sung khi có thông tin)  

3. Biện pháp tiêu hủy: (sẽ được bổ sung khi có thông tin) 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: (sẽ được bổ sung khi có thông tin) 

5. Các cân nhắc việc thải bỏ 

• Hủy bỏ vật liệu: Lấy lại hay tái chế nếu có thể. Người thải rác có trách nhiệm xác định độ độc và các 

tính chất vật lý của rác thải nhằm xác định loại rác cũng như phương pháp thải phù hợp với các quy định 

được áp dụng. Không nên thải vào môi trường, vào cống nước hay các dòng nước. Sản phẩm thải không 

được làm nhiễm đất hay nước.  

• Loại bỏ thùng chứa: Thoát nước toàn bộ thùng chứa. Sau khi rút dung dịch ra, để khô ở nơi an toàn 
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tránh xa tia lửa và ngọn lửa. Phần còn sót lại có thể gây nguy cơ nổ. Không đục, cắt hay hàn những bình 

chứa chưa sạch. Đưa đến các thùng phuy hay thùng chứa kim loại để trữ lại.  

• Điều luật địa phương: Các quy định của địa phương có thể nghiêm ngặt hơn so với các yêu cầu của khu 

vực hay quốc gia và phải được thực thi. 

 PHẦN XIV -   QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN 

Tên quy định 
Số 

UN 

Tên vận chuyển 

đường biển 

Loại, 

nhóm 

hàng 

nguy 

hiểm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Nhãn vận chuyển 

Thông 

tin 

bổ 

sung 

Quy định về vận chuyển 

hàng nguy hiểm của 

Việt Nam: 

- Nghị định số 

104/2009/NĐ-CP ngày 

09/11/200 của CP quy 

định Danh mục hàng 

nguy hiểm và vận 

chuyển hàng nguy hiểm 

bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ; 

- Nghị định số 

29/2005/NĐ-CP ngày 

10/3/2005 của CP quy 

định Danh mục hàng 

hoá nguy hiểm và việc 

vận tải hàng hoá nguy 

hiểm trên đường thuỷ 

nội địa. 
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PHẦN XV -    THÔNG TIN VỀ LUẬT PHÁP 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (theo European Commision) 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký 

PHẦN XVI -    THÔNG TIN KHÁC 

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 12/04/2020 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 12/04/2022 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: CÔNG TY CP XNK HOÁ CHẤT & THIẾT BỊ KIM NGƯU 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu An Toàn Hoá Chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và 

mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai 

nạn. 

Hoá chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh sử 

dụng và tiếp xúc. 
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Phần: 1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP 

 
Tên sản phẩm : TOPAX 686 
 
Các nhận dạng khác của sản 
phẩm/hóa chất 

: Không áp dụng. 

 
Mục đích sử dụng : Chất tẩy rửa 
 
Hạn chế khi sử dụng : Tham khảo tài liệu về sản phẩm có sẵn hoặc hỏi Đại diện bán hàng tại 

khu vực của bạn để biết các hạn chế về việc sử dụng và giới hạn 
 

Thông tin về sản phẩm pha 
loãng 

: 2.0 % - 5.0 % 
 

 
Công ty : CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM 

Tầng 8, Phòng 8.2B, Tòa nhà E.TOWN 2, số 364, đường Cộng Hòa, 
Phường 13 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
TEL: +84 28 3528 5100 
FAX: +84 28 3528 5101 
 

Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp 

: +(84) 24 4458 1938 

 
Ngày ban hành : 02.05.2023 
 

Phần: 2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

 
Phân loại theo GHS 

Sản phẩm nguyên chất 
Ăn mòn/kích ứng da : Cấp 1B 
Tổn thương mắt nghiêm 
trọng/kích ứng mắt 

: Cấp 1 

Nguy hại cấp tính đối với môi 
trường thủy sinh 

: Cấp 1 

Nguy hại mãn tính đối với 
môi trường thủy sinh 

: Cấp 2 

 
Sản phẩm pha loãng 
Nguy hại cấp tính đối với môi 
trường thủy sinh 

: Cấp 2 

Nguy hại mãn tính đối với 
môi trường thủy sinh 

: Cấp 3 

 
Các yếu tố nhãn theo GHS 

Sản phẩm nguyên chất 
Hình đồ cảnh báo : 

  

   

 
Từ cảnh báo : Nguy hiểm 

 
Cảnh báo các nguy cơ : Gây bỏng da nghiêm trọng và hỏng mắt. 

Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh. 
Độc đối với sinh vật thuỷ sinh với ảnh hưởng kéo dài. 
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Bản tuyên bố các biện pháp 
phòng ngừa 

: Biện pháp phòng ngừa:  
Không được hít bụi hoặc sương. Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác 
với hoá chất. Tránh thải sản phẩm hóa chất ra môi trường. Đeo găng 
tay bảo hộ/ mặc quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt. 
Sơ cứu/Cấp cứu:  
NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG ĐƯỢC gây nôn. NẾU DÍNH 
VÀO DA (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay tất cả các quần áo bị nhiễm bẩn. 
Rửa sạch da bằng nước hoặc vòi sen. NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển nạn 
nhân tới chỗ không khí thoáng mát và thoải mái để thở. NẾU BAY 
VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong một vài phút. Tháo bỏ kính 
áp tròng nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa. Gọi ngay cho TRUNG TÂM 
CHỐNG ĐỘC hoặc bác sỹ. Giặt sạch quần áo đã nhiễm hóa chất 
trước khi tái sử dụng. Thu hồi chất tràn đổ. 
Lưu trữ:  
Lưu giữ tại nơi được khoá cẩn thận 
Việc thải bỏ:  
Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý 
chất thải đủ tiêu chuẩn. 
 

Sản phẩm pha loãng 
Cảnh báo các nguy cơ : Độc đối với sinh vật thuỷ sinh. 

Có hại đối với sinh vật thuỷ sinh với ảnh hưởng kéo dài. 
 

Bản tuyên bố các biện pháp 
phòng ngừa 

: Biện pháp phòng ngừa:  
Tránh thải sản phẩm hóa chất ra môi trường. 
Việc thải bỏ:  
Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý 
chất thải đủ tiêu chuẩn. 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Các nguy cơ khác : Trộn sản phẩm này chung với axit hoặc ammonia sẽ tạo ra khí clo. 
 

Phần: 3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Đơn chất/Hỗn hợp chất : Hỗn hợp chất 
 
Tên hóa học Số CAS Nồng độ: (%) 
natri hypochlorite 7681-52-9 5 - 7 
Lauryl dimetylamin oxit 1643-20-5 3 - 5 
Kali hydroxide 1310-58-3 1 - 1.5 
 
Sản phẩm pha loãng 
Tên hóa học Số CAS Nồng độ: (%) 
natri hypochlorite 7681-52-9 0.25 - 0.5 
 

Phần: 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Trường hợp tai nạn khi tiếp 
xúc với mắt 

: Ngay lập tức rửa bằng thật nhiều nước, và cả các mí mắt, trong ít 
nhất 15 phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa. 
Ngay lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

 
Trường hợp tai nạn tiếp xúc 
trên da 

: Ngay lập tức rửa sạch bằng thật nhiều nước trong ít nhất 15 phút. 
Giặt sạch quần áo trước khi tái sử dụng, Giặt sạch giầy trước khi tái 
sử dụng Ngay lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

 
Trường hợp tai nạn theo : Xúc miệng bằng nước. KHÔNG ĐƯỢC gây nôn. Không đưa bất cứ 
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đường tiêu hóa cái gì vào miệng nạn nhân bị bất tỉnh. Ngay lập tức tìm kiếm sự chăm 
sóc y tế. 

 
Trường hợp tai nạn tiếp xúc 
theo đường hô hấp 

: Chuyển đến nơi thoáng khí. Điều trị theo triệu chứng. Tìm kiếm sự 
chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng. 

 
Bảo vệ người sơ cứu : Nếu có nguy cơ bị nhiễm thì hãy đọc chương 8 về trang bị bảo hộ cá 

nhân. 
 
Lưu ý đối với bác sỹ điều trị : Điều trị theo triệu chứng. 
 
Các ảnh hưởng và triệu 
chứng quan trọng nhất, cả 
cấp tính và lâu dài 

: Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng 
liên quan đến sức khoẻ. 

 
Sản phẩm pha loãng 
Trường hợp tai nạn khi tiếp 
xúc với mắt 

: Rửa bằng thật nhiều nước. 

 
Trường hợp tai nạn tiếp xúc 
trên da 

: Rửa bằng thật nhiều nước. 

 
Trường hợp tai nạn theo 
đường tiêu hóa 

: Súc miệng. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng. 

 
Trường hợp tai nạn tiếp xúc 
theo đường hô hấp 

: Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng. 

 
 

Phần: 5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Các phương tiện cứu hỏa 
phù hợp 

: Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa 
phương và môi trường xung quanh. 

 
Các phương tiện chữa cháy 
không thích hợp 

: Được biết là chưa xảy ra. 

 
Các nguy cơ cụ thể khi cứu 
hỏa 

: Tiếp xúc với các sản phẩm phân hủy có thể là một nguy cơ đối với 
sức khỏe. 

 
Các chất độc được sinh ra 
khi bị cháy 

: sản phẩm phân huỷ bao gồm các chất sau 
Carbon ôxit 
Nitơ ôxit (NOx) 
Các hợp chất halogen 
Ôxit photpho 

 
Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành 
cho lính cứu hỏa 

: Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân. 

 
Các phương pháp cứu hỏa 
cụ thể 

: Thu gom riêng nước chữa cháy bị ô nhiễm. Nước này không được đổ 
vào cống thoát nước chung. Tro của vụ cháy và nước chữa cháy bị 
nhiễm bẩn phải được thải phù hợp với các quy định địa phương. 
Trong trường hợp cháy và/hoặc nổ, không hít thở khói. 

 

Phần: 6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Sự phòng ngừa, các thiết bị : Đảm bảo sự thông hơi đầy đủ. Giữ mọi người tránh xa khỏi khu vực 
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bảo hộ cá nhân và quy trình 
ứng phó khẩn cấp 

hoá chất bị tràn đổ/rò rỉ và tránh hướng gió thổi. Tránh hít phải, nuốt 
phải hoặc tiếp xúc với da và mắt. Khi công nhân làm việc trong điều 
kiện nồng độ vượt quá giới hạn phơi nhiễm thì họ phải đeo mặt nạ 
phòng độc đủ tiêu chuẩn. Việc làm sạch chỉ được thực hiện bởi nhân 
viên đã huấn luyện Tham khảo các biện pháp bảo hộ liệt kê trong 
phần 7 và 8. 

 
Các cảnh báo về môi trường : Không để tiếp xúc với đất, nước mặt và nước ngầm. 
 
Phương pháp và vật liệu để 
ngăn chặn và làm sạch 

: Ngưng chỗ rò rỉ nếu có thể thực hiện một cách an toàn. Ngăn chặn sự 
tràn đổ, sau đó thu gom bằng vật liệu thấm không cháy (e.g. cát, đất, 
đất diatomit, chất khoáng) và giữ trong thùng chứa để tiêu hủy theo 
quy định nhà nước/địa phương (xem phần 13). 
 Xả sạch các lượng còn sót lại bằng nước. Đối với vùng loang rộng, 
đào rãnh quanh vật liệu bị tràn hoặc nếu không thì ngăn chặn vật liệu 
lại không cho chảy vào nguồn nước. 

 
Sản phẩm pha loãng 
Sự phòng ngừa, các thiết bị 
bảo hộ cá nhân và quy trình 
ứng phó khẩn cấp 

: Việc làm sạch chỉ được thực hiện bởi nhân viên đã huấn luyện Tham 
khảo các biện pháp bảo hộ liệt kê trong phần 7 và 8. 

 
Các cảnh báo về môi trường : Không để tiếp xúc với đất, nước mặt và nước ngầm. 
 
Phương pháp và vật liệu để 
ngăn chặn và làm sạch 

: Ngưng chỗ rò rỉ nếu có thể thực hiện một cách an toàn. Ngăn chặn sự 
tràn đổ, sau đó thu gom bằng vật liệu thấm không cháy (e.g. cát, đất, 
đất diatomit, chất khoáng) và giữ trong thùng chứa để tiêu hủy theo 
quy định nhà nước/địa phương (xem phần 13). 
 Xả sạch các lượng còn sót lại bằng nước. Đối với vùng loang rộng, 
đào rãnh quanh vật liệu bị tràn hoặc nếu không thì ngăn chặn vật liệu 
lại không cho chảy vào nguồn nước. 

 

Phần: 7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Biện pháp, điều kiện cần áp 
dụng khi sử dụng, thao tác 
với hóa chất nguy hiểm 

: Không được ăn. Không được hít bụi/ khói/ khí/ sương/ hơi/ bụi nước. 
Chỉ sử dụng khi có đủ sự thông gió. Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác 
với hoá chất. Không để hóa chất rơi vào mắt, lên da, hoặc quần áo. 
Trộn sản phẩm này chung với axit hoặc ammonia sẽ tạo ra khí clo. 
Nếu máy móc không hoạt động bình thường, hay khi tiếp xúc với sản 
phầm mà không biết độ pha loãng, hãy mặc đồ bảo hộ lao động 
(PPE). 

 
Biện pháp, điều kiện cần áp 
dụng khi bảo quản 

: Để xa tầm tay của trẻ. Đóng chặt thùng chứa. Bảo quản trong thùng 
chứa phù hợp có dán nhãn. 
 

 
Nhiệt độ lưu giữ : 0 °C  tới  40 °C 
 
Sản phẩm pha loãng 
Biện pháp, điều kiện cần áp 
dụng khi sử dụng, thao tác 
với hóa chất nguy hiểm 

: Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất. Nếu máy móc không 
hoạt động bình thường, hay khi tiếp xúc với sản phầm mà không biết 
độ pha loãng, hãy mặc đồ bảo hộ lao động (PPE). 

 
Biện pháp, điều kiện cần áp 
dụng khi bảo quản 

: Để xa tầm tay của trẻ. Đóng chặt thùng chứa. Bảo quản trong thùng 
chứa phù hợp có dán nhãn. 
 

 

Phần: 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 
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Sản phẩm nguyên chất 
Các thành phần có giới hạn kiểm soát nơi làm việc 

 

Thành phần Số CAS Dạng phơi 
nhiễm 

Nồng độ cho phép Cơ sở 

Kali hydroxide 1310-58-3 TWA 0.5 mg/m3 Việt Nam. OELs 

  STEL 1 mg/m3 Việt Nam. OELs 

 
Các biện pháp kiểm soát 
thiết bị phù hợp 

: Hệ thống ống thông gió hiệu quả. Giữ nồng độ trong không khí thấp 
hơn tiêu chuẩn phơi nhiễm nghề nghiệp. 
 

 
Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 
 
Bảo vệ mắt : Kính bảo hộ 

Mạng che mặt 
 
Bảo vệ tay : Mặc những thiết bị bảo hộ cá nhân sau: 

Loại găng chuẩn. 
cao su butyl 
Cao su nitrile 
Neoprene không được hỗ trợ 
Cần loại bỏ và thay thế găng tay nếu thấy bất kỳ dấu hiệu xuống cấp 
hoặc thủng nào. 

 
Bảo vệ da : Thiết bị bảo hộ cá nhân bao gồm: găng bảo hộ thích hợp, kính an 

toàn và quần áo bảo hộ 
 
Bảo vệ hô hấp : Khi công nhân làm việc trong điều kiện nồng độ vượt quá giới hạn 

phơi nhiễm thì họ phải đeo mặt nạ phòng độc đủ tiêu chuẩn. 
Bộ lọc kết hợp đa mục đích 

 
Các biện pháp vệ sinh : Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. Cởi và rửa 

quần áo nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng. Rửa sạch mặt, tay và bất kỳ 
phần da nào đã tiếp xúc với hoá chất thật kỹ sau khi thao tác. Chuẩn 
bị đầy đủ các phương tiện cho việc làm ướt hoặc dội nước nhanh cho 
mắt và cơ thể trong trường hợp có tiếp xúc hoặc nguy cơ bị văng hóa 
chất. 

 
Sản phẩm pha loãng 
Các biện pháp kiểm soát 
thiết bị phù hợp 

: Một hệ thống thông khí chung tốt sẽ đủ khả năng để kiểm soát mức 
độ phơi nhiễm của công nhân với các loại khí độc hại. 

 
Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 
 
Bảo vệ mắt : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ. 
 
Bảo vệ tay : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ. 
 
Bảo vệ da : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ. 
 
Bảo vệ hô hấp : Thông thường không yêu cầu các thiết bị bảo hộ hô hấp cá nhân. 
 

Phần: 9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 
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  Sản phẩm nguyên chất Sản phẩm pha loãng 

Trạng thái :  thể lỏng thể lỏng 

Màu sắc :  trong suốt, màu vàng nhạt màu vàng nhạt 

Mùi :  Clo Clo 

Độ pH : 13.0 - 14.0,    (100 %) 11.3 - 11.8 

Điểm cháy : Không áp dụng., Không duy trì sự cháy 

Ngưỡng mùi : chưa có dữ liệu 

Điểm/khoảng nóng 
chảy/đông đặc 

: chưa có dữ liệu 

Điểm sôi/khoảng sôi ban 
đầu 

: > 100 °C 

Tỷ lệ hóa hơi : chưa có dữ liệu 

Khả năng bắt cháy (chất 
rắn, khí) 

: Không áp dụng. 

Ngưỡng nổ trên : chưa có dữ liệu 

Ngưỡng nổ dưới : chưa có dữ liệu 

Áp suất hơi : chưa có dữ liệu 

Tỷ trọng hơi tương đối : chưa có dữ liệu 

Tỷ trọng tương đối : 1.1 - 1.14 

Khả năng hòa tan trong 
nước 

: hòa tan được  

Độ hòa tan trong các dung 
môi khác 

: chưa có dữ liệu 

Hệ số phân tán: n-
octanol/nước 

: chưa có dữ liệu 

Nhiệt độ tự bốc cháy : chưa có dữ liệu 

Phân hủy do nhiệt : chưa có dữ liệu 

Độ nhớt, động học : chưa có dữ liệu 

Đặc tính cháy nổ : chưa có dữ liệu 

Đặc tính ôxy hóa : chưa có dữ liệu 

Trọng lượng phân tử : chưa có dữ liệu 

VOC : chưa có dữ liệu 

 

Phần: 10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Tính phản ứng : Không phản ứng nguy hiểm nào được biết đến trong điều kiện sử 

dụng thường. 
 
Tính ổn định : Ổn định trong các điều kiện thông thường. 
 
Khả năng xảy ra các phản 
ứng nguy hại 

: Trộn sản phẩm này chung với axit hoặc ammonia sẽ tạo ra khí clo. 

 
Các điều kiện cần tránh : Được biết là chưa xảy ra. 
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Vật liệu không tương thích : Axit 
Các kim loại 
Các chất hữu cơ 

 
Các sản phẩm phân hủy 
nguy hại 

: Khi có cháy sẽ tạo ra các sản phẩm phân hủy nguy hại như: 
Carbon ôxit 
Nitơ ôxit (NOx) 
Các hợp chất halogen 
Ôxit photpho 

 

Phần: 11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

 
Thông tin về các con đường 
phơi nhiễm có thể. 

: Hít phải, Tiếp xúc với mắt, Tiếp xúc với da 

 
Các ảnh hưởng tiềm tàng tới sức khoẻ 
 
Sản phẩm nguyên chất 
Mắt : Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. 
 
Da : Gây bỏng da nặng. 
 
Ăn uống : Gây bỏng rát đường tiêu hóa. 
 
Hít phải : Có thể gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi. 
 
Phơi nhiễm Mãn tính : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Sản phẩm pha loãng 
Mắt : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Da : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Ăn uống : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Hít phải : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Phơi nhiễm Mãn tính : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Kinh nghiệm về phơi nhiễm ở người 
 
Sản phẩm nguyên chất 
Tiếp xúc với mắt : đỏ, Đau, Ăn mòn 
 
Tiếp xúc với da : đỏ, Đau, Ăn mòn 
 
Nuốt phải : Ăn mòn, Đau bụng 
 
Hít phải : Gây kích ứng đường hô hấp, Ho 
 
Sản phẩm pha loãng 
Tiếp xúc với mắt : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. 
 



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

TOPAX 686 

 

900733 8 / 11  

Tiếp xúc với da : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. 
 
Nuốt phải : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. 
 
Hít phải : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. 
 
Độc tính 
 
Sản phẩm nguyên chất 
Sản phẩm 

Độc tính cấp theo đường 
miệng 

:  Ước lượng độc tính cấp : > 5,000 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải  :  chưa có dữ liệu 

Độc tính cấp qua da :  chưa có dữ liệu 

Kích ứng/ăn mòn da : chưa có dữ liệu 

Tổn thương mắt nghiêm 
trọng/làm rát tấy mắt 

: chưa có dữ liệu 

Nhạy cảm với hô hấp hoặc 
da 

: chưa có dữ liệu 

Tác nhân gây ung thư : chưa có dữ liệu 

Các ảnh hưởng tới sinh sản : chưa có dữ liệu 

Khả năng gây đột biến tế bào 
mầm 

: chưa có dữ liệu 

Độc tính gây quái thai : chưa có dữ liệu 

STOT - Tiếp xúc một lần : chưa có dữ liệu 

STOT - Tiếp xúc lặp lại : chưa có dữ liệu 

Độc tính hô hấp : chưa có dữ liệu 

Thành phần 

Độc tính cấp qua da :  natri hypochlorite 
LD50 Thỏ: > 10,000 mg/kg 
 

 

Phần: 12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

 
Độc sinh thái 

Sản phẩm nguyên chất 
Tác động tới môi trường : Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh. Có hại đối với sinh vật thuỷ sinh với 

ảnh hưởng kéo dài. 
 
Sản phẩm pha loãng 
Tác động tới môi trường : Độc đối với sinh vật thuỷ sinh. Có hại đối với sinh vật thuỷ sinh với 

ảnh hưởng kéo dài. 
 
Sản phẩm nguyên chất 
Sản phẩm 

Độc đối với cá :  chưa có dữ liệu 

Độc tính đối các loài giáp xác 
và các động vật không 
xương sống thủy sinh khác 

:  chưa có dữ liệu 
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Độc đối với tảo :  chưa có dữ liệu 

Thành phần 

Độc đối với cá :  Lauryl dimetylamin oxit 
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Cá thái dương bluegill): 31.8 mg/l 
 

Thành phần 

Độc tính đối các loài giáp xác 
và các động vật không 
xương sống thủy sinh khác 

:  natri hypochlorite 
48 h EC50 Invertebrata air: 0.071 mg/l 
 

   Lauryl dimetylamin oxit 
48 h EC50 Daphnia magna (Bọ nước): 3.9 mg/l 
 

Độ bền và khả năng phân hủy 

chưa có dữ liệu 
 
Khả năng tích lũy sinh học 

chưa có dữ liệu 
 
Lưu động trong đất 

chưa có dữ liệu 
 
Các tác hại khác 

chưa có dữ liệu 

Phần: 13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Các phương pháp tiêu hủy : Không thải bỏ các thùng chứa hóa chất hoặc đã qua sử dụng vào 

cống rãnh nước mưa, đường nước tự nhiên hoặc đất. Trong trường 
hợp có thể, việc tái chế được ưu tiên hơn so với việc loại bỏ hoặc 
thiêu đốt. Nếu việc tái chế là không khả thi, hãy thải loại phù hợp với 
các quy định địa phương. Loại bỏ chất thải trong một cơ sở xử lý chất 
thải có giấy phép. 

 
Các lưu ý về tiêu hủy : Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng. Các thùng chứa rỗng 

cần được đưa tới cơ sở đủ tiêu chuẩn để tái chế hoặc loại bỏ Không 
tái sử dụng các thùng chứa rỗng. Thải bỏ phù hợp theo các Quy định 
của địa phương, bang và liên bang. 

 
Sản phẩm pha loãng 
Các phương pháp tiêu hủy : Không thải bỏ các thùng chứa hóa chất hoặc đã qua sử dụng vào 

cống rãnh nước mưa, đường nước tự nhiên hoặc đất. Trong trường 
hợp có thể, việc tái chế được ưu tiên hơn so với việc loại bỏ hoặc 
thiêu đốt. Nếu việc tái chế là không khả thi, hãy thải loại phù hợp với 
các quy định địa phương. Loại bỏ chất thải trong một cơ sở xử lý chất 
thải có giấy phép. 

 
Các lưu ý về tiêu hủy : Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng. Các thùng chứa rỗng 

cần được đưa tới cơ sở đủ tiêu chuẩn để tái chế hoặc loại bỏ Không 
tái sử dụng các thùng chứa rỗng. Thải bỏ phù hợp theo các Quy định 
của địa phương, bang và liên bang. 

 

Phần: 14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN 

 
Sản phẩm nguyên chất 
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Người vận chuyển/người nhận hàng/người gửi hàng chịu trách nhiệm bảo đảm rằng loại bao bì, nhãn 
và ký hiệu là phù hợp với phương thức vận chuyển đã được chỉ định. 
 
Vận tải mặt đất  
Số-UN : 3266 

Tên vận chuyển thích hợp : CHẤT LỎNG ĂN MÒN, BAZƠ, VÔ CƠ, N.O.S 

  (Kali hydroxide, natri hypochlorite) 

Hạng : 8 

Nhóm đóng gói : III 

Mã Hazchem : - 

Nguy hại với môi trường : Có 
 

 
Vận tải đường biển 
(IMDG/IMO) 

 

 

Số-UN : 3266 
Tên vận chuyển thích hợp : CHẤT LỎNG ĂN MÒN, BAZƠ, VÔ CƠ, N.O.S 
  (Kali hydroxide, natri hypochlorite) 
Hạng : 8 
Nhóm đóng gói : III 
Chất ô nhiễm đại dương  : Có 

 
 
 

Phần: 15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT 

 
CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH, VIỆT NAM 
 
Hóa chất phải lập, chuyển giao, lưu giữ phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc. 
Luật hóa chất số 06/2007 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 ngày 21 tháng 11 năm 2007 
Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 
Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/04/2020: Quy định danh mục hàng 
hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và 
vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa 
Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ công thương quy định cụ thể và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 
10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 
Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ công thương quy định Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 
bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận 
chuyển hóa chất nguy hiểm QCVN 05A:2020/BCT 
 
Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau: 
 
Bảng thống kê TSCA của Mỹ : 
chưa được xác định 
 
Danh sách các chất nội địa của Canada : 
Tất cả các thành phần của sản phẩm này đều có trong Danh sách DSL do Canada ban hành 
 
Úc. Luật hóa chất công nghiệp (Sự khai báo và đánh giá) : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
New Zealand. Bảng thống kê các loại hóa chất (NZIoC), được ban hành bởi ERMA New 
Zealand. : 
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Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
Nhật Bản. ENCS - Bảng thống kê các hóa chất mới và hiện tại. : 
chưa được xác định 
 
Hàn Quốc - Bảng thống kê các hóa chất hiện tại của Hàn Quốc (KECI) : 
chưa được xác định 
 
Bảng thống kê các hóa chất và chất có tính hóa học của Philippines (PICCS) : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
Trung Quốc. Bảng thống kê các hóa chất hiện tại. : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
Tồn kho hóa chất của Đài Loan : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
 

Phần: 16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ 
HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

 
Ngày ban hành : 02.05.2023 
Ngày ban hành đầu tiên : 27.05.2016 
Phiên bản : 1.5 
Chuẩn bị bởi : Regulatory Affairs 
 
THÔNG TIN ĐÃ SỬA ĐỔI: những thay đổi cần thiết đối với quy định hoặc thông tin sức khoẻ của bản 
sửa này được chỉ theo một vạch bên lề trái của MSDS 
 
Thông tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và thông 
tin hiện tại chúng tôi có được. Thông tin cung cấp chỉ được thiết kế như hướng dẫn cho việc xử lý, 
sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy và loại bỏ an toàn, và không được coi là các thông 
số bảo hành hay chất lượng. Thông tin này chỉ liên quan tới vật liệu được chỉ định nhất định và có 
thể không áp dụng với các vật liệu dùng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong quy trình khác, 
trừ phi được nêu rõ trong văn bản.
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Phần: 1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP 

 
Tên sản phẩm : TOPAX 66 
 
Các nhận dạng khác của sản 
phẩm/hóa chất 

: Không áp dụng. 

 
Mục đích sử dụng : Chất tẩy rửa 
 
Hạn chế khi sử dụng : Tham khảo tài liệu về sản phẩm có sẵn hoặc hỏi Đại diện bán hàng tại 

khu vực của bạn để biết các hạn chế về việc sử dụng và giới hạn 
 

Thông tin về sản phẩm pha 
loãng 

: 2.0 % - 5.0 % 
 

 
Công ty : CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM 

Tầng 8, Phòng 8.2B, Tòa nhà E.TOWN 2, số 364, đường Cộng Hòa, 
Phường 13 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
TEL: +84 28 3528 5100 
FAX: +84 28 3528 5101 
 

Số điện thoại liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp 

: +(84)-444581938 

 
Ngày tháng phát hành đầu 
tiên 

: 22.12.2021 

 

Phần: 2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

 
Phân loại theo GHS 

Sản phẩm nguyên chất 
Ăn mòn/kích ứng da : Cấp 1B 
Tổn thương mắt nghiêm 
trọng/kích ứng mắt 

: Cấp 1 

Nguy hại cấp tính đối với môi 
trường thủy sinh 

: Cấp 1 

 
Sản phẩm pha loãng 
Nguy hại cấp tính đối với môi 
trường thủy sinh 

: Cấp 3 

 
Các yếu tố nhãn theo GHS 

Sản phẩm nguyên chất 
Hình đồ cảnh báo : 

  

   

 
Từ cảnh báo : Nguy hiểm 

 
Cảnh báo các nguy cơ : Gây bỏng da nghiêm trọng và hỏng mắt. 

Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh. 
 

Bản tuyên bố các biện pháp 
phòng ngừa 

: Biện pháp phòng ngừa:  
Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất. Tránh thải sản 
phẩm hóa chất ra môi trường. Đeo găng tay bảo hộ/ mặc quần áo bảo 
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hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt. Không được hít bụi hoặc sương. 
Sơ cứu/Cấp cứu:  
NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG ĐƯỢC gây nôn. NẾU DÍNH 
VÀO DA (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay tất cả các quần áo bị nhiễm bẩn. 
Rửa sạch da bằng nước. NẾU HÍT PHẢI: Chuyển nạn nhân ra nơi 
thoáng khí và giữ nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở. Nhanh chóng gọi đến 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC hoặc bác sỹ và xin tư vấn. 
NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. 
Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Giặt 
sạch quần áo đã nhiễm hóa chất trước khi tái sử dụng. Thu hồi chất 
tràn đổ. 
Lưu trữ:  
Lưu giữ tại nơi được khoá cẩn thận 
Việc thải bỏ:  
Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý 
chất thải đủ tiêu chuẩn. 
 

Sản phẩm pha loãng 
Cảnh báo các nguy cơ : Có hại đối với sinh vật thuỷ sinh. 

 
Bản tuyên bố các biện pháp 
phòng ngừa 

: Biện pháp phòng ngừa:  
Tránh thải sản phẩm hóa chất ra môi trường. 
Việc thải bỏ:  
Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý 
chất thải đủ tiêu chuẩn. 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Các nguy cơ khác : Trộn sản phẩm này chung với axit hoặc ammonia sẽ tạo ra khí clo. 
 

Phần: 3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Đơn chất/Hỗn hợp chất : Hỗn hợp chất 
 
Tên hóa học Số CAS Nồng độ: (%) 
natri hypochlorite 7681-52-9 3 - 5 
Natri hydroxide 1310-73-2 3 - 5 
 
Sản phẩm pha loãng 
Tên hóa học Số CAS Nồng độ: (%) 
natri hypochlorite 7681-52-9 0.1 - 0.25 
 

Phần: 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Trường hợp tai nạn khi tiếp 
xúc với mắt 

: Ngay lập tức rửa bằng thật nhiều nước, và cả các mí mắt, trong ít 
nhất 15 phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa. 
Ngay lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

 
Trường hợp tai nạn tiếp xúc 
trên da 

: Ngay lập tức rửa sạch bằng thật nhiều nước trong ít nhất 15 phút. 
Giặt sạch quần áo trước khi tái sử dụng, Giặt sạch giầy trước khi tái 
sử dụng Ngay lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

 
Trường hợp tai nạn theo 
đường tiêu hóa 

: Xúc miệng bằng nước. KHÔNG ĐƯỢC gây nôn. Không đưa bất cứ 
cái gì vào miệng nạn nhân bị bất tỉnh. Ngay lập tức tìm kiếm sự chăm 
sóc y tế. 

 
Trường hợp tai nạn tiếp xúc 
theo đường hô hấp 

: Chuyển đến nơi thoáng khí. Điều trị theo triệu chứng. Tìm kiếm sự 
chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng. 
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Bảo vệ người sơ cứu : Nếu có nguy cơ bị nhiễ        y đọc chương 8 về        ị  ảo hộ    

nhân. 
 
Lưu ý đối với bác sỹ điều trị : Điều trị theo triệu chứng. 
 
Các ảnh hưởng và triệu 
chứng quan trọng nhất, cả 
cấp tính và lâu dài 

: Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng 
liên quan đến sức khoẻ. 

 
Sản phẩm pha loãng 
Trường hợp tai nạn khi tiếp 
xúc với mắt 

: Rửa bằng thật nhiều nước. 

 
Trường hợp tai nạn tiếp xúc 
trên da 

: Rửa bằng thật nhiều nước. 

 
Trường hợp tai nạn theo 
đường tiêu hóa 

: Súc miệng. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng. 

 
Trường hợp tai nạn tiếp xúc 
theo đường hô hấp 

: Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng. 

 
 

Phần: 5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Các phương tiện cứu hỏa 
phù hợp 

: Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa 
phương và môi trường xung quanh. 

 
Các phương tiện chữa cháy 
không thích hợp 

: Được biết là chưa xảy ra. 

 
Các nguy cơ cụ thể khi cứu 
hỏa 

: Tiếp xúc với các sản phẩm phân hủy có thể là một nguy cơ đối với 
sức khỏe. 

 
Các chất độc được sinh ra 
khi bị cháy 

: sản phẩm phân huỷ bao gồm các chất sau 
Carbon ôxit 
Nitơ ôxit (NOx) 
Các hợp chất halogen 
Ôxit photpho 

 
Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành 
cho lính cứu hỏa 

: Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân. 

 
Các phương pháp cứu hỏa 
cụ thể 

: Thu gom riêng nước chữa cháy bị ô nhiễm. Nước này không được đổ 
vào cống thoát nước chung. Tro của vụ cháy và nước chữa cháy bị 
nhiễm bẩn phải được thải phù hợp với các quy định địa phương. 
Trong trường hợp cháy và/hoặc nổ, không hít thở khói. 

 

Phần: 6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Sự phòng ngừa, các thiết bị 
bảo hộ cá nhân và quy trình 
ứng phó khẩn cấp 

: Đảm bảo sự thông hơi đầy đủ. Giữ mọi người tránh xa khỏi khu vực 
hoá chất bị tràn đổ/rò rỉ và tránh hướng gió thổi. Tránh hít phải, nuốt 
phải hoặc tiếp xúc với da và mắt. Khi công nhân làm việc trong điều 
kiện nồng độ vượt quá giới hạn phơi nhiễm thì họ phải đeo mặt nạ 
phòng độc đủ tiêu chuẩn. Việc làm sạch chỉ được thực hiện bởi nhân 
viên đã huấn luyện Tham khảo các biện pháp bảo hộ liệt kê trong 
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phần 7 và 8. 
 
Các cảnh báo về môi trường : Không để tiếp xúc với đất, nước mặt và nước ngầm. 
 
Phương pháp và vật liệu để 
ngăn chặn và làm sạch 

: Ngưng chỗ rò rỉ nếu có thể thực hiện một cách an toàn. Ngăn chặn sự 
tràn đổ, sau đó thu gom bằng vật liệu thấm không cháy (e.g. cát, đất, 
đất diatomit, chất khoáng) và giữ trong thùng chứa để tiêu hủy theo 
quy định nhà nước/địa phương (xem phần 13). 
 Xả sạch các lượng còn sót lại bằng nước. Đối với vùng loang rộng, 
đào rãnh quanh vật liệu bị tràn hoặc nếu không thì ngăn chặn vật liệu 
lại không cho chảy vào nguồn nước. 

 
Sản phẩm pha loãng 
Sự phòng ngừa, các thiết bị 
bảo hộ cá nhân và quy trình 
ứng phó khẩn cấp 

: Việc làm sạch chỉ được thực hiện bởi nhân viên đã huấn luyện Tham 
khảo các biện pháp bảo hộ liệt kê trong phần 7 và 8. 

 
Các cảnh báo về môi trường : Không để tiếp xúc với đất, nước mặt và nước ngầm. 
 
Phương pháp và vật liệu để 
ngăn chặn và làm sạch 

: Ngưng chỗ rò rỉ nếu có thể thực hiện một cách an toàn. Ngăn chặn sự 
tràn đổ, sau đó thu gom bằng vật liệu thấm không cháy (e.g. cát, đất, 
đất diatomit, chất khoáng) và giữ trong thùng chứa để tiêu hủy theo 
quy định nhà nước/địa phương (xem phần 13). 
 Xả sạch các lượng còn sót lại bằng nước. Đối với vùng loang rộng, 
đào rãnh quanh vật liệu bị tràn hoặc nếu không thì ngăn chặn vật liệu 
lại không cho chảy vào nguồn nước. 

 

Phần: 7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Biện pháp, điều kiện cần áp 
dụng khi sử dụng, thao tác 
với hóa chất nguy hiểm 

: Không được ăn. Không được hít bụi/ khói/ khí/ sương/ hơi/ bụi nước. 
Chỉ sử dụng khi có đủ sự thông gió. Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác 
với hoá chất. Không để hóa chất rơi vào mắt, lên da, hoặc quần áo. 
Trộn sản phẩm này chung với axit hoặc ammonia sẽ tạo ra khí clo. 
Nếu máy móc không hoạt động bình thường, hay khi tiếp xúc với sản 
phầm mà không biết độ pha loãng, hãy mặc đồ bảo hộ lao động 
(PPE). 

 
Biện pháp, điều kiện cần áp 
dụng khi bảo quản 

: Để xa tầm tay của trẻ. Đóng chặt thùng chứa. Bảo quản trong thùng 
chứa phù hợp có dán nhãn. 
 

 
Nhiệt độ lưu giữ : 0 °C  tới  45 °C 
 
Sản phẩm pha loãng 
Biện pháp, điều kiện cần áp 
dụng khi sử dụng, thao tác 
với hóa chất nguy hiểm 

: Không được ăn. Không được hít bụi/ khói/ khí/ sương/ hơi/ bụi nước. 
Chỉ sử dụng khi có đủ sự thông gió. Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác 
với hoá chất. Không để hóa chất rơi vào mắt, lên da, hoặc quần áo. 
Nếu máy móc không hoạt động bình thường, hay khi tiếp xúc với sản 
phầm mà không biết độ pha loãng, hãy mặc đồ bảo hộ lao động 
(PPE). 

 
Biện pháp, điều kiện cần áp 
dụng khi bảo quản 

: Để xa tầm tay của trẻ. Đóng chặt thùng chứa. Bảo quản trong thùng 
chứa phù hợp có dán nhãn. 
 

 

Phần: 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

 
Sản phẩm nguyên chất 
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Các thành phần có giới hạn kiểm soát nơi làm việc 

 

Thành phần Số CAS Dạng phơi 
nhiễm 

Nồng độ cho phép Cơ sở 

Natri hydroxide 1310-73-2 TWA 0.5 mg/m3 Việt Nam. OELs 

  STEL 1 mg/m3 Việt Nam. OELs 

 
Các biện pháp kiểm soát 
thiết bị phù hợp 

: Hệ thống ống thông gió hiệu quả. Giữ nồng độ trong không khí thấp 
hơn tiêu chuẩn phơi nhiễm nghề nghiệp. 
 

 
Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 
 
Bảo vệ mắt : Kính bảo hộ 

Mạng che mặt 
 
Bảo vệ tay : Mặc những thiết bị bảo hộ cá nhân sau: 

Loại găng chuẩn. 
cao su butyl 
Cao su nitrile 
Cao su Unsupported neoprene 
Cần loại bỏ và thay thế găng tay nếu thấy bất kỳ dấu hiệu xuống cấp 
hoặc thủng nào. 

 
Bảo vệ da : Thiết bị bảo hộ cá nhân bao gồm: găng bảo hộ thích hợp, kính an 

toàn và quần áo bảo hộ 
 
Bảo vệ hô hấp : Khi công nhân làm việc trong điều kiện nồng độ vượt quá giới hạn 

phơi nhiễm thì họ phải đeo mặt nạ phòng độc đủ tiêu chuẩn. 
Bộ lọc kết hợp đa mục đích: 

 
Các biện pháp vệ sinh : Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. Cởi và rửa 

quần áo nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng. Rửa sạch mặt, tay và bất kỳ 
phần da nào đã tiếp xúc với hoá chất thật kỹ sau khi thao tác. Chuẩn 
bị đầy đủ các phương tiện cho việc làm ướt hoặc dội nước nhanh cho 
mắt và cơ thể trong trường hợp có tiếp xúc hoặc nguy cơ bị văng hóa 
chất. 

 
Sản phẩm pha loãng 
Các biện pháp kiểm soát 
thiết bị phù hợp 

: Hệ thống ống thông gió hiệu quả. Giữ nồng độ trong không khí thấp 
hơn tiêu chuẩn phơi nhiễm nghề nghiệp. 
 

 
Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 
 
Bảo vệ mắt : Kính bảo hộ 

Mạng che mặt 
 
Bảo vệ tay : Mặc những thiết bị bảo hộ cá nhân sau: 

Loại găng chuẩn. 
Găng tay neoprene 
Cao su nitrile. 
Cần loại bỏ và thay thế găng tay nếu thấy bất kỳ dấu hiệu xuống cấp 
hoặc thủng nào. 

 
Bảo vệ da : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ. 
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Bảo vệ hô hấp : Thông thường không yêu cầu các thiết bị bảo hộ hô hấp cá nhân. 
 

Phần: 9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 

 
  Sản phẩm nguyên chất Sản phẩm pha loãng 

Trạng thái :  thể lỏng thể lỏng 

Màu sắc :  trong suốt, màu vàng nhạt màu vàng nhạt 

Mùi :  Clo Clo 

Độ pH : 13.0 - 14.0,    (100 %) 12.0 - 14.0 

Điểm cháy : Không áp dụng. 

Ngưỡng mùi : chưa có dữ liệu 

Điểm/khoảng nóng 
chảy/đông đặc 

: chưa có dữ liệu 

Điểm sôi/khoảng sôi ban 
đầu 

: > 100 °C 

Tỷ lệ hóa hơi : chưa có dữ liệu 

Khả năng bắt cháy (chất 
rắn, khí) 

: Không áp dụng. 

Ngưỡng nổ trên : chưa có dữ liệu 

Ngưỡng nổ dưới : chưa có dữ liệu 

Áp suất hơi : chưa có dữ liệu 

Tỷ trọng hơi tương đối : chưa có dữ liệu 

Tỷ trọng tương đối : 1.135 - 1.17 

Khả năng hòa tan trong 
nước 

: hòa tan được  

Độ hòa tan trong các dung 
môi khác 

: chưa có dữ liệu 

Hệ số phân tán: n-
octanol/nước 

: chưa có dữ liệu 

Nhiệt độ tự bốc cháy : chưa có dữ liệu 

Phân hủy do nhiệt : chưa có dữ liệu 

Độ nhớt, động học : chưa có dữ liệu 

Đặc tính cháy nổ : chưa có dữ liệu 

Đặc tính ôxy hóa : Chất hoặc hỗn hợp không được phân loại là chất oxy hóa. 

Trọng lượng phân tử : chưa có dữ liệu 

VOC : chưa có dữ liệu 

 

Phần: 10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Tính phản ứng : Không phản ứng nguy hiểm nào được biết đến trong điều kiện sử 

dụng thường. 
 
Tính ổn định : Ổn định trong các điều kiện thông thường. 
 
Khả năng xảy ra các phản : Trộn sản phẩm này chung với axit hoặc ammonia sẽ tạo ra khí clo. 
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ứng nguy hại 
 
Các điều kiện cần tránh : Được biết là chưa xảy ra. 
 
Vật liệu không tương thích : Axit 

Các chất hữu cơ 
 
Các sản phẩm phân hủy 
nguy hại 

: Khi có cháy sẽ tạo ra các sản phẩm phân hủy nguy hại như: 
Carbon ôxit 
Nitơ ôxit (NOx) 
Các hợp chất halogen 
Ôxit photpho 

 

Phần: 11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

 
Thông tin về các con đường 
phơi nhiễm có thể. 

: Hít phải, Tiếp xúc với mắt, Tiếp xúc với da 

 
Các ảnh hưởng tiềm tàng tới sức khoẻ 
 
Sản phẩm nguyên chất 
Mắt : Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. 
 
Da : Gây bỏng da nặng. 
 
Ăn uống : Gây bỏng rát đường tiêu hóa. 
 
Hít phải : Có thể gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi. 
 
Phơi nhiễm Mãn tính : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Sản phẩm pha loãng 
Mắt : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Da : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Ăn uống : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Hít phải : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Phơi nhiễm Mãn tính : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khoẻ hoặc được cho là không 

có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. 
 
Kinh nghiệm về phơi nhiễm ở người 
 
Sản phẩm nguyên chất 
Tiếp xúc với mắt : đỏ, Đau, Ăn mòn 
 
Tiếp xúc với da : đỏ, Đau, Ăn mòn 
 
Nuốt phải : Ăn mòn, Đau bụng 
 
Hít phải : Gây kích ứng đường hô hấp, Ho 
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Sản phẩm pha loãng 
Tiếp xúc với mắt : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. 
 
Tiếp xúc với da : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. 
 
Nuốt phải : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. 
 
Hít phải : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. 
 
Độc tính 
 
Sản phẩm nguyên chất 
Sản phẩm 

Độc tính cấp theo đường 
miệng 

: chưa có dữ liệu 

Độc tính cấp do hít phải  :  chưa có dữ liệu 

Độc tính cấp qua da :  Ước lượng độc tính cấp Chuột: > 1,000 mg/kg 

Kích ứng/ăn mòn da : chưa có dữ liệu 

Tổn thương mắt nghiêm 
trọng/làm rát tấy mắt 

: chưa có dữ liệu 

Nhạy cảm với hô hấp hoặc 
da 

: chưa có dữ liệu 

Tác nhân gây ung thư : chưa có dữ liệu 

Các ảnh hưởng tới sinh sản : chưa có dữ liệu 

Khả năng gây đột biến tế bào 
mầm 

: chưa có dữ liệu 

Độc tính gây quái thai : chưa có dữ liệu 

STOT - Tiếp xúc một lần : chưa có dữ liệu 

STOT - Tiếp xúc lặp lại : chưa có dữ liệu 

Độc tính hô hấp : chưa có dữ liệu 

Thành phần 

Độc tính cấp theo đường 
miệng 

:  natri hypochlorite 
LD50 Chuột: 5,230 mg/kg 
 

 

Phần: 12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

 
Độc sinh thái 

Sản phẩm nguyên chất 
Tác động tới môi trường : Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh. 
 
Sản phẩm pha loãng 
Tác động tới môi trường : Có hại đối với sinh vật thuỷ sinh. 
 
Sản phẩm nguyên chất 
Sản phẩm 

Độc đối với cá :  chưa có dữ liệu 

Độc tính đối các loài giáp xác 
và các động vật không 
xương sống thủy sinh khác 

:  chưa có dữ liệu 
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Độc đối với tảo :  chưa có dữ liệu 

Thành phần 

Độc đối với cá :  natri hypochlorite 
96 h EC50: 0.14 mg/l 
 

Thành phần 

Độc tính đối các loài giáp xác 
và các động vật không 
xương sống thủy sinh khác 

:  natri hypochlorite 
48 h EC50: 0.071 mg/l 
 

   Natri hydroxide 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

Độ bền và khả năng phân hủy 

Sản phẩm pha loãng 
 Khả năng phân hủy kém. 
 
Khả năng tích lũy sinh học 

chưa có dữ liệu 
 
Lưu động trong đất 

chưa có dữ liệu 
 
Các tác hại khác 

chưa có dữ liệu 

Phần: 13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ 

 
Sản phẩm nguyên chất 
Các phương pháp tiêu hủy : Không thải bỏ các thùng chứa hóa chất hoặc đã qua sử dụng vào 

cống rãnh nước mưa, đường nước tự nhiên hoặc đất. Trong trường 
hợp có thể, việc tái chế được ưu tiên hơn so với việc loại bỏ hoặc 
thiêu đốt. Nếu việc tái chế là không khả thi, hãy thải loại phù hợp với 
các quy định địa phương. Loại bỏ chất thải trong một cơ sở xử lý chất 
thải có giấy phép. 

 
Các lưu ý về tiêu hủy : Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng. Các thùng chứa rỗng 

cần được đưa tới cơ sở đủ tiêu chuẩn để tái chế hoặc loại bỏ Không 
tái sử dụng các thùng chứa rỗng. Thải bỏ phù hợp theo các Quy định 
của địa phương, bang và liên bang. 

 
Sản phẩm pha loãng 
Các phương pháp tiêu hủy : Sản phẩm pha loãng có thể thải vào đường ống vệ sinh. 
 
Các lưu ý về tiêu hủy : Thải bỏ phù hợp theo các Quy định của địa phương, bang và liên 

bang. 
 

Phần: 14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN 

 
Sản phẩm nguyên chất 
 
Người vận chuyển/người nhận hàng/người gửi hàng chịu trách nhiệm bảo đảm rằng loại bao bì, nhãn 
và ký hiệu là phù hợp với phương thức vận chuyển đã được chỉ định. 
 
Vận tải mặt đất  
Số-UN : 3266 

Tên vận chuyển thích hợp : CHẤT LỎNG ĂN MÒN, BAZƠ, VÔ CƠ, N.O.S 
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  (CHẤT RẮN NATRI HYDROXIDE, natri hypochlorite) 

Hạng : 8 

Nhóm đóng gói : II 

Mã Hazchem :  - 

Nguy hại với môi trường : Có 
 

 
Vận tải đường biển 
(IMDG/IMO) 

 

 

Số-UN : 3266 
Tên vận chuyển thích hợp : CHẤT LỎNG ĂN MÒN, BAZƠ, VÔ CƠ, N.O.S 
  (CHẤT RẮN NATRI HYDROXIDE, natri hypochlorite) 
Hạng : 8 
Nhóm đóng gói : II 
Chất ô nhiễm đại dương  : Có 

 
 
 

Phần: 15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT 

 
CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH, VIỆT NAM 
 
Luật Hóa chất (Luật số 06/2007/QH12) 
Quy định Danh mục hàng nguy hiểm và Vận tải đường bộ hàng hóa nguy hiểm (104/2009/NĐ-CP) 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất (Nghị Định số 113/2017/NĐ-
CP) 
Ghi nhãn hàng hoá (43/2017/NĐ-CP) 
Ban hành Danh mục hàng nguy hiểm và Vận tải đường thủy nội địa (29/2005/ND-CP) 
Thông tư: 32/2017/TT-BCT 
Thông tư: 44/2012/TT-BCT 
 
Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau: 
 
Bảng thống kê TSCA của Mỹ : 
Tất cả các chất được liệt kê là hoạt động trong bản kiểm kê TSCA 
 
Danh sách các chất nội địa của Canada : 
Tất cả các thành phần của sản phẩm này đều có trong Danh sách DSL do Canada ban hành 
 
Úc. Luật hóa chất công nghiệp (Sự khai báo và đánh giá) : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
New Zealand. Bảng thống kê các loại hóa chất (NZIoC), được ban hành bởi ERMA New 
Zealand. : 
chưa được xác định 
 
Nhật Bản. ENCS - Bảng thống kê các hóa chất mới và hiện tại. : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
Hàn Quốc - Bảng thống kê các hóa chất hiện tại của Hàn Quốc (KECI) : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
Bảng thống kê các hóa chất và chất có tính hóa học của Philippines (PICCS) : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
Trung Quốc. Bảng thống kê các hóa chất hiện tại. : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
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Tồn kho hóa chất của Đài Loan : 
Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
 
 

Phần: 16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ 
HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

 
Ngày tháng phát hành đầu 
tiên 

: 22.12.2021 

Ngày ban hành đầu tiên : 15.03.2016 
Phiên bản : 1.6 
Chuẩn bị bởi : Regulatory Affairs 
 
THÔNG TIN ĐÃ SỬA ĐỔI: những thay đổi cần thiết đối với quy định hoặc thông tin sức khoẻ của bản 
sửa này được chỉ theo một vạch bên lề trái của MSDS 
 
Thông tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và thông 
tin hiện tại chúng tôi có được. Thông tin cung cấp chỉ được thiết kế như hướng dẫn cho việc xử lý, 
sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy và loại bỏ an toàn, và không được coi là các thông 
số bảo hành hay chất lượng. Thông tin này chỉ liên quan tới vật liệu được chỉ định nhất định và có 
thể không áp dụng với các vật liệu dùng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong quy trình khác, 
trừ phi được nêu rõ trong văn bản.
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FORKLIFT CHARGING STATION

FACTORY PHASE 2
XƯỞNG GĐ2

1800 m²

TRUCK 10T

TRUCK 10T

TRUCK 10T

±0.000
±0.000

±0.000

-0.900

±0.000

+0.500

i=
2%

-0.500

TANK NLTANK NL

FORKLIFT CHARGING STATION

AIR
SHOWER
(6 PER.)

(W1.5 x D4 x H2.2m)

±0.000

-0.100

±0.000

SẠC FORKLIFT

 ĐÓNG GÓI NHÂN

KHU VỰC DÒ KIM LOẠI, DÒ DỊ VẬT,
ĐÓNG THÙNG,TẠM TRỮ

CHỜ CHUYỂN QUA KHO TP

LÀM MÁT 1

 LÀM MÁT 2
KHU VỰC DÒ KIM LOẠI

&  ĐÓNG THÙNG (DC BỘT)
 ĐÓNG GÓI MỨT+NƯỚC ĐƯỜNG

KHO NGUYÊN LIỆU - 528 PALLETS

900 m²

KHO PHỤ LIỆU - 456 PALLETS
390 m² KHO THÀNH PHẨM (HOÀNG LÂM) - 1012 PALLETS

870 m²

CỬA XUẤT TPCỬA NHẬP PL

THANG MÁY NL

EXITEXIT
HÀNH LANG QUAN SÁT

THAY ĐỒ

PHÒNG CÂN NL1

PHÒNG CÂN NL2

VP KHO

RỬA DCCC

ĐỆM

130 m²

SẤY CCDC

18 m²

 RỬA DC

18 m²

50 m²40 m²

85 m²

175 m²

83 m²

SẤY & RỬA DCDC
25 m²

SẢNH XUẤT / NHẬP HÀNG HÓA

CỬA XUẤT NL
(DC PHÔ MAI)

ĐỆM PHỤ LIỆU
(MỨT+NƯỚC ĐƯỜNG)

23 m²

PB

ĐÓNG THÙNG
(DC PHÔ MAI)

78 m²

CHIA PHÔ MAI

CHIA NHỎ (BỘT)

CHIA NHỎ (LỎNG)

RÃ ĐÔNG PHÔ MAI

PHÒNG NL & PL

PHÒNG NL & PL

68 m²

62 m²

68 m²

56 m²56 m²
PB

PB

PB

62 m²
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CỬA XUẤT TP

PHÒNG
DỤNG CỤ

PB

ĐỆM NL

17 m²

38 m²

65 m²

9 m²

THAY ĐỒ NAM

NỮ

NAM

HÀNH LANG ĐỆM
(+10 ĐẾN +15 °C)

30 m²

KHO LẠNH 1- GĐ1 (-18°C) - 144 PALLETS

116 m²

KHO LẠNH 2- GĐ1 (-18°C) - 138 PALLETS

125 m²

VỆ SINH BAO BÌ

SẠC FORKLIFT

HÀNH LANG

BẾP NẤU

(10 ĐẾN 15°C, ĐỘ ẨM <60%)

(<26°C, ĐỘ ẨM <60%)
(-2°C ĐẾN 5°C, ĐỘ ẨM <60%)

KHO MÁT THÀNH PHẨM- 96 PALLETS

67 m²
(-2 ĐẾN 5°C)

PHÒNG MÁT 1 - 24 PALLETS
(20 ĐẾN 25 °C - ĐỘ ẨM <60%)

PHÒNG MÁT 2 - 42 PALLETS
(22 ĐẾN 25 °C - ĐỘ ẨM <60%)

38 m² 55 m²

KHO THÀNH PHẨM  FARINA - 588 PALLETS

540 m²

CỬA NHẬP KHO TP

CỬA NHẬP KHO TP

SẤY DCCC

22 m²

EXIT

EXIT

DCVS

EXIT

P.
KỸ THUẬT

SẢNH ĐÓN

RỬA TAY

THAY GIÀY &
LOCKER

THAY ĐỒ NỮ

30 m²

NỮ

TẮM

TẮM

NAM

WC

40 m²17 m²

19 m²

BỆ THAY GIÀY

HÀNH LANG

TIẾP KHÁCH

18 m²

21 m²
44 m²

10 m²

10 m²

LƯU MẪU QC

25 m²

THAO TÁC QC

30 m²

47 m²

HÓA LÝ

16 m²
AIR SHOWER

(2 PER.)
(W1.24 x D1 x H2.18m)

OUT

IN

AIR SHOWER
(2 PER.)

(W1.24 x D1 x H2.18m)

OUT

IN

THAY ĐỒ

13 m²

METAL DETECTOR &
BOX PACKAGING  ROOM

COOLING ROOM 1

COOLING ROOM 2

FINISHED PRODUCT TRANSFER

CAKE FILLING PACKAGING

METAL DETECTOR &
BOX PACKAGING JAMS & SYRUP PACKAGING

MATERIAL STORAGE
SECONDARY PACKAGING

MATERIALS STORGE

FINISHED PRODUCT WAREHOUSE

METERIALS
ELEVATOR

GOWNING

WEIGHING ROOM 2

WEIGHING ROOM 1

OFFICE

TOOLS WASHING

BUFFER

TOOLS DRYING

TOOLS WASHING

PICKING & DELIVERY BAY

BOX PACKAGING

DIVIDING (LIQUID)

DIVIDING ROOM (POWDER)

DIVIDING CHEESEDEFROSTING CHEESE

MAL

AIR SHOWER

GOWNING MALE

BUFFER

KITCHEN

COOLING STORGE 2COOLING STORGE 1

COLDLING STORGE 1

COLDLING STORGE 2

FINISHED PRODUCT WAREHOUSE

BU
FF

ER

GOWNING FEMALE

BUFFER

EXIT

TỜI RÁC
500 Kg

CỬA XUẤT PL
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A 
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DOCK LEVELER
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ER

EXIT

+0.450

±0.000

-0.050

±0.000

Ô KÍNH QUAN SÁT
800 x 600

Ô KÍNH QUAN SÁT
800 x 600

Ô KÍNH QUAN SÁT
800 x 600

Ô KÍNH QUAN SÁT
800 x 600

Ô KÍNH QUAN SÁT
800 x 600

Ô KÍNH QUAN SÁT
800 x 600

Ô KÍNH QUAN SÁT
800 x 600
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800 x 600
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CỬA TRƯỢT
3000 x 2500

CỬA TRƯỢT
3000 x 2500

CỬA TRƯỢT
2000 x 2500

CỬA TRƯỢT
2000 x 2500

CỬA CUỐN
6000 x 4000

CỬA CUỐN
6000 x 4000

CỬA CUỐN
3000 x 3000

CỬA CUỐN
3000 x 3000

CỬA CUỐN
3000 x 3000 CỬA CUỐN

3000 x 3000
CỬA CUỐN
3000 x 3000
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CỬA MỞ
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CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200
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1000 x 2200
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1000 x 2200
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CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
(500+1000) x 2200

CỬA MỞ
(500+1000) x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
(500+1000) x 2200CỬA MỞ

1600 x 2200
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M
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0

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200
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1600 x 2200
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1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200
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1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
(500+1000) x 2200

CỬA MỞ
(500+1000) x 2200

CỬA MỞ
2000 x 2200

CỬA MỞ
2000 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200
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M
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CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200
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00
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20
0CỬA MỞ

1000 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

RAMP i= 9%

TR
ẠM

 C
ÂN

W
EI

G
HI

NG
 S

TA
TI

O
N

CỬA MỞ
1600 x 2200

CỬA MỞ
1600 x 2200
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CORRIDOR

DRYING TOOLS

METERIALS

METERIALS

SHOE CHANGING &
LOCKER AREA

BENCH

RECEPTION ROOMBATH
LOBBY

FEMALE

MALE

BATH

COOLING STORGE

RETENTION SAMPLE ROOM

PHYSICAL CHEMISTRY&
 ANALYSIS LAB

DRYING & WASHING TOOLS

OPERATING ROOM

MALE

FEMALE

JANITOR

TECHNICAL
ROOM

CORRIDOR

HÀNH LANG
CORRIDOR

P. KT

TOOLS ROOM

HAND WASHING

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200 CỬA MỞ

1100 x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

13 11 9 7 5 3 1

29272523211917
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MƯƠNG THU NƯỚC

CỬA MỞ
2000 x 2200

TANK NL

CỬA MỞ
1000 x 2200

-0.500

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
(500+1000) x 2200

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200
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N
30

00
 x

 3
00

0

CỬA CUỐN
2200 x 3000

CỬA CUỐN
3000 x 3000

-0.500

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

EXIT
CỬA MỞ

1100 x 2200

EXIT

CỬA TRƯỢT (1 CỬA) KHO LẠNH
2000 x 3500

TANK NL

EXIT
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+0.500

+0.500

+0.500

(+10 ĐẾN +15°C)

CỬA MỞ
1000 x 2200EXIT

CỬA MỞ
1000 x 2200

EXIT

CỬA MỞ
1000 x 2200

EXIT

±0.000

RA
M

P 
i=

 9
%

CỬA TRƯỢT (1 CỬA) KHO LẠNH
2000 x 3500

CỬA MỞ
1100 x 2200

77 m²

PHÒNG ĂN
CANTEEN

TẢI TRỌNG 8 TẤN
DOCK LEVELER

TẢI TRỌNG 8 TẤN

03 TẤN

-0.300

RÃNH THOÁT NƯỚC

RÃNH THOÁT NƯỚC RÃNH THOÁT NƯỚC RÃNH THOÁT NƯỚC RÃNH THOÁT NƯỚC

RÃNH THOÁT NƯỚCRÃNH THOÁT NƯỚC

RÃNH THOÁT NƯỚCRÃNH THOÁT NƯỚC RÃNH THOÁT NƯỚCRÃNH THOÁT NƯỚC
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ĐỆM - KHO LẠNH

ĐỆM - KHO THÀNH PHẨM

3 51 7

1115 1317

9
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CỬA MỞ
1000 x 2200

ĐỆM
BUFFER

CỬA MỞ
1000 x 2200

CỬA MỞ
900 x 2200

CỬA MỞ
900 x 2200

EXIT

CỬA MỞ
1100 x 2200

CỬA MỞ
1100 x 2200

PHÂN LOẠI HẠT

Ô KÍNH QUAN SÁT
800 x 600

Ô KÍNH QUAN SÁT
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